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ĐỀ VÀ BÀI VĂN 


(Tái bản lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIÁ HÀ NỘI 


Cá em học sinh thầm tmrìch, 


t3)7 đe và bai van 6” ll clðn sách + 


Ngư vàn đạnh cho bạn đọc là các em học 
xinh [rung học cơ sơ 


Cuðn sách được bien soạn theo Chưởng tình cài cách ve món Ngữ van của Bò 
Co dục và Đạo tạo, Các de và bài văn bảng sắt Bái học ve Văn học, Tiếng Việt và 


laIt Lúm van mã các em được học tái hàng ngáax, hàng tuần... trong năm học 
XI so Š phầm: c Han tap, Bàu vàn 1h luan, Bạt đọc tham khao 


Các ve và bài van tự luan được chọn lọc, sáp xếp theo hẹ thông trên tính thân 
đướC Ho tòng và nàng cao đạn, Các Kiến thức vẽ Văn học, liếng Viết và Tạp làm 
van được thẻ Hiện cụ the và tương mình quá các bài van tự luan và bài đọc tham khao. 


Cách dụng tự, đất cau, dựng đoạn, bọ cúc đác biết là lời van điện đạt đã được cói 
trong. phú hợii với cách hiểu, cách cảm, cách nghị và cách nói, cách viết của học 
xinh Trung học cơ sơ 


Cuốn sách “207 để và bái van 6” là tú lieu đang tn cay phục vụ viec tự học và 


tự dọc đời với các em trong quá trình học tấp và ðn tấp đế vươn len học Khá. học 
giới món Ngữ văn 


Viec ren luxen chữ viết sáo cho đẹp vụ đúng chính ta. coi trọng việc học thuộc 
lòng, biết văn dụng sang tạo các hình thức. phương pháp: dọc - lueu, dọc - CaMt thụ, 
đọc - vau dựng, đo lít những véu cau, những thòi quen mà các em căn rên luyện, tập 


đượt năng đạn len thành Kĩ nàng, để tạo Hiểm nàng, Hẻm lực vươn len học Khá, học 
giỏi non Ngữ văn 


Môi bài văn chọn lóc cán đọc Kĩ hái, bà lăn dẻ học tập cách viết, cách diện dạt 
TOI Kt việc mở sách ra sao chép, Ván ð võ Tuyền văn là bài học quy báu cho Kẻ sĩ 
Xưa nà\v ma các em cán phí nhớ và thức hiện thành mọt thói quen đẹp trong cuá 
trình học tập. Mơ 2 ba của cuốn sách gom những bài tấp kùm vàn thường Kì. bài 


Kiểm tra củi học KL E, Kiểm tra củot năm học, Các em cần đọc tham Khảo thật kì 
trước khi đến lop đe chủ đồng và làm bài cho tot 


li vọng củon sách ` 207 đề vá bai van 6” sẽ trợ thành người bạn nho thân thiết 
đội với các em học sInH  veu QUY gân Vũ ĐCH HỘI miện đạt HƯỚC. 
Chúc các em: vươn len học Kha và học piòi món Neự văn 


Nhóm Văn học Thuan Hỏa 
Chu bien 
Ta Thành Sơn 


Phần thứ nhất. HP KI I 


( Bài 1. CON RỔNG CHẤU TIÊN 
| 


| (Truyen thuyet) 


L ĐẾ LUYEN TẠP 
Đe ƒ- Rẻ lại ngàn pọn truyền thuyết “Con ong, chân Tiên”, 


Đ¿ 3: Băng lời Kẻ của Vúũa Hùng, em hày trấn thuật sáng tạo truyện “Con 
Rong, chân Tiên” 


Để 3Ý Cảm nghi của em vẻ truyền thuyết “Có Nông, cháu Tiên”, 


Để +J: Truyen thuyết “Cơn Nông, cháu Tiên “ nhầm giải thích nguồn góc của 
đân tọc Việt Nam. Hãy nói lên cam nhận của em. 


Để Š- Cảm nghị của em vẻ công đức vì đại, thân Kì của Lạc Long Quân. 


Đé 6: Phân tích truyền thuyết “Có Song, cháu Tiên” và nói lên cảm nghĩ của em. 


HH. BÀI VAN TỰULU: 


Đề 7 

Thuơ xa xưa ở miền Lạc Việt có một vị thân thuộc nòi Rông. tên là Lạc 
Long Quản. Thân mình rồng, cao lớn phí thường, là con trai nữ thân Long Nữ 
nơi Thủy cung. Lạc Long Quân có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ đã diệt Hồ 
'lỉnh. Ngư Tĩnh. Móc Tỉnh và nhiều yêu quái khác. Thần đã dạy dân cách trồng 
trọt, chăn nuôi. chài lưới, cách ăn ở... 

Cũng thuở ấy, có nàng Âu Cơ ở vùng núi phương Bắc thuộc dòng họ Thần 
Nông, vó cùng xinh đẹp. Nghe tin vũng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm có lạ, 
Áu Cơ bèn du ngoạn tới thăm. Âu Cơ gập Lạc Long Quản, rồi hai người yêu 
nhau, Kết duyên thành vợ chồng. 

Chẳng báo làu sau, Âu Cơ đẻ ra một cái bọc tràm trứng. nở ra một trăm 
người con Vỏ cùng tuần tú, Khôi ngó. xinh đẹp. Một hôm, Lạc Long Quân nói 
với Âu Cơ rằng: "Tứ vớn nói Rông ở nước, nàng là dòng Tiên ở nón cao, Khó ở 
vi nhàn một nơi làn dài được. Ta xẻ đưa năm pm con vuong biến, nàng dưa 
uăm mười còn lên ma, chua nhau trần giữ các phương, khi có đại xự nhớ giúp đỡ 
nhan, chờ xat lời hẹn 


Âu Cơ đưa đàn con lên rừng. Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy 
hiệu là Hùng Vương. đóng đô tại Phong Châu, truyền ngôi mười mấy đời cho 
œn cháu. 

"Từ sự tích trm trưa này mà con cháu vua Hùng - người Việt Nam chúng tá 
vin tự hào nhắc đến nguồn góc mình là con Rồng, cháu Tiên. 


(Đè 2 


Hỡi các con, nay các con đã lớn, các con phái biết rõ góc tích của mình. Váy 


chà sẽ kế cho các con nehe. 


Chủ tạ xưa, tức ông nội các con, vn là một vị thân thuộc nòi Rồng. con trai thián 
Long Nữ. tên là [4c Long Quân. Ông các còn thường ở dưới nước, thính thoàngg lên 
sống trên cạn có nhiều phép lạ. sức Khoe vó địch. Thuờỡ ấy miền đất Lạc Việt ta có 
nhiều loài yêu quái làm hại dân lành. Chí tí giúp dân diệt trừ được Mộc Tĩnh, Hồ 
Tỉnh, Ngư Tĩnh. lủ dạy dân cách trông trọt, chân nuồi và cách ăn ở. Người thường 
về thuỷ cúng ở với mẹ. Khi căn thiết, người mới hiện lên 

Một lần. tỉnh cờ chà gập lại mẹ tà tức bà của các côn, Mẹ tạ Vốn ngưểời ở 
vùng núi cao phương Bác, tên là Ấu Cơ thuộc dòng họ Thân Nóng, xinh: ciẹp 
tuyệt trần nghe tiếng vùng ta có nhiều hoa thơm có là. bèn tìm đến thăm... Mẹ 
chà tà gặp nhau, đem lòng vêu nhàu rồi trở thành vợ chồng, sông với nhau trên 
cạn ở cũng điện long Trang. 


[L lâu sau. mẹ ta có thai rồi sinh nơ. Chuyện Ì:, lap Kì mẹ tạ Không phái sình 
ra một đứa con mà một cái bọc trăm trứng nơ ra trầm người con. Tràm anh em 
tạ hỏng hào, đẹp đề. lớn lên như thôi. ai cũng khói ngõ. Khoẻ mạnh. Ta nở ra từ 
qua trứng đầu tiên được coi là anh cá. 

Một hôm. chà tà vốn quen sống dưới nước. thầy mình Không thẻ sóng mài 
trên cạn, bèn từ biệt mẹ ta để trở vẻ thuy cúng, Mẹ ta nuôi con. mong chờ: mãi 
mà không thây cha ta trở lại. Cuối cùng mẹ ta phải gọi chà tạ về. Mẹ ta than: thờ: 

~ Sao chàng bo thiếp mà đi. Không cùng thiếp nuôi đân con nhỏ? 

~ Ta vốn nòi Rỏng ở miễn nước thâm, nàng là giống Tiên ở chốn non caco. Tà 
với nàng, tính tình tạp quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau lâu dài điược. 
Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia 
nhau cai quản các phương... Tuy kẻ miền núi, người miền biển nhưng Khi có 
việc thì phải giúp đỡ lăn nhau. chớ quén lời hẹn. 


“Thể là chà mẹ và anh em ta chía tay nhau, lên đường. Tà được lên làm vua. Ta 
lấy hiệu là Hùng Vương đóng đó ở Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều 
đình ta có quan văn. tướng võ. Còn các con, con trai gọi là quan lang, con gái pọi 
là mẹ làng. Bao giờ hết đời ta thị còn trưởng sẽ thay ta làm vua, cũng lây hiệu là 
Hùng Vương. cho đến đời con, đời châu chất các con cùng cứ như thẻ. k|hông 
được thay đồi. 

Cúc con, đến đời con châu các con sau này, hàng trăm hàng nghìn năm sau, 
cũng phải nhạc nhau biết mình là con Rồng, chảu Tiên, thương yêu giúp đỡ 
nhau khi hoạn nạn. lm cho nước nhà ngày càng phỏn vĩnh hùng mạnh. 

Tông Trần Ngoc 
(60 bài tuyển chon Tâp làm vàn câïp 2) 


9Š 3 


Thẻ giới thân lình củng có ngôi thứ, vỊ thứ cao, thấp, trên, đưới, và được chía 
làm hài loại: pc thai và ñnuue thau. Tiạc [Long Quần và Âu Cơ rất đẹp duyên, 
một ben lí thuốc nói Rông, mốt bén thuốc dong Tiên, mọt bên là trai tài có SỨC 
khoe phí thường, nhiều phép lạ. mọt đăng tr xinh đẹp tuyết trăn. Lạc long 
Quản lắp lạnh chiến công huyền thoại: diệt Neưự Tỉnh, Hỗ Tĩnh. Mọc Tỉnh và 
tiểu trừ nhiều loại yeu quái Khác từng Eúm lái dạn lạnh, Lac Long Quản còn là 
Vị thân của lao động và sự song, Thần đã dạy đàn trông trọt, chân nuôi, đánh cá, 
sản bản... để xay dựng cuộc sóng ấm no hành phục. 

Lạc Long Quản Kết duVven củng Âu Cơ là mọt cuộc tình duyên Kì lạ. một 
thiến điểm tình. (Vụ Cơ đã đe ra một cài bọc trăm trứng, nơ ra đúng một trăm 
người còi tuần tú, khỏi ngõ, Xinh dẹii lạ KI, Sự tích tram trứng là một huyện 
thoại vò cũng Kì diệu biếu lọ biết báo tự hào về nội giống. Hai tiếng dòng bào 
bất nguồn từ sự tích thiêng liệng áy, Tình tiết năm mươi người con theo chà 
xuống biến, nam mười người con theo mỹ lên núi, cha nhau đi bốn phương trời 
lập nghiệp. trần giữ bờ cối xử SƠ 

Iruyên thuyết “Cơn Non, chau Tiên” đã giải thích nguồn góc giỏng nội, 
biểu lộ niềm tự tốn tự hào dân tọc, Khơi đậy tình vêu thương đoàn Kết dân tộc, 
Kháng định nghĩa (2 bửo Võ cũng cao cá thiêng liêng. Cuộc đời và chiến công 
của Lạc long Quản. chuyện xinh nơ Ái lạ của Âu Cơ với cái bọc rđm trưng đã 
tạo cho truyen thuyết “Con ong. cháu Tiên” một màu sắc huyền thoại, diễm lẻ. 


tê 4 
Truyền thuyết nào cũng suy ngàm và giải thích vẻ nguồn gốc của dân tộc 
mình. Đấy là một trong những biểu hiện của tâm lòng “tởng nước nhớ nguồn. 
Ythờ kimh to trên”. Dân tộc Việt Nam cũng vậy, Đã có một câu chuyện thật đẹp 
kể vẻ nguồn góc cao quý trở thành niềm tự hào của người Việt Nam: Người Việt 
Nam tà là "con Ñong., cháu Tiên. 


Câu chuyện khang định: tô tiên người Việt chính là Tiên, Rồng. 

Có một vị thân nòi Rông. tên là Lạc Long Quản, “sức khoe vỏ địch”, "nhiều 
phép lạ”, giúp dân diệt trừ nhiều loài yêu quái hại dân lành. rồi dạy dân trồng 
vọt, chân nuôi. cách ân ở. Đó là những công đức lớn lao mà Lạc Long Quân đã 
đem lại cho người Việt, những công đức đó chỉ có tấm lòng người Cha mới làm 
được cho con cháu của mình. 


Cũng không phái ngâu nhiền mài trong các đình chùa, miều mạo ở Việt Nam 
ta, đều có hình ảnh con Rồng. Rông trong tâm trí người Việt là tượng trưng cho 
sự cao quy, đẹp đề, đang kính trọng, tón thờ. 

Lạc Long Quản Kết hôn với một vị tiên nữ là Âu Cơ, "li đẹp tuyệt trần”. 

Chúng ta là con cháu của những vị thân tiên Khoẻ mạnh, nhiều phép lạ. nhiều 
tỉ năng âv. 


Tại sao người Việt lại chọn hai vị thần này? Điều đó có lẽ khong phải là 
ngẫu nhiên. Rồng như tính hoa của đât trời kết tụ ở "vu xước thắn”, còm tiên 
là người tập hợp được mọi vẻ đẹp của "chốn nón cao”. Núi và biển, giam. và 
sơn, nước và non, chăng phải là tất cả thể giới rồi hay sao? Sự hoà hợp tuyệt 
điệu ấy sẽ làm nảy sinh những điều Kì lạ. 

Đó là một trăm người con trai! Một lực lượng đủ chỉnh phục một '*g/20:6 sơn 
rộng lớn". 

Hình ảnh "bọc trưm trứng” là hình ảnh độc đáo nhân mạnh sự cùng c!hung 
một huyết thống. chung một lòng mẹ, cùng chung hưởng trí tuệ và sức mnanh 
người cha của dân tộc Việt Nam. 

Những người con trai đó, "ởng hảo”, "dẹp đế”, *tự lớn lén như thöï, "#nặt 
mũi khói ngỏ” là sự khẳng định dòng máu thản tiên cũng như sự khẳng định nìhhững 
phẩm chất đẹp đề về dáng vóc cơ thể cũng như trí tuệ của con người Việt Nam. 

Khi Lạc Long Quân trở vẻ thuy cung. Âu Cơ lại một mình *»wói đàm còn 
nhớ”, "tháng ngày chờ mong”. Đó chính là hình ảnh muôn đời của tâm lòng NMẹ. 

Chuyện năm mươi người con theo mẹ lên rừng. năm mươi người con xiuống 
biển theo cha phản ánh quá trình lập nghiệp, khai phá đất đai, chỉnh phụục tự 
nhiên, xây dựng cơ đỏ từ thuở xa xưa của người Việt. Trong đó. tất cả mgười 
Việt, từ non cao núi thảm đến biển xa sông rộng, đều cùng một cội rẻ chung. 
đoàn kết bên nhau trong công cuộc xây dựng đất nước và giữ nước. 

Cả câu chuyện là một bài ca tự hào về nguồn gốc cao quý và sự khẳng định 
cội nguồn thống nhất đã làm nên sức mạnh vững bền của dân tộc Việt Nam từ 
thuở cha ông bắt đầu lập nghiệp trên mảnh đất ven bờ biển Đông này. 


Đề 5 

Lạc Long Quân là vị thản, nòi rồng, con trai của thần Long Nữ ở dưới thủy 
cung. Thần rất khôi ngô tuấn tú, có sức khỏe võ địch, có nhiều phép lạ và giàu 
lòng thương yêu nhân dân. Thần đã ra tay tiêu diệt Ngư Tỉnh, Hồ Tỉnh, Mộc 
Tỉnh. đem lại cuộc sống yên vui cho dán lành. Lạc Long Quân còn dạy dân 
trồng trọt, đánh cá. sản bản. chăn nuôi và cách an ở. Lạc Long Quản là vị phúc 
thần vô cùng vĩ đại. 

Không có yếu tô kì diệu thì sẻ không có truyền thuyết. Yếu tố kì diệu hoang 
đường tạo nên sức hấp dẫn và màu sắc thần kì của truyền thuyết. Ngư Tĩnh thám dài 
hơn 50 trượng, đuôi xòe như cánh buồm, chân nhiều như chân rết.... Hồ Tỉnh có 9 
đuôi, sống trên nghìn năm... Mộc Tĩnh cao hàng ngàn trượng, tàng hình ẩn hiệm. Ba 
con yêu quái này tượng trưng cho cái ác, cho sức khỏe ghê gớm của lực lượng siêu 
nhiên rất kì lạ. Lạc Long Quản phải có sức khỏe vô địch. có nhiều phép lạ mới: tiêu 
điệt được. Cái bọc trứng của Âu Cơ nở ra một trăm người con tuấn tú, xinh đẹp. lớn 
nhanh như thổi. Câu gọi của mẹ Âu Cơ: "Bở ở nơi nào mà để mẹ con tôi cô đốc, 
ngày đêm buổn khó thể nảy”, tuy ở tận thủy phủ xa cách nghìn vạn dặm, mà Lạc 
Long Quân cũng nghe được. chỉ nháy mắt đã hiện về. v.v... Đó là những y€u tố 
hoang đường kì diệu nhất của truyền thuyết “Con Nông, châu Tiên” 
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Đề ó 


TT ven thuyết SCoớt Ñöne châu Trên” qua môi tình Lạc Long Quản và Âu 
Cơ vớ bạo veu 1o lí Kì đã piát thích một cách đấy thị vị nguồn gọc của dân tóc 
Viết Xam 

Lũ Long Quản là mọt vị thân thuộc nội long, còn trai thân Long Nứ, Thân 
mình ong. có sức khoe vỏ địch và có nhiều phép lạ, sông ở dưới nước. thính 
thoi mới lên cạn dị kháp đó đáy, Thân đã ưừ Ngư Tĩnh. Hồ Tình, Mọc Tình 
để bác vệ dân lành, Thân đã dạy dàn cách trong trọt chân nuôi. cách ăn ở. 
Nhữn: ký tích do của Lạc Long Quản đã phán ảnh quá trình khái phá và mỡ 
mang Tắt nước của đán tộc 


AuCơ thuộc dòng họ Thân Nóng, xinh đẹp tuyet trăn. từ phương Bác xa xôi 
đã Đã đến đất Lạc, nơi có nhiều hoa thơm có lạ, Au Cơ và Lạc Long Quản gặp 
nhau, 31 yêu nhau. nén vợ nen chồng, sông ð cũng điện [ong Trang. 


Sát đó ít làu, Âu Cơ có mang, rồi sinh ra một cái bọc trăm trứng. trầm trứng 
RỠ ra nột trăm người còn hỏng hào, đẹp để lạ thường, Đàn con không bú mớm 
mà lới nhanh như thoi, mặt mùi khói ngỏ. khoe mạnh như thần. Một thời gian 
sau. [¿c Tuong Quản đưa năm mươi người con xuống vừng biện. Âu Cơ đưa năm 
mươi reười con lên núi, với lời ước hẹn " kjU có việc thí giúp đỡ lần nhau, Đàn 
cen to: ra khäp các nơi làm ăn và trăn giữ. 


Người con trai trường theo mẹ Âu Cơ được tồn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng 
Vương đóng đỏ ở Phong Cháu, đạt tên nước là Văn Lang. Con cháu truyền ngôi 
được nười mày đời. Bởi sự tích này mà vẻ sau, người Việt Nam ta - con cháu Vua 
Hùng trường nhắc đên nguôn góc của mình là "con Rone, chán Tiền. 

Từ :ách giải thích nguồn góc của dân tóc, truyền thuyết “Con Rông, cháu 
Tiềm” c Ý nghĩa để cao nguồn gốc dòng dõi của mình là võ cùng cao quý. thiêng 
liêng. ` thức tót đẹp đó được vun đập và phát triển thành tỉnh thân tự hào đân tộc. 

Truyện đã kháng định môi con người Việt Nam đếu là anh em ruột thịt, anh 
em mộ nhà. In tiếng (“2g báo (cùng chúng một bọc) đã khơi đậ 
thương đoàn két, 
khắp mi miền đi 


; tình yêu 
ăn bó giữa những con người. giữa các đàn tộc anh em trên 
nước Việt Nam yêu quý. 


(H GIẦY 
{) 


H CHƯNG, BÁ 
(Truyền thuy 


Í Bài Z BA 


1. ĐỀ HUYỆN TẬP 
Đe ¿ Kế lại truyền thuyết “ảnh chưng, bánh giảy “ 


Đẻ ~ Phân tích Ý nghĩa truyện “Bánh chưng, bánh giá 


Để = Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về truyện “đánh chưng. bánh giáy “ 
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+ 
(ĐỀ 7 

Vua Hùng thứ 6 có 30 hoàng từ. Nhà vưa ngày một già yêu. Việc truyền ngôi 
cho thẻ tư biết chọn ai bảy giờ? Nhà vua bản khoản lo nghĩ mãi: “Cước ngớivt đà 
dẹp ven, giác trone phát đe phòng; dd dH Ho, Hụai VàNg Đ ơi vững...” 

Một hôm nhà vua triệu các hoàng từ đến và phán: “Ƒớ đã già. Ngư nơit đội 
không nhất thiết là còn trưởng mà phái là người nói chỉ ta. Lẻ Tiên V ương xáp 
tới, lễ con nào làm vừa Ý ta, Tạ HHVéN ngôi Cho, có Tiền V tương chính giảnH”, 

Các ông Lang tưng bừng chuân bị, ai cũng muôn ngói báu vẻ mình. RÈiệng 
Lang Liêu là con thứ 1S, mẹ mắt sớm chịu nhiều thiệt thời, lâu naw chỉ biết 
trồng lúa, trông khoai... Nhâm lại lời vua chà, Lang Liêu buôn lắm. Đnn đó, 
năm mộng, ông thầy thân đến báo: 

“Gạo là tứ quý nhất trên đời. Ấn mài khong chân, lại do người làm rà... lây 
lấy gạo làm bánh, làm nụ thế... nhĩ thế... mà lẻ Tiên \ ng... ”. 


'Tỉnh mộng. [.ang Liêu mừng thảm. Ông chọn thứ gạo nếp thơm rigon nhất 
đem ngàm. vo thật sạch. Lấy đậu xanh đãi sạch vo, lấy thịt lợn làm nIhàn, dùng 
lá đong đùm thành hình vuông, nâu mọt ngày một đếm thành bánh. Miột mứa số 
gạo nếp đã vo sạch còn lại. đem do lén, gia nhuyễn, nặn hình tròn. 

Đến ngày lẻ Tiên Vương, các hoàng tử mang có đến với bao sơn hiào Hải vị, 
nem công chả phượng... Còn Lang Liêu chỉ có 2 mâm đây với hai loại bánh 
bình đị ây. Vua Hùng đi xem xét từng mâm cô một. Nhà vua dừng lại rât lâu 
trước hai mám bánh của Lang Liêu rồi gật đầu, vui lòng lâm. Vua cho gọi: Lang 
Liêu lại hỏi. Vị hoàng tư thứ 18 kẻ lại giấc mộng gập thần lính... Vua cha ngắm 
nghĩ rồi chọn hai màm bánh ấy đặt lên bàn thờ. nơi cao nhất đề lẻ Tiền Vương. 
Lễ xong, vua bạn bánh cho quần thân và các hoàng tử. Ai cũng tâm tắc: khen 
ngon. Vua nói với họ: 

“Tứ bánh hình trôn, trắng tình khuốt này tượng Trời, đạt tên là bánh giây. 
Thứ bánh lình vuong là tượng Đất: thịt mở, đậu xanh, lá dong là ứHựng cảm 
thủ. cảy có muốn loài, đặt tẻn là bánh chưng. Lá xanh bọc ngoài. mĩ vị đề trong 
là ngụ ý đầm bọc nhạt...” Ngập ngừng một lát, nhà vua kính cẩn nhìn lén bàn 
thờ Tiên Vương. nghiêm trang nhìn quản thần và các hoàng từ rồi phám: 


“Lang Liêu đà dáng lẻ phảm hợp V ta. Lang Liêu xẻ noi ngói ta. kinh vụn Tiền 
Vương chứng giảm” 

Từ đó. nghe nong ở nước ta càng được mỡ mang và phát triển, N;eày “Tết có 
tục làm bánh chưng, bánh giày. Bảnh chưng. bánh giấy là hương vị tết cố 
truyền đàn tộc. 


+ 
(Đè2 
Cá hai thứ bánh đều là đặc san cua dân tóc tá. Theo tục lệ thì ngàw Tết lì địp 
trang trọng nhất trong năm mới gói bánh chưng, bánh giảy. Mới đọc qua: tưởng 


10 


chữn; nhữ truven kẽ Hãy chỉ pu thịch nguôn sóc hết thứ bạnh, tín thích hình 
đán cua chúng thành chưng vuong, tường trưng chủ đâu: bạnh giay tron, tường 
tru họ trời Tri tron, đất vuong Gói bạnh chứng, bún bánh giầy de củng 
trời đất, tò tien lá có Ý nga nhật 


Nhữmẽ dọc Kt, chúng tạ có thế đất cau hoi: "ạt xưo vHd TÍNH Hé ngồi 
ha | lung CÍðH Hgt Tát giot HÌNAT TrONU ÍAI ĐHẾI HgHỚI có, đÍ€ THỊ vì đút HHỚC, 
đt than ĐỊNH tÍHHH trì clo Hhoh cha Đá lạt HN Hot RA cÍHỌC ĐhUMH cao cá 


thủM có Đh du gIA. vưự v NXea 


lrong mãy anh em thị hoàng tự thứ mười tâm, Tang T rêu là thiết thôi nhất 
Mo coi mỹ sớm, xong có đơn, Khòng ái báy vẻ, Thua là cải chấc" Buôn bà. bạn 
ngày suy nề nen bạn đếm nạ năm mơ thầy mọt vị Thân trên trời xuống mách 
nước cho, [lay chủ š lời than nói 


Ca Qui nh tran giam Kiong có g bảng hạt gạo”, Roi Thân bày cho 


cách eøói bánh nếp, nhận thì bảng 


tậu vành với thịt mố, đụm là dong. Toàn là 
những thư có sim, nhưng đạm bác, quê múa, lm sáo sảnh được Với các món 
Tem cong. Chú ĐÌM H9, taX gam gu te” ta các VỆ hoàng tự Khác đưa tơi 


AV tế mi Vua chà kú chờ các món cao lượng mí vì Kíu Khong “uốn” bằng 
các thư bánh “dự: bạc. gức mưu” của Lang Liêu, Rỏi chọn Lang Tiêu nói ngồi. 
Hãy làng nghe lời Vưa chà phần: 

Hi th bánh na\v bạ to lọc long Péu tháo của cán châu, tòun ong ba to 
tiêu nút Trời Đạt No chưa dúy tỉnh quê lường, dong ruộng, bởi nó làm bảng 
những lạt ngọc qu\ nhất chữ [roi Đất, và những hạt ngọc ax, mọt người đều 
làm tụ chức. C hàng phát do là những món ăn ngón nhất, quÝ nhất để tạ dàng 
ClNg to tem lav xao T” 


Như vậy là rò. Ý Vua chủ giong V với Thân trong mong! Truyền ngôi cho 


Lang Liêu, Vua chà muốn phát triển nghe trông trọt và chân nuôi. Đỏ là cách 
lam cho đạn piau nước mạnh hiếu qua nhất. 


Gs Vũ Ngoc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyện dân gian) 


2 
(2ê 3 
E. Trong truyện có đân gián, sự xuất hiện của Thân. Tiên, Bút, Phát... đã tạo 
nên yếu to hoàng đương, 


yêu tô Kì điệu. Những nhàn vạt siêu nhiền áv nhằm 
giúp đỡ. đó trí người nghèo. bênh vực Ke yêu, bản phép lạ cho người tốt, trừng 
phạt bọn xàu xà. 


t1 dc trong cuốc đời... Truyền có “Sự tích bánh chung, bánh 
fiáy” cũng có nhân vạt Thần. Thân xuất hiện trong giác móng, mách bao cho 
Lang Lieu Eúm banh đẻ lẻ Tiên Vương, Nói rang: “Nhớ có Thân mách báo mà 
Lang Liêu Mớt được nói ngồi vú” tuy đúng, nhưng chưa thật đây đủ. Chưa thật 
đầy đủ ở điểm nào? Vị Ý Kiến ây chưa để cập đến yêu tô con người. vai trò con 
người. Đó là Lang Liêu và nhà vụa., 
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Lang Liêu: là một ong hoàng “c#? chăm lo việc đồng ảng trong lúa, trông 
khoai..." Đó Tà mọt ong hoàng giàu nhàn đức, rất cần cù. sóng gần dân.. biết 
trọng nghề nóng là nghe căn bạn của đàn tọc., Ông mỏ cối me, một ông hoàng 
bị “/ep vé” trong hoàng tộc nén mới được Thân hiển kẻ và độ trì. Chuyiệni kể 
Lang Liêu gặp Thần trong giấc mộng. có nghĩa là Lang Liệu được lòngg dâm, bởi 
lề: “Thân báo như nhàn báo”. 

Lang Liêu là một con người rất sáng tạo, Thần chỉ nói vẻ giá trị cua 040, và 
mách bảo Lang Liêu nên lây gạo để làm bánh, chứ không chỉ vẽ cách thức: cụ 
thể làm bánh ra sao - Thể nhưng Lang Liệu đã biết lây gạo nếp đem ve› sạch, lấy 
đỗ đãi và thịt lợn làm nhân. lây lá dong gói thành bảnh hình vuông đenn nấu 
chín: biết đồ gạo nếp. giả nhuyẻn. nặn thành hình tròn. Lang Liêu đã sử đụng 
chất liệu hương vị sân có của nhà nông, của quê hương xứ sở, sáng tạo thàmh hai 
thứ bánh rất ngon. Anh rất xứng đáng nhận mọi phản thường cao quý. 


2. Bánh của Lang Liêu sáng tao nên không chỉ ngọn mà còn mang nhiều ý 
nghĩa sâu xa. tốt đẹp. Bánh giây tượng Trời: bánh chưng tượng Đất. Thịt mỡ, 
đậu xanh, lá dong là tượng cầm thú. cây có muôn loài. Có thể nói đó là siự hòa 
hợp giữa con người với đất trời, thiên nhiên tạo vật. La dong bọc ngoài. mĩ vị đê 
trong là ngụ ý đùm bọc nhau. Vua Hùng qua chiếc bánh chưng xanh gói bảng lá 
dong mà nêu cao bài học thương yêu đoàn kết. Nhà vua ngắm nhắc cšac lnoàng 
tử và quần thần bài học giữ nước. Bánh chưng bánh giấy vơi biệu tương catO quý 
ấy đã thể hiện cái tâm và cái tài. nhất là lòng trung hieu cua lang Í leu. Lang 
Liêu đã làm vừa ý vua cha. biết nối chí vua cha, xứng đáng được vua Hùng 
truyền ngôi báu. có Tiên Vương chứng giám. 


3. Truyện cô tích này đã giải thích nguồn gốc và tính nhân văn của bánh 
chưng. bánh giáy. Truyện đã biểu lộ niềm tự hào vẻ một nét tuyệt đẹp: hươờng vị 
của đất nước ta rất phong phú. hương vị Tết cổ truyền dân tộc rất đậm đà. 'Và đó 
chính là bản sắc tốt đẹp của nên văn hóa. nền văn hiện Việt Nam. 

Sâu xa hơn nữa, “Sự tích bánh chưng, bánh giảy” còn thể hiện ý thuức lấy 
nước, lây dân làm góc. coi trọng nghề nóng, quý hạt gạo, biết ơn tổ tiên,, Kính 
Trời. Đất với tất cá tấm lòng hồn hậu, chân thành của con người Việt Nam 
chúng ta. 

Lẻ Thị Lanh, 8B 
(Trường THCS. quản Lê Chân. Hải Phưòng) 


Bài 3. THÁNH GIÓ 
CTruyền thuyết) 


I. ĐỀ LUY 


Để [. Trần thuật sảng tạo truyền thuyết “Tuánh Công “ 


Để 2. Phản tích và nêu cảm nghĩ vẻ truyền thuyết “Thánh Gióng “ 


I.BAEV ÁN PULUAN 
ĐÈ f 


Đời Hùng Vương thứ 6, ð lạng Cione bến ta ngàn sóng Cái (sống Hồng ngày 
Hay có mỌt người đạn bà ngheo Khó, có đơn, Sâu một đếm mưa to gió lớn, bà 
ra đồng hai cả. Bà vò củng ngạc nhiền Khi nhìn thầy trên luông cả có một lốt 
chân người rất to, bại bến đưa chấn ướin thứ. Ki lạ thấy, bà thụ thai. sau đúng 
một nam trời, bà sinh ra mọt đứa còn trai khau khinh. Nhưng bài rất buồn vì đứa 
cóøn đà lên bà mã chàng biết nọi, biet cười 


bảy giờ nước tạ bị giác Ấn từ phường Bắc Kéo sang xam lược. Lũ giặc tham 
lam tàn bạo, ra sức hoành hành. Chúng giết người, cướp của. đốt phá tan hoàng. 
Khói lứa mịt mù sóng núi. Phe giặc mạnh làm. Vua Hùng vỏ cùng lo sợ, sai sứ 
giả đi Kháp mọi nơi tin người hiện tài ra đánh giác để cứu đân, cứu nước. 

%ng tỉnh mơ, chủ bé làng Giống lạng tái nghe tiếng rao của sứ giá. Lân đầu chú 
cắt tiếng gọi mẹ. Mẹ hiện cam động, tay rún rủn ôm còn vào lòng, nước mắt ứa ra 
khi nghe còn nói: “Mẹ ơi? Xu cố cho con được gặp người của nhà vua...” Sứ giả 
vào nhà, em bè bạo: “Vhd người hày vẻ tan vớt đực vua đục Cho tạ ĐIỘI CON HỊ 
xát, rêu CHo tạ HỘI ctéC PÓI xát, Mọt do áp xát, tạ xẻ đánh tan lũ giặc Hà) 


tựa 


Từ đó 
Gióng lớn nhành như thôi, Cơm ân bạo nhiều cũng chàng nọ. Áo vừa mày, mặc đã 
Mơ 3 Dân làng nô nức đem CỜN gạo Và Vải VÓC đè cggó= ẨovuạŠ" Ciióng cảng lớn càng 


"An tả nòng cơm, bạ nong cà, 
Lông một hợp nước cạn đa khúc sóng”. 

Giác đã tran tới chân núi Tràu Sơn, Ca một vùng quê náo động. Vừa lúc đó. 
Sứ giá đem ngựa xãt, roi sát, do giáp sắt đến. Chú bé làng Gióng vỏ cùng mừng 
rỠ, VưƯơn vài một cái bòng trợ thành một trang sĩ oai phong lâm liệt. Gióng mặc 
áO pláp. tay cảm roi sắt, cúi đầu lay ta mẹ hiện và dân làng rồi nhảy lên mình 
ngựa săt. Ngưa hị vang trời, phún lựa phóng lên như bày. Gióng phí ngựa xông 
tháng vào lũ giặc. vung roi sắt giết giặc. Xác giặc ngốn ngang trên bãi chiến 
trường. Giónp xóng đen đầu, giặc tần đến đấy, Cuộc chiến đang diễn ra dữ dội 
à ac liệt thì bông roi xát bị gây, Giỏng bình tính nhỏ tre làm vũ khí quật vào lũ 
. Giặc chét như nạa rạ. Tương giác bạt vít Kinh hôn, gục ngà: 


“Đa PHỦ xIT HH, XI tai, 
Đưa thì chết nhóc Đới gái tre ngà” 


nñặc An thám bài. Gióng phí ngựa truy Kích giặc An đến tận chân núi Sóc 
Sơn. Giặc tạn, Giong cời áo giáp sật mặc lên cảnh cây, ngoại nhìn lại quê mẹ 
lần cuỏi. rồi cũng ngựa xát bạyv lén trời biến mắt, 


Vua Hùng sai lập đến thờ và phong người anh hùng làng Gióng là Phù Đồng 
Thiên Vương đề đời đời ehí nhớ công ơn. Hiện này, tre đăng ngà, làng Cháy, 
những ao đâm - dâu chân ngựa sát... ở huyện Gt Bình thuộc tình Bắc Ninh là 
những dâu tích thiêng liêng trong chiến trận mà Thánh Gióng còn để lại. Đã 
hàng ngàn năm này, hội Giỏng Tà mọt lẻ hội từng bừng ở nước tá. 
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(Đề 2 

Truyện có dân gian Việt Nam võ cùng phong phú. mang vẻ đẹp nhậu văn 
tuyết vời. Cau chuyện, cạnh vật, còn người... được nói đến trong truyện cô dân 
gian răt gần gũi. thản thiết với cuộc sống vật chất và đời sống tâm hồn cứ môi 
con người Việt Nam chúng tạ. Truyện thân thoại, truyền thuyết. truyện cười. 
truyện ngụ ngôn... mỏi truyện có một sắc thái riêng, Ý vị riêng, thật đáng yêu 
và đáng nhớ. 

“Thánh (ong ” là mốt trong những truyen có phản ảnh sức mạnh Việt Nam 
từ thưở bình mình dạn tóc vào đời Hùng Vương thứ 6. Đúng như có Ý Kiến đã 
cho rằng: 

“Thánh (hông lại mọt truyền có tran đáy tính thân ven nước và lrình tượng 
nghệ thuật tuyệt đẹp”. 

1. Truyện “Thánh Giỏne” trăn đây tỉnh thắn yeu nước - Đát nước Vận Lang 
thản yêu bị giặc Ấn xam làng. Ihe giặc như sóng dữ trăn tới. Làng xóm! tạ bị 
giặc đốt phá. Nhan dàn tà bị giặc tần sắt dã màn. Nhà vừa kêu gọi các: bậc: hiền 
tài ra đánh giặc cứu nước. Mới len 3 tuối, CGiếng đã ngồi dạy ứng nghĩa, điếp lời 
kêu gọi của non sông. Tiếng nói đầu tiên của Giong là tiếng nói Yêu nước. nêu 
cao Khí phách anh hùng. quyết tam đănh giặc. đến ơn vua tra nợ nước. Một 
tiếng nói vang dội núi sông đến muon đời: 


“Nhà mgướt hãy vẻ tan với Đức vhd dÍúC Cho Tả ĐỌI CoH HọA xát, mọt Cluét 
roi xát, Đột áo giáp xát, tạ xẻ đánh tan l8 giặc nảy!” 

Sau Khi gạp sử gia. Cióng lớn nhanh như thôi, ân báo nhiều cũng Khiông no, áo 
mới may mặc vào đã chát, Nhà mẹ Giỏng rất nghèo. Cá làng thương Gióng, t9ầ con 
đem cơm gạo. lựa vài đến đề nuồi Gióng. Tình tiết äy nói lên Tó quốc làm nguy, 
nhãn dân tà đoàn két mốt lòng. đem nhấn tài, vật lực ra đánh giặc cứu nước. 

Trên chiến trường, Cong thúc ngựa sắt xông vào lũ giặc. Ngựa sat phun lừa, 
Gióng vung roi sất đánh cho giặc An tơi bởi, kinh hón bạt vía! Như cầu cša còn 
lưu truyền: 

“Đầu THÍ XIT ĐHỊI, xI tớI, 
Đưa tÍU chết Nhớ bit gái tre nga” 

Roi xát gầy Khi trận đạnh đang điện ra ác liệt, Giong mưu trí nhỏ trẻ lam vũ 
khí quật vào quản cường bạo. Giác chết như nga rạ, Gióng đã biện cái piốc tre 
bình dị thành vũ Khí võ cùng lợi hại đề tiêu diệt quản xâm lược. 


l0 của 


Hình ảnh người còn trai lũng Giong xông phá piữa rừng ten mùi 
giặc An, lúc thì vụng roi sắt đẳnh giác, lúc thì nhỏ trẻ quát phác đã thể hiên tỉnh 
thân chiến đâu quá căm, mưu trí võ sống và sức mạnh vỏ địch của người anh 


hùng đàn tóc trong buối đâu đựng Hước và #1iữ nước 


Đănh tần giặc, Chong cũng ngứa sắt bày về trời, Vua sài lập đeri thế, TuX 
phúng Giỏng là Phú Đồng Thiên Vương, Sư việc ấy nói lên Thành Giồn3 Hà nót 
ảnh hùng bất tư được nhún địn tr đứt đời nưưỡng mo và biet ơn 


1Ị 


Có the nói, chàng trai line Cioneg lạ mọt anh hung thâm thoái, cuộc đời lấp 
lánh chiến công, Truyen 77 an? Cice” mát mát là bài cá veu nước the hiện sức 
mạnh quán Khởi của đạm tóc tá 


2.1 lranh Cuone ` là mot ruven có thân Kt có hình tường nghệ thuất tuVét 


đẹp, Từ cái dâu chu người khong lo trên ruông cá đến cái vườn vài của chủ bè 
làng Ciong thành mọt trang sĩ oán phòng km liệt đã the hiến hao hung bước đi 
lên của lịch sự đạn tọc và sức minh Vườn mình của đất nước tá trước hoá Xăm 
lang. Ngựa s4 phún lựa. lí vang roi, Ciong vụng roi sắt đănh giác, nho trẻ quật 
vào đâu giặc tới Bơi, trúy Kích đen chân Hút SÓC Nơi thị giặc tạm. Cióng cơời áo 
giấp sât mác len cảnh cay, Cong củng ngựa sát bạy len trời Những hình tượng 
ấy rất thân Ki, tuvet đẹp nói len tí tương tường Kì diệu ca ngớt tính thân quyết 
chiến quyet thăng của nhân đạn tạ 


Truyền “Fhunh Ciow¿” Không chỉ có hình tượng tuyet đẹp, mà còn tran đây 
tỉnh thần veu nước. Hĩnh tượng Thanh Giong đánh giác và thàng giác tượng 
trưng cho lòng veu nước mành liệt và sức mạnh anh hùng quái khơi của đất 
nước và còn người Việt Nam 

Truyền “Í hành Cong” bói đạp tạm họn tuổi thờ niềm tự hào dân tóc. Thánh 
Giống đủ đếm đến cho tr giác mờ đẹp, nhữ Tỏ Hữu đã viết 


€ Ai trẻ" Meu trai PẴu Done 

\ ướn văn, lớn hong dự V HgÌÁN cạn 
Cướt lưuu ngu xat bày phụm la 
Nho bụi trẻ làng. đo giác Ấn 


IH. BAI ĐỌC PHYM KH*XO 


1. Phát biếu càm nghĩ về truyện “Ong Giống “ 


B.VXIT.VM 

Câu chuyen ve Phụ Đồng Thiên Vương, chúng ta đã biết nhiều. Siịch cũng đà 
kẻ lại đây du, So với nhiều truyện đản gián Khác thị truyền này cũng có nhiều 
chỉ tiết rất đặc sắc. náv nhiều hứng thú. chúng ta nen chủ Ý các chỉ tiết ấy, 

Giỏng đã bạ trôi mà khong biết nói, biết cười, Đo lái mọt điệu lạ. Vì tật 
nguyên chàng? Khoỏng phái! Khi nhà vụa cần người cứu nước, ra lời Kẻu gọi thì 
Giống noi được ngày, Tiếng nói được cát len khí tình veéu nước giục giả. Thì ra 
là Giöng chờ đón tiếng gọi của nón song?! 


Giióng còn là đứa bế lên bà. nhưng Khí đạn mời an thì cạu án mọi lúc hết "5v 
nóng cơm, Đa nong cơ” roi vướn vài thành người cao lớn. Chỉ có cơm cả mi cậu 
bị trợ thành con người Khóng lò! Đo là tương trưng sức mạnh tiếm tạng của dân 
tọ: tỦ 

Ciông đành giác bang roi sát, ngựa sít, Khi roi gáy, cau nhỏ cả luy ứre lén, 
giật vào pc. Như thế Kí tà đánh giác cá bảng ươm đạo, ca bảng gây pọc, Tất 
ccmi phường tiền ta có, tí đeu dụng dể chiến đầu, Gioneg dùng tắt cả mọi thứ 
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xung quanh mình làm Khí giới chóng quản thù. Hồ Chủ tịch kêu gọi nhâm dân 
kháng chiên cùng nói : "A/ có xiúng dựng xung, dt có gươm dùng gươm, Khó! có 
ươm thì đừng cuóc, tÍtóng, tảV góc...” 

Thắng giặc rồi, Gióng không làm quan mà bay lên trời! Nghĩa là cậu chỉ làm 
nhiệm vụ cứu nước cứu đân mà thôi. Ở trên trời. cậu sẽ sống mãi với nhân! điân. 
đất nước. Nhân dân ta mãi mãi nhớ thương và thờ phụng người anh hùngg dân 
tộc ấy. 

Ông Gióng qué ở làng Phù Đồng. tỉnh Bắc Ninh: Hãng năm. làng mở hội gọi 
là Hội Gióng. Cả nước đều vẻ dự hội. Trong Hội Gióng. người ta tổ chức czả một 
cuộc diễn tập để ghi nhớ chiến công oanh liệt của ông Gióng. Trong hội này: có 
nhiều thiểu niên tham gia chia ra hai phe "g@uán áo đờ”. "quản áo xanHh!: có 
cảnh váy bát cọp: có cảnh bát tướng giác quỳ trước đến thờ, Bài hát trongs Hội 
Gióng có nhiều càu hay lắm : 

Trời xat Thánh tưởng giáng xình, 
Giáng về Phù Đỡng án hình ai hay. 
Mới lên ba tuổi thơ ngảy. 
Roi xắt. ngựa xát, HUàY rày ra quản 
GS. Vũ Ngoc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyên dân gian) 


2. Phản tích truyền thuyết “Thánh Gióng ” 

Truyền thuyết Thánh Gióng xuät hiện từ thời các vua Hùng và được nhân 
đân ta truyền tụng từ đời này qua đời khác đến tận bây giờ. 

Đây là một truyền thuyết vào loại hay nhất diễn tả lòng yêu nước của dânn tộc 
ta. Tình yêu đất nước là một tình cảm thiêng liêng của mỗi người dân nước: Việt 
chúng ta. Tình cảm đó được này nở từ làu đời, từ rất xa xưa. Dân ta yêu nước 
nên khi có giặc xâm lược, ai cũng muốn chống giặc để cứu nước. Mà khi đứng 
lên bảo vệ đất nước, ai cũng cảm thây mình như lớn lên, mạnh thêm. V'à khi 
đuổi giặc ra khói bờ côi. con người lại trở về cuộc sóng những ngày trước dó. 
Thánh Gióng là hình ảnh tiêu biểu cho nhân dân tá, là hình tượng người anh 
hùng đánh giặc giữ nước đầu tiền trong lịch sử nước tà. Câu chuyện diện! biến 
theo mấy bước chính như sau: Thánh Gióng sinh ra thật kì lạ: Thánh Ciióng 
nhận đi đánh giặc và lớn vụt lên thật Kì lạ: Thánh Gióng đánh giặc và khi dẹp 
xong giặc thì bay lên trời cũng rất kì lạ: Dâu tích còn lại đến giờ. 


Ngày xưa. nhân dân ta quan niệm răng, anh hùng phái là người phí thường, 
có tài như thần thánh. là người do Trời sai xuống giúp đỡ... Do đó đản: gian 
tưởng tượng ra chuyện Gióng được sinh ra một cách Kì lạ: mẹ Gióng có thái do 
"ướm chân mình vào vét bản chân không f2”, mẹ Gióng mang thai không: phải 
là chín tháng mười ngày như mọi phụ nữ khác mà là mười hai tháng; Giómg bạ 
tuổi nhưng khóng biết nói. không biết cười. khóng biết đi... Quả là rất phi 
thường. rãt bí ăn. 
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Thực ra Gióng không phải là đứa trẻ tất nguyên, Ba năm không nói nàng chỉ 
nhưng lời nói đảu tien của Gióng là lời nói yeu nước; còn đang năm ngửa mà 
đồi có áo giáp sát, ngựa sát, rồi sắt để đánh giác! Trong Khi chờ đợi thì lớn 
nhanh như thôi: "Cm du máy củng khong no, do vữa miệt vong dd cảng dứt 
chí Dân pian truyền tụng ràng: ăn thị Đế 02g cơm với ba nóng cà”; uống 
thì "ong mọt hơi, nước cạn ch Khúc xong”. Vày là Cióng cũng được nuồi dưỡng 
bảng cơm, gạo, những thứ vận nuối sống còn người. Gióng không hệ xa lạ với 
nhân dân, Giong là còn em của nhận đạn. Giong án nhiều, ăn khoẻ phí thường 
như vậy là để cho màu lớn. Phái lớn nhanh thì mới kịp đi cứu nước được chứ. 
Việc cứu nước lít rất hệ trọng và cấp bách nên càng thôi thúc Gióng phải lớn 
thật nhanh, Ma Ciong lớn khong chỉ do sự no lực của mình mà còn nhờ sự chăm 
băm của toàn dân. Cióng tiêu biều cho sức mạnh của công đồng. Cióng tượng 
trưng cho sức mạnh cú: toàn dân 


Khi sứ giả đem ngựa sát, ròi sát, do giáp sát đến nhà. Gióng mới "túng dạy, 
Wươn vài mỘI cát bong Điện thanl MỌI tráng xi HINH cao hơn trượng, odt phong 
lâm liệi”. Dân gián Kế răng: ngựa của Giỏng phun ra lửa, thiêu cháy bạo quản 
giặc: ngọn roi của Ciong làm quản giác chết như ngà rạ. ai cùng theo Gióng đi 
đánh giác - từ quan đến dan, từ giá đến trẻ, từ đàn ông đến đàn bà... Roi sắt gây, 
Giọng nhỏ trẻ bên đường để đănh giặc. Cáy tre que hương lúc đó cũng lập công 
cùng con người. Ciong đã đănh giặc bảng sức mạnh Kì diệu của sắt, băng tất cả 
những gì mà quẻ hương đất nước bạn cho. 

Giác tan. đến chân núi Sóc, Gióng trút bò bộ áo giáp sắt rồi "cơ người lần 
ngựa th từ bạy len trợ”, biên mát, Thất là Kì lạ và cũng là cao 
Thánh nên đănh giác xong, cứu được sinh lĩnh phải bày vẻ trời, mó 
phéng là "*/0h0 ong Tên V ương” Ý muốn nói Gióng là người nhà 


lóng là bậc 
ứng. Vua 
rời. Đó là 
cách ngĩi cửa người xưa, là Ý tường cưa người xưa gửi găm vào hình tượng nghệ 
thuật của Thánh Cong. 


Đên này. ở huyện Sóc Sơn (ngoại thành Hà Nói văn còn đến thờ Thánh 
Giene. N 


hội lạng - Họi Gióneg hàng năm, nhân dân vận biếu diễn mô phỏng 
cách cánh giặc ngày xưa. Nhân dân vận tín ràng: những bụi trẻ chảy, những vết 
chén ngựa lún thanh họ ao là có thạt cốt để chứng mình lòng yêu nước của nhân 
đâr tà c5 từ ngàn xưa. 

Thánh Cong là mọt truyen thuyết lịch sử. Nhân vật Thánh Gióng không phải 
là nột ¡ gười anh hùng bảng xương bảng thịt Đỏ là một hình tượng nghề thuật 
đo thái dân tì tường tượng ra. là sự Kết tỉnh cửa truyền thông vừa dựng nước 
vừc đầu tranh eiữ nước từ thời các vua Hùng. Nó thê hiện ước mơ của nhân dân 
tà vỂ mọt sức mạnh phí thường để có thể chóng tra mọi ke thù xâm lược, đồng 
thờ cũip nói lén tính cạm yêu quý, trăn trong của nhân dân đổi với những 
người còn anh hùng đã có công với đạn Với HƯỚC, 

Nguyễn Kim Phong 
(Binh giảng Văn hoc lớp 6) 


Bài4. — SONTINH,THUYTINH_. 
_ (Truyên thuyết) 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 
Để I: Trần thuật sáng tạo truyện Sơn Tinh, Thủy Tỉnh 


Đẻ 2: Phân tích và nêu cảm nghĩ vẻ truyền thuyết Sơn Tình, Thúy Tỉnh 


II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
Đề 1 

Vua Hùng thứ I8 có nàng công chúa tên là Mị Nương, mình ngọc, mặtt hoa, 
đẹp tuyệt trần.. Vua cha muốn kén được một chàng rể tài giỏi, nhưng chưa có 
một chàng trai nào thật xứng đáng. 

Một hôm, cùng một lúc. bỏng có hai vị thần cùng xuất hiện tại cung điiện và 
xin cầu hôn. Một người tự xưng là Sơn Tỉnh có tài dời non lấp bể. dựng múi xây 
đồi. Một người tự xưng là Thủy Tỉnh có phép lạ như dâng nước. hé: mây, gọi 
gió, nổi sóng, gây mưa... Vua Hùng bản khoản ngắm nghĩ. rồi phán: “C'¿ hai 
thân rất tài giỏi, thát vừa ý tạ. Những... ta chỉ có một ái mữ, biết gứi che thân 
nào? Thôi thì ngày mai, lệ ai dem sinh lẻ đến trước, ta khắc cho làm rể và cưới 
con gái ta...” 


Mờ sáng hôm sau. Sơn Tĩnh đến trước mang theo với chín ngà, gà chín cựa, 
ngựa chín lồng mao, mỗi thứ một đồi. kèm theO MỌI! trấm ván Cơn! HếjĐ, HỘI 
trăm nệp bánh cluứng... Vua Hùng vui vẻ nhận lễ, rồi cho phép Sơn Tĩnh làm lẻ 
cưới, rước Mị Nương về núi. 

Thủy Tỉnh chậm chân đến sau. không lấy được Mị Nương, đùng đùmg nổi 
giận. Thần lập tức hỏ mưa, gọi gió. giỏng bão mịt mù, dâng nước lên: đámh Sơn 
Tỉnh, quyết giành lại người đẹp. Cả một vùng Phong Châu rộng lớn chìm: trong 
biển nước. Thủy Tỉnh dâng nước lên cao bào nhiều thì Sơn Tỉnh lại hóat phép 
nâng núi lên cao bày nhiều. Hài bén kịch chiến suốt ngày đêm. Núi Tản Viên, 
sông Đà trở thành bài chiến trường ác liệt. cây đổ, đất đá ngốn ngang, wác ba 
ba, thuông luồng, rần rết bị giết chết nổi đầy sông. Đánh mãi không được.. Thủy 
Tỉnh hậm hực rút quản vẻ. 


Từ đó, Thủy Tĩnh öm môi hạn thù khỏn nguồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến 
tháng 7 tháng 8 ta, Thuy Tỉnh lụi đem quản đánh Sơn Tỉnh để rửa hận, 
cảnh mưa gió. bảo lụt kháp nơi... 


Vì thể. đân gian vẫn lưu truyền càu hát: 
“Ni cao xông hãy côn đan, 
Nam năm báo cám, dđờt đột đánh phén” 
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“Đề 2 

Thị đại Hung Vương côn Tuu lại trong lòng người bào truyen thuyet độc 
đáo, kithú. Tiệu Điều nhất là truyen thuyết Sơ nh, Thuy Tĩh” na hau như 
người “iet Nam nao cũng nhớ, cũng Biết, Hạnh đồng ghen của Thúy Tỉnh đã có 
càu ca :ht lu 

NV cực xong hay củn đại 
Nướt nam báu đam, clot đen danh ghen” 
(Ca dao) 

Truyện gom có hài phần: 1, Vua Hùng thứ 18 Ken rẻ, Sơn Tỉnh, Thúy Tỉnh 
cùnt đìn mọt lục cầu hón: và hài thân đã thí tú: 3, Sơn Tỉnh đã lấy được MỊ 
Nương đứa về núi Tan Viên, Thuy Tính đến chăm. mát người đẹp. đem quản 
đăng n:ớc danh Sơn [ĩnh đẻ báo thủ 


Phú thự nhát vừa giau Kịch tính vừa thâm đâm màu sác lí Kì, Vua Hùng chỉ 
có mộtnane công chúa xinh đẹp mũ lại có hài thân cùng đến một lúc cầu hôn. 
Chuyệt thị ti giữa hài Kì phùng địch thủ tất sẽ diện ra. Thúy Tỉnh đã hồ mưa 
ĐỌI gÍC gáy sắm xe đừng đúng, máy đen báo phú đất trời... Sơn Tĩnh thì hóa 
phép c:uyền đói dời núi, và than chỉ giờ cáo gáy, tức thì mưa tạnh. sông lặng, 
trời trong... Ca hai thân đều tài giỏi cá. Vua Hùng chỉ còn một cách duy nhật để 
kén rẻ: “He den ngày máu, thân nào mang xuHÍ Íe của lạ vật quý đến trước thì 
dức lan lẻ chụm mặt, tạ khác sa chó" 


Của lạ vật quý đối với hài thân chăng Khó Khăn eì, Neu Sơn Tĩnh có ngọc 
vàng ciau báu, có voi chín ngà, gà chín cựa. ngựa chín hồng mao.... thì Thủy 
Tĩnh cũng chẳng Kem gì. Trần chảu, đòi mọi, san hồ, với bảo giông tôm cá đặc 
biết qu- giá Khác, Chị vì đến sau, chậm chân, chạm bước mà Thủy Tỉnh bị mất 
người (cp. [huy Tĩnh và Sơn Tĩnh đã trở thành nh địch bất công đới thiên. Tìn 
vào sức mạnh. phép lạ. Phúy Tỉnh quyết đình Sơn Tỉnh để báo thù. để giành lại 
Mi Nưag. Thúy Tỉnh đã hành xư như một Ke thất phụ cường bạo nơi côi trần. 


Phát thú hại cúa truyền thuyết càng trợ nén hấp dân Khi nói vẻ chuyện hai 
thân định nhaàu. Thúy Tĩnh hỏa phé| gáy ra mưa to, gió lớn, sâm set am âm, 
dạng nước đẳnh Sơn Tình. Đoàn thủy quái dong đúc: thuông luông, cá sâu, bạ 
bạ. rắnrét,.. hàng ngàn. hạng vạn côn xong len, May đen báo phú trời đất, Cá 
một vừi# Phone Châu rộng lớn chín trong biên nước. Song Đà, núi Tản Viên 
trở thành bài chiến trường, Sơn Tĩnh cùng bộ tưởng, quản sĩ đồng cọc chân 
sóng. itm đú. bản no, eo cói, reo họ, Mưa gió tâm tà. Thúy Tỉnh dàng nước lên 
cao bác nhiều thị Sơn Tĩnh hoa phép nàng núi lên cao bày nhiều! Nước sông Đà 
đồ ngắt máu thủy quái, Sắc bạ bà thuờng luống nói lén nhiều võ Kế. Chỉ tiết này 
nói lên ức mạnh vỏ địch của Sơn Tỉnh và sự thất bại nặng nẻ của Thúy Tỉnh. 


Đảm mài khong được. Thúy Tỉnh hạm hức rút quản về. Nhưng oán nặng thù 
sâu Khỏig thẻ quen được. Vì thẻ cứ đến tháng 7, tháng 8 am lịch hàng năm. Thuy 
Tỉnh lạikéo đại bình lên Tan Viên đănh Sơn Tĩnh họng giành lại người đẹp, và đã 
gây ra nưa to gió lớn, lừ lụt tần phí năng né. Thúy tí trên miền Bắc nước ta đã 
thành qv luặt nghiệt ngà bởi cuộc “bơa ö2u” Khỏn nguồi của Thúy Tĩnh! 


19 


Hình tượng nẻng ai lén cao lên cao mái... của Sơn Tỉnh là kì diệu nhật, thể 
hiện ước mơ của người Việt cô xưa muốn có sức mạnh thần kì để chiến thăng. thiên 
tai, lũ lụt. Cách giải thích hiện tượng mưa bão lũ lụt trên miền đất Văn L¿up của 
người Việt xưa thật hồn nhiên mà Không kém phản bay bỏng. lãng mạn. 

Thủy Tỉnh vẫn đánh Sơn Tỉnh. Lũ lụt. bão tố văn cứ xảy ra. Chuyện đàtp đề, 
phòng chống bão, lũ... trở thành ý chí của nhân dân tà, mà truyện “Sơn Tiờnh, 
Thủy Tình" đã đem đến cho con người Việt Nam niềm tín và sức mạnh thiẩm Kì, 
chiến thắng, mong được sống yên vui hạnh phúc. 


SỰ TÍCH HỒ GƯƠM 
(Truyền thuyết 


1. ĐỀ LUYỆN TẬP : 
Đẻ T: Kể lại truyền thuyết “Sự tích Hỏ Gươm “ 
Đẻ 2: Phân tích truyền thuyết tích Hỏ Gươm 


II. BÀI VAN TỰ LUẬN 
Ø9 f 

Đầu thế kỉ XV. giặc Minh cướp nước ta. giết người cướp của vô cùng tàn 
bạo, nhân dân ta căm giận chúng đến bảm gan tím ruột. Lẻ Lợi khởi ng:hĩa ở 
vùng núi Lam Sơn. miền tây Thanh Hóa. Thế giặc mạnh lắm. nghĩa quâm trải 
qua muôn vàn khó khăn... 

Thuở ấy Lẻ Thạn làm nghề đánh cá là người có chí lớn. Một đêm nọ. Thận 
thả lưới ở bền vãng. lúc kéo lưới lên chỉ có một vật nặng mặc vào, chàng: nhặt 
lên vứt ngay xuống sóng. Lần thứ hai. rồi lân thứ ba. Thận di chuyển đến khúc 
sông khác. Kì lạ thay, vật lạ ấy văn mắc vào lưới. Thận cắm lên xem, rồi reo 
lên: “/œ ha! Mọt lưới gu” sau đó. Lẻ Thận sa nhập nghĩa quản. chiếm đấu 
rất dũng cảm. Một hôm Lẻ Lợi cùng bộ tướng đến nhà Thận. Họ ngạc hiền 
nhìn thây một vật sáng rực trong xó nhà. Lẻ Lợi cảm lên xem và nhìn KỈ thấy 
hai chữ: ”Ƒhướn Thuền” Khắc sâu vào lưỡi ươm. 


Giác Minh lại kéo đến cần quét [zem Sơn, Lẻ Lợi và tướng sĩ rút lui vào? rừng 
sâu. Trong lúc nguy Kịch. Lê Lợi nhìn thấy trên ngọn cây có một vật sáng rầt lạ, 
Giữa đêm tôi ông trèo lên cấy và lầy được chuối gươm nạm ngọc?! la ngà sau, 
Lê Lợi lai đèn nhà Lẻ Thân. Ngục nhiền và sung sướng biết báo, Khi tra gươnh vào 
chuöỏi thì vừa khít. Lẻ Thận nàng ươm báu lén ngàng đâu và kinh cần nóối với 
Lẻ Lợi: 


“Trời dữ phú thác ngÌluep lơn cai HHNH công, C HN tỎi HgHVỆH (Ích! NHớNG 
máu phò tủ mỊnh công, cũng vớt tlanl giun than quyết đưới giác eo, Dá«o đến 
To quốc" 
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Từdo, nghĩa quản lớn mạnh. đaănh đâu thang đây. Với lười gươm thần, Lẻ 
Lợi chỉ huy bạ quan xóc tới, Hàng vạn giác bị tiêu điệt. Lữ tướng tá Thiên triều 
bạt vị kính hón., Đồng Đồ được giải phóng, đất nước tà được độc lập, thanh 
bình. e Lợi lén Km vua, 

Mđt năm sau Khí dẹp tạn giặc Minh, mọt hôm Lẻ Lợi cười thuyền rồng dạo 
quanhhc Ta Vọng. Bông có mọt con lúa Vàng nhỏ đâu Khỏi mặt nước và cất tiếng 
nói: “SH bé hạ loan gướm lại cho Long nản” Vúua nàng gươm lên. Rùa Vàng 
đớp lá: gươm thân roi lặn sâu xuong nước, Một lúc sau đáy hỗ xanh vẫn sáng le lói. 


Từ 1e, vẻ sau, họ Tạ Vọng được đối tên thành hồ Hoàn Kiếm, dân gian gọi là 
Hồ Gtơm 


(ê 2 

Đọc truyền thuyết Tự tich Ho Cu”, tà không chỉ được sống lại những 
năm tráng gian lao và anh dùng của ông chủ tà thuờ "5ø eo” mà còn được 
bồi đảo, nâng cao thêm niềm tự hào dân tóc, được chiêm ngưỡng những di tích 
lịch sự v ăn hóa trên có đồ Thăng Lòng. 

Chịíng trai làm nghề đánh cá tẻn là Lẻ Thận đã vĩnh dự được Long Quân trao 
cho lưới sươm báu. Hai lần đâu, Lẻ Thận chỉ cho đó là "0/anh xát”, một vật tầm 
thườn: mìác vào lưới. Mãi đến lân thứ bà anh đưa thanh sát lại cạnh mỗi lửa 
nhìn em. rồi ngạc nhiên sung sướng reo lên: ` /ư ha? Một lười gươm” Thanh 
sắt ấy lười ươm äy như biết 07” trên sống, vì thể Lẻ Thận dù đã thay đổi nơi 
thả lựa cý ba khúc sông khác nhau mà "báu vạ” vẫn tìm đến với anh. Chỉ tiết 
ẩY gợilẻzi màu sắc lí Kì. lĩnh nghiệm 


Lê „c¡ và mây người tuỷ tùng đến nhà Thận đã bất ngờ thấy thanh sắt "sáng 
rực lér” trong túp lẻu tôi om. Khi Lẻ Lợi cầm lên xem và thấy hai chữ ` Thuận 
Thiên Khắc sâu vào lưỡi gươm. nhưng mọi người vân không biết đó là báu vật. 
Hình thư Long Quản văn còn thư lòng người! 

Chỉ đến Khi bọn giặc Minh truy đuổi vỏ cùng nguy nàn, Lê Lợi bông thấy 
ánh sang lạ trên ngọn đa, trèo lén lấy xuống mới biết đó là một cái chuối pươn 
nam mộc. Ba ngày sau đem tra gươm vào chuối thì "vừa như ín`. 

Đức gươm thân, các nghĩa sĩ [am Sơn có thêm niềm tín và sức mạnh chiến 
đầu. Qu nói của Lẻ Thân khi đăng pươm báu cho chủ tướng Lê Lợi vang lên 
mư not lời thẻ: 

TSĐAY là Trời có Ý phó thác cho nưnh công làn việc lớn. Chúng tôi Hguyện 
đ¿m Atdne thụ của mình theo nình công, cùng với thanh gươm thân này để báo 
đ?n Tquoc` 

Long Quần trao gươm báu cho nghĩa quản Lam Sơn và Lẻ Lợi đã làm nhuệ 
Khí cú ngha quản ngày mọt tầng. Trong tay chủ tướng, lưỡi gươm thần tụng 
höầnhKháp các trận địa, quản Minh bị đánh tan tác, bạt vía kinh hồn. Nghĩa 
giản ane đánh càng mạnh. càng thăng to. Lưỡi gươm thân như đã đem đến cho 
h› mề Sức mạnh vỏ cũng to lớn, xóc tới, đánh tràn ra mái cho đến lúc không 
cðn bơig mìỏt tên giặc nào trên đất nước tá, 
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Lê Lợi và nghĩa quản Lam Sơn sau mười năm giản lao và anh dùng chiến 
đấu, với lưỡi gươn thân [ong Quản trao cho đã hoàn thành sự nghiệp cao ca mà 
Trời đã phó thác. 

Phần cuối truyền thuyết kể lại chuyện Long Quản sai Rùa Vàng bơi theo 
thuyền ngự của Lẻ Lợi trên hồ Tú Vọng để đòi lại thanh gươm thần. CThí tiết 
Rùa Vàng cất tiếng nói và há miệng đớp lây thanh gươm rồi lại lận sâu dưới 
nước: dưới mặt hồ xanh còn ` xướng đe tớ”, đã tạo nẻn màu sắc thân Kì thiêng 


liêng của truyền thuyết "'Ấ ch tố im”. Anh sáng le lói ấy là ánh sámg của 
lưỡi gươm thân. và đó cũng là ánh sáng của hồn thiêng sông núi. là hào kihí Đại 
Việt rực sáng đến muôn dời. 

Truyền thuyết TS ch Hỗ Gươm” vừa giải thích tên hồ Tả Vọng - Hồ: Hoàn 
Kiếm. một cảnh quan, một di tích lịch sử, văn hoá của cô đô Thăng Long. vừa 
chỉ rõ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là một sự nghiệp cao cá, chính nghĩa thuậm theo 
ý Trời (Thuận Tinén) nên đã toàn thâng. Long Quên đã cho Lê Lợi mượn gươm 
thần để đánh giặc: giặc nước đuôi xong rồi, Lê Lới lại trả gươm thân cho› Long 
Quản. Chí tiết ấy đã thẻ hiện một cách tuyệt đẹi: lòng yêu chuộng hòa bình của 
nhân dân ta. "Sư ch Ho Gươn” là một huyện thoại khơi gợi lòng yêu nưước và 
niềm tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. 


II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
Chứng mình ràng: Truyền thuyết là những bài ca thân kì 
về lòng yêu nước và niêm tự hào dân tóc 
BÀI LÀM 

Truyền thuyết là kho báu đản gian tỏa sáng đến ngàn thu, có tác dụng to liớn bồi 
đắp tâm hồn mỗi công dân ngay từ thời thơ ấu. Trong hành trang của mỗi com người 
Việt Nam đi lên phía trước, ai mà chẳng có những truyện kể của bà, những: lời ru 
của mẹ, những trang sách tuổi thơ nói về các anh hùng thời cố đại, thắp sámg tình 
thương nước yêu nòi. Mỏi một truyền thuyết là một bài ca thần kì về lòng yêu! nước, 
đã được nhân dân ta giữ gìn và lưu truyền qua hàng nghìn năm. Những Lạc Long 
Quân. Âu Cơ, những Phù Đống Thiên Vương, Thánh Tản Viên... mãi mãi là hồn 
thiêng đất nước. đem đến cho ta bạo niềm tín, lòng tự hào và sức mạnh Việt Nam. 

Em khỏng chỉ yêu sông xanh núi tím. yêu hoa thơm trái ngọt của quê lhương. 
mà em còn mng nặng trong lòng một tình yêu nồng nàn vẻ đất nước wà con 
người Việt Nam. Chính một phản không nhỏ suối nguồn tình cảm ấy là do 
truyền thuyết bỏi đập nén. 


Những anh hùng xà xưa rất tài giỏi, có nhiều phép lạ, lập nên bao kì tíc:h. Lạc 
Long Quân đã dem sức mạnh, tài trí tiêu điệt Ngư Tỉnh, Hồ Tỉnh. Mộc Tìnlh., đem 
lại cuộc sông yên vui cho trăm họ. Mẹ Âu Cơ đã khơi nguồn, uốn sông, điạy dân 
làm nhà. trồng lúa. dẹt vái, làm bánh... Công đức to lớn äV màng nặng tromg lòng 
đân ta, ai cũng lây lim tự hào dân tộc mình là “cón Nóng, châu Tiên”. 


Quân đội tà ngày này đã có nhiều vũ khí hiện đại để bảo vệ Tổ quốc, nhưng 
em thấy náo nức trong lòng khi được nghe ai đó, hoặc đọc trên trang sátch phì 
lại. nhắc lại no thân Kim Quy bản môi phát giết hàng vạn giặc, con ngựa sắt, 
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chiếu rOI Sắt và cải góc Tre trong txv người anh hùng làng Cióng vụng lén, quật 
tơi bởi giác 2Vn, lim cho: quản cướp nước chết như nữa ra 
'Đđ ẨM XIT ĐI xử tai, 
Đtft TÍN chet nhệc bat at tre dua” 


Em ghe tờm ten Trone Thúy bạo nhiều thì em lại thương nàng MỊÍ Nương bày 
nhiều" Truyền thuyết CN /2ˆ là niềm vui và nội đầu vẻ bài học giữ nước của 
tổ tiền ðng chữ truyền lại võ củng sau sắc thâm tha 


Hình anh Sơn Tịnh hoa phép nang núi lên cao, len cao mãi để chống lại Thủy 
Tỉnh. tình tiết bọ tường và quản sĩ của Sơn Tĩnh đồng cọc, gö trồng, bàn tên nó, 
phóng lao tiêu diệt bày thuy quái của Thúy Tỉnh. lum cho nước sống Đà đỏ 
ngâu máu. xác bạ bạ thuông luong nói lên nhiều vỏ Kẻ đã dây lẻn trong tâm hồn 
tạ niệm tìn và Ý chỉ chiến thàng báo tố, lừ lụt của còn người Việt Nam xưa nay, 
Mỗi lần ngàm những còn đề nhữ bức trường thành chạy dọc đổi bờ sóng Hồng. 
em lại bảng khuang nehi tới công đức và oai lĩnh Thánh Tan Viên. 


[ruyền thuyeL “unÓ clumuu bánh giáy” nhấc nhớ ta bài học lao đợng sáng 
tạo, tỉnh thân đụm bọc đoàn Kết công đồng. nh ăn nghĩa thủy chúng, biết uống 
nước nhớ nguồn. , 


Cuộc khơi nghữa Tem Sơn là trang sử vàng chói lọi của nhân dân ta trong thế 
Kí XV. Truyền thuyết “Sư ức (1à Cam” mãi mãi là bài ca thân Kì về lòng yêu 
nước. Phải chăng l.ong Quản cho Lẻ Lợi mượn gươm thân để đánh giặc Minh 
tượng trưng cho š chỉ chóng xâm lăng của tô tiên truyền lại cho con cháu. Có kẻ 
thù nào khóng bị tiệu diệt bởi lưỡi gươm thân vẻ tỉnh thân đoàn kết chiến đấu 
của đản ta? Hồ Tạ Vọng tHỏ Gươm) là dâu tích lĩnh thiêng ghi lại chuyện Lê 
Lợi trả gươm báu cho Long Quản. Trên đất nước ta, từ Ai Nam Quan đến Mũi 
Cà Mau nơi nào mà chăng có lĩnh địa: 

“Và ở dan tren khắp ruộng dòng gỗ bài 
€ hàng mang MỘI ng Hình, một do HC, 
một lỏi sỏng ông cha 
Ôi! Đất Nhớc xan bón nghìn năm 
củi đâu ta cũng tháy 
Những chọc đời dã hóa NHI xông ta”... 
("Đất Nước” - Nguyễn Khoa Điểm) 

Em ước mơ. mỏi thiếu nhí Việt Nam đều trở thành một chàng trai Phù Đồng 
“tươn vai thành mọt trắng xỉ oat phòng lâm liệt”, mỗi chú bộ đội có chiếc mũ 
đầu mâu cảm vuốt rồng như chiếc mũ của Triệu Quang Phục nơi đầm Dạ Trạch 
mấy nghìn nảm về trước. 

Bài học vẻ tỉnh thần đoàn kết chông xâm làng, về khát vọng độc lập tự do, 
về ý chí tự lực tự cường... là những bài ca thân kì vẻ lòng yêu nước, lúc nào 
cũng mới me và kì diệu đối với con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vẻ 'Tỏ quốc. 

Lê Thiên Nga 
(Trưởng THCS Ngô Gia Tự, Hà Nội) 


23 


_— Bài6. — SỌ DỪA ¬ 
l —_ tTruyện cổ tích) 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Đề 1: Kể lại truyện cổ tích “So dựa” 

Đề 2: Đóng vai bà mẹ Sọ Dừa. hãy kể lại truyện cổ tích “Sọ Đữ¿“ 

Đề 3: Phân tích và nêu cảm nghĩ vẻ truyện So Đữa “ 

Để 4: Cảm nhận về nhân vật Sọ Dừa qua truyện cổ tích Sợ 2ơ “mà em đãä học. 

Đẻ 5: Cảm nghĩ của em vẻ nhân vật bà mẹ và nhân vật phú ông trong trruyện 
cổ tích "So Dừa “ 

II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
(Đề f 

Ngày xưa, một bà nghèo khô vào rừng hái củi. Khát nước quá, bà thấyy một 
cái sọ dừa đựng đây nước mưa, bà bưng lấy uống. Về nhà, thụ thai. bà đẻ raa một 
cục thịt có mắt, có mũi. nhưng không mình mẩy tay chân. Bà buồn lắm, đạäặt tên 
là Sọ Dừa. Mấy năm sau. Sọ Dừa cũng chỉ lăn theo mẹ mà chẳng biết làm ‹ được 
việc gì. Mẹ già càng buồn. Bỏng một hôm Sọ Dừa thưa với mẹ muốn sangg nhà 
phú óng đi ở chân bò. Phú ông ngắm nghĩ rồi ưng thuận. Sọ Dừa chăn bò giỏi 
lắm, con nào cũng được ăn no và béo tốt. Phú ông có ba cô con gái xinh đẹpp vẫn 
thay nhau đem cơm nước cho Sọ Dừa. Bữa nọ. cô út vào đến bãi chăn bò ! bỗng 
nghe tiếng sáo véo von. Cô lắng tai nghe và rón rén sau một bụi cây nấp › rình 
xem thì thấy một chàng trai tuấn tú đang ngồi trên võng đào say sưa thổi ¡ sáo. 
Nghe tiếng động, chàng trai biển mất, chỉ thấy Sọ Dừa năm dưới gốc cây. CCô út 
đem lòng thương mến và hết lòng sản sóc Sọ Dừa. 

Mấy tháng sau. Sọ Dừa đòi mẹ đến hỏi cô gái phú ông làm vợ. Thương ccon 
nên mẹ phải đi mà lòng bản khoản lắm. Phú ông cười mỉa: 

*Sọ Dừa muốn làm con rể nhà này cũng được thôi. Hai mẹ con bà xắnm đủ 
mười màm lụa dào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm, và... một chỉnh \ vàng 
cốm đem sang làm lẻ văn danl!”. 

Ngày hôm sau. hai mẹ con Sò Dừa mang đủ lễ vật sang. Ngạc nhiên quá,t, phú 
ông cho gọi ba có con gái lại. Hai cô chị bïu mồi, nguýt dài. Cô út e lệ, cúi mặtt tỏ ý 
bằng lòng. Sau ngày cưới vợ. So Dừa hiện thành một thư sinh dùi mài kinh sử. ! Năm 
ấy, Sọ Dừa thi đồ trạng nguyên, làm quan, được vua sai đi sứ. Trước lúc lên đưường, 
S Dừa đưa cho vợ một hòn đá lửa, hai quá trứng gà, một con đao, và dặn 1 phải 
mang theo người để phòng thân. Hai chị gái đã rủ em út đi thuyền rồi bất ngờờ đẩy 
em xuống biển cho chét đuôi để chiêm chồng em! Một con cá kình nuốt chứnng cô 
út vào bụng. Sản dao, có đâm chết cá, cá nồi lên dạt vào một hải đảo. Vợ Sọ › Dừa 
mổ bụng cá chui ra, bước lên hoang đảo. Có đánh lửa nướng cá ăn. Hai quả trứng 
nở thành đõi gà rất đẹp. Một hôm gà cảt tiếng gáy vang: 
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4À... vai, e1, ....dỗ.ÐÊ 
la ÍNYCH giản ErAHg PỚC CÓ TỎI Vẻ 
“Tức thị. mọt con thuyền cạm cơ đuối nhẹo cập đảo. Quản trạng lên đảo. Hai vợ 
chông gặp nhau, mừng mừng túi túi, Sð Dừa mở tiệc ân mừng đi sứ vẻ. Bà còn họ 
hàng kéo đến đong lắm. Có cá hín có chị... Cuối bữa tiệc, So Dừa đưa vợ ra chào hai 
họ, bà con anh em. En có chị vọi lén ra vẻ, sau đó đi đâu khong ai biết, 


tê 2 

Nhà tôi nghềo lạm. Vợ chống tôi lim nghề kiếm củi để nuôi thân. Vật và cực 
nhọc lại hiểm hoi nữa. Có một hôm tòi vào rừng Kiểm củi. khát nước quá, chợt 
thấy mọt cát sọ dừa đựng đây nước trong vat Tỏi đánh liều, nhận: mát uống 
cạn. Về nhí tôi có mang... 

Đ€e con ra, tôi buôn làm. Chị là một cục thịt đỏ hón, tuy có mát, có mùi, 
nhưng chẳng có mình mãy, chân tay. Định vứt đi, nhưng lòng mẹ không nỡ, dù 
sao nó cũng là hột máu cát đôi của mình. Töi đặt tên coón là So Dừa. Có điều lạ 
là tôi đi đâu nó cũng lần theo đây! Một hôm bực mình, tôi nói: “Đảng tối mày, 
can người ta đã biết chăn bò giúp bỏ mẹ... Còn mày thì chẳng được tích xự gì!". 
Thương làm, khi nghe nó nói: “1d gỉ chứ chân bò thì con làm tot. Mẹ đến nói 
với pÌủú ông cho còn sang ở chân bò...” 


An ủi nó, tỏi đánh liều sang gập phú ông. Phú ông ngẫm nghĩ một lát. 
Thương mẹ con tôi hay là giều, rồi ông báo: “Phối cứ cho nó xang đây! Cứ thự 
xem đả!”. The rồi. ca một đàn bò đông đúc được nó chăn dät, con nào con nấy 
bco nung núc. Ai cũng ngạc nhiên. Phú ông tỏ ý bằng lòng. 


Phú ông có ba cô con gái: cô út rất hiền và xinh đẹp. Cô út hay đem cơm cho 
cen tôi. Cỏ út đã yêu và mê nó mới lạ chứ! Sau này, tôi mới biết nhiều lần cô 
nhìn thấy thang S Dừa nhà tôi biến thành một chàng trai tuấn tú, năm trên 
chiếc võng đào mạc vào hai cành cây, thôi sáo cho đàn bò gặm có. Cô út kín 
đáo chăm sóc nó, có miệng gì ngón có cũng mang cho nó. 

Một hôm thàng cón tôi lăn về nhà, nó bảo: “Mẹ xưng hới có út của phú ng 
clo con”, Tôi sững sốt làm, ai đời “dd móc dám chòi mắm son” bạo giờ? Tùi 
phận nghèo hèn. nhưng lại thương con, thôi thì “mọt liêu ba bảy cũng liệu”... 
N¿he tôi nói. phú ông cười mia: 

“Thế cơ à?” Mẹ con bà xảm đụ mười tấm lụa đào, mười còn lợn béo, nHười vò 
riợu tăm và mi chín: vàng cóm dem xang đạy làm lẻ vàn danh nhé!”. 

Tôi xấu hồ ra vẻ. Nghe tôi nói, nó cười bảo: “Mẹ cứ yên Ẳtàm. Con xẻ biện 
dị...” Sáng hỏm sau mẹ con tôi đem sính lê đến họ nhà gái. Phú ông ngạc 
nhiên quá. Trót đa hứa rồi, và lại lóa mắt vì của, phú ông cho gọi bà cô con gái 
lê. Hai cô chị bu môi. nguýt! Cô út bến lên cúi đầu thưa: “Chứ đặt đâu còn 
ngồi đấy! ...”. Con trai tôi thành gia thât, Tôi có con dâu. Tôi vừa mừng vừa lo... 
Tiật không ngờ. nó cời lốt So Dừa từ lúc nào. Nó trở thành một chàng trai thông 
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mình, hào hoa. lịch sự. Từ đấy. vợ chóng nó. ba mẹ con tôi sống rất hạnh phúc. 
Mãy năm sau. vua mở khoa thị. kén nhân tài lạm quan. Con tôi đã dự thí vài đó 

Trạng nguyên. Vẻ vang quát Vua lại cử nó đi sứ sang Tàu. Ở nhà. hai cô. chị 
ˆ xảo quyệt đã lặp mưu đìm có em út chết đuổi. Con đầu tôi bị con cá to nuốt. vào 
bụng. May phúc nhà tôi nó đã lấy dao rạch bụng cá chui ra rồi đạt vào đảo. Nó 
lấy đá đánh lửa, nưởng cá ăn, chờ thuyền đến cứu. Hai quả trứng nó mang ttheo 
đã nở thành đôi gà đẹp lâm. lớn lên gáy rất hay! Một hôm thuyền con tôi đìi sứ 
về qua đảo. Bông nghe gà gáy... Tôi già rồi. lần thần quên mất tiếng gà gáy.... ð 
tôi nhớ ra rồi. Gà gáy như tiếng người gọi: 


“v.v 
Phút EÍHUYỄN quan rạng PHỚC có tóI vẻ 
Vợ chồng nó gặp nhau mừng mừng túi túi. Sau này tôi mới hay là con trani tôi 
trước khi đi sứ đã để lại cho vợ nó một hòn đá lứa. một con dao, hai quả trrứng 
gà, và dặn phải luôn giát bên người để phòng thân. Quan Trạng có khác, ccó tài 
tiên tri.A, hai có chị nành ác sau này đi đâu mất tích. 
Ø đời, mẹ hay nói tốt cho con. Tôi quê mùa có chỉ tôi nói thế. So Dừa - quan 
Trạng. chính là con tôi... 


Hoang Thi Thuyên 
(Lớp 9A. trương THCS Tang Thanh, huyện Yên Thành, Nghệ A*n) 


2 3 
“So Dừa” là một truyện cổ tích đặc sắc và độc đáo trong kho tàng truyệ?n cõ 
tích Việt Nam. Đặc sắc và độc đáo về cốt truyện, hấp dẫn về các tình tiết, yếếu tô 
li kì mà lại rất đời. đan xen vào nhau tạo nên nhiều tình huống đã tô đậm cảm 
hứng nhân văn. LỨớc mơ và niềm tin về một sự đổi đời, về hạnh phúc tỏa :sáng 
tâm hồn môi chúng ta khi nghĩ vẻ số phận. thân phận, về những nhân vật “» 
nhở" như chàng Sọ Dừa trong cổ tích. 


Yếu tố thần kì. tính chất thản kì trong truyện “So Dưa” không phải do: một 
lực lượng siêu nhiên như Phật trong “7d: Cứm”, như Tiên Ông trong “Cả! fre 
trăm đốt”, như Ngọc Hoàng... trong truyện “Thạch Sanh”, v.v... mà là ở tự thân 
nhân vật Sọ Dừa. là ở những khả năng tiềm tàng, tiềm ẩn trong tâm hồn và. tính 
cách nhân vật. Hai con gà biết gáy và biết truyền tĩn từ hai quả trứng do (quan 
Trạng trao lại cho vợ trước Khi đi sử, cũng không giống con chỉm phượng huoàng 
biết nói trong truyền “Cay &hé”. Yêu tổ thần kì là sức mạnh vươn lên, là khát 
vọng được làm người, được sống trong hạnh phúc và sự toàn thiện toàn mi của 
nhân vật So Dừa. 

Hai mẹ con Sọ Dừa để lại trong lòng ta nhiều ân tượng tuyệt đẹp. Sọ Dừa. 
một tuổi thơ đầy bất hạnh. Mồ côi bố, gia đình nghèo khổ. mang dị hình dị dạng 
rất đáng thương: “khong chân khóng tay, tròn nhĩ mót qua dừa...” Lớn lêm, So 
Dừa vận không khác lúc nhỏ, “cứ lớn long lóc trong nhà, chẳng làm được: việc 
gì”. Đứa con là hột máu cát đói của mẹ. là sự Kết tụ báo tình thương củia mẹ 
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hiển, The những có lúc bạ mỹ So Đứa li öớu vớ” So Dựa dị, vị bài “Đướn 
lam” NI khó tạm ấv, bị Kịch a\ Re làm so cho NIiệU được? Cu nói đầu tiên 
của mọt em bế di đang li mọt cau nói Keu thương, muốn được l0 người, muôn 
được sông mi bén cạnh mục hiện: “Me ó1, cơn đứt ngườt dạv Ác đựng vịd con dù 
mã tot noluep ` Cau nói thự hài của Só Dưa là cau nói Khang định chất người 
của mình, Kha nàng lao động của mình, mặc dụ Khone có chân, Không có tAV: 
"Ơi chủ chân ho tÍU cón chân cũng được Vũ thất sự So Dựa đã chân bọ giỏi 
Chú chăng quan nàng mưa. Đạn bo của phú ong ngày mọt trở nén béo tốt, Phú 
ông  ø009 ¿m”. Mỹ ðiáa chắc lạ vui mừng nhiều hơn. Côn chúng tá, ai mà 
châng ngạc nhiền thú v12 Ki diều thay, tự một mục đồng, So Dừa có lúc biên 
thành: “piớt chưue trat khói Hạo dang Húot trCN chióc vòng đạo mặc vào hat 
cảnh cay, thớt xơo cho đạn ba gảm có”, So Dựa đã biên thành mệt Tiên đồng 
vừa chăn bò vừa thời sáo, thời khúc nhạc Thiên thái. Hình dang thị “khöi ngó”. 
tâm hón thị veu đời, tứnh củch thị phí phạm. Thiên hạ khong thê biết, Mẹ hiện 
cũng chăng háy. Chị có người đẹp - có gái út của phú ong là nghe được tiếng 
sáo véo vọn và biết được hình anh chàng trai Khỏi ngõ đang ngồi trên võng đào 
thôi sáo “khong phát lạ nọle1 phạm rau”. Tình tiết này là mộng hay thực? Tính 
độc đáo cua truyện “S2 2ˆ. trước hết là ở tĩnh tiết ấy, Cau nói thứ bà của So 
Dừa là “gưục mẹ dcu họi con gắt pÌu ong lam vợ” vào cuối mùa ở. Sinh lễ mà 
phú ong nẻu ra lạ mọt thách thức võ cũng tö lớn đổi với mỹ con So Dừa. Thể mà 
đúng ngày hẹn. túp leu của hài mẹ còn đã biên thành một tòa nhà ngói năm gian 
to đẹp. có hàng chục giá nhân an mặc lòng lây đủ màu sắc cùng hai mẹ con Sọ 
Đừa đem sính lẻ sang nhà phú ông. Một lề ăn hỏi hiểm có xưa này: “mọt chỉnh 
vàng com, pưười tam lụa đạo, mười còn lợn béo, nười vò rượu tản”. Chẳng do 
Tiên, Phật bạn cho, Lẻ vật ấy là do phép lạ của So Dừa mà có. Sọ Dừa đã cưới 
được con gái phú ông, có úU xinh dẹp. Trong lẻ cưới, Số Dừa đã cời lốt “so” mà 
trở thành một chàng trai khỏi ngõ tuần tú. Cá hài họ đều “vững xót, ĐINg rỡ”. 


Từ một ke dị đang, Không có chăn tay, chỉ biết lần... Số Dừa dân dân biên 
đổi thành mục đồng. biết thôi sáo, biết véu rồi lấy được vợ đẹp, thay hình đổi 
đạng, trở thành một chàng trai khỏi ngỏ tuần tú, Đó là một sự đối đời, đổi Kiếp 
rất Kì lạ. Kì điệu của So Dừa. Hậu như tình tiết nào cũng bảo phú yếu tổ hoàng 
đường. mộng ao, Cũnh lây vợ của So Dừa đã thể hiện ước mơ của nhân dân tạ từ 
báo đời này: m0 được lạm HgHờIt, mon được xong trone hạnh phục. 


So Dừa Khong chỉ có phép lạ. có chất người mà còn có nhiều tài nàng, Sau 
ngày cưới vợ, tải nàng của chàng ngày một phát lộ và phát triển. Ca dao cố có 
câu nói lẻ mƠ ước của các có gái ngày xưa vẻ đường tình duyên: ì 


“Chẳng tham Fưong ca do lịch, 
Tham vì cát bí, cát Nghiên anh do” 

Đó cũng là ước mơ của có út, Sọ Đừa là một người chồng lí tưởng của có út, 
Rất thong mình. ngày đếm miệt mài đèn sách, Số Dừa thí đồ Trạng nguyên. Sọ 
Dừa còn có trú lim quan nén được nhà vụa cử đi sứ. So Dừa là nhà tiên trí. Con 
đao, hòn đủ lựa. hài qua trứng gà mà quan Trạng đưa cho vợ, Kèm theo lời đặn 
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“phái giật luôn trong người...” đã thể hiện tài năng đó, Nhờ những thứ bình 
thường ấy mà khi có út bị hai người chị đọc ác: tàn nhân đẩy xuống biển, cô đãi có 
đủ phương tiện đẻ tự cứu. được sông sót, được gặp lại chồng. Quan Trạng S› L)ừa 
sau khi đi sứ về, tuy biết rõ “w de” và hành vi tội lôi của hai người chị vợ, vẫn 
ứng xử một cách tẻ nhị và độ lượng. Một mặt. quan Trạng giấu kín vợ trong buống, 
mặt khác vẫn gặp gỡ hai người chị vợ, nhưng “không sói gi”. Sau đó quan “Trạng 
mới cho vợ xuất hiện. chào hai chị và mọi người đang dự tiệc... Không măng chửi. 
Không trả thù. Thể mà hai người chị vợ cảm thấy xâu hổ. bỏ nhà trốn đi biệt xứ. 
Cái kết có hậu của truyện “%¿ /2¿” vừa ca ngợi sự bao dung độ lượng của quan 
Trạng. đồng thời thể hiện tâm lòng đức độ. hồn hậu của nhân dân. 


Truyện cổ tích “%ø Da” có bao yếu tỏ hoang đường, có bao tình huống hấp 
dân. Mạch truyện và cốt truyện phát triển hợp lí. tự nhiên. So Dừa - đứa ở: chăn 
bò - tiên đồng thối sáo - có chỉnh vàng côm... để hỏi vợ, rồi cưới vợ, trở thành 
chàng trai tuấn tú - đỏ Trạng nguyên. vua cử đi sứ... Người mẹ, người vợ được 
nói đến rất giàu tình thương. nhân hậu và vị tha, nhân nhục và dũng cảm tháo 
vát. Uống nước đựng trong cái sọ dừa mà người đàn bà ngoài 50 tuổi thụ thai rồi 
đẻ ra một đứa bé không chân không tay... mà biết chân bò. Sọ Dừa hóa thành 
một tiên đồng ngồi trên võng đào thói sáo, đã hóa phép để có một sính lễ: sang 
trọng gồm một chỉnh vàng côm. mười tầm lụa đào, mười con lợn béo, mufời vò 
rượu tăm... So Dừa trở thành một chàng trai tuần tú khi cưới vơ... và con già gáy 
tiếng người trên hoang đáo... Đó là những yếu tö hoang đường tạo nén siự hấp 
dẫn. cảm hứng nhân vân. và ước mơ đổi kiếp. đổi đời được sông trong hạnh 
phúc - là mơ ước của nhân dân tà bao đời nay, “So 2á” là một truyện cổ tích 
thần kì, một giấc mơ đẹp. 


Đề 4 

Trong các truyện cố tích Đông Tày thường có những người, vật bên ngoài 
xấu xí đến ghẻ tơm. nhưng chính đó lại là trai tài, gái sắc. Có lẽ tác giả hư cấu 
ra như vậy để thứ thách người chỉ biết nhìn cái vỏ ngoài mà không chú ý đến 
thực chất bên trong chàng? 

So Dừa là một nhàn vật như vậy. Sinh ra dị dạng nhưng thực ra là một (chàng 
trai khôi ngô. tuần tú, có tài nghệ. lao động lại giỏi giang. Chuyện đó khoông ai 
biết cả, từ mẹ chàng cho đến phú ông thuê chàng ở chăn bò. Phú ông có bạ 
người con gái thì hai cô chị cũng không biết, chỉ cô em út biết mà thôi. Vì thể 
mà hai cô chị đôi với chàng tỏ ra khính thường, còn cô em út thì đem lòmg yêu 
mến. bàng lòng lây So Dừa khi Sọ Dừa cầu hôn. Phú öng tưởng cứ tháclh cưới 
cho to là mẹ con Sọ Dừa, nhà nghèo lây đâu ra mà sửa sang đồ sính lệ! Chẳng 
ngờ. So Dừa đưa đây đủ những gì phú ông thách cưới. Lúc này So Dừa mới biến 
thành một chàng trai tuần tú. Rỏi chàng dùi mài kinh sử, gập khoa thí, đỗ Trạng 
nguyên. được hồ làm quan. 

Bây giờ hài có chỉ vốn ác nghiệt, chúa ngoa với So Dừa ráp tâm hại em để 
cướp chỏng em. thay em lun bà Trạng! Nhàn khí quan Trạng đi sứ, ở nhà hai có 
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chủ lập mưu đầy có em xuống biến, Những trời khong để nàng chết Nẵng trôi 
đạt vào mọt đạo hoàng. Đến Khi thuyền quan Trang dị sự trợ vẻ quá thị hai vợ 
chiồng lu gấp nhàu Tát nhiên, lịu có chỉ xàu ho, bọ trồn dị biết Xứ, 

Truyền có nhiều tĩnh tết hoane đường như So Dưa lúc sinh ra chỉ lí mọt cục 
thịt, không có tay châm, nhưng Địet nói, Địet chán bọ, v.v... Hoặc như quản trạng 
biết trước vợ sẽ gấp tì nạn nen lúc ra dị, đưa cho vợ mọt họn đã lựa, một con 


dao và hai qua trứng gà. Nhớ có những thứ AX mi cá Kinh nuột vào bụng, nàng 


Khiông chết. lu lái đạo mò bung cá chủi rá, vx . Nhưng Ý nghĩa truyền thị rõ 
ràng: TÀ ớt cha củn lao dong số đốc den Bạ, ngướt lich hạt xẻ được hưởng 
hạnh phục. CÍu có 6e dc đọc Địct phát chịu so phạm ham lu. 
GS. Vũ Ngoc Khánh 
(Bình giảng Thơ ca - Truyền dân gian) 


“ĐÈ 5 


“So Da” lạt Hot trUXen cò ĐỊCH nói về miột côn người dị đang mà tài trí tuyệt 
vời. Bên cạnh nhận vạt So Dứa. có còn có nhân vật bà mẹ. nhân vật phú ông, 
rất sông, rất đạm đít, cho ta nhiều an tượng sâu sắc, 


Bà mẹ ŠSộ Dưa là hiện thân của ứnh máu từ menh móng, báo là. Đi kiếm củi 
trong rừng. mỹ đã uỏng nước trong cái so dữa: tông vị Khát, uống vì phải sống. Mẹ 
đã thâm lạng. nhận nhục nuôi còn suốt những nam đái, dù đứa con chăng có chân 
tay! Mẹ đã chiếu còn, đã “đựng cựu” hai làn đến gấp phú ong, để xin cho đứa con 
tội nghiệp được di ở chân bò, được lay vợ... Nếu Khong có mẹ hiển ‡ ¿a0 tình thương 
con, giáu đức hị sinh thị Só Dừa làm sáo có thẻ thấy hình đời Kiếp và trở nên vĩnh 
hiển. hạnh phúc?) Bà mẹ Sộ Dừa là mọt trong những hình anh đẹp nhất, cáo quý 
nhất vẻ bà mẹ được nói đen trong có tích Và ca trong cuộc đỜI, 

Phú ông trong truven Cớy ức dở đó” là một tên nhà giàu lạm thủ đoạn và lật 
lọng Phú ong trong truyền “+ /¿ˆ dược đănh giá khong piong nhàu. Có người 
chẻ phú ong là mọt Ke khinh bạc, coi người bảng nữa còn mát và rất tham làm! Nên 
nhìn nhận phú ông bàng cái nhìn the tắt hơn, nhàn nh hơn. Khi nghe bà mẹ Sộ 
Dừa tín cho còn bà đến ở chân bò, phú ong “uớ mu” Mẹ Sð Dừa còn cho con 
trai mình “chdne dịu ch xe” huông chỉ Kì người ngoài, Phú ông “ngứn ngợi” là 
đúng Việc phú ong thách cười rất cao, trong hoàn cảnh chàng rể chỉ là một Re dị 
dạng “Cho chan Kong Tại, tròn HÌ MỌt quát dư”, thị cũng là một cách ứng xử 
thườig nh. Vài lú. khi hến mẹ còn S%› Đứa máng dụ sinh lẻ đến nhữ đã thách cưới, 
thì pÍú ong lan lượt hoi tứng có còn gái mọt, Vũ KHI có ÚU “e ÉC, củ mặt Hong, to Ý 
băng làäg” tị phú ong đã thực hiện dụng lời hứa. ga có út cho S%ò Dừa, Có thê nói 
phú cñẹ là mọt nhàn vạt đồng vài tro quan trong to điều Kien và hoàn cảnh đề S) 
Dừa ró tái, thấy hình đói lọt, trợ thành mọt còn người cao quý. Phú ông là một còn 
IgưO rắt ngươi, cạn nhĩ tình. 
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Bài 7. THẠCH 
(Truyen có tích) 


IL. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Đó T: Kể lại truyện cổ tích “Thạch Sunh “ 

Đề 2: Nhận xét của em vẻ nhân vật Lí Thông trong truyện cô tích “Fhạc: Sanh” 

Đề 3: Phát biểu cảm nghĩ về truyện có tích “Thạch San] S 
H. BÀI VĂN TỰ LUẬN 

 f 

Ngày xưa. ở quận Cao Bình có vợ chống Lục ông làm nghề đón củi hiển 
lành, giàu lòng thương người. Ngọc Hoàng thương tình vợ chồng Lục ông hiểm 
hoi bèn cho Thẻ tử xuống trần đầu thai. Lục bà màng thai, nhưng đà nhiều năm 
vẫn chưa sinh nơ. Rồi L.ục ông qua đời... Mãi mày năm sau, người mẹ giải mới 
sinh được đứa con trai rất khói ngỏ. đặt tên là Thạch Sanh. Chẳng bao lâu! sau, 
mẹ hiển cũng qua đời. Thạch Sanh bơ vơ, lây góc đa làm nhà. Kiếm củi độ thân. 
Ngọc Hoàng rảt thương. bèn sai Thiên thân xuống trần dạy Thạch Sanh võ 
nghệ. các phép thản thông biến hóa. và cho búa thân làm vũ khí. 


Giần vùng có tên Lý Thông làm nghề bản rượu. Hàn đã dón Thạch Sanh vẻ 
nhà kết nghĩa làm anh-em. Năm ây. đến lượt Lý Thông phái nộp mình cho Chăn 
tỉnh. Lý Thông đánh lừa Thạch Sanh “¿ canh miếu thán” để thẻ mạng. Nửa 
đêm, Chân tỉnh xông đến vồ mỏi. hai bên đảnh nhau dữ dội. Chân tỉnh tàng: hình 
dùng phép lạ. Thạch Sanh vung búa thản chém chết Chăn tính. Cất đâu và xả 
xác quái vật, Thạch Sanh được bộ cung tên thần bảng vàng. Xách đầu Chảnm tỉnh 
về, Thạch Sanh đập cửa gọi. Hai mẹ con họ L.ý hoàng hồn... Nhưng khi mở cửa, 
Lý Thông nhìn thây cái đầu không lỏ của trăn tỉnh, hắn bèn dọa Thách Sanh. là đã 
giết chết vật báu của vua nuôi, phải mau mau trồn đị. Thạch Sanh lại trở về giốc đa 
chốn cũ. Lý Thông dem đầu trăn tỉnh dàng nộp triểu đình và hàn được vua 
phong tước Quản công. 

Trong lễ hội kén chọn phò mã, công chúa đã bị Đại bàng Không lô quiấp đi, 
Thạch Sanh đang nàm nghỉ dưới góc đa chợt thầy còn chỉm lạ bày qua liền 
giương cung bản. Đại bàng bị trúng tên. văn có bạy vẻ hang ð, Nhà vua hiứa gà 
công chúa cho người tài nào cứu được nàng công chúa. [LÝ Thòng tìm gập: “đướ 


em két ngiĩa”. Thạch Sanh theo đâu máu 0m đến hàng ö Đại bàng. Ác: điểu 
chồng trả quyết liệt chàng dũng sĩ, nhưng nó đã bị chàng dùng cúng tên vàng 
bản mù cá hai mắt, dùng búa thân chém đứt vuốt sắc, bố vỡ làm đói đầu! quái 
vật. Dòng dãy đưa nàng công chúa thoát khỏi hang sâu. LÝ Thông sử quảm lính 
vấn đá lấp cửa hàng để hàm hại Thách Sanh. Chàng đã dị Kháp hàng lạnh, khám 
phá. Thạch Sanh lại dùng cúng ten thân bản tan cũi sắt, cứu thoát Thái tử con 
vua Thủy tẻ đang bị Đại bàng giam hăm. Thách Sanh được Thái từ mời xuống 
chơi thủy phú. Nhà vưa hàu đãi chàng dũng vĩ cối trăn. Đẻ đèn ơn an nhậm. vua 
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Ehux tế tạng Thách Nânh nhiều vàng ngọc. những chàng Khước từ. chỉ xin nhận 
muột cay đạn thân Km Kì vạt, Thạch Ninh lu trợ vẻ góc đá, chón cũ véu thường, 


Hồn Chân tình và Đến bàng gái nhấu, lắp mưu báo thú Thạch Sanh. Chúng 
ấm trom Khó bạu của nhất vưa đem vẻ piáu ở nọc đã, Thách Sanh bị hạ ngục! 


Công chúa saàu Khí được cứu thoát, rồi bị cạm. Cúc quản ngự v đều bó tay, 
L Thong võ cũng nóng ruột, Năm trone ngục, Thạch Sanh lay đàn thân ra 
gây, Tiếng đạn lúc thị ái oăn nào nững, lúc thị hờn cảm tất hạn. Nghe tiếng đàn 
thần, công chứa tự nhiền nói được, nàng Xứ vưa chá được gặp người đánh đàn. 
Ciập ăn nhàn. cong chúa vụi mừng Khoỏn Xiết Kế. LÝ Thông bị hà ngục. Nhà vua 
giao cho Thách Ninh xet sư. Chúng đã thú tội, cho củ hài mỹ con vẻ que, Nhưng 
đến giữa đường. ca híu mẹ còn LÝ Phòng đeu bị sét đănh chết, hóa Kiếp thành 
bọ hung 

Vua cho Thạch Sanh làm phò mà. Mười tam nước chư hau bắt bình Kéo quản 
ấy đẳnh Kinh đó. Thách Sanh lại đùng đàn thân lụi giặc. Hằng vạn tướng sĩ chư 
hấu được Thách Sanh đài một mẻu cơm thân bé xíu mà họ án mài chăng hết. 


Máy năm sáu, vú giá veu, nhường ngồi báu cho Thách Sanh, 


“9ê 2 
Truyền “0% Sanh” thuốc loại truyện có tích thân Ki rất hấp dân. Đôi 
với con người bát hành tại bà là nhân vật Lý Thông, một con người gian hiểm, 


nhiều mưu mò xạo quýệL Môi một tĩnh tiết của truyện như một nắc tháng của 
tội ác mà [.V Thông leo lên, dân than vào, hai bàn tay thâm đây máu và nước 
mất của “ðgười e1 ket nghĩa”, 


Lý Thỏng là mọt Ke nâu rượu và bàn rượu. Gặp Thạch Sanh ánh củi về gốc 
đá. Hãn ng chăng trai có độc, nghèo Khó mà có sức Khỏe cường trắng này có 
thể lợi dụng được. Củi am mưu đứa Thách Sanh vẻ nhà và Kết nghĩa anh em của 
Lý Thông xét đến cùng văn có thẻ cảm thông được. Vì Lý Thông mới chỉ lợi 
dụng sức lao động của chàng trai mồ cói mãi thôi. 

Lý Thông den phiến mình phái nộp mạng cho Chân tính. Kế tham sông sợ 
chết này đã ranh mi đánh lừa Thạch Sanh đi thẻ mạng, với lí do ảnh “d2 cát mẹ 
rướ ”... Người đời thiếu gì Kẻ tham sông sơ chết như E.š Thông? 

Hành đọng LÝ Thong cướp công Thạch Sanh là một hành động vỏ cùng 
trắng trợn. Hún dọa Thạch Sanh là đã giết vật báu “cước nước dd làn”, tất sẽ bị 
trội chết”. Có ve “nhàm đực”, hàn Khuyến Thạch Sanh “?ron ngày đ”, mọi hậu 
quả hàn sẻ “/ó /¿u”. Lý Thông đã đếm đâu quải vật dạng nộp triểu đình, được 
nhà vua trong thương phong cho làm Quản công, Lòng tham võ đáy, mờ mắt vì 
đanh lợi bóng lọc mi anh bản rượu đã "Khóa ngoứu” đánh lựa đứa em kết nghĩa 
để cướp công mọt cách “di tìu/t”, : 


Quận công da {e7 được Chân tỉnh sáo lại Không bát được Đại bàng? 
Muôn trở thành phò má. Lý Thông la dân sâu vào tội ác bảng mưu mô mới. 
Hãn rất “L0 ð¿oa,ˆ” tô chức hội hất xướng mười ngày để “ghe ñðgóng”. Đúng 
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đến ngày thứ 10. quan Quận công đã tìm được đứa em “ké? nghĩa”. Lân thúï hai, 
Lý Thông đã xảo quyết cướp công Thạch Sanh. Hăn rất nhẫn tâm và đãi mau sai 
quân lính vân đá lắp kín hang để giết Thạch Sanh, người đã xông pha nguy lhiểm 
chém trăn tỉnh. giết đại bằng, cứu nàng công chúa, để Lý Thông được giàu sang, 
vinh hiển. Hành động sai quân lính lấp hang cho thấy anh bán rượu hiệm ng:uyên 
hình là kẻ táng tận lương tâm, đôi bàn tay thâm đẩy máu và nước mắt đồng. loại. 


Tiếng đàn thắn là một yêu tố hoang đường kì diệu tạo nên sức hấp: dâm của 
truyện cổ tích “Ƒhạch Sen”: nó manp ý nghĩa như một biểu tượng vẻ sức mạnh 
công lí. Tiếng đàn thản được Thạch Sanh gáy lên trong ngục tôi đã chữa được bệnh 
“cám” của nàng công chúa, đã vạch mặt chắn tướng xảo quyệt của Lý Thông trước 
“Triều đình. 

Cái kết của truyện thật sâu sắc lí thú. Mẹ con L.ý Thông bị lột hết mọi chức 
tước, bị đuổi vẻ que, bị sét đánh chét hóa thành bọ hung. Lưới trời lông lộng? 

Anh bán rượu trở thành Quận công. sập trở thành phò mã.... cuối cùng biến 
thành bọ hung! Tham thì thâm. ác pía ác báo là vậy! Tên Lý Thông đà: bị mgười 
đời phí nhổ! Chết trong nhục nhà! 

Trích giảo ản cô Lê Thu Ba 
Giáo viên trường THCS Lý Tư Trong - Hải Phòng 
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“Thạch Sanh” là một truyện cổ tích Kì điệu nhất trong kho tàng truyện cổ dân 
gian Việt Nam. Hình ảnh chàng dũng sĩ chém Chăn tỉnh, bắn Đại bàng; và với 
cây đàn thản, niều cơm thần, chàng đũng sĩ đã đem đến cho thể giới tuổi thơ 
bao Kì thú. bạo giấc mơ đẹp. 

Thạch Sanh là con Trời. Vợ chóng Lục ông hiện lành, tốt bụng, gân Xa ai 
cũng quý mến. Ngọc Hoàng đã thương tình cho Thái tử xuống trần đầu: thai 
Khác với người trăn. Thạch Sanh năm trong bụng mẹ (Lục bà) nhiều năm mới 
cất tiếng chào đời. Yeu tô hoàng đường ấy tạo nén chất kì điệu của truyiệr ca 
ngợi tính phí thường của Thạch Sanh. Vợ chồng Tục ông đã được Ngọc Hoàng 
thương cho đứa con trai khỏi ngõ tuần tú nói đối tông đường. Đó là niềm tin sửa 


đân gian: “Ơ hiến thì gập lành”, 

Mọi thứ hạnh phúc ở cối trần đếu có giá và phái trả giá. Con đường của Tfhịch 
Sanh cũng đây gian truần, Phái châng Neaọc Hoàng thư thách Thái từ? Mó có ca 
bố lắn mẹ. Nhà nghèo, mọt túp lu ở góc đa. Chỉ một chiếc búa củn. Chí có một 
nghe Kiếm củi độ thân. Tuôi thơ bơ vớ, thất đăng thương! Thiên thân đã đcền với 
đứa con mô cói: đại vò nghệ, các phép) thần thong bien ha, và trao cho chiếc vúa 
thân. Thạch Sinh đã doi đời. đã có ít nhiều sức mạnh, Sức mạnh về về nghĩ cao 
cường, vẻ phép thuật thân thong biên hoa. vẻ vũ Khí. chiếc búa thân. Qua c;ác chỉ 
tiết hoàng đường äv, nhân đạn tưi ấm Bảo ước MỜ: ĐIớU có vực manh võ địct đẻ 


vong, dC tôn Tài, cÍc chích thàn3 ru một the giới đúyv mưa guv? 
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Cuớc đời Thách Sanh là những năm tháng đây gian truàn thứ thách, chiến 
công nói tiếp chiến cong, 


Thách Sinh đến miều thân lạ de the máng cho LÝ Thông, Nhưng chàng đầu có 
biết? Chàn tỉnh là mọt veu quái Khong lo, có nành sắc, có nọc đóc, có sức mạnh 
phê gơm. lại biết tang hình. lam phép lạ. người đời sơ Khiếp, vua quan chịu bó 
tay. Chăn tỉnh xuất hiện bát ngờ Khí Thách Sanh đang lìm địm mát nắm ngủ... 
Trong thẻ bị đóng, nhưng Thạch Sinh cực KI dũng cảm, tại trí đã dùng phép và 
búa thân giang tra quái vạt, Chân tỉnh bị Thạch Sanh chém chết, bị cất đầu, bị bổ 
xác. Mót bọ củng ten vang hiện ra. Thạch Sinh đã diệt trừ quái vật, trừ hậu họa 
cho nhận đạn. Chàng đúng sĩ có thêm vũ Khí tới: cưng ten thản. Thạch Sanh đã 
có búa thân để đạnh gân, đạnh ở tạm thấp, giờ đầy lại có cúng tên thân, để đánh ở 
tâm cáo, tạm xa. Thư họi, ke thù nào địch nội chàng dũng ST? 


Đại bảng là mọt ke thú rất ngúy liếm VÌ no ở trên trời. lại có hang ö sâu kín 
bí mặt. Thái tự còn vua Thúy tế còn bị Đại bàng bát sông, giam giữ trong cũi 
sâU Công chúa còn vụa còn bị Đại bàng quấp đi giữa thanh thiên bạch nhật 
trong lẻ họi kén pho mã trước mất bách võ bạ quản và đồng đủ anh tài trong 
thiện hạ! Thách Sanh chỉ bản một mũi tên vàng mã đã làm cho Đại bàng bị 
trọng thương. Làn theo vét máu, đụng sĩ tim đến hàng ö ác điều. Đại bàng có 
mỏ sắc, vuốt nhọn. có sức mạnh ghé eơm lao tới mỏ, cần xé Thạch Sanh. Vụng 
búa thân giang tra. dụng cúng tên bản mù hai mắt quái vật. Đại bàng bị giết. bị 
phạnh xác. Mot Ke thù nguy hiểm nữa của nhận đan đã bị chàng dũng sĩ tiêu 
điệU Chiến công điệt Đại bàng là một Kì tịch xì Thạch Sanh đã cứu được nàng 
công chúa và Thái tư côn vua Thủy tế! Chiến công chân động cõi đời và còn 
vang đội tới vương quốc Thúy te. Từ thuy phú trở vẻ, Thạch Sanh chỉ cầm trong 
tay một cay đân thân làm Kì niệm một chuyên viễn du thú vị. Chàng lại trở về 
gốc đa, chón cũ véu thương. Với chàng dũng sĩ thì vàng bạc châu báu cũng như 
đỉnh thự ngúy nợa, của ngọn vật lạ đẻu trở nén xã lạ. úp lêu gốc đa là nơi đã 
sinh ra. lớn len, với bao Kì niềm buôn vúi, Thạch Sanh trở về gốc đa, một tình 
tiết, phải chàng nói lén quan niệm nhân sinh tốt đẹp của nhàn dân thời xưa: 
“M2I Húp? lê gianHi, mọt trái ĐI vang”? 


Với Thạch Sanh, cấy đản thân khong phái là một nhạc cụ để mua vui mà là 
mộ: vũ Khí vo cũng lính nghiệm. Nơi anh đánh đàn, gây đàn là trong ngục. 
Tiếng đàn đẻ giải bày, Tiếng đạn như một thứ “bón hức” làm cho công chúa 
đang bị cảm nghe tiếng đản mà nói lén được! Nhờ tiếng đàn mà chàng dũng sĩ 
đựcc gặp lại người đẹp. rồi được mình oán, để vạch trăn bộ mặt thật của Lý 
Théng, tên bán rượu xáo quyết, cướp công, độc ác, âm mưu hàm hại người... 


Thách Sanh không dùng búa thân, cũng tên thân để giao tranh với tướng sĩ 
18 tước chư hàu. mà chỉ dùng đàn thân để lui giặc. Đó là tiếng đàn hoà bình. 
Niều cơm Thạch Sanh là niều cơm hàng vạn người ăn mài Không hết: niều cơm 
ấm no, hạnh phúc. Đân thân và niệu cơm thân đã góp phần tô đậm vẻ đẹp kì 
diệt truyện “Lhụch Sanh” 


“hạch Sinh tha tọi cho LÝ Thông 
độn ấy thể hiện đức do lượng. lòng 


Ke đã cướp công và ham hại mình. Hành 
nhấn đái báo dụng cao đẹp. 


33 


Nhân vật Thạch Sanh thật đẹp. Với búa thân. cung tên vàng, đàn thần. với vò 
nghệ và phép thản thông biển hóa. chàng dũng sĩ đã chém Chăn tính. giết Đại 
bàng, trừ diệt cái ác. mọi tại họa cho nhân dân, đây lùi nguy cơ chiến: tranh. 
đem lại hòa bình. Thạch Sanh đã trải qua bao gian truần thử thách. lấp lánh bao 
chiến công hiển húch. Anh đã được kết duyên với công chúa. Anh đã được nhà 
vua nhường ngôi báu. Chiến công và hạnh phúc ấy đã thể hiện ước mơ của nhân 
dân, những ước mơ hỏn nhiên. trong sáng và rất đẹp. Thật vậy. truyện “7 hạch 
Sanh” là một truyện cổ tích thần kì. nói lên một giấc mơ đẹp của nhân đân tà 
bao đời nay. 


HH. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
Cám nhận vẻ truyện cổ tích "Thạch Sanh" 
BÀI LÀM 

Truyện cổ tích này rất phỏ biển ở nước ta, đã được đặt thành thơ. Có một 
truyện Nôm khuyết danh cũng có tên là truyện Thạch San/.. Thạch Sanh là một 
dũng sĩ, có nhiều đức tính tót và có hành động anh hùng. Rất nhiều sự việc đã 
điễn ra trong cuộc đời chàng. 

Trước hết. Thạch Sanh bị Lý Thóng lừa, thay hắn nộp mạng cho Xà tỉnh. 
Chàng đã giết được Xà tỉnh, chặt được đầu nó nhưng lại bị Lý Thông lừa xuống 
hang sâu. Xuông hang. chàng đánh nhau với Đại bàng. một con chim: đữ đà 
thành tình. Cuối cùng chàng giết được Đại bàng, cứu được công chúa. 


Lập công nhưng chàng phải ở lại dưới hang vì Lý Thông đã lấp cửa hang không 
cho chàng lên. Chàng lùng sục chỗ ở của Đại bàng và cứu được thái tử con vua 
Thuỷ tế. Ở đây, Thạch Sanh lại bát được con cáo đã thành tỉnh. Chàng được vua 
Thuỷ tề đưa về côi trần. lại được tạng một chiếc đàn làm kĩ niệm. Mặc dù suốt thời 
gian nghèo khổ. thiếu thốn. Thạch Sanh vẫn là một người tốt, diệt được rắn độc. trừ 
được chim dữ. khuät phục được cáo ngạo ngược, giải thoát cho hai người - một 
công chúa, một thải tử - nhưng chàng khỏng nhận được sự đến ơn, không lấy vàng 
bạc, không ham chức tước. Vẫn là một con người bình thường, chuyên làm việc 
nghĩa, dù đạt nhiều thành tích huy hoàng, chàng vẫn bình dị. trong sáng. 

Lý Thông là mọt con người gian ác, Han lừa Thạch Sanh nộp mạng thay hắn. 
Thạch Sanh giết dược yêu quái. Hàn tìm cách đánh lừa. nhờ chàng đi cứu công 
chúa. Hắn lại táng tạn lương tâm, định chòn sóng chàng và đưa công chúa về để lên 
ngôi phò mã. Ít người tàn ác đến như thẻ. Nhưng khi tội ác của hản đã rõ, Thạch 
Sanh vẫn rộng lòng thí thứ cho hàn. Có điều người tha nhưng trời Không tha. Sét đã 
đánh chết hãn. còn bát han hoá thành bọ hung, suốt đời rúc trong đồng phân. 

Công chúa Quỳnh Neà cũng là mọt nhận vật đẹp. Nàng bị Đại bàng bắt giứ, 
rồi được Thạnh Sanh cứu. Nàng hẹn két duyên với Thạch Sanh. nhưng đã bị Lý 
Thông lừa gạt. Không thể nói ra được cau chuyện với ai, vì nêu nói cũng chẳng 
ai tin. Lý Thông có báo nhiều thẻ lực. báo nhiều Kế hấu người hạ. chỉ sẽ nói tôi 
cho Lý Thông. Nhà vua chỉ có thầy LÝ Thông đưa được con mình vẻ chứ có 
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thầy Thách Sinh đàu Sự đầu đơn và bất bình của công chúa đã khien cho nàng 
thành còn người cảm, Năng từ chói Khoneg chỉú theo EÝ Thong, cũng là để piữ 
một Hình cảng cực nành rong 0m line, CS, thực rà là sự chúng thủy Không diện 
đặt đước Bàng lòi Nẵng chỉ nói kh nghư tieng đạn Thách Sinh. Truyen dân 
gián du co cách the hien tính đúxen thịt kì diệu, Tiếng dân là bảng chứng của 
hài tầm lote cam thong, Tiếng đạn Khới eới tình veu chân thành say dam. Tiếng 
đạn lim cho ngưới cán biết nói, Tiene đâm Eúm rõ được trăng đen. Tiếng đàn là 
tiếng ở lòng mía cũng là tieng nói của châm HH Tiểng đản lu có mọt sức mạnh 
thân ÁL hờn nứa. Rhi quan ngồi xin Keo đen, Thạch Sinh da dạo đạn lên, 
Hieng đạn lim cho piác Khủng khiếp thấy được gáy sự đănh nhàu là vỏ ích. 
Chúa vín đâu hang Tiếng đạn họa thành một lợi Khí dẹp mọi ngụy nàn. Đó là 


tiếng dán địch vàn, Thách Nânh biet dùng am nhạc để chính phục lòng người. 
Ảnh còn có mọt phép lạ: chỉ nàu mọt niệu cơm mà Bọn giác đồng hàng vạn 
người. an mái Khone hết 

Niều cơm Thách Ninh tượng trưng cho của cái vò tạn của nước nhà. Tiếng 
đàn Thách Sanh và niều cơm Thách Sanh li hai Vật quý có š nghĩa tieu biêu cho 
tỉnh than hoa bình, cho Kha nàng vo tần của con người và đất nước Việt Nam. 
Thạch Sinh là mọt chàng đúng Sĩ tieu biếu cho đàn tốc tị, Ngướt Việt Nam yêu 
mến Thách Sânh vị chàng hao liep củu Kkhón phò ñgúy. Gặp chuyện bát bình. 
thầy bọn người ha Bọn quý lam hại dong bào là Thạch Sanh xong vào tiêu diệ 


Không tình toàn và Khong hàm của cái, Không cầu đanh lợi, làm ơn Không cần 
báo đạp và sản sang tha thứ cho những Kế xáu, dù bọn xâu áy chỉ một mực làm 
hại mình. Chàng còn tiêu biểu cho nguyện vọng véu hoa bình. yêu tự do của 
dân tọc, và còn chứng mình cho sự bén bị, cho sự thính cường của đất nước. 
Hình anh Thách Sinh với chúng ta luon luôn hấp dân. 


GS Vũ Ngoc Khanh 
tBïnh giang Thơ ca - Truyền cô dân gian) 


| Bài 8. EM BE THÒNG MINH 
| (Truyen cö tích) | 
I ĐỀ LUYEN ẤP 

Đố Ƒ Tran thuat ruveni 200 be thon nhHÌ 


Đẻ 3 Căn nèẹÌh về nhận vật em Be trong truyện “2 be thong nhnH 


Đe 3Ý Phần tịch và nếu cam nụhh vẻ truyền có tỊch “0t Đế thong nhHÍ. ”, 


H.BAIVAN TUELLAN 
(Ø9 1 


Ngày xưa có mot ong vua anh mình, Vũa sài sử giá đi Kháp mọi nơi đề tìm 
người hi*n tri 
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Một hôm, vị sự pía đi qua mới cảnh đồng bắt gặp hai chà con bác nòng dân: 


con đạp đất. Đứa bé đỏ 7, 8 tuôi, tóc để chom, cập mắt sáng nhì sao! 


cha c 


Viên quan rất có cam tình, dừng ngứa lại lìot: 


- Này, lão nong! Trau của lào cay một buôi được mây đường cày”? 

Người chà đứng ngàn ra. Đứa còn nói Với người lạ mặt: 

- Nếu ngài cho biết con ngựa của ngài môi ngày đi được mày bước, thị tôi sẽ 
trả lời cho ông hay! 

VỊ sứ giả ngạc nhiền võ cùng. và thăm nghĩ: “Thân động là dây rồi... ”. Ông 
ta hỏi rõ làng xã, qué quản của hai chi con lầo nông rồi chào giá biết, 


Một thời gian sau, lệnh vua truyền xuống. Vua bạn cho làng ấy bà thúng gạo 
nếp, ba con trau đực, hẹn năm sau bà còn trau đực ấy phải đề thành chín con 
nghé. nếu sai hẹn cáa làng phái chịu tội, Cá dân làng xôn xao, pià trẻ gái trai đều lo 
âu, sợ hãi. Còn chú bé nọ thì mm cười, thưa với chà xin được gặp cụ Tiên chỉ, 

- Thưa cụ. lệnh vua chăng có gì đáng lo. Xin cụ đem: giếL hai con trâu đực, 
lấy hai thúng gạo nếp đồ xói để cả làng ăn có; còn mỘt thúng gạo nếp, một con 
trâu thì bán lấy tiên lim lộ phí cho hai bố con châu trầy Kinh. Châu sẽ thú xếp 
mọi chuyện đâu vào đầy, 

Sau bữa cỏ. ca làng tiên hai chà con lão nông trầy Kinh. Đến kinh đó, họ tìm 
đến hoàng thành. Chú bé lặp mưu vào được sản ròng, rồi Khóc úm lên. Nihà vua 
lấy làm lạ. sa thị vệ đân đứa bé vào hỏi nguyên cớ gì mà khóc làm ăm ï cihốn để 
đô. Chú bé quỳ xuông, vừa thút thít vừa tàu: 

- Tâu đức vua. mẹ cháu chết đã làu mà chà cháu khong chịu để em: bé để 
chơi với cháu cho có anh có em... 

Nhà vua và quần thân đếu cười. Vua lại phần: 

- Cha cháu là giong đực sao đe được !... 

Chú bé liên tàu: 

- Thưa Đức vui. Tại sao vụa lại bắt ng cháu nuôi bạ con trâu đực s¿au một 
năm phải đẻ thành chín con nghề 2 

Nhà vua mừng thắm. biết là đã tìm được nhân tài, nhưng cần phải thử liại một 
lần nữa. 

Sau đó mây hom, có một Viên quản thị đem đến công quán một con chìitn sẻ, 
bảo hai bố còn lào nóng phải giết chín bày thành 3 có đại vén dàng lên vua. 
Chú bé liên đưa cho sử gia mọt cái Kim và nhờ ông tà tàu lên Đức vua rèn thành 
con đào sắc đẻ xe thịt chím. 


Nhà vua mừng Khỏn xiết, bạn thường hai chủ còn lão nóng rất hàu. 


Cùng địp ấy. vua Tàu sai sử sang đỗ Xét nước Nam, âm mưu gáy hàn, !Sú Tàu 
mang sang mỌI vo óc xoàn rất đài, rong hai đầu, đồ Rum sáo xâu được SOI chỉ 
Xuyên theo ruột óc. Đương lúc nh vụ và quần thần lùng túng, thì chú bề xin 
hiển Kẻ. Chủ ung dụng đọc len mọt bài cá 
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Tan thuat taneT Tinh tình tang 
TRÀ cá! kien Camté, buớc cÍh nuang lưng 
lich thơ RA giá Đa BH, 
Đen thu Đá móc FicH năng Kích xưng 
Tag HHHÙ Tag 
Triệu thị lim đụng theo cách ấy Côn Kiến cảng đã xâu SỐI chỉ xuyên quá 
ruột ỐC Xoài SH V0 vá ram quán vò củng mừng rợ, Sư Tàu thân phục lâm. 


Lên đo, vua phòng cho chủ bé lim Trang nguyên 


“Ø 3 
Trong Kho tạng truyen có dân giản Việt Nam võ rất nhiều truyện Kì thú kể vẻ 
những em bé trụ trị, thong mình tuyeL với. Phần lớn là những chú be tóc còn đề 
chom, cười trau š hàn trau... The ma đa Báo pheén lm cho các quan đại thân phải 
kinh ngạc. sử Lau phái “kéc má”. nhà vua và hoàng hàu hét lời bạn Khen, trọng 
thưởng. Chủ hé trong truyện “#i bế thong núnh" 
ĐƯƠNg st1g mu dị pian quý tiện, tran trọng, 


ä một trong muôn nghìn 


Trr thong tua của em Be cứ tro tại trong bón lan 


Lắm thự đó, trước cau hội ái oàm của tên quản: “TrdH... cảy mọt Hgày 
được máy dướag — Thì em bè đã hoi vận lại: ”Vgưa... dị một ngày được mấy 
bước”. Em đã Eạx cát Khone xác định để giải đáp cái không xác định. Thể thức 
này ta thường bại gập rong nhiều truyện dân giản, Ví dụ hỏi: “Trên đâm có bạo 
HIiệH xẹt tóc ˆ thị vàn lại: “lo nữ có bạo niên xọt long?”” V.V... 


Lâm thự hú, vua bạn cho làng em bà thủng gạo nếp, bà con trau đực, hạn 
trong một nam, trau av phải đe thành chín con nghé. Thật Kì quặc vì trâu đực 
sao mà để được? Có loại trau nào de được bà con trong một năm? Lệnh vua ai 
đám chồng làn" Dị dom là ở cho: Cá làng thị lo, còn em bé lại có cách xử trí rất 
“lạ: Giết hàn trau, đem hài thủng gao nếp đỏ xôi, cả làng ăn... một trận cho 
sướng miệng: còn mọt thủng #áo nép, mọt còn trấu thì đem bán đi để hai chà 
con em làm lo pÌị len Kinh mọt chuyên, Eăm đã tìm cách gập được vua, Cuộc đối 
đáp của em rất thong mình, Khi gấp vua, em Khóc Vì mẹ em đã chết mà chả em 
không để được nốt em be nào nữa. Cau hoi ngày thơ ngộ nghĩnh của em đã làm 
cho ông vua phì cười và cất nghi: “Bo my là giỏng dục thì làm xao để được?” 
Em đã “guwz+ bá” để vựa mặc mưu, vũ em có cớ vận lại: “Phé xao làng chúng 


con lạt có lenh trái bát phái nối bá con tran đực cho đe thành chín còn để nộp 
Đức Vua” Em bế rất thong mình vì đã biết sử dụng phép luận xuy là lấy cái 
vỏ lí cái phú lí de su thích, đe bác bọ cái phí lí, cái vô lí: Đản ông không de 
cl@* thị trán chúc chuc Khone dc được, đo là chuyện đương nhiên! 

V@ van cÍuea tu cm bế nai thong th, nén lân tự ba đã xai xứ mang đến 
mộỘi Còn chu vẻ bát ChÝa cán cm phát dọn thành bà mm có. Em đã gửi sứ giả 
một chiếc kíu: đem về tàu với Đức vua rên cho một con đạo. Trong điều Kiện 
thủ công lạc hau, tho sở ti mới cái kim Không thể nào rèn được một con dạo. 


3ĩ 


Đã khêng có dạo, hoặc chưa có dạo thị chưa thế giết được chỉm xẻ để lu có 
cho vua. Rất dị dom. thú vị. Em bé thông mình lạm: Fớm dd lay cát khong the 
nào làm được díc giai thích sự việc cũng Không thể nao làm dược" Không thế 
nào rèn được mọt chiếc Kim thành mọt còn đạo cũng như Không thẻ giết một 
chim sẻ đọn thành bà mam có được! 

Lâm thủ 8 cứ đo trí với Sứ gia mọt nước lắng giếng “cũng nhí Ì rụng C)ình 
gặp xứ Tàu thuờớ nào”. Tam sao Xâu xớt chỉ luôn qua đường ruột còn ốc xoắn? 
Trong lúc Trạng nguyên. đại thân, văn vỏ búa quan võ Kế thực hiện thị em bề ung 
dung. hát lên mọt bài vẻ: b 

“Tung tỉnh tang? Tang tình tang! 
Bạt còn kien cảng buộc CÍH ngang lưng 
Ben thói lay giay mã Đứng. 
Ben thời bói mì. KICN ng KIch xung 
Tung tình tang... 

Câu đồ tường là hóc hiểm nhưng đói với em bé thật là đề ơu Im đã lan cho 
Vị sứ giả nước láng giệng phái thần phục khi nhìu thấy con Kiến càng Kéo wợi chỉ 
qua ruột Con Ốc XoàN, 

Sau bồn lân trò tài, em bẻ đã được phong Trang nguyên, được ở gân viua để 
vua tiên hỏi han. nghĩa là em đã trở thành Thái sử của Hoàng đế! Ông nông dân 
có đứa con như thê mới sướng chư! 

Truyện cô tích “ki bé thông mình” nà ná một truyện Trạng Quỳnh. Truyện hàm 
chứa nhiều chát dí dom. hài hước. Mọi em bé 7. 8 tuổi (nghĩa là còn sợ ma, nghĩa là 
còn...) thê mà được phong Trạng nguyên. trở thành cổ vân đầu triệu cho hoàing đề, 
làm cho sứ giả nước lạng giếng phải trô mắt thần phục. Cuộc sống lam Tú. nêm nhàn 
dân ta đã tưởng tượng ra một câu chuyện dí dòm để mua vui, để yêu đời... 

Truyện đề cao trí khôn dân giản. Em bé thông mình tiêu biếu cho trí khón 
đân gian. mắn tiệp. sắc sáo trong ứng xứ. Qua truyện cô tích này, nhân cđân tị 
thể hiện lòng quý mến. trần trọng những con người thông mỉnh, tài trí treng xã 
hội. đồng thời khăng định: 0 ku. xự thông mình, tinh xóng tạo là vỏ giát Ai 
cũng phái rèn luyén trí thông nh 

Bài 9. CẢY BÚT THÂN 
(Truyen có tích Trung Quốc) | 


I. ĐỀ LUYỆN TẠP 

Đẻ T. Kế lại truyện có tích “Cay bút than” 

Đẻ 2. Phát biều cam nghĩ của em về nhận vật Mã Lương trong truyện cô tích 
“Cáy bút thản”. 

Để 3. Cảm nạhi về nhân vặt tên địa chủ trong truyện “Cáay hưu thân”. 

Đề 3. Cảm nh về nhàn vạt tên vựa trong truyện “Cáay bưt thán”. 

Đẻ Š. Phần tích truyện Cứu Đưự thưa” và nói lên cảm nghĩ của em. 
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H. BAILVVNTL LAN 
⁄)Ê 7 

Ngọ xưa, cơ mi emi bế ten lạ Ma Lương, Mö còi (ca chà làn mẹ đêu mật 
sớm), lam cát có. kiem cúi. de nuài than Em rất thong mình và yêu thích hội 
hợa. Eên về dep Củỉ lay quc, By ngôn tạv Eúm bút vẽ, Em về châm, về cá giông 
như hệ, ai cũng tường như đước nèhịe chỉ hột, được trong thấy cá bơi lội... Em 
chỉ Hịc1p Sa cò đưỢc HIOI cay BE Về 

Thẻ rồi, mọt dem em nam nạ thấv mìot cụ gít rau tóc bác phơ, đưa cho em 
HỘI cay bút về và báo: “Đứa đức cay ĐẸK Thủ do 6C ginp côn diều”, Fìm sung 
sướng 1hn cậy bút, Kkhẻ nói: Can cáøu ơn owe" Cam ở ông”, Mã Lương chợt 
tỉnh giác thị cụ si đã Điện mát, nhưng cấy bút bàng vàng sáng lắp lánh vẫn còn 
năm trong tà 

Từ lây trở dị. nhữ có cạy bút thân, tại nghệ của Ma Tương phát triển một 
cách k diệu. lm vẻ chím thị chúm biet lọt, biết báy, Em vẻ cá thì cá tung tăng 


bơi lội Rối em về cay, Về cuốc, ve đến, về thủng múc nước... giúp bà con nghèo 


có dụn: cụ lim an. Dân lạng hết lò ca ngọt em, 

Giất miền có mi tên địa chủ tinh lún, đọc ác, sai hai tên tôi tớ đến bát Mã 
Lương đưa vẻ nha. ep em phái về theo Ý muốn cụa hàn. Em Không thèm vẽ cho 
hãn. Dị đố. dọa nắt Không được, hạn pm em vào chuông ngựa với ác ý làm 
cho er chết đòi. Bà hôm sau, tuyết phụ đây trời đất. Tên địa chủ tín rằng em 
sắp chịt rét, Nưa đem, hán lò mò đến chuồng ngựa. hân võ cùng sửng sốt thấy 
Mã Luïng đang neoi sưới trước bếp lựa hong và đang án bảnh nướng! Vô cùng 
tức tôi hăn tro vẻ nhà Keo Bọn gia nhận đến để giết Mã [ương và ăn cướp cày 
bút thin. Mã Lương đã trồn mắt, chỉ còn lại một chiếc thang. Tên địa chủ vừa 
leo lếr ba bạc thị bị ngà xuống đất như bị trời giáng, Mã Lương về ngựa, dùng 
ngựa rhóng như báy, chạy trọn. Ten địt chủ cùng một đoàn tôi tớ gươm giáo 
sáng lcáng, phòne ngựa đuối theo, Mũ | ương vẻ cúng ten làm vũ khí bản trúng, 
họng tin địa chủ đọc ác 


hy tron đến mọt thị trăn nho, Mã [ương vẻ tranh để bán lấy tiền sinh 
sống. Cùng ve chín, vẻ cá... nhưng con thì thiêu mất, con thì thiểu chân... Một 
hôm. ứn vẻ có trang, võ Ý làm rơi một giọt mực xuống bức tranh. Con cò đủ 
mắt, bìng cất cảnh bày lên... Chuyến lạ ay đến tái nhà vua. Mã Lương bị triệu 
đến hoing cũng. Vốn cảm ghét tên bạo chúa, Mã Lương đã phản kháng lại. Vua 
bảo vẽrông thì cm" về cóc phố, vua bát về phượng thì em về gà trụi lông. Cóc, gà 
vừa xâi xí, vừa bạn thịu., Nhất vưa tac mắt cay bút thần của em. Hán tham lam 
vẽ núi vàng. thị núi vàng thành núi đá, ve thọi vàng đài thì thoi vàng hóa thành 
con mìng xú, niềneg há học, do iöm. Nhà vua suýt nữa bỏ mạng, Nhà vua tịn 
mỌi cích mua chuọc, hứa gu công chúa và tra lại bút thân cho Mã Lương. Vua 
sạt M: Lương vẻ biến, rồi về thuyền có cảnh bưôm đẻ dụ ngoạn. Vưa, hoàng 
hậu, c¿c cóng chúa. hoàng tự và bọn đại thân kéo nhau xuống thuyền. Biển gợn 
sóng, tió thôi nhẹ, thuyền từ từ ra khơi. Nhà vua đôi Mã Lương vẽ cho gió to 
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thêm. Mã Lương vẻ và về. gió mạnh thôi một lúc một mạnh, biến nẻi sóng dữ 
đội nhãn chìm thuyền nhà vua xuông đáy biến. 

Sau sự kiện chân động ấy, cau chuyền về Mã Lương và cây bút thàn đồn đại 
khắp nơi. Nhưng Mã L.ương cũng đà đi đầu mắt... 


9ê 2 

“Cáy bút than” là một truyền có tích thân Kì của Trung Quốc. Ngoài nhân 
vật thân kì, sự vật thân kì. truyền có tích này còn hàm chứa một triết lí nhân 
sinh và một quan điểm nghệ thuật vò cùng sâu sắc. Truyện được lưu truyền 
nhiều nơi trên đất nước Trung loa. nhưng sâu rộng nhất là ở vùng Văn Nam, 
Tứ Xuyên... 

Mã Lương nghèo khó, có nàng khiẻu vẻ, biết tự luyện tập nẻn về giỏi. Em 
vẫn chưa có bút vẽ. mơ ước mãi mà chưa được. Cụ già đã đến với em trong mơ. 
Cụ râu tóc bạc phơ. hiền hậu. Cụ cho em cây bút băng vàng và khích lẻ em: 


“Đây là một cáy bút thân. nó xẻ giúp còn rất niệu”. Rö ràng cụ già là Tiên 
rồi, như Bụt trong "Tdm Cứ”, như cụ già trong “Cáy trẻ trăm đốt”. Cụ già cho 
Mã Lương cây bút thân là biếu tượng noi lên mơ ước một báu vật, một vật thiêng 
liêng sẽ giúp Mã lương. củng như nhàn dân lao động biển mơ ước của mình 
thành sự thật và niềm tin. Chị những người có chí lớn, có tài đức mới được Trời, 
được Tiên, được Phạt phù trợ. Vì thẻ cụ già mới nói với em: “Nó (cảy bưát thẩm) sẽ 
giúp con rất nhiều”. 


Cây bút thản đã phát huy rực rỡ tài năng của Mã Lương. Trước đây. em cũng 
đã từng dùng que. dùng ngón tay vẻ chím, vẻ cá... Bức về nào của em cũng đẹp, 
nhưng chưa đạt đến độ kì diệu. thiêng liêng. Giờ đây, với cày bút thần trong tay, 
em vẽ chim thì chím biết hót líu lò và tụng cánh bày lên trời: em về cá thì cá 
vẫy đuôi, trườn xuống sóng bơi lượn. Nhờ thế mà thiên nhiên vốn đã đẹp lại 
càng đẹp thêm. 

Mã Lương đã trai qua những năm đài vất và tự kiếm sống. Với cây: bút thần 
trên tay, em đã về cày, vẽ đèn, vẻ thùng múc nước giúp bà con nghèo trong 
làng. Những cuöỏc. cày, đèn. thùng múc nước... của cm “£#ne” chắc giúp cho 
cuộc đời của họ de chịu hơn. có cơm ăn, do mặc, và có ánh sáng... Chắc là 
người xưa muốn qua chuyện Mi lường về cày, về cuốc, về đèn... này mà gửi 
gắm một ý tưởng. mỏt quan niệm, một quan điểm: hãy dem nghệ thuật phục vụ 
lao động, phản dâu cÍo dm no. lạnh pÌc của người nghèo, của nhàn chân? 


Trên đời vỏn đây rày bọn ấn bám, tham lam, độc ác. Cây bút thân của Mã 
Lương sẽ giúp gì cho đời trong cuoc đâu tranh của nhân dân để “độc. trừ 
tham, trừ bạo ngư ” này? Cuộc đói đâu giữa Mã Lương với tên địa chú là một 
cuộc đấu tranh màt - còn. Cũng tháng và Kì diệu, kì lạ thật. Sức mạnh lúc đầu 
chưa thuộc về Mã Lương! lim đã bị tên địa chủ nhốt vào chuồng ngựa. bắt em 
phải chết đói. chét re! Kẻ thù vừa thiun lam, vừa võ nhân đạo, Cây bút thân đã 
cứu em thoát nạn. l:m đã về ra lò sươi để sười; em đã về ra bánh để ărt. Rồi em 
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vớ rt tha nhữ ni c1 khi lợi lui đc €1 VƯỢT Hgớc ” Vũ tAO Trả HIOI cai “Đđv 


làm chủ ten sim vé c/ co qua Ý bạc đã nạa lồn nhao xuống đất như bị 
tỚI eiánep! Ten ác bạ phòng tuan tá, vung đạo đuối bát em, em đã vẻ thành 
củứn; tên, em lax cưng ten Bạn trúng họng nọ! Con ngựa em vẻ cho mình lì con 
tuật ni đưa em đến chân roi mới tt doc Báo ve to Kt diệu, báo sức mạnh thân 
Kì tròng những tình tết nói ve chuyen nho bút thần mãi Mã Lương đã diệt trừ 
đước ten địa chủ ehe tôm ©) đấy cay Bút thám tường trưng cho sức manh chính 
nghị diệt trữ cái ác, lfƠng tới cai thiến 


Mã luưmg khong hè lún đụng bút thân Khi sông ở mọt tỉ trăn xà lạ. Em không 
Về Vang ngọc, chàu bạu... để trở nen piậu sane. Em chỉ về tranh, như vẻ chím thiểu 
mát, thiệu mỌ... de bạn la tiên đu xong, Đất là một tình tiệt rất sâu sắc 


Vi võ Ý lúc vẻ có; mã lạm cÍủý có Biết báy, Mũi Tương mọt làn nữa lại rơi vào 
tay bọn ác đọc, tham lún, Rẻ thú mối của em đây quyến lực. Em Không thẻ 
đem cấy bút thần đẻ phục vụ ten vua từng gáy bạo điều tạn ác đối với nhân dân, 
Không thẻ bé cong cái bút than de thoa mãn dục vọng của tên vua xâu xa. Em 
chỉ % ghé, về ga trụi lòng... đe chúng đại vào cũng điện, làm cho mùi hỏi 
thối bê¿ lên nòng nặc, Đấv là mọt rong những chỉ tiết hóm hình nhất trong 
truyen “Cá Đứf thun 


Tên vụa thun tàn cuốp được bút thần, hạ ngục Mã Lương. hàn hí hưng tưởng 
về gì được này, Hàn vẻ vàng nhưng chỉ thành núi, thành đá. Bát ngờ núi sập. đá 
lân. tí rữa thì hàn tan xương. Thun thị tham là như thẻ đồ 

Mã (ương đạu thêm vàng bạc, đâu me công chúa lá ngọc cành vàng. em giả 
vờ nhận mọi veéu cầu của bạo chúa dẻ tìm cách chông lại nó. [Em đã vẽ biển, về 
thuyền. về gio, vẻ báo tỏ... len vua, hoàng hau, hoàng từ, công chúa. lũ đại thân 
đã bị chốn vúi dưới đại đại đường, Cá bút thân trong tay Mã Lương đã có một 
sức mạnh thân Kì. thẻ hiện ốc mơ vẻ công lí, vẻ lẽ đời: ác gia ác báo, bọn pÌí 


nghĩa tan ác nhất dua xẻ bì tí tung phát, 


Cây bút thân Kì diệu, lí biều tượng cho sức mạnh nhiệm màu vẻ nghệ thuật. 
Nó ca rượi sức manh của chính nẽhút, của thiện tâm, nói lên ước mơ của nhân 
đân ứrorg cuộc đau tranh diệt trừ ác đọc, tham liun để vươn tới một cuộc sông ấm 
no, hạn phúc 


Cũng như đàn thân, niều cơm Thạch Sanh... cây bút thân cho tạ thấy trí 
tưởng tượng bày bóng, tài sảng tạo cửa nhân dân trong cô tích thân Kì. 


Bài 10. ONGILL\O ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG | 
| (Iruyen có tích Nga) | 
1 ĐỀ HUYỆN TẠP 
Đề ƒ Tay thuật lại truyện có tịch "Ong lão đánh cá và còn cá vàng”, 


Đẻ = Nêu cam nẽht của em vẻ nhận vật mụ vợ trong truyện “Ởng lao đánh 
'á Và CủI ca vang” 
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Đẻ 3Ý. Cam nhận của em về hình tượng biển trong truyện có tích “Ong hịo 
đính cá và con cả vàng”, 


Đề 4. Cảm nhận về ông lão đánh cá trong truyện *Cg lào đánh cá và con cá vài 


Đề 5. Cảm nhận về con cá vàng trong truyện "Ông lão đánh cá và còn cá vànk”, 

H. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
 f 

Ngày xưa, trên bờ biển nọ, có hai vợ chồng ông lào đánh cá sông trong một 
túp lều rách nát. Ông chồng thả lưới. người vợ kéo sợi. 

Một hôm, người chồng ra biển đánh cá. Lần thứ nhất, kéo lưới lên chỉ có 
bùn: lần thứ hai chỉ có một cây rong biển mắc vào lưới: lân thứ ba kéo lưới lên. 
ông lão bắt được một con cá vàng. 


Ông lão vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi nghe con cá vàng kêu van: 
“Ông lão ơi! Ông xinh phúc thủ tôi vẻ biển, tỏi xế xi đê ơn ông, ÔNg P"HÓH gì 
cũng được”. Ông lão liên thả ngay con cú vàng xuống biển và nói: “Irởi phù hộ 
cho ngươi Người hãy trở về biển khơi mà vũng váy. Ta không đòi gì cd, td Clng 
chẳng cản gì”. 


ông lão kể cho vợ nghe cảu chuyện gặp con cá vàng... Mụ vợ nghe 
xong liền màng: “Đó ngốc! Sao không bắt nó đến ơn cát gì! Cái máng lợn cũng 
dược chứ! Cái máng lợn nhà ta sắp vỡ rồi”. 

Ông lão thật thà đi ra biển gọi cá. Biển gợn sóng ẻm ả. Cá vàng bơi lên. 
Nghe ông lão nói. cá vàng ân cần cất tiếng: “Ông lo ơi! Tỏi xế giúp ông cái 
máng thật mới”. Vẻ đến nhà, ông lão nhìn thấy cái máng mới. Nhưng mụ vợ lại 
quát to hơn: “Đỏ ngư? Sao không đòi con cá đến một cái nhà to đẹp!”, Ông lão 
lại lủi thủi đi ra biển. Biển xanh nổi sóng. Cá vàng bơi lên, cất tiếng chào Ông 
lão. Nghe ông lão nói mụ vợ lão đòi một tòa nhà đẹp, cá vàng trả lời ông: “( )ụ 
lão ơi! Tỏi sẻ kẽu trời phù hộ cho, mụ vợ ông sẽ có một cát nhà rộng và đẹp”. 
Quay về, từ xa ông lão đã thấy một tòa nhà rõ to rõ đẹp, có lò sưởi, mụ vợ đang 
ngồi bên cửa số. Vừa thấy ông lão, mụ mảng té tát: “ở ðg,2 Mgớc sao "gốc 
thể Tao muốn làm nhất phẩm phụ nhân, hãy ra biển bảo còn cá vàng biết”, 
Ông lão khốn khổ lóc cóc ra biển gọi cá. Biển xanh nổi sóng dữ dội. Nghe ông 
lão nói.... cá vàng an ủi ông: “Ông lão ơi! Đừng quá lo lắng! Trời sẽ phù hộ cho 
ông!...”. Mụ vợ đã trở thành nhất phẩm phu nhân. Đội mũ nhiễu hoa, mình 
khoác áo lông. cổ quấn ngọc trai, tay đeo nhân vàng, chân đi giày đỏ. Có bao 
nhiều kẻ hầu người hạ. Ông lão cât tiếng chào: “Kính chào phú nhàn...” thì bị mụ 
măng một thôi một hồi và ra lệnh bắt lão đi quét dọn chuồng ngựa! 


Ít tuần lễ sau, mụ đòi ông lão đến. Mụ giận dừ nói: Tao không thêm làm 
nhất phẩm phụ nhân nữa. Tao muôn làm nữ hoàng kia. Mày hãy dị nhanh ra 
biển nói với con cá vàng biết thể?", Ông lão đáng thương cúi đầu bước đi. Biển 
nổi sóng mù mịt. Ông lão cất tiếng gọi cá. Lần thứ tư. con cá vàng bơi lại hỏi: 
“Ông lao ơi, Ông cẩn gì thể?”, Nghe ông lão nói mụ vợ đã nổi điền dòi là 
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han chuyen mừ vợ nói trận lỏi định, tất Văo mật one... còn cá vang lại an 0ì 
hét Emt Đo lame, CC ve dụ Trờt về ph ho lào Vi gia sẻ là nữ hoang”, Ong 
lào to nghiep vẻ đến nhà thị mụ vợ đã biến thành nữ hoàng Ông lão xững xói 
ki nEn thay nữ hoàng đang ngôi ở bản tiệc trong cũng điện ngụy nẹa, Các th 
HT NI XU VĂN quanh, người thị đâng rượu quy, Ke thị đang bành ngon lành... 
VỆ bìhh gướm giáo tuốt trăn chỉnh te đứng hàu... One lão khúm núm. cúi rạp) 
Xuôn đất chào mụ và nÓI: 


“KH chao mữ luang. C hắc bạ gi? HH hoang chỉ thỏa lone roi ch?” Mụ 
quác rất quất ra lệnh duõi đi, Bọn về bình xó đến tuốt tướng đọa chém. Ông lào 
run lẻ... [rước cạnh đẳng thương ấy, nhiều người đã chế gieều ông lào: “Đứng 
KIẾP? ở the Mọi xâng mát tạ, đựng thay Ho0ứ* xang bắt quang lam lọt, ” 


Đức ít tuần, mụ vợ lại nói cơn thịnh nọ sáu bọn về bình đi tìm bát ông lào 
đến. Nu bảo: “Mdy lấy di ra Điền tím còn cá vàng và HỘI VỚI nó lạ tạo khong 
thêm nu nữ luan nữa. Tao mon lam [Long vWỚuu Họ trên biện, đe con cả 
vàng pưat hạn hạ tao và lam theo Ý Ma cha tao^ 7, Như một Re mất hón, ðng 
lào ăn thám dị rẻ biên. lấn thứ Š, ông cất tiếng sọi cá. Một cơn đồng tế Kính 
Khungxeo đến, mắt biến nói sóng âm am, Mi lúc sau mới thầy cả vàng nói lén. 
Nghe mỹ lào nói mụ vợ muốn làm long vương... ca văng n lặng, quấy đuôi 
lận sa xuông biến.. 


Ơn, lão tần ngắn đứng trên bờ biên đợi chờ. Chỉ có nghe sóng gào. Ông 
quay ở. Võ cùng sửng sốt. öng chỉ nhìn thầy mụ vợ đang âu sâu râu rï ngôi 
trước ái máng lợn sứt mẻ trong túp lẻu rách nắt ngày nào. Lâu đài, cũng điện 
ngúy ¡3a đều biến đâu mật cá. 


“2è 2 
Truyện có dân gian Nga “Ông lào dánh cá và còn cá vàng” có giá trị phê 
phán du sắc. Nó đã giêu cợt và lên ăn những Kẻ hấm vàng, hám dành vị và 
quyền ực mà mắt hết tất cả tính người. Mụ vợ ông lào đănh cá là mọt người đàn 
bài gheớm và đẳng ghét như Vậy. 


Sau”a lăn đòi cá vàng cho mụ được cái máng lợn mới. một cái nhà rộng, được 
làm nhì phầm phú nhân, mụ lại muôn làm nữ hoàng. Được khoác áo lông, đâu 
đội m( nhiều hoa, có quận ngọc trai, tay đeo nhân vàng, chân đi giây đó... giàu 
sang piú quý nhất đời, thể mà mụ vẫn chưa thỏa mãn. Tính nết tháy đối, mụ trở 
thành k ác đọc xâu xa. Mụ chữi măng ke hậu người hạ. Mụ biển ông chồng hiền 
lành thánh một tẻn nó lệ quét dọn chuông ngựa. Với lòng tham võ đáy, mụ muốn 
được trình nữ hoàng. la thay, lần thứ bốn. cá vàng vận thỏa mãn yêu cầu của 
mụ. Mù ăn tiệc trong củng điện nguy nga, uỏng rượu quý, ăn những thứ bánh 
ngón l¿nh, chúng quanh có vẻ bình ươm giáo chính tế đứng hầu. 


được ít tuần, 


Muvợ sai về bình đuối ong chóng khôn khó di. Làm nữ hoà 
mụ lại tôi cơn thịnh nộ xai người đi bạt ône lào đến, Mụ lại sai lão đi gấp cá 


vàng. Nụ đòi làm Long vương ngự trên mặt biển, bát cá vàng phải hấu hạ mụ và 
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làm theo ý mu. Mụ Khat quyên lực. khát quyền úy đến cực đó, Cá vàng đã 
cảnh tượng biên thạc dự doi: 


“quá đuối lận xảu vuông đáy biển”. Vũ lần này, 
cơn giống tố kinh khủng kéo đến. mặt biên nói sóng âm âm. Phái chăng trời đã 
trừng phạt” Ông lão đánh cá trợ vẻ chỉ thấy nữ hoàng hẻm nào nay đã trở tranh 
một người đàn bà rách rưới ngồi trước cái máng lợn ân sứt mẻ. |.âu đài cũng 
điện biến đâu mất. Như một cơn ác mộng. 

Thói đời hiển quá hóa ngu. tham thì thăm. Đọc truyện “Ông kăo dị öh cá và 
con cá vàng”, ta càng ghẻ tớm vẻ lòng tham vô độ của người đời. Thiàm vàng 
bạc, tham quyền lực đến táng tận lương tâm là nguồn góc mọi tội ác. làm mất 
tính người! Mụ vợ ông lão đánh cá khác nào một con quý đổi lốt người! 


2 3 

Cũng như Tiên. Bụt, Thần. Thánh... trong các truyện có dân gian Việt Nam, 
hình tượng biển trong truyện "Ông lào đánh cá và con cá vàng” cho tí nhiều ấn 
tượng. Biển cũng biểu lộ tình cảm, thái độ. nó tượng trưng cho đạo lí và: sức 
mạnh của công lí. 

Chuyện ông lão đánh cá bắt được con cá vàng, không giet thịt nó, orip địã thả 
nó về với biển. Con cá biết nói, muốn đẻn ơn ông lão đánh cá phúc h:âu. Nghe 
cá vàng nói: “Ông xinh phúc thả tỏi trở lạt xuong bích, tỏi xế vụn đếu ơn ông, 
ông muốn gì cũng được”, ông lão nói: “Trời phù hộ cho người! Ngườg trở vẻ 
biển khơi mà vùng vảy. Ta không đòi gì cả, ta cũng chẳng cẩn gì" Ông đã 
thương con cá vàng như thương con người trong hoạn nạn. 

Đền ơn đáp nghĩa là đạo lí làm người. Xưa nay. người giàu lòng nhàm ái “fđn 
ơn há đễ trông người trả ơn?””. Ông lão đánh cá rất hiển lành. chất ph:íc, bị bất 
buộc phải làm theo lệnh mụ vợ tham lam. Lần thứ nhật ông gọi cá Xxiri che mụ 
vợ một cái máng lợn mới. “Biển gợn sóng ém d”. Biển như mang niềm vui (được 
trả ơn người. Lần thứ hai, “Điển xanh đà nổi sóng” khi nghe ông lão mói: “Mự 
đội một tòa nhà dẹp”. Biển mếch lòng nhưng vẫn chiều lòng mụ. Biển cam 
thông vì mụ đang sống trong túp lều rách nát. Lân thứ bà, “Điển vành nổi sóng 
đữ dội” khi mụ vợ ông lão đánh cá đòi làm nhất phẩm phu nhân. Hiển giận 
nhưng vẫn cho mụ vợ ông lão đánh cá toại nguyện. Lần thứ tư, “Điển vanlh rổi 
sóng mù mịi” khi mụ ta đòi làm nữ hoàng. Kì lạ thay, biển bát bình nổi giận 
nhưng vẫn cho người đàn bà tham làm vô độ được làm nữ hoàng. Và lần tứ 
năm, “một cơn giỏng tổ kính khủng kéo đến, mặt biển nói sóng ẩm dm ” khi ru 
vợ ông lão đòi làm Long vương ngự trên mặt biển, bắt cá vàng phải hảu hạ nụ, 
làm theo ý muốn của mụ. Biển đã nổi giận lõi đình. trừng phạt kẻ lòng tham võ 
đáy, táng tận lương tâm, được vo đòi Hiện. 

Cùng với con cá vàng biết nói và có phép lạ, hình tượng biển đã tạo nên màu 
sắc hoang đường Kì điệu của truyện “Ông ldo đánh cá và con cá vàng”, Biển là 
tưng trưng cho đụo Hí và xifc mạnh của công Íí. 
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Bài 11. ON TP VỀ TRUYEN CÓ TỊCH 


B VI ĐỌC [Hi XMEKH-XO 


1. Truyen có tích là gì? Hay Re ten mỌC SỐ truyen có tịch mi em biết 
và thủ vị 


BAIE.VMI 
Iruaven có tịch là mọt trong những loan truyen có dân gián. ra đời Khi xã hỏi 
đã phán cha gu cập. Truyen có tích hạy Kể vẻ cuộc đời mọt số Kiều nhân vật 
như: 2u vạt bát hành, nhàn vạt đụng xà và có nhch phóp lạ. nhàn vạt thong 
miHÌ hoặc ngoc nohech, nhàn vạt dong vạt - người Ất lạ... Truyện cô tích 
thường mang véu tò hoàng đường, Nó the hiện óc mơ vũ niềm tín của nhàn đân 
Về cái thiện tháng cái ác, cái tốt ty thẻ cái Xâu, ước mơ vẻ âm nọ hạnh phúc. 


Iruven có tịch có Két cầu hai loại nhận vạt đói lập tthiện/ác). Két thúc có 
hậu, tham đượm triết Tí đản gián: ở hiện gặp lành. ác pia ác báo, tham thì thâm, 
thật thà Kì chà mích quc, V.V... 

Kho tàng truyện có tịch Việt Nam vỏ củng phong phú. Những truyện có tích 
như “1m Cu”, "Nó Dựa”, “Thạch Sanh”, “Củy trẻ ram đốt", "Cay khé”, "Em 
bé thong mứnh”.... được nhiều người biết và véu thích. 


2. Kẻ lại một truyền có tích mà em yêu thích. Neu cảm nghĩ của em 
về truyen có tích äy. 


BÀI LẦM 


Kế lại truyện “Cáy khể” 


ty xứa ngày Xưa, có hai anh em nhà Kia, chả mẹ mất sớm đẻ lại một gia tài 
nhiều ruộng vườn trầu bò, Người anh tham Rùm, người em hiển lành, siêng nàng. 
Lấy lí do ‡ú lo phản ấy, người anh chía gia tài, Báo gia tư điện sản, người anh chiếm 
hết, chỉ cho vợ chồng người em một mạnh vườn có cây Khẻ ngọt và một túp lẻu. 


lai vợ chóng người em cần cù cuốc đất trồng rau và chàm bón cày Khẻ, 
kiểm ấn lần hồi. Mùa hè năm ấy, cây khể trìu quá, chín vàng óng. Hai vợ chồng 
người em khăp Khởi mừng thâm, Hồng một hôm, có con chím phượng hoàng 
bạy đến, Chim ăn hệt quá này đến quả khác. Người vợ từ trong lêu chạy ra. nói 
với vhìm: Vợ chống tot CHỉ có một cầy Khẻ, clim ăn hết qua th Đíct trong cay 
vào đan...” “Phát bất ngờ, chím cất tiếng nói: “Âu tt qua trả cục vàng, máy THÍ 
bà cảng, mang dự mà đụng”. 


Theo lời chím đạn, người vợ máy cho chóng một cái túi vừa đúng bà gàng. 
Chỉ mãy hôm sau, qua nhiên phượng hoàng lại bạy đến, xòe cánh đậu xuông 
sân. Người em ngỏi lẻn lưng chím, chim cất cánh bay. Vượt qua bao cánh đồng, 
dòng sông. núi non, biển cá, chín đồ xuống một hòn đảo lấp lánh bạc vàng, 
châu báu. Người em nhật đầy một túi vàng. Chim lại chớ người em về tân nhà. 
Vợ chòng người em trở nên giàu có. 


Vợ chồng người anh biết chuyện. xin gạ đối cho vợ chồng người em tất cá 
nhà cưa điền sản để lây mành vườn và cây Khe ngọt, Vợ chống người em v11 vẻ 
nhận lời. 


Ít lâu sau. phượng hoàng lại bay đến ăn kh, Chim cũng nói với vợ clhene 
người anh: "Â /Hột gia trá cục vàng. mang thú ba gang mang cÍt mà dụớng”. Vốn 
tham lam. vợ chồng người anh mày một cái túi rõ to sáu gang, Chím v hẹn báy 
đến đưa người anh đến đảo vàng. Anh ta lóa mắt lên. chọn và nhật nhiều châu 
báu, lèn chặt vào cái túi sáu gang. Ảnh leo lén lưng chỉm: chỉm phái đáp cảnh 
nhiều lần mới bay lén được. Chim găng sức bạv quả biến: túi vàng quá nặng 
làm nghiêng cánh chim. Bất ngờ, người anh và cả túi vàng rơi tôm xuông lbiển., 
chết mất xác... 


ên “Cáy khe” 

Truyện “Cdy #jc” thuộc loại truyện có tích thân Kì. Hình anh còn (chím 
phượng hoàng biết nói tiếng người là hình ảnh kì điệu nhật, hập đản nhất. Câu nói 
của chim, có vần về như một câu ca. Chỉ nghe một lân là nhớ: “Ẩn 0! gia tra 
cục vàng, may thí ba gang mang cÍỉ mà chứng”, Cá hài lần chím đều nói đúng: như 
thé, với vợ chồng người em. với vợ chồng người anh. chìm đều nói đúng nhưï thể. 
Chim rất vô tư, khách quan, biết đến ơn đáp nghĩa. đã hai lần, chờ người em và 
người anh đến đảo vàng, thực hiện đúng lời hứa “đu ĐiQt QHd trú cực vàng”, 
Người em trở nẻn giàu có. người anh chết mãt xác: hậu qua ấy là do người chứ 
đâu phải tại chím. Lòng tham của con người thì vô độ, mà sức chờ của chìm thân 
thì có hạn. chỉ chở được một người kèm theo một túi vàng ba gang. Con chỉm 
phượng hoàng trong truyện “Cáy Áh¿” là con chím thân. con chỉm tình nghiái. Cii 
túi ba gang mà chím dặn người là một biêu tượng vẻ một lời Khuyến Kín đáo: phái 
biết sống và ứng xử hợp lí không được quá tham. quá đà. 

Cảnh T nói về chuyện chía gia tài. Qua hình ảnh người anh tham làm, nhân 
dân đã phê phán những sự thật mất hết tình nghĩa anh chị em trong gia đình về 
chuyện chia gia tài. Của cải để làm cho con người trở nên xấu xa, thấp hèn. 
Người em đáng thương bao nhiêu thì người anh đắng chê bấy nhiêu. 


Cảm nghĩ vẻ tru) 


Cũnh 2 là chuyện vợ chồng người em gặp chỉm thần. Cáy Khê ngọt với quá 
chín trìu cành là thành quả lao động của hai vợ chồng người em. Chím phiương 
hoàng đến ăn khẻ, hứa “du mót q@ud tra cực vàng”, đúng như cố nhàn khuUyên; 
“KIu nén Trời giúp công cho”... Vợ chồng người em rất thất thà, tốt bụng, (Chim 
đặn may túi bà gang thì may đúng túi bạ gang. Người anh cần đối cây khẽ naọi 
thị cũng vui lòng ưng thuận. Vì thê. người em mới trợ nén giàu có, hạnh phúc 
Đứng là “ở hưẻn gặp làn” triết lí sông của đân giám võ cùng thám thía., 


Cảnh 3 là chuyện người anh đối cây Kkhẻ ngọt, gặp chím thân. mày túi 6 
gung... Chỉ tiết nào cũng biểu lộ mót lòng tham quá đáng. Chím đâu có làn hại 
di bạo giờ. Chết mất xác bởi cái túi vàng 6 gang qua nặng. Tham thủ thăm, đo là 
bài học ở đời. 
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lom Eiú. truyền “Cưv A/„e” là mọt truven rất hay, Nghe bà kề, hoặc đọc 
truyen mịn mà tạ không chăn, Bến học vẻ đen ơn đạp nghĩa, niềm tin Về ở ñướn 
dt kauult, TỚI FAN TatH TÌM t0 cũ FƠ TÊN NU SắC VỚI ẤT Cả HỘI NBƯỜI, 


Irone bài thờ “Đú/ Nước”, Nguyên Khoa Điểm có việt: 
Ca Khẻ cha có du bang dea dan, 
€CÌtmdH rồi Hi Họoh not clo tạ 
Địt đu cót cán thì nHụúớt xẻ nở liaa 
/loa ca cRAT, HOHWỚI trong cay dụng cưa 
Âm ta đếm gố len từng can] của 
Thị tru vé Ngay tháng đón tạ vào 


3. Re lại một truyền có tích mà em da nghe ke. 
Phát biêu cảm nghĩ vẻ truyện có tích đó. 


BÀI LÀM 
Cây tre tram đót 


 xứa ngày xưa, anh Khoai nhà nghèo. Tĩnh nét cần cũ. chân thật. ¿Ánh di 
Ở cho một nhà giâu trong vùng. Phú ông vo vai Khoai và nói: “May làn lụng 
cho thật giới, rồi tao ga có HỈ chờ mày” Cô út duyên đăng, xinh đẹp lãm! 
Khoai tường ông chủ thực lòng, nén đã ra sức làm lụng gấp năm. gập mười 
trước đấy, Ba năm sau, cô út càng lớn lên càng xinh đẹp. 

[hú êng nuốt lợi hứa cũ, gả có tt cho con trai viên cái tòng giàu nứt đỏ đồ 
vách. Thảy hai họ đang rục rịch làm lễ cưới, Khoai tìm gập ông chủ để nói lên 
nồi bát bình của mình. Phú ông hà hả cười. nói với anh: 

TUIh vào nững, chát vẻ đáy một cay tre trảm dọt, lẻ làm đũa cưới, thì táo 
Cho màY CHỚI có tứ ngay”, 


Vốn thất thà quá, Khoai tín ngày lời phú ông hứa. šVnh vác dạo hãm hờ lén 
rừng đi chật cây tre trăm đốt. Quá trưa tới chiều, dị hét Khu rừng này tới Khú 
rừng nọ. anh châng tìm thấy một cây trẻ trăm đốt nào! Hết leo nút bú lội khe, 
đót và mệt là, Khoai tuyết vong, ngồi Khóc. Chưa báo giờ ảnh buôn như vậy! 
Bồng có một cụ già phúc hậu, râu tóc bạc phơ. tay chồng gáy, đến gán Khoai, 
ân cần hỏi: “Cư xự làm xao mà con Khóc "” \e Khoai kẻ rõ đầu đuôi. cụ già 
bảo anh dị chặt nhanh về một trăm đốt trẻ. Nhìn đồng đốt trế, cụ già khẽ nói: 
"Khác nhạp" Khác nhập”. Tức thì các đột tre liên kết thành một cây trẻ đài trăm 
đốt. Khoai sung sướng quá, anh nghĩ tới có út... Cụ già đã biến mật từ bạo giờ! 
Loay hoạy mài vẫn không thể nào đưa cấy tre dài ra Khoi rừng, anh lại ngói 
xuống khóc. Cụ già lại hiện ra, bảo Khoai nín đi, rồi cụ Khẻ đọc: “Khác vua! 
Khác vua”. Ca tre trăm đốt lại rời ra. Cụ Khế đạn Khoai phí nhớ cau thân chú 
và cách dùng cho lĩnh nghiệm! Cụ già lại biến mát. Khoai bó các đốt tre lại, 
chạy như bay vẻ nhà phú ông. 


Khoai không tin mát mình nữa. Điâm cưới có ÚU với con trai viên chẳnh tòng 
đang điện ra tưng bừng, Khách Khứa ra vào ốn ào, tấp nặp, Có bàn lính đình: 


+ 
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Khoai đặt hai bó trẻ xuống. Anh biết mình đã bị lừa! Phú ông đến bén Khcai cá 
cười mà bảo răng: ”Ƒưo cán tre trăm dót, ch đám căn hai bó ông tre” Anh rò lăn 
thán! Thôi vào ngôi có đám cưới có mày”, Khoai tức lâm, khẽ đọc: "Khác mhạp! 
Khác nhạp?”. Tức thì các ống tre đính vào nhau, lão phú ông cũng dính chật vào 
cây tre trâm đót! Vừa đau vừa sợ hãi, lão ta kêu âm lên. Viên chánh tổng. com trai 
hản vội chạy đến. còn lớ ngớ, liền bị Khoai niệm thần chú, ca hai chà con kão lại 
dính chặt vào cây tre. Càng giấy càng đau, la khóc om sòm! Quan khách hai họ 
nhìn thấy khiếp lãm. mạnh ai nấy chạy. bỏ dở cô bàn. Cả ba người mới biết Khoai 
là kẻ Kì tài, có phép lạ, vừa khóc vừa van lạy Khoai rối rít. Một số người xúm liại xi 
Khoai tha cho bà người kia. Khoai ung dung khẽ đọc: "Khác vưất!t Khác vua". 
Cây tre trăm đốt lại rời ra. Cha con viên cai tổng hú vía, chạy dài. 


Phú ông thoát nạn. Lão bè mật và sợ lắm. Lão phải y hẹn cho Khoai cưới c©) út, 


Phát biểu cảm nghĩ 

Truyện “Cáy trẻ trảm đốt” ở phản kết thúc như một màn hài kịch. Phuí öng 
đã giàu lại có cô con gái xinh đẹp. Lão ta là một kẻ tham lam. đẻ tiện đã dùng 
con gái làm cái mồi để bóc lột anh trai cày quá thật thà. Chị ba năm sau., phú 
ông đã gả cô út cho con trai viên chánh tổng giàu có. Một lần nữa. lão ta lại 
đánh lừa Khoai một võ rất đau! Điều kiện cây tre trăm đốt làm đũa cưới mà lão 
ta đưa ra cho Khoai thực chất là một trò đại bịp. Khoai “luéu quá hóa ngu ” nên 
anh mới tỉn lời hứa lão chủ. Anh thật đáng thương! Lão phú ông cũng như mgười 
nghe kể chuyện cổ tích từ xưa đến nay đẻu nghĩ rằng chẳng bao giờ anh trati cày 
thật thà chất phác này lại lấy được cô út! 

Thế mà rốt cuộc, anh Khoai đã thắng cuộc. Anh trai cày nghèo khổ., quá 
chân thật, cản cù chịu khó làm ăn. Cái ước mơ lấy được vợ đẹp, con nhà giàu là 
một ước mơ đẹp, rất đời! Có lẽ vì thể, anh đã được Tiên ông độ trì? Câu: thắn 
chú: “Khác xuất! Khắc nhập?" đã làm cho truyện “Cáy fre trăm đố?” thấm: đấm 
màu sắc hoang đường, thần kì hấp dản. 

Quá nhận vật Tiên ông có phép lạ giúp anh Khoai câu thần chú nhiệm mầu, 
để Khoai vừa vạch trần bộ mặt tham lam xảo trá của phú ông, vừa lấy đượợc vợ 
đẹp, điều đó thể hiện một triết lí nhân sinh của nhân dân ta: “2 ðiển gặp lành”, 
Mặt khác, qua cách xử sự của Khoai, tà càng thấy rõ lòng nhân hậu và bao dụng 
độ lượng của con người Việt Nam. 

4. Kể lại một truyện có tích nước ngoài mà em thấy thú vị 
BÀI LÀM 
Em gái dũng cảm 

Ngày xưa, có ba anh em mồ côi, hai anh trai và cô em út, Họ sông trong! một 
ngói nhà nhỏ, nằm giữa một khu vườn, Anh em thương nhau làm. Một buổi tối 
mùa đông, bổng có tiếng gõ cưa: cô em gái đi ra mở cửa, đẳn vào nhà muột bà 
lão lỡ độ đường. Cá bà anh em niềm nở đón tiếp, chuân bị giường đệm. mười bà 
lào nghi l:u. 
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Sang hóm sau, bạ lo đị dạo sau vườn, Bi nói với bạ anh em: ”Â ườn của các 
châu há dẹp, Cá mã có thêm túc màn vàng, Chim Địct nói, và cay Đưết hát ca 
ma tu cang dép hon 

~ Thưa bà. cả bà ảnh em củng nói - bà thứ âv tìm ở đầu a2 


- Cũc cháu hãy đi theo hướng này, Vũ SẺ gập mỌỘU người töt bụng, Người äV sẽ 
cho biết bạ thứ đó ở đâu! 


Bái lào phúc hau ra dị. Bà nh em quyền luyện đưa tiên. Buôi tôi hòm äy ngôi 
xung quanh bép lựa, người anh cá nói với hài cm": 

Vnh bứt rứt lạm! ẢXnh phải đi m nước máu vàng, chím biết nói, cay biết ca 
hát. Em gái nhớ lời anh đạn nhé. O nhà, nẻu em khau vá, bị Kim đảm vào tay, 
máu chảy ra thì là anh gặp trắc trở đây 

Sang hôm sau, người ảnh lên đười:e, đi theo hướng bà lào đã chỉ. Anh vượt 
qua báo dòng sóng, đóng có. ngọn núi trong mưa, năng. Khí đến chân một ngọn 
nút cao ngất trời, anh gặp một người lạ mặt, (Ảnh lẻ phép hỏi nơi có ba vật lạ: 
mứỚC màn vàng, chí biết nói, cáy biết hát cá. Người lạ đó vui vẻ nói: 


- Cháu là con người dũng cảm. Cháu trêo qua ngọn núi này sẽ tìm được bá 
thứ lạ đó. Nhớ gặp ai khiêu khích. chứi bới. đánh đập... hãy bỏ quá. và đừng 
quay đầu ngoanh lại. Nếu cháu ngoành lại sẽ bị hóa đá đây. Cháu nhớ lầy. Chúc 
cháu thành công. 


Người anh cá vượt lên. Có bao tiếng cười khúc khích, chế nhạo. 
có bàn tay tửm lây do quản mình. Mặc kẻ. ngưc 
bị một đâm sau lưng, anh quay đâu lạ 


nụ chửi rúa, 
anh cứ trèo lên. trèo lên. Bàt ngờ 
liên hóa thành một hòn đá. Cùng lúc đó, 
người em gái ở nhà đang khâu vá bị kim đâm vào tay, một giọt máu rï ra, cô em 
kinh ngạc kêu lén: 
gái: "Eìm đừng to. Anh dị cứu anh cả dày. The nào cũng cứu được 


Anh cả ta gặp nạn rỏi!...". Người anh trai thứ hai vội an ủi em 


Người anh trai thứ hai đi theo hướng anh cá đã dị, Anh đi mãi đi hoài, đến 
chân ngọn núi cao, cũng gập một người lạ mặt, Cũng được chỉ đường, dạn dò. 
Người anh trai thứ hài bỏ ngoài tài mọi lời Khiếu khích, réo chửi. Lúc lén gần 
đến đỉnh núi. bất ngờ bị đấm vào lưng, đâm liên tục như mưa đá giáng xuống. 
Người anh quay đầu lại, tức thì bị hóa đá. Người em gái ở nhà đang khâu, liền 
bị đâm vào ngón tay, máu chảy ra. Cô Kinh sợ kêu lên: 

- Trời ơi! Nguy rồi! Anh thứ hài gập nạn rồi! 

Cô em gái lặp tức lên đường. Cô đi theo hướng. theo con đường thứ hai, anh 
trai đà đi quá. Đói., khát, mệt mỏi. Có đã m đến chân ngọn núi, và đã gập 
người lạ mật. Cô leo lên núi và đính nĩnh lời dân dò của người lạ mật. Bị chửi 
bới, chế nhạo. Bị ngắng đường, ném đá. Có vừa đi vừa Khóc vì người lạ mặt cho 
biết hài anh trai đã hóa đá cả rồi. Bị chọc phẹo, bị đấm đá... cô đều bỏ qua. Cô 
đã leo lên định núi đã tìm thấy nước vàng óng ánh. thứ cây biết ca hát. Một con 
chim nhỏ xinh đẹp bay đến đậu lên vai có, thú thí chuyện trò. [Làm theo lời chỉ 
bảo của người là mặt, trên đường xuống núi. cô nhật những hòn đá năm trợ, 
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ném xuống chân núi. Vừa xuống chân núi, có bao nhiêu người được cö cứu! tiúp 
mà phục sinh, vui mừng đón cô. Cô gặp lại hai người anh đã từng hóa dá. 

Trên đường vẻ nhà, cô em út kể lại hành trình mình đã tìm ra ba vậtt báu. 
Ngôi vườn của ba anh em nay có thêm ba vật lạ mà người em gái đã lây được từ 
núi cao đưa về. 

Từ đó, ba anh em sống cuộc đời vô cùng hạnh phúc sung sướng. Ngôi vườn 
của họ là ngôi vườn lạ nhất. đẹp nhất trên thể gian. Tất cả mọi vườn thượng 
uyển của vua chúa trên thế gian cũng không sánh được. 

(Theo "Đồng thoại dân gian Italia") 


5. Chứng mỉnh ràng: 
"Truyện cổ tích dân gian đem đẻn cho ta những giác mơ đẹp”. 
BÀI LÀM 

Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam vô cùng phong phú, mang vẻ đẹp nhàn 
văn kì diệu. Là thân thoại, truyền thuyết hay cô tích. tuy ra đời trong những điều 
kiện xã hội khác nhau, nhưng tất cả đều phản ánh một cách đậm đà đời sống tỉnh 
thần và vật chất của cộng đồng, giải thích một cách hồn nhiên. chất phác các hiện 
tượng, nguồn gốc các sự việc quanh ta, ghi lại những thăng trầm, những biiến cô 
lịch sử dân tộc qua bao huyền thoại bí hùng, tráng lệ. Có nhiều truyện cổ dâm gian 
đã sói lên những khát vọng của nhân dân từ những thuở xa xưa về sức mạnh để 
chiến thắng mọi kẻ thù, ước mơ về ấm no, hạnh phúc. 

Đúng như có ý kiến cho rằng: “Truyện cổ dân gian dem đến cho ta mhững 
giấc mơ đẹp". 

1. Trong lúc ngủ, ta thường gặp những giấc mơ. Có giấc mơ dữ dội. Có giấc mơ 
đẹp. Nằm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch (1942-1943), Bác Hồ đã có lúc mơ: 

“Mơ thấy cưỡi nông lén thượng giới, 
Tỉnh ra trong ngục vẫn năm trở”. 

Đó là một giấc mơ đẹp nói lên khát vọng tự do. Đọc truyện cổ dân: gian, 
có lúc ta tưởng mình đang nằm mơ, gặp Thần, Tiên, gặp Bụt, Phật... Những giấc 
mơ đẹp ấy đối với tuổi thơ chúng ta thật là diệu kì, hạnh phúc. Truyện c:ổ dân 
gian như đã chắp cánh cho tâm hồn thơ bé mỗi chúng ta bay lên, được sống 
trong những khoảnh khắc thần tiên. 

Thế giới các vị thần trong thần thoại thật đáng yêu. ¿Ai đã một lần đến thăm 
núi Kinh Thiên Trụ ở tỉnh Hải Dương. dấu tích của Thần Trụ Trời thuở tỏn 
mang để lại. Mỗi độ thu về, ngắm bầu trời xanh mênh mông, tỏi lại mơ, lại nhớ, 
lại xôn xao trong lòng câu hát: "Ong Tát Bẻ - Ong Kể Sao - Ông Đào Sông - 
Ông Trỏng Cáy - Ong Xây Ru - Ong Trụ Trời”. 

Bạn có còn nhớ câu đồng dao: 

“Nhi cao xông hãy còn đài, 
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen?” 
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Lẻ vài Sơn Tình đang lén vua Hùng sạo nhiều vụ quÝ hiểm thế? 7L chân 
nụa. ed cÍIH CũHA, HA CHIM o9 Hiảu la những bau vạt đầu dẻ tim. đầu de 
có”? NHỈ Tần Viên cao chót vóL ở phá tay Kinh thành Tháng Long lạ dâu tịch. 
lá chien vòng hóa phép “Hướng s0 đen” của Nón Tỉnh báo về người đẹp, de 
đẳnh tháng Thúy Tĩnh. Sơn Tĩnh lít ỚC HỢ cất N#ƯỜI Xứa muôn có sức tranh 
và phép là de chiến thang Th lụt thiền tại, Sơn Tình... cũng là giác mơ đẹp cho 
em. cho bạn, cho tuổi thờ gân Xã: 

“NHI Tam NI con tự có ch“ 

Khang lò, mác vủo tháp binh ninh 

Vfcnhi on gọt Hàng Cho tu cÍtu 

Tư buol Sơn Tình tháng Thuy Tinh” 
(Huy Cân) 

2. Se là bắt hạnh biết bạo, nêu Không được đọc, được nghe kẻ chuyện có2 Sẽ 
hạnh phúc biết báo Khi được nghe bà Kẻ chuyện có tích? Bà và chuyện có tích là 
ngọn nguòn những giậc mơ đẹp tuôi thơ; 

TC HHYỆN CON Cóc, Hàng HIỀN 

Chuyện có Trầm ở liện 

Thang LÝ Thong ở ác 

Mái tóc bà thì bục 

Con mát bà thì ví 

Bà kẻ đến muốn dời 

Cũng không xao hết ChUYVỆH...” 
(Xuân Quýnh) 

Chủ So Dừa chỉ có mát, mũi... không chân tày, chỉ biết lăn lông lốc mà 
không biết di. Chú lại biết chân bò giỏi. Chú tìm đầu ra mười tâm lụa đào, mười 
con lợn béo. mười vò rượu tạm và một chính vàng côm để làm xinh lẻ cưới có út 
xinh đẹp con gái phú ông? So Dừa... chàng trai lịch sự... quan Trạng nguyên... 
một sự hỏa thần nhiệm màu đã trở thành giấc mơ đẹp của nhàn dân. của những 
“no bé” bắt hạnh trong cói đời, 


võñn ng ƯỜI 
Còn chim phượng hoàng biết nói, rất tình nghĩa với lời hứa: “Ẩn một qua. 

tra cúc vàng, may tì ba gang, mang đị mà dụng”: Ông tiên râu tóc bạc phơ đã 
bạn cho anh Khoai câu thần chú “Khác nhập? Khác vuả?”: Ông Bụt và đàn 
chim se, chiếc giày thêu với hình ảnh cô Tâm xinh tươi gặp Hoàng tử trong 
ngày hỏi... tất cả đếu trở thành mơ ước tuyệt đẹp của nhân đân tà từ bạo đời 
nay Về âm no hạnh phúc, vẻ một sự đói đời. Có tích thân Kì đã nuôi lớn tâm 
hồn ta bằng bao niềm tin, bạo ước mơ đẹp: 

“Ta lớn lén bảng niềm th rat thái 

Địct bảo nhiêu hụnh phúc có trên đới 

Dan phát KÍu cay đẳng dạp vi 

Nàng có Tam cũng vẻ làm hoàng hạu 
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Cáy khế chua có dựt bảng đèn đâu 
Chim ân nói tra nụon Ngọt cho tái... ”. 
('Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điểm) 

3. Truyện cổ dân gian. nhất là truyền thuyết, với các yêu tô kì diệu, báo sự 
tích và hình tượng thần kì đã trở thành những bài ca yêu nước tráng lẻ đern đến 
cho ta nhiều giấc mơ đẹp. Cải vươn vai của Thánh Gióng, từ một chú bè bến bạ 
bồng trở thành một tráng sĩ oai phong lâm liệt Ngựa sắt phun lửa. Gióng vụng 
roi sãt đánh cho lũ giặc Ấn tơi bời. Roi sát gầy, Gióng nhớ tre làm vũ Khii quật 
cho lũ giặc chết như ngả rạ. Đánh tan giặc, Gióng đã bay về trời. Gione là mơ 
ước của tuổi thơ Việt Nam ngàn đời: 


“Moi chủ bé đẻu nằm H ngựa xát, 
Aỏi con xông đến muốn hóa Bạch Đăng” 
("Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chảng”' - Chẽ Lan Viên) 

“Sự tích trăm trứng” đã nhập hôn ta từ thuờ trong nói theo lời rú của mẹ. Lưới 
gươm khäc hai chữ “Thướn Thiên” là vật báu của Long Quản cho Lê Lợi mượn 
để đánh giặc Minh. Cái lây nỏ thần Kim Quy bản một phát giết hàng vạn giặc. 
Triệu Quang Phục chống giặc Lương ở đầm Dạ Trạch được Róng Vàng: tháo 
móng chân đem cho, và đặn: “Cảm lén mũ dâu máu, xẻ đánh đán thăng clấy?” 
Nhờ thế mà Triệu Quang Phục chém được đầu tướng giặc Dương Sản. thú phục 
lại giang sơn. 

Truyền thuyết lịch sử tuy mang yếu tô hoang đường nhưng nó đã diễn ta một 
cách bay bổng thản kì sức mạnh Việt Nam, truyền thông yêu nước, anh hùng 
của đất nước và con người tL Nam qua những chặng đường lịch sử vẻ vàng. 
Ta lớn lên cùng truyền thuyết. Ta tự hào và yêu thêm đât nước. Một đất nufớc có 
“nghìn núi trăm sóng điểm lệ...". Một đất nước có Bạch Đăng. Chỉ Lăng, Đống 
Đa, Điện Biên... oai hùng. 

Chúng ta sinh ra và lớn lên dưới trời xanh và hương lúa được nuôi cưỡng 
bằng tình thương của cha, bằng sữa mẹ. bảng sự dạy bảo của thầy cô giáo, 
Tiếng đàn bầu. khúc dân ca, câu thơ Kiều của Nguyễn Du... đã trở thành mình 
tâm hồn mỗi chúng ta. Bạn có nghe tiếng gà gáy trên hoàng đảo; 


L1 
Phái thuyền qian Trạng rước có tôi vẻ?” 
Bạn còn có nhơ cau hát dân gian trong ngày hội Gióng: 
“Đứa LÍ xi ĐHữI, xHT tai, 
Đứa thì chết nhóc bởi gai tre ngà?”? 


“Thật vậy, truyện cổ đán gian đã đem đến cho ta những giấc mơ đẹp. Tà như phe 
tiếng thầm thì của ông chà từ ngàn xưa vọng nói về. Và ta càng yêu thêm truV'Ệt cố, 
Một quyển sích ước. Một cây bút thần, Cái đàn thân và cái niều cơm thân... của 
Thạch Sanh... đã trở thành mơ ước và hành trang trong tàm hón mi em thơ. 


Một dân tóc cần cù. dũng cảm, thông mình và tài hoa mới có một Khó ng 
truyện có đân gian đam đà, hấp dân thế! 
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6. Cam nạhi của em ve nhấn vat ong Tiên, ong Bút trong mọt số 
truyen có tịch mi em đa học, đa đọc 


VITXM 


Đã có ráp Tiến, nạp Bụt trong cuc đời? Nhưng truyen có tịch lại đếm đến 
cho Thời thờ bạo giác mơ đẹp, Trong những giác mơ có tích, hình ảnh những 
ông Bút, bạ liền giau tỉnh thương veu, lim phép lạ choáng ngợp tạm hón chúng 
tạ. Đầu tóc bạc phớ, đồi mắt Sang ngời, miệng cười tưƠI, tieng nói an căn, tAV 
chống gáy... đó là lĩnh ảnh ong Bụt, bại Tiên trong the giới có tích. Bụt, Tiên 
hiện ra. bảu trời bừng sảng, nước mát người đạu Khó được lau sạch, hạnh phúc 
và miệm vút được trao cho, có cay nợ hoa, chỉm cắt tiếng hót 


Có bè trong truyện “Đút cơm người” đã ấp Tiên. Môi ngày mỹ vào rừng lâ\ 
củi. mẹ chỉ đề phần cho em một bát cơm nguội. Bài lào ấn máy rách rưới, đói 
khô bà làn đến nhấ. có bé đã cho bà cá bạ bát cơm nguội. Cá ngày phải dõi. 
nhưng có bé rất vui. Một ngày nọ, mẹ bị ôm nàng, cô bé dị vào rừng ñm lá 
thuốc cho mẹ. Khi sáp bị họ vỏ thì bà lão ấn mày ấv xuất hiện, Ho dữ phái bọ 
chạy khi bà đơ cao chiếc gậy tre. Bà trao cho có bẻ năm lá rừng và chiếc giỏ, án 
cần dặn: "Lẻ nhà mới mở ra Nhờ lá thuốc mà mẹ Khỏi bệnh. Mỡ giỏ ra tháy 
một giỏ đầy vàng! Bà lào ấn mày av chính là bà Hiến. Lòng tốt của cô bé đã 
được đèn dị). 


Bụt trong truyện "7m Cám” xuất hiện nhiều lần, mơ rộng tình thương che 
chớ cho có Tâm hiện lành. tôi nghiệp. Bụt bày cho Tâm nuôi con cá bông đề cho 
đời Tâm đỡ có quanh. Bồng bị mẹ con mụ đì ghẻ giết chét, Bụt bày cho Tâm chôn 
xương bóng vào hú. để sau này xương biến thành áo quản, giày đép cho Tâm 
mặc đi hội. Tầm bị sát hại, Bụt lại hoá phép cho Tâm biến thành chím. thành 
cây xoan đào, thành quả thị thơm thỏ, thành có gái xinh đẹp biết tiêm trâu cánh 
phượng. Chỉ tiết Bụt sai bảy chỉm sẻ bạy đến nhật thóc cho Tấm để Tấm được đi 
hội, thật cảm động. Tâm chết đi, sống lại nhiều lần. phải thay đổi kiếp. Phẹp 
màu nhiệm của Bụt đã làm cho Tấm biến hoá: lúc là người. lúc là chỉm. lúc là 
cây, lúc là quá. lúc là đồ vất. Dù màng hình thức gì đi nữa thì văn là cô Tâm 
xinh đẹp, net nà, trường tồn, bất diệt, 


Anh Khoai trong truyện “Cáy trẻ trăm đói” đầ gập Bụt giữa rừng sâu. Bụt đã 
trao cho anh cầu thần chú: "Khác nhập! Khác vuá” để anh tạo ra cây trẻ trăm 
đốt. Chẳng cần vàng ngọc làm sính lẻ chỉ với câu thần chú ấy, anh Khoai cần 
cù, chất phác đả lây được con gái phú ông làm vợ! Bụt đã làm thay đổi cuộc đời 
anh. Bụt đã đem đến cho anh nhiều hạnh phúc. 


Nhân vật Bụt, Tiên đã tạo nén yếu tổ hoàng đường trong cô tích, đem đến 
cho tuổi thơ chúng tạ nhiều say mế, thích thú khi được nghe bà kể chuyện. 
Những giác mơ đẹp mà cô tích đem lại đã làm cho tâm hồn tuổi thơ giàu có 
sáng trong. Bà Tiên. ông Bụt đã làm cho cái thiện thăng cái ác, kẻ gian tà bị 
trừng phạt, người lương thiện được đền bù, ước mơ vẻ công lí, về hạnh phúc 
được thực hiện bằng `0 tượng và Hớc mỡ”: 
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Ở hiện thì lạt gặp lành. 
Người nạay thì được người Hiến đo trì 
Aang theo truyện có tôi dị 
Nghe trong cuộc xong thám thì Hẻng va ` 
('Chuyên cổ tịch nước minh" Lâm Thị Mỹ Da) 


Bài 12. ẾCH NG ỔI ĐKY G IỄNG 
(Truyện ngụ ngón) | 

I. ĐỀ LUYÊN TẬP 

Để [. Kể lại truyện ngụ ngón "Éch nuôi đáy giêng”, 

Đề 2. Cảm nhận vẻ truyện “ch ngôi đây giống” 

Để 3. Phân tích truyện ngụ ngôn “Ếcl! ngồi dÍy giêng” 
II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 

(Đ 2 

Trong “Truyện ngự ngôn Việt Nam” có câu chuyện kể về một chú ếch hợm 
hĩnh. nông nổi, đúng thương. 

Số là. có một con êch, do một sự ngẫu nhiên nào đó, ngay từ khi sinh ra đã ö 
trong một cái giếng nọ (cũng có thể không phải do ngâu nhiên mà còn là do sở 
thích của họ hàng nhà ếch nữa. Chả thế trong kho thành ngữ. tục ngữ của ta còn 
có câu: “Giểng đản thì éch đó”). Sống cùng với ếch ở trong giếng chỉ có vài con 
nhái. của ốc, nhớ. 

Từ dưới đáy giếng nhìn lên. ếch ta chỉ nhìn thầy một khoảng trời bè bảng cái 
vung. Nó nghĩ: Tât cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thể ếch tự coi mình là chúa tế. Hãng 


ngày, nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con: vật bé nhỏ 
kia hoảng sợ. Nó càng lây làm oali. 


Nhưng có một năm. có thể do thái độ xắc xược “cøi trời bảng vu” của ếch 
thấu đến tai Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng và quyết định “phe 
truảt”, "ngại vàng” nơi đáy giếng của ếch nên đã làm một trận mưa thật to 
Nước trong giếng dẻnh lên, tràn qua bờ, đưa ch ta ra ngoài. 

Quen thói cũ, ếch nhâng nháo nhìn lên trời. Nó bông thầy cả một báu trời rộng 
lớn hơn nhiều cúi khoảng trời nó vẫn thây. Ech tà Không tin và thấy bực bói vì 
điều đó. Đề ra oai, nó cắt tiếng kêu ôm ộp. Vị chúa té hí vọng là sat tiếng kéu 
của mình mọi thứ đêu phái trở lại như củ. Nhưng bảu trời vẫn là bầu trời. Con 
nó vì mài nhìn lên trời. chả thèm để ý đến xung quanh, nén đã bí một con trau 
đi qua giảm hẹp. 


Từ cách nhìn thẻ giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giệng của chú ẻcl no 
mà thành ngữ này trước hết dùng để chỉ “những người luệu biết HH đo điêu kiện 
tiếp vức hẹp” 
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(¿ Sau nữa, lại từ thái đồ nhàng nhào “cớ? ướt bảng vựng” của ch má 
thánh: ngữ này còn hàm Ý nội về sự chủ quản, coi thường thực tế, Số phần của 
những người đo, nẻu Không giông như còn éch huệnh hoàng. hợm hình nọ. thì 
chỉ tr họ cũng phái tra bang những thất bại chúa xót Khí tiếp xúc với thực tiền 
phong phú và sinh đồng. mà Khi hiểu ra thì sự đả rồi, 

(Trích "Kê chuyên thanh ngữ, tục ngữ') 


“9È 3 

TC nụot đáy giene” là một truyền neụ ngón rất hóm hình và lí thú. Êch chỉ là 
một loài vạt bè nhỏ, tắm thường, Nơi sóng là đây giếng, một nơi chật hẹp; tôi tam, 
khép kín, Mói quản hệ của éch chỉ là những còn vất nhỏ bé, tắm thường: vài con 
nhái, con cưa, con óc mà thôi, Môi tường sống ấy, quan hệ “còng đồng” ấy nơi 
“tWớNg quốc” đầy giếng đã làm cho ch hơm mình. tự phụ. Kiêu cảng. Tiếng kêu 
của éch chỉ “2 ðp” trong đầy giếng, những lũ của cấy, ðec nhấi thì “rd! hoang xơ”, 
VÌ sông “ldw ngày” trong hoàn cảnh ấy, tật xâu phát triển thành “bé»ø#” trầm trọng. 
Điểm nhìn thị thấp bé, nho hẹp, Tâm nhìn thì mũ mờ chủ quản. Do đó, năm ở đáy 
giêng, ngồi ở đây giếng mà “óch cứ tường bám trời trên dạt chỉ bè bảng chế 
wne. Đăng sợ hơn nữa là thái độ sông của ếch rất tự cao, tự đại, nó cho mình “¿ứi 


HÌNf mọt vị chúa té”. Eịch đã tự rủ ngủ mình trong vương quốc “dáv giéng”, Không 


phải ngày mỏi ngày hai, mà là đã “lâu ngày”. 


Ở đời, ai có thể “gi yên mắt trong đời chát”! Éch cũng thể thôi. Một tràn 
mưa to đã làm cho nước giếng “dđênh lên trần bờ”. Như một cuộc “mở cửa”. Môi 
trường sỏng của éch đã thay đổi. Từ đáy giếng, ếch bò lên, bơi lên bờ giếng, rồi 
ếch “xa ngoài”, Môi trường sông đã thay đối rộng lớn hơn. Thẻ nhưng cách sống 
cua ếch vận “gen thói cñ”. Thái độ sóng vận hợm hình, coi thiên hạ bằng nửa 
con mắt, “cc nghenh ngang dĩ lại Kkháp nơi và cát tiếng kẻu ôm ốp”. Từ đáy 
giếng lên bờ giẻng và mặt đất, điểm nhìn đã thay đối. nhưng tắm nhìn, 
nhìn của ch văn như cũ “si đã nhàng nháo đưa cập mắt nhìn lên báu trời”: 
vận “cớit trt bằng vung”, Bầu trời bao là thẻ, méềnh mông thé, nhưng đổi với ech 
thì vận nho bé bình thường. 


Trước đây nơi đáy giếng, êch chỉ biết có cưa, óc, nhái, nhỏ bé mà thôi. Liên 
mật đất, môi trường sống thay đổi. quan hệ trong cuộc sông đã thay đổi rất 
nhiều, xung quanh ếch là muôn loài, là bàn dân thiên hạ. có những tên “khống 
kệ” rất đáng sơ như “cøw trái”. Thể nhưng éch vừa “nghénh ngàng”, vừa chủ 
. Cái giá thật đất mà ếch phải trả đã xây 
ra, ÊCh “đđ bị một con trâu đỉ qua giảm bẹp!”, Đó là một kết cục thật đau đớn 
đáng thương! 


quan, “cha thêm để ý đến vụng quanh. 


Trong truyện ngụ ngôn “Ech ngồi đáy giếng”, hàng loạt ân dụ được sắng tạo 
nén làm cho cốt truyện hấp dân, ý nghĩa truyện, bài học luận lý của truyền được 
thể hiện sâu sắc, thâm thía. Ngoài ếch còn có nhái, cua, ốc,... và con trâu. Có 
“đáy giêng”, “bả trời” và “chiéc vụng”. Còn có cảnh “rời mưa to”, và cái chết 
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của ếch bị trâu “giữ bẹp”. Đó là cuộc sống con người, cách sống của con người 
được nói đến. 


Truyện ngụ ngôn “ch ngỏi đáy giếng" đã nêu lên bài học nhân sinh rất lí 
thú, sâu sắc về môi trường sống, quan hệ sống, góc nhìn và tầm nhìn. thiái độ 
sống. Khi môi trường sống, quan hệ sống đã thay đổi thì góc nhìn và tầm: nhìn 
phải thay đổi cho phù hợp. Bài học luân lí càng giàu ý nghĩa và thiết thực đó là 
sự ám chỉ những kẻ sống quấn quanh, tầm nhìn hạn hẹp thì trí năng tắm thường, 
kiến thức nông cạn đáng thương! Bài học ngụ ngôn khẽ nhắc mọi người phải 
khiêm tốn. sáng suốt, không được tự cao, tự đại, hợm mình "coi rời Đăng 
ung”, coi thiên hạ bằng nửa con mắt! Nếu cứ sống theo cách “ếch ngồi đáy 
“ thì có ngày phải trả giá đau đớn. Trong ngôn ngữ dân tộc: “Ếch ngồi đáy 
vừa là ngự ngón, vừa là thành: ngữ. 


giếng 
giống" 


Bài 13. — THẦY BÓI XEM VOI 
(Truyện ngụ ngôn) 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Đề †. Kể lại truyện ngụ ngôn “Thảy bói xơm voi 

Đề 2. Phân tích truyện “Ƒhẩy bói xem voi” và nói lên cảm nghĩ của em. 
II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 

Đ 7 

Nhân dân vẫn lấy tiếng cười để mua vui, giải trí, để đánh địch, để chế giêu 
những thói hư tật xấu quanh ta. Truyện “Tẩy bói xem voi” là một truyện! cười 
mang tính ngụ ngôn sâu säc. 

Truyện nói về một cuộc hội ngộ của năm ông thầy bói nhân buổi chợ ế hàng. 
Họ tranh luận về con voi mà họ xem bằng “rzy”; tất cả đều mù nên mỗi “0Öẩy” 
nhận diện con voi một cách khác nhau. 

Thầy bói sờ vòi voi thì bảo “vi xu nh con địa”, 

“Thầy bói sờ ngà lại phán con voi “chẩn chân như cái đòn càn”. 

Lão thầy bói sờ tai voi lại khẳng định nó “bè bẻ như cái quạt thóc”. 

Lão thây bói thứ tư sờ chân voi, lại cãi là voi “sừng sững như cái cột nhài”. 

Lão thầy bới thứ năm sờ đuôi lại nói con voi “ta tin nhự cái chổi Sở cùn", 

Cả năm ông thầy bói đều thuộc thể giới mù, nên thầy nào cũng dùng cách wí zon 
so sánh tả con voi thật hóm hỉnh, buồn cười. Năm thầy bói đều có nhận xét đing 
nhưng chỉ đúng một bộ phận của con voi. Vì mù quen nói mò, nhưng thây bối ào 
cũng tin là mình tuyệt đối đúng, đắp tai trước chân lí, trước sự thật rành rành. 

Cuộc cãi vã của năm ông thầy bói trở nên ồn ào. Cuộc đấu khẩu thành ciộc 
xô xát. Màn hài kịch trở thành màn bỉ - hài kịch. Năm lão thầy bói đã “dinh 
nhau toạc đâu, chảy máu” làm cho thiên hạ được một bữa ôm bụng mà cười! 


56 


lừ cau chú! TTháu bói ven vớt” mi nhận đân tí có cau TC Hếư 
THhúx Sự dọc mới”. Trdyen cười này nhậm chế điều bọn thấy bọi tiát đa ni mat 
còn ðí trò Bịp bơm, kiếm an Bảng trò mịc tì dị đoàn, 

Iru¿en “Thờ bo ve vớ” còn mianeg tính ngu ngọn sau sắc. Nhân đạn néẻu 
lên hú học về cách nhìn và cách đ«nh phí sự vật, hiến tượng, Khong được chủ 
quan, shiến diện. Phái có quản điểm toàn điện. Trong học ti và cuộc sông 
hàng rtấy, bái học ấv rất căn thiết đổi với moi người 


“Đề 2 

[hy bói xem với li một truyền ngụ ngôn dân gian Việt Nani, Ngự ngôn 
nghĩa len là lời nội pửi, lời nói có ngụ Ý kín đảo, Truyen nẹu ngón là loại 
truyền để cập đến những bài học vẻ đạo lí hoặc triết lí bàng một hình thức kín 
đáo. tầm thuý. Nhân vật trong các truyện nẹụ ngôn có Khi lt có cây, muờng 
thú, cc khi là con người. Nhưng cả người lân vật trong các truyền ngụ ngôn đêu 
chỉ là thững phương tiện nhàm giúp cho tác giá đưa ra những bài học vẻ đạo lí 
đối vớ người đời. 

Truyện "Thảy bói vem voi” có kết cấu tượng đổi rõ ràng, nó như mốt vờ kịch 


ngắn em ba màn Kịch khá đặc sắc. 


Mùi thự nhất có thể gọi tên là Cuộc họp mặt và xem voi của năm tháy bói”. 
Trong nàn kịch này, ta thấy cúc thầy bói họp mặt nhân buổi ẻ hàng để đi đến 
một quyết định quan trọng là cân xem voi, xem để bù đặp cho sự thiểu thôn trong 
hiểu bứt, để thoả trí tò mò. Cuộc xem voi của các thầy bói khá đặc sắc: họ xem 
với băng tay: không ai bảo ai, mỗi người chỉ xem một bộ phân trên cái cơ thể đồ 
SỘ CỦa 


sØn VỚI. 


Cucc họp mật của các thầy bói chứa dây kịch tính. Cái tò mò của các thây 
bói miốn biết về con voi cũng kích thích trí tò mò của người đọc, khiến họ phải 
chú tân theo dõi cuộc họp mặt và cách thức ``w ` của cả năm thị 


Màn thứ nhát của vờ kịch được thể hiện trọn vẹn ở đoạn mở đầu của truyện. 
Mỗi cíu trong đoạn vấn là một thông tín. Các thông tín cứ nói tiếp nhau tạo ra 
sức hã› dân đôi với người đọc, buộc họ phải xem tiếp màn sau của vở kịch. 

Màn thư hại có thể gọi tên là “cuộc tranh luận”. Sang màn này, kịch tính cứ 
từng bước tảng thêm qua cuộc đối thoại giữa các thầy bói. Cúc câu đổi thoại đều 
rât ngin gọn, cứ từng nấc làm bộc lộ nội dung, cứ qua một câu đổi thoại thì mâu 
thuẫn tữa các thầy bói lại tăng thêm một bước. 


Người nói sau thì phủ nhận người nói trước, người nói sau cùng thì phủ nhận 
tất cả! Sự bực tức của các thầy bói cứ tăng dân lên theo từng lời đôi thoại của 
người :hác, đẩy mâu thuân và sự hài hước lên một bước cao hơn. 

Phá thừa nhận rằng mỗi thầy bói đều có chỏ đúng trong nhân xét của mình, 
nhưngnó lại chỉ đúng với một bộ phận của con voi mà họ đã sờ được. Song họ 
lại sai bởi vì ai cũng khăng khăng đem một cái rất nhỏ, rất cá biệt nhàm khẳng 
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định cái toàn thẻ. Cái bộ phận thì làm sao có thể bao quát hét được cái toàn thế! 
Những máu thuận ở „vn rluứ hai này đã đẩy đến kết cục ở màn chót. 

Màn chót của vở Kịch có thể gọi tên là “cưóc du đư. Màn này diện ra cảnh 
ồn ào nhất do mâu thuần của tân kịch đã lên tới định điểm. Cúc thấy bói đã 
"đánh nhan toác đâu chảy mát, bởi Vì “tháyv nào cũng cho mình đứng, &hóng 
dí chịu da. Cuộc xô xắt xảy ra là không thể tránh khỏi, vì các thầy bói điều rất 
báo thủ, người nào cũng cứ khư khư giữ lây ý Kiến của mình và cho răng mình 
đã tìm ra quan niệm đúng nhất vẻ hình thù con voi! 

Cuộc ấu đả giữa các thấy bói nhằm “'gidi quyết máu thuản”, "báo vệ chân l 
mang đầy tính bí và hài. Cá? bể thể hiện ở chỗ các thấy bói đều muôn thoái mãn 
sự hiểu biết, nhưng rốt cuộc vẫn chăng hiểu được gì. sự đau khó vì thiếu trí thức 
như vẫn còn nguyên ven. Hơn thẻ nữa lại còn phải đồ máu mà văn khong biết 
được chân lí là đâu! Cái hải thể hiện ở chỗ thầy bói nào cũng chỉ căn cứ vào 
một bộ phận cua con với để nhận định khái quất về cá con với và cứ một mực 
cho thê là đúng, rồi cứ thẻ mà cải nhau và đánh nhau! 


Truyện *7háy bát vem với” được Xây dựng trên cơ sở sự khiếm khuyết về thị 
giác của các thảy bói. Họ không thể nhận biết được sự vật bàng chức năng cua 
mắt, phải nhờ vào bàn tay, tức là nhờ vào chức năng của xúc giác và căn cứ vào 
đó để đánh giá sự vật. Nguy hại. hơn nữa là lại chỉ dựa vào một bộ phản của sự 
vật để đánh giá toàn bộ sự vật ấy. Cách *whìn nhận” đó đã làm cho sự vật méo 
mó, thiếu chính xác và Không khách quan. 

"Thấy bói xem voi" là câu chuyện giàu kịch tính. có kết cấu khá mạchh lạc. 
Nghệ thuật của truyện ngụ ngôn dân gian ở đây đã đạt tới định cao. Tác giả đã rất 
khéo chọn lựa một con vật đồ sộ như voi để cho các thầy bói cùng một lúc điều có 
thể "*xem” bàng tay, và từ đó sẽ thuận lợi cho việc tưởng tượng. hư cấu nhằm rút 
ra những điều bổ ích cho con người về việc nhận xét, bình giá và ứng xử trong 
mọi quan hệ ở đời. Rõ ràng dày là một tân bị - kịch về một cách nhận thức. 
một bài học quý để người đời cùng học. Bài học ấy nhắc chúng tà râng muôï! hiểu 
biết đầy đủ về một sự vật, một hiện tượng hay một con người nào đó thì phải: nhìn 
nhận thật toàn điện. không nên mới chỉ biết có một ít mà đã suy ra quá ¡nhiều 
hoặc phán đoán mò mắm. 


Đến đây, ta càng thầy đầu để "Tẩy bói xem vo" hàm chứa đầy tímh hài 
hước. Đầu đẻ này cũng đã dị vào vốn ngón ngữ thông thường của đời sông mỗi 
khi nhận xét hoặc bình gia một sự việc nào đó làm chưa đến đầu đến đũa hoặc 
còn phiên diện. 


Truyện *7háy bói vem với” mang đậm tính phê phán. có ý nghĩa triết học 
sáu sắc, nó như một bài học quý không chị cho ngày xưa, cho ngày nay Tà 
cho cả mai sau... 

Cao Đức Tiến 
(Bình giảng Vân học lớp 3) 


Bài 14. ĐỊĨ2O NHC CHO XII:O 
UÍruyen ngu ngon) 


L ĐỂ LUYEN TẠP 
ĐT, Rẻ lại truyen neu ngôn "Đa Nhệc cho Địeo” 
3, Cam nÏ về nhận vài one Công trong truven nạu nạo “có đực cho mộc” 
Dị Ý, Cảm nghĩ của em về nhận vật anh Chủ trong truyền nèu ngôn TĐeo 
He ‹ ÍHa Điều” 


Đc J, Phần tích truyen TĐeo nhậc cỉ ao mu” Xà nội len cạm nghĩ của ch 
H.BXEV VN TUELAN 
'Đê 4 
Bá tiếng “uc dong chướr” là tieng cười chàm biếm. chế giêu của dân giản. 


[ruven ngụ ngón “Đeó nhạc cho méo” củng 7a mọt trong những chuyen “ở: 
đụng Chof” ẤN 


1. lang chuốt hội họp động đụ, bán việc rat hệ trong, Chiếu trên ngài 
ngường ông Công. Chiếu giữa có húi anh SNhất. Chiếu cuối có anh Chủ. Công 
trình bày mọt chủ trường võ cũng quan trọng, do lí bạn chuyen đeo nhạc của 
A/êo để làng chuột được báo đồng tự Xà mà an tâm làm án, “Hới gưới Cao Kiến 
quá”, cả lạng chuột reo lên Khí ông Công dứt lời. 

Mây ngày sau, nhạc đã mua vẻ, Làng chuột lại nhóm họp để cư “2z” đi 
đeo nhạc vào có Meo. Ai sẽ được vĩnh dự lĩnh ấn tiền phong” 

Người đâu tiên được cả lạng chuột đồng thanh nhất trí giới thiêu là ông 
Công, Ông là người chức trọng quyền cáo, danh giá nhật trone làng chuột 
Những ông vệnh râu Khước từ cho đo li “tước lưới tam thường” Không xứng với 
đành hiệu cao QUÝ của HH. 

ảnh Nhất được cư đí. Vnh nhấnh nhềh được cả Eing chuốt trì nhiệm, Ảnh 
bạo là giữa lùng chuốt thì anh văn lí người có vài về “ở chườu trêu”, Việc tếp 
miệp ây đạnh cho bọn  đd e0”... 

Cuối cùng, Chủ được vĩnh dự nhận công việc vĩnh quang “deo nhạc cho Mèo”, 

Chủ thấp có bé họng, chối Không được, phái công cái nhạc ra đị, Gấp Mèo, 
Chủ đẳnh bạo đến gắn. Meo liên nhẹ nành giương vuốt, gâm gừ. Chủ cảm đâu 
tháo chạy, vứt cái nhạc lại, Khỏng Biết cái nhậc bọn dị đau! Ca làng chuốt vừa 
tay Chủ chạy về, vò cùng xơ Hai “bo chày tan loạn”, 


Cái hay, cái thú của truyện ngụ ngôn này là ở bạ tình tiết Một, ông Công 
đứa ra sáng Kiến đeo nhạc cho Mèo. Phi, cả làng chuột đùn đây nhàu. Bà. Chủ 
phi công nhạc dị, Mới gấp Meo, Chủ sơ quá vứt nhạc lu hôn hến chạy vẻ... Ca 
line chuột bạt va Kinh hồn, mạnh lí này chạy, lo bạo toàn tính mạng của mình. 

3. “Đến nhạc cho mo” là một ưuUyện cười phú chất ngụ ngón hóm hình. 
Truyện đã phản ảnh và chăm biểm “téc làng”, “họt dong chuót” ngày xưa, “Ân 
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cớ đi HrRỚC, lọt “HC theo xa”, Ciữa chốn đình trung, quyền ân, quUYỀn rối, quyền 
cặt đặt, phần xét mọi công việc troiie iàng đẻu thuốc vẻ bọn chức xác, Bọn vai vé, 
bọn tái to mặt lớn... định đoạt hết, Mọi công việc nặng nhọc. nguy hiểm. đầu chày 
đít thớt đều đồ lên đâu bọn con em. đân bạch đình. thấp có he họng! 

“Đeo nhạc cho mèo” cứ ngỡ là một sáng Kien, nhưng chỉ là một ý đỏ viên 
vông, không thực tẻ. Trong cuộc sóng, mọi Kẻ hoạch, mọt “vàng X¿ec”” phải 
máng tính khả thí mới có giá trị, Đo là bài học luận lí hàm chứa trong truyền 
cười - ngụ ngôn “Đea nhạc cho mứo”, 


Bài 15. CHÀN, TAY, TAI, MÁT, MIỆNG 
(Truyen ngu ngón) 


Để 1. Kể lại truyện neụ ngôn *€ hàn, Tuy, Tai, Mát, Miệng” 
Đẻ 3. Phân tích truyện ngụ ngôn *C hàn, Tay, Tai, Mái, Miệng” 


Đẻ 3. Bình giảng truyện ngụ ngón “Chân. Tay, Tai, Mát, Aliệng” 


II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
2ê 2 

Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tài, Mát, Aiệng” đã nhân hóa 5 bộ phận của 
thân thể con người tạo cho mỗi bộ phận một vị thể rất hóm hình: cô Mát, cau 
Chân. cậu Tay, bác Tại và lao Miệng. 

“Trước kia, họ vẫn dựa vào nhau mà cùng tồn tại. Nhưng rồi cô Máu đã khởi 
xướng một cuộc tây chay bất hợp tác với lão Miệng. Cô đã vận động được cậu 
Chân, cậu Tay và bác Tai kéo đến *ðiv” lão Miệng, nói cho lão ta biết "ái lo 
lấy mà sóng”; chúng tôi vất vả lam lũ xưa nay mà có biết cái gì "gọt bùi ngon 
lành" nào đâu! 

Cuộc tẩy chay bắt đầu. Chỉ mấy ngày sau, cô Mắt thì */ờ đờ”, cậu Chân, cậu 
Tay "Vhì không còn muốn cất mình lên đệ chạv nhảy vui đĩa nhất trước nữa", 
Bác Tai thì ""dð mhự vay lúa ở trong"... Tấu cá đu Từ dự mệt mới”: đến ngày thứ 
7 thì "không thể chịu dược nữa”. Còn lão Miệng trong thời gian áy cũng "Hư 
. Cái "dang 


nhạt cả hai môi, hàm răng thí khó nh rang, không buôn nhéch mép 
kiếm” của cô Mat thể là hoàn toàn thất bại, gây tác hại cả người lần mình! 

Anh em ta cùng nhau hàn hoàn: cậu Tày kiếm thức ăn bỏ vào mồm lão 
Miệng. Lão nhai và nuốt trong họng, cái bụng cảng tròn (có một dị bản nói 
thể), tức thì ai cũng thấy "đỡ mét nhọc”, dân dân thấy "hoan khoá” như trước. 
Từ đó, họ bảo nhau "(hán mát sóng với NHAN, tỎI HgờI một việc, không aI 1 đi 
cá”, Từ thực tế mà họ thảm thía lẻ dời. Lẻ đời không đơn giản! 


Bài học luân lí hàm chứa trong truyện neụ ngôn “Chân, Tay, đai, Mn. 
AMiene" khá sâu sắc: 
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[rong cưOc se //H0t2 dt (ñụt, (i0 HuỆc na0# tệ vứt ;¿- lúm Bạv na thịci 
hụt đến HHNH. €5 12% + hoNt HC sellet 1eHe đt má 822 ta tòn ạt, Tà 
đước hạnh phúc Voi n‡ướ, núi he phôm, nội tô chí đẹu tám bo trực tiệt hoặc 
gin tiep VỚI nhu nhữ các lái phái: trong cớ the Củng đưng cÌni thanh là quan 
tron nhất, lạ T20 220 cwg vụ ĐH” Địa côi thường neten khác, Hoặc xHY Bị tị 
nạnh bọn chen trong chốc xong, C0 v05 chMé ịaa TH! Và tị tải (ÍC MANM cau 
hạnh Phúc lạ bàn lui sáu vác HH lữ S1 tử HẾ HE VC HE MÈM HựaH Hú\ 


“ĐÈ 3 

[ruyen EỊ cáu cluvyen về máy bố phạn trong than the còn người súv bị t 
nạnh với nhấn - chủ ven là giữa Chăn, Tay, Tài, Máu và Miệng, Chân, Táy, Tại, 
Mãi tự cho lút phái chịu vật và võ Tị đe nuốt Micne đã ru nhậu nhất loạt bò việc 
để mác Miệng từ kiem sông, Chúng Không biết rang Em nhú the, chúng đã tự 
hại mình. Nhân rà si lun, chúng lại Eum lạnh với nhậu, xông thuan hoá như cũ. 

Truyền vũi này mượn chúyền các bọ phản cơ thế đệ nói vẻ chuyen người Mi 
quan hệ giữa cửa bộ phán trên chàng Khic nịo môi quản bệ giữa người và người 
trong và hỏi. Nếu Chân. Tay, Tái, Mát, Miene phái phụ thuộc lắn nhau. phải 
ñương tựa vào nhấu để tòn tại. thì mi cá nhàn trong tô chức, trong công đồng 
cũng Eị ràng buộc với nhấu. phải bỏ sung và hỗ trợ cho nhậu, cũng như phái cha 
sẻ với 1hau. Không có bộ phạn nào thừa. Không bộ phận nào hoàn toàn tách khỏi 
các bộ phận Khác mat có thẻ sống được. Con người ở với nhậu cũng vậy, Vì thể, 
bài học có thẻ rút ra được từ truyền này là: Trong tạp thẻ, trong công đồng, mọi 
thành -tên đẻu có quan hệ chất chế với nhàu, Cá nhân men tốt thị phái châm lo 
Xây dựng tắp thé, phái quan tâm trước hết đến lợi tich chúng! Nếu làm ngược lu, 
thứ chỉ lân đến suy thoại và điệt vong. 


Bài lọc nghề có lý, thuyết phục được người nghe vì nó dựa trên cơ xở thực tẺ 
hiện miền, mi bê phán trong cơ thế người có chức năng riêng, Không thẻ lần 
lồn. Khòng the phú nhận - chân đe dị, tay để làm, ti để nghe, mát đe nhìn, miệng 
đẻ ấn, Giữa các Bộ phạn äV lại có một chức nàng chúng Eị duy trì sự sông bình 
thường của cón người. Chức năng chúng ấy buộc các bộ phán rẻng lẻ phải phi 
hợp vớ nhaấu, lệ thuộc vào nhaàu, vữa nhịp nhàng, vừa chất chế theo một quy luật 
chúng, Không bộ phận nào véu kém mà lại không làm tốn hại ít hay nhiều cho 
toàn thẻ, Cũng như mọt còn người lành manh là một còn người có cơ thể hoàn 
chính. rong đó có các bộ phạm đếu tốt và luôn luôn “đu ý” với nhau, Khám sức 
khoe connh lí mốt hình thức kiếm tra thực trạng và tình hình hoạt động của các bọ 
phần ng cỡ thẻ người, Chân, Tay, Tài, Mát tách ra đe cô lập Miệng là võ lì 
chính 6t đã ví ph: quy luật chúng của tự nhiên. 

Bắn học rút ra từ truyền ngụ ngôn trên là đúng đản. sau sắc, nhưng cũng có 
như g chúa cánh cần phái lữm rõ thêm. Khang định môi quan hệ phụ thuộc làn 
nhấu gữa bọ phạm và toàn thế, giữa cũ nhân với cộng đồng hoàn toàn Không có 
nghĩ. á khuxen Khích sử v Eị, dựa đâm, lim cảm chừng, phó mặc tắt ca chủ 
người thúc. luon luôn trông chờ ð người Khác và tạp the. Mát Khác, sự kháng 
định ä: cũng Không có nghĩa là Không coi trọng sự phát huy đúng mức vai tro. 
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tỉnh tích cực của mỗi thành viên trong cộng đồng. Nêu sự v lại, dựa đảm cua 
môi thành viên làm yêu công đồng, thì ngược lại sự tích cực của họ lại lim c!ho 
công đồng càng thêm cúng có, vừng mạnh, phát triền. Trong bắt cử tình: huong 
nào, con đường đúng đân nhất cho môi thành viên. môi bộ phản của công đong 
cũng phải là nỗ lực cao đẻ hoàn thành tỏt phân việc của mình. Triển vòng cua 
mỏi cá thể tuỳ thuộc ở đấy. Triển vọng của cả cộng đồng cũng tuỳ thuộc ở đã y. 
Nguyễn Văn Chinh 
(Bình giảng Vân hec lớp: 6) 


_ Bài 16. ÔN TẬP TRUYỆN NGỤ NGÓN 


1. Truyện ngụ ngôn là gì? Nêu một só truyện ngụ ngòn mà em biết. 


BÀI LÀM 
Truyện ngự ngón là truyện kể dân gian bằng văn xuôi hay bằng thơ, mượn 
chuyện về loài vật, đồ vật, cây có... làm ấn dụ, hoặc chính chuyện con người đẻ 
nói bóng gió, kín đáo chuyện đời. chuyện người. nhăm nêu lên bài học luân Lí. 
Những truyện ngụ ngôn mà em biết là: “Ếch ngồi đáy giếng”, “Đếo cày giữa 
đường”, “Đeo nhạc cho Mèo”. “Tho và Rùa”, “Thảy bói vem voi”... 


2. Phân tích truyện ngụ ngòn mà em yeu thích 


BÀI LÀM 
Kiến giết Voi 

“Kiến giết V'oí” là một truyện dân gian thú vị như một màn tiểu phẩm. Kiến 
lại giết được Voi, một chuyện lạ đời khó tin. giàu kịch tính. 

1. Voi to lớn. hung dữ, có đôi ngà ghê gớm. Voi chưa hẻ lùi bước trước bất kì 
một con thú nào trong rừng. Voi rất kiêu ngạo, đi đạo nghênh ngàng rừng này, 
suối nọ. 

Thể rồi, một tình huông đã xảy ra chuyển động núi rừng. Voi gặp một đàn 
kiến vàng bò qua đường. Vơi cho rằng đàn kiến võ lệ! Vốn hách dịch coi thiên hạ 
bảng nửa con mắt, Voi quát tháo om sòm. Nó gọi đàn Kiên là ”zưuh con” đồi 
“dâm chán” một cái, làm họ hàng nhà kiến “chéf ca mi”. Voi không ngờ, đàn 
kiến dám cự lại và tuyên bô: “kng xơ”, “khóng lài bước” trước bất cứ ai! Rõ 
ràng đó là một lời tuyên chiến. 

Cuộc đấu giữa Voi và Kiến đã diễn ra dữ dội. Voi to mà Kiến thì bé nhỏ. Voi 
chỉ có một mình. Kiến là cä một đàn. Voi kiêu ngạo. chủ quan, Kiên chủ động, 
mưu trí có lối đánh hiểm. Đàn Kiến bám lấy chân Voi. leo lên mình Voi. lưng 
Voi mà đốt. Chúng đái vào mắt Voi làm cho Voi “cay xẻ”, Không sao mở được 
mắt ra nữa! Kiên còn chui vào vòi Voi, tài Với mà đốt, mà cần. Voi rồng lên 
chuyên rừng núi. giàv giụua rồi ngà lăn ra, quản quái đâu đơn. Đàn Kiến Kéo đến 
môi lúc một đồng thêm. xúm vào. lần xã vào, đốt cho Voi đến chết Một Kết cục 
quá bắt ngờ! 
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2. NIen giet Với” li mọt truyền ngụ ngọn đọc đạo, Nhân đạn tạ đã mượn 
chuyến loài vật để nói chuyen con người, nếu lén bài học luận Tí sau súc, Voi 
am chỉ cho Ke mạnh, lun quyền úv, Kiều ngạo và hỏng hách. Đồ là tăng lớp trên 
trong xà hội, cáy thế ức hiệp Ke véu. Đàn Kiến đồng đạo là biều tượng cho nhan 
đân lo động, Kế bị trí, thấp có bè hong trong xà hội 

Ke mạnh đã chà đạp lên quyền xong và hạnh phúc của nhận dân, đã bị đong 
đảo nhàn dân giáng tra. bị thất bại thám hai. Ke véu néu biết trì vào chính nghĩa. 
biết đoàn Két và chiến đầu mưu trí, đừng cam, nhất định sẽ đanh tháng ke manh. 


Bái học luan Tí sâu xác của truyện ngụ ngôn “Á 1e“ giét Với” là bài học đoàn 
kết trong đâu tranh, biết lày véu để thàng minh, mưu trí đánh hiểm đè báo vẻ 
quyền sống và hạnh phúc của cộng đồng, 


Tĩnh giáo dục. tính trí tuệ của truyện “Ñ/@2 die Với” thất là vô giá! 


Bài. - TREO BIẾ 
(Truyen cười) 

I. ĐỀ LUYỆN TẬP 
Đề J. Rẻ 


Đẻ 3. Phần tích truyện cười "ƒzeo biến”, 


ai truyện cười ' reo bị¿” 


II BÀI VĂN TỰ LUẬN 
Đề 2 


Cái biển hàng có sáu chữ: “Ở dáy có bán cá tot” 


Có bồn người làn lượt góp ý. Người thứ nhất góp š bỏ hai chữ “2 dúv” 
ra thì cũng có lí. Người thứ hai bàn nền bỏ tiếp hai chữ “có báu”, Cái bế 
còn lại hai chứ: “cá 6ưới”. Người thứ ba khuyên nên xóa chữ “2”. N 
cùng lại góp ý là đã có mùi tạnh rồi cần chỉ phải để chữ “cơ”. Nhà hàng cất 
ngày biển, Chàng cần suy nghĩ gì! 


Tiếng cười ở truyện “7zeo bien” đã hàm chứa một lời khuyên nhẹ nhàng. vui 
vẻ: nén biết làng nghe Ý kiên mọt người, nhưng phái có chí kiến, Ô đời "lám 
thú thời má”, đừng nên “nằm cũng ứ, mười tư cũng sát”, YTreo biến” là một 
truyện cười tang màu sắc ngu ngôn. 

Bài 18. LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 
(Truyện cười) 


1. ĐỀ LUYÊN TẬP 
Đề [. Kể lại truyện cười "Lớn cưới, áo mới. 


Đẻ 3. Phản tích truyện cười "Lợn CHƠI, áo HƠI”. 
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HH. BÀI VAN TỰ LUẬN 
(2 2 

Iruyện này là tiếng cười bật ra ở tình huổng buồn cười. Hai anh hay khoe 
gập nhau và cùng khoe. Có chỉ cử nực cười. Anh này thì: “tt ti chạy đến hơi 
to”. Anh kia thì “giơ ngày vạt áo, bao”, Một anh thì khoe “cớ tựu cưới”... Một 
anh lại Khoe “cứ đo mới”. Anh nào cũng vừa hả hệ vừa bực đọc! Hả hẻ vì có 
người để được dịp mà khoe! Bực dọc vì đợi suốt một ngày mới có dịp để khoe 
“cát áo mới”. Bực dọc vì “con lợn cưới” chạy đi đẳng nào, chưa tìm ra! 


Tiếng cười ở truyện “Lựu cưới. áo mới” là tiếng cười chàm biểm thói khoe 
khoang. Và đó cũng là bài học luàn lí nhẹ nhàng mà sau sắc: hưy khoe khoang 
là lo bịch. để lại tiếng cười cho thiên hạ! 


Bài 19. ỒN TẬP TRUYỆN CÔ DÂN GIAN 

1. "Truyện cổ dân gian” gồm có những loại truyện nào mà em đã: học, 
đã đọc và đã được nghe kể? Mỗi loại truyện hãy nêu tên một vài truyện 
mà em thích. 

BÀI LÀM 

“Truyện cổ dân gian” gồm có 5 loại truyện mà em đã học, đã đọc và đã được 
nghe kể: thẩm thoại, truyền thuyết, truyện cở tích, truyện ngụ ngôn, truyện (Cười. 

Thần thoại kể về các vị thần. những bậc siêu nhân thần kì như: 7hán Sử. 
Thân Sét, Thân Mưa, Thân Gió. Thân Chớp, Thân Biển. v.v... Có câu ca, bài hát 
đồng dao được lưu truyền: 

Ông Điểm Cái 
Ông Tát Bể 
Ông Kể Sao 
Ông Đào Sông 
Ông Trồng Cáy 
Ông Xủy Rú 
Ông Trụ Trời 

Truyền thuyết kẻ lại sự Kiện lịch sử, nhân vật lịch sử mang đậm yếu tô: l! kì, 
theo cách cảm, cách nehĩ của dân giản. 

Mẹ Âu Cơ, Thánh Giỏng, Sơn Tình Thuỷ Tình, Sự tích Ho (ươm... là rlrng 
truyền thuyết rất hay, rất hấp dân. 

Truyền có tích kẻ vẻ các tích cũ với báo yêu tô hoàng đường. Đó là rihme 
đùng sĩ có tài năng Kì lạ. những nhân vật thông mình, dị dạng. những con người 
ngốc nghếch. hoặc những sự tích về các con vặt, hoa trái, V.V... 

Thạch Sanh, So Dữa, Tam Cám, Cát cần thuỷ ngắn, Có bé lo Lem, Com lo 
miểt trí... là những truyện cẻ tích lí thú. 


64 


Truyền ngu ngón thường mượn các loại vật, cay có, hoa lá.... để nều lén bài 
hịc lun lí, đạo đức nhậm Khuyến rần người đời, 

Kiet te! V ớt, Trì kihon của tạo đứu, Đéa nhậc cho méo, Ereo biến, và... là 
những 'rVén ngụ ngòn mắt cm đã được nehe có pháo Kẻ, 

Truyền cưới nang veu tô cười để phé phn., châm biểm., 

Đá! Ciết văn ha Hé, Con nân vuong, LướM chết đáo mới, v.v... là những truyện 
cười m1 chúng em rất thích thú. 


3. Niap vai còn trau, em hay kẻ một cách sáng tao truyen có dân gian 

"'Tri ki:02t của tao đạy?” 
BVITAM 

Tôi là một chú trau Píca lành, T đứng đâu hạng lục súc. Tôi là bạn nhà 
nông, hiểu vị hoi tối là tại sao họ nhà trau chúng tôi Khong có hàm răng trên 
mía chỉ có hàm rang dưới? Cái hàm râng ấy pản Tiến với một KỈ niệm vui trong 
đời tÓI: 

đu cay hom áy, tốt và Người dạng lạm lo trên một tÍứaA ưng ở mẻ 

rừng. le có mọt chủ họ dạng bỏ hiện lành tứ trone rưững đi ra. Ho hội tôi Với 
tất cá xf Huặc nhiên: 

"Nếc ch trám, anh to thể, khóe the, Sao anh lại de cho người đánh đáp, 
hành hà lo xơ vạv?”, 


Tôi thỏ nhẹ nói với hổ: 


“Am chưa biết à” Người ty nhỏ bé những lạt có trì khỏn”, 

Hồ  znò hỏi đi hỏi lại mãi. Lí luận ít, tôi nói với hồ là anh đi hỏi người ấy, 
người s* nói cho anh nghe, Lê phép chào người rồi hồ thất thà hoi: 

“Trrkhion của anh đệ đạn?” Anh cho tôi veml mót tÍ có được không?””. 

AnF trai cày ngắm nghĩ một lắt rồi nói: 

“Nó phát vớt anh là tối đẻ trí khốn ở nhà. Tỏi xẻ vẻ nhà láy cho anh xem 
nhét Nấu anh tịch, tát xế clo anh nhat HP 

Hö nừng làm, vậy đuôi rồi rít. 

Anhnông đân toan bước đi, chợt sực nhớ ra điều gì bèn nói với hổ: 

TKh: nót quá... Tỏi cÌL vẻ... Nhờ anh ăn mát trán thí xao?””. 

Hồ còn: bản khoăn chưa biết xử sự ra thể nào thì anh nông dân Khẻ nói: 

“He kì nhất thế này, nh thẻ này... anh chựm khó đẻ toi tạm trói anh vào góc 
cấy Kia cho tỏi được vén tám vẻ nhà...”, 

Hồ ví về ứng thuận. ¿Ảnh trai cày lầy dây thừng trói hỏ. Xong đâu đây, anh 
ta Đền lấy rồi cày quất túi bụi vào người hố, vừa đánh vừa thét: 


“Tríthón của tạo đáy? Trừ khôn của tạo đáy”, 


Anhtrai cày chất rơm rạ đốt họ, Lửa cháy đừng đùng. Hồ quản quại. Bông 
đây thủng cháy đứt. Hồ bà chân bốn càng chạy thục mạng vào rừng, Nhìn thấy 


6ã 


cảnh tượng lạ kì ấy. tôi thích thú quá. cười rũ rượi. bò ra mà cười. Chảng may 
hàm răng trên va vào tảng đá gãy không còn một chiếc nào. 

'Từ đó. họ nhà trâu chúng tỏi chỉ có một hàm răng dưới. Bộ da hồ văn đen đài 
là do vết cháy còn để lại đến ngày nay. 

3. Kể lại truyện cố nói vẻ cái rìu và bác tiêu phu mà em đã được đọc 
sách hoặc được nghe kể. 

BÀI LÀM 
Người tiều phu và cái cây thần 
Truyên cổ Ma-rốc 

Bác tiểu phu vẫn vác rìu vào rừng đôn củi. Bữa nọ. bác vừa vung rìu lên bỏ 
vào một gốc cây già. Sau tiếng “chár” tóc lửa, một tiếng nói vọng rủ: 

- Ta là Thần cây. Hãy để ta yên. Anh cần gì ta sẽ ban cho. 

- Tôi chỉ muốn có cái ăn - Bác tiều phu nói. 

Thần cây khẽ bảo: 

- Đây là một cái cối xay thần, ta tặng anh. Nếu anh nói: “Hay lửa điên gì mà 
cái cối xay vẫn làm” thì nó sẽ xay ra bột. 

Cầm cái cối xay xinh xắn lên đôi tay, bác tiểu phu cung kính lạy tạ Thân 
cây, rồi vác rìu ra về. 

Bác nói với vợ: “Hóm nay không đốn dược củi. nhường lại có cái Hày hay lắm”. 

Trước mắt chị vợ tiều phu là một cái cối xay bằng vàng óng ánh. Từ đó, hai 
vợ chồng người nghèo khổ đã có đủ bột, một thứ bột trắng tỉnh. thơm tho. để 
làm ra nhiều thứ bánh ngon lành. 

Một buổi chiều nọ có một mụ phù thủy đóng vai kẻ hành khât đến xin ăn. 
Mụ ta bất ngờ cướp lấy cái cối xay thần, ba chân bổn cảng chạy biến mất. Thể 
là bác tiều phu lại phải vác búa vào rừng đốn củi. 

Bác vừa giơ rìu lên thì Thần cây đã nói: 

~ Ta là Thần cây. Hãy để ta yên. 

- Ngài ơi ! Kẻ gian đã cướp mất cái làm ra bột rồi. Vợ chồng tôi không còn 
gì để ăn. Ngài có thể giúp tôi được không 2 

Thần cây liền cho anh tà bà chiếc gậy thần, và dặn đò; 

- Anh chỉ cần nói: “Hấy làm cái việc mà các cảy gáy vấn làm”, Tức thị bà 
chiếc gậy này sẽ giáng vào kẻ bất lương mà :inh muốn trừng phạt. Muôn chúng 
dừng lại, chỉ cần nói: “Xi cam ơn Thân cáy”. 

Mụ phù thủy lại đến. Mụ muốn cướp thêm ba cây gậy thần. Bác tiều phụ vừa 
đọc câu thần chú lên. tức thì ba chiếc gậy tới tấp nện xuống đầu. nện vào lưng 
mụ phù thủy. Mụ ta rống lẻn. quay cuồng trên mặt đất, xin được tha tội chết. 

Bác tiểu phụ nghiêm giọng nói: 

- Mu hãy thú nhận đi. hãy trả lại cái cói xay thì ta sẽ làm cho bại chiếc 9ã 
ngừng lại. 
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Mu hú thúy rún rấy tra lại cai còi Xa nh mg đã EỊX cấp 
Eưrco, hai vợ chống người tiệu phụ xông ấm nọ hạnh phúc đến tron đời 


Lễ Thị Thuận Anh 
Lớp 4A, Trương Tiêu học Vo Thị Sau - Ha Nỗi 


4. Hày kệ Bài truyện có “Điều ước của vua Mi-daf” theo sự hiệu biết và 
bảng n›on ngữ của em. 

BI VM 

Neúu xưa, vua Mi-đát là mot còn người cực Kĩ thám lam. Mệt lăn, nhà vua 
đến ‡úi Thân Đị-o-m-dốt Xin thân bạn cho phé| lá, 

Thủ: Đị-o-ni-dot hoi. 

~ Nà ngườới muốn gì 2 

-NH Thần cho mọi vật tôi chạm đến đếu hóa thành vàng, 

Thấy Đị-o-ni-dốt mìm cười ứng thuận. 

Mi-SH sung sướng làm. Vua liền bè một cành sói, tức thì cảnh sỏi biến thành 
một cành vàng lắp lạnh. Chớp chớp đôi máu, Mi- đất đưa tay rún rún ngắt một 
qua tác qua táo cũng thành vàng nốt. ông a ong ảnh, Mi-dät mặt mày rạng rở, 
tưởng trên đứi Không có ai sung sướng hơn thè nữa, 

Bữa cơm hôm ấy, nhất vua ngôi vào bàn, Bát địa cóc chén... vua vừa chị 
tới, biệt ngày thành vàng, Cúc thứ cao lượng mi VỊ... vua vưa chạm tay vào điều 
biến thính vàng. Lúc bảy giờ Mi-dat mới biết mình đã xin một điều ước khung 
khiếp. Ngày đếm trôi qua. bụng đói côn cao, ngu Không vên.... Mi-dat quy 
xuông -häp tay cầu Khăn: 


- liần Đi-ô-ni-dỏtL muốn vàn kinh mến ! Xin Thần thà tội cho tôi. Kính 
mìong raười thu lại lời ước.. 


lê cho tỏi được sống 1... 

tức 'hì Thân Đi-ö-ni-dốt hiện ra và phần truyền: 

- NIà ngươi hãy chạy mau đến sóng Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, 
Phép màu sẽ biến mắt ngày lắp tức và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham * 

Mi-cät bạ chân bốn cảng với vàng chạy đến sông Pác-tón và nhàấy ao xuống 
đồng nước. Qua nhiên nhà vua thoát Khoỏi quà tặng của Thân mi trước đây ông 
từng khát khao mong ước. 


Trết đường trở vẻ hoàng cúng, Mi-dat mới thâm thía., Ong vừa đi vừa lâm 
bẩm: “/óứ ra hạnh phúc khong the váy dựng bảng Hớc mưón thamh lam £ 


Nguyễn Quỳnh Phương kể 
Lớp 4A Trương Tiêu học Trân Quốc Toản 
Thành phô Nam Định 


§. Kể lại truyền có tích “Cáy khe” 
BÀI LÀM 


Ngàt xưa có hài anh em nhà nọ chú mẹ mắt sớm để lại cho một ngôi nhấ 
[BOI VũIHỘT SỐ ruông VƯỜN. 


Mây năm sau. hai anh em đều lấy vợ, không thẻ ở chúng với nhậu được nữa, 
Người anh bèn chía gia tài. Vốn tham lam, người ảnh giành hết rưộng: vườn nhị 
cửa, chỉ chia cho người em một mái nhà gianh và một cây khẻ. 

Vợ chồng người em hiển lành và cẩn cù. cày thuê cuốc mướn kiểm sóng 
Cây khể được vun gốc, bón phân. tưới nước, bắt sâu, ngày một tươi tốt, cành lá 
sum sẽ tỏa bóng mát một góc sân. 

Mùa hè năm ấy. cây Khế ra hoa rồi kết quá. Ngày qua tháng ái, trái khế tru 
cành. Những quả khể to năm cánh bóng mượt. vàng óng dân lên. Vợ chồng 
người em khấp khởi mừng thảm: tiên bán Khế sẽ mua được ít nhiêu lúc pạo. 

Nhưng một buổi sáng tỉnh mơ, có con chỉm đại bàng ở đâu bay đến cây khẻ. 
Chim ăn hết quả chín này đến quá chín khác. Vợ chồng người em lo lâm, không 
biết làm thể nào. Cả hai vợ chồng cùng thốt lên lời than: 

- Cơ nghiệp vợ chồng tôi chỉ có ngân ây. Chim ăn hết thì biết trong cậy vào 
đầu khi ngày ba. tháng tám... 

Kì lạ thay, con chỉm lạ cất tiếng nói: 

- Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. 

Biết là con chìm thần, người vợ may cho chồng một cái túi bạ gan;e. Họ thấp 
thỏm đợi chờ. 

Mãy sau, đại bàng lại bạy đến, xòe rộng đôi cánh, rồi đỏ xuống sản, 
Chim cất tiếng gọi rối rít. Người em mang theo cái túi bạ gang, nhẹ nhàng leo 
lên mình chim. ôm lãy cö chỉm. Đại bàng vỏ cánh bay lên cao. 

Chim chở người em bay qua những cánh đồng xanh bát ngát., vượt qua những 
ngọn đồi, dãy núi điệp trùng, bay dọc theo những dòng sóng như dải thất lưng 
xanh xa đài tít tắp. Lúc bay thấp. lúc bay cao lần vào những côn máy trắng như 
bóng. Rồi chím sái cánh vút qua biển rộng, nước xanh biếc một rnàu mệnh 
mông. Đại bàng bay mái miết. Người em say sưa và xúc động trước cành đất trời 
mây nước bao la. Đến non trưa, chỉm lượn ba vòng rồi đậu xuống một hòn đúo 
lấp lánh giữa biển. 

Một cảnh tượng vỏ cùng kì lạ. Cả một kho báu rực rỡ lấp lánh sắc màu. Rạch 
ngọc, hồng ngọc, ngọc tị trân chân, ngọc lam.... đủ hình đáng to nhọ, Còn vàng 
khỏi thì có không biết bao nhiều mà kể, Như lạc vào cõi thần tiên. người em chị 
biết say sửa ngàm nhìn gần xa. Và khi nghe chỉm giục, người em chọn môi thú 
một ít Vàng ngọc bỏ vào cái túi ba gang, 


Lai trêo lên mình chím. người em mỌt taV giữ lày túi vàng HgỌc, TIỢU tẤY In 
lấy cô chìm. Đại bàng vút bay qua biển rộng sông dài, băng qua những đây núi 
đổi. vượt qua những cánh đồng lúa xanh rì... Trước mắt anh, lạng cũ thân thuộc 
đã hiện ra. Đại bàng lượn bạ vòng xung quanh cây khể, nhẹ đạp xuống sản. Khi 
xách hộ cái túi ba gang đựng đây chíau báu đưa 


người vợ trẻ chạy ra đón chồng 
vào nhà, thì đại bàng cùng vút bạy lên chín tầng máy xanh. 


Vợ chồng người em trợ nên giàu có từ đó. 
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Ngưm anh biet chuyen, đói đối nhất cửa ruống vườn cứa nnh là cay Khe và 
mi lêu pianh, Mua khe năm sau, dịu Bang lại bạy đến án qua. Vợ chồng người anh 
đã chục sản báo tháng ngày, với vàng chạy ra Keu 1o len, Đại bàng cát tiếng: 

~ .ÄI töt qua, tra cục Văn, náv túi bú gang, mang dí mái đựng, 

Vợ chồng người anh bạn bạc mất, Cuối cùng HAV THÓI cái túi rõ to, rõ đạt, 
HHÓU cái túi 9 gang, Rồi đại bàng đúng hẹn bạy đến chờ người ảnh bạv thang 
tÖt mách đến đạo vàng, Người ảnh loa mát lên trước núi vàng, núi ngọc, .Vnh tá 
nhật và nhét đấy cát túi to, Vnh tà còn nhật nhiều thói vàng đạt vào xung quanh 
cạp quản. Chím giúc mãi, anh tạ mới chí trêo lên lưng chí. Chím đạp cánh 
bạ. bón lần mới bày lên được, Khi ra đến giữa biến, gió mạnh thỏi len. chím 
mới quá nghiêng cánh. Củ cái túi vàng nàng trìu rơi xuống Kéo theo Kẻ tham 
lưn xuông đáy biện. 

6. Trong bài thơ “fruyền cơ nước mình” Làm Thị Mỹ Da có viết: 


TƠ hiện tủ lạt gắp hiện, 
NI Hụay TÍN gập HgHỜI tiến độ trí 
Em hãy kẻ lại một truyền cô tích trong đó có cảnh "Người ngay thì sắp 
nghờt tICH độ tr”. 
BÀI LÀM 
Cây tre tram đói 
Ngày xứa ngày xưa có phú ông sinh hạ được một người con gái xinh đẹp. 
Phú ong luôn iuôn nói và hứa với anh trai cày: "AMfdy ñãy chăm chỉ làm ấn thì 
lao SẼ gd có mày cho”, 


Anh trai cày mừng lắm, chẳng quản nắng mưa, ra sức cày sâu cuốc bảm. 
Qua bà năm, phú ông ngày một giàu thêm, Có con gái của phú ông ngày một 
thêm xinh đẹp. ¿Anh trai cày phấp phỏng mừng thăm. Nhưng phú ông đã nuốt lời 
hứa đem có gái gà cho con trai một giá đình giàu có nhất nhì trong làng. Đến 
hôm sắp cưới, phú ông còn lừa anh trai cày một mẻ nữa. Ông nói với chàng trai 
hiện lành chất phác: 


- Mọi việc đã sản sàng. Bây giờ mày hày lên rừng đồn một cây tre trăm đốt 
đem về làm đũa ăn cưới thì ta cho mày lấy cô mày ngay. Đi nhanh lên! 

Tin là thật, anh trai cày vác dao đi vào rừng. Anh tá lặn lội từ rừng nọ qua 
rừng Kia, từ lũng này qua lũng khác, bụng đói, miệng khát, chàn mỏi mà vẫn 
không tìm được một cây tre trâm đốt nào! Thất vọng quá, anh ta ngồi khóc hú 
hu. Bông có một cụ già rầu tóc bạc phơ, da đẻ hồng hào chống gậy trúc đi tới. 


- Lâm sao mà cháu khoc? Hãy nói cho lão nghe. 

Anh trai cày lẻ phép thưa rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, óng lào bảo anh 
đi chặt ngày một trấm đót trẻ đem lại, Ông lão bảo anh đọc bà lần: *Khác nhập! 
Khắc nhẹp! Khác nhạ» Tức thì các đốt trẻ tự nhiên dính vào nhau thành một 
cây tre dài trăm đốt. Cụ già đã biến mất lúc nào, Anh trai cày hí hoáy mãi rồi lai 
ngôi khóc. vì anh ta Không thể nào đưa cây tre dài ra khỏi rừng. Cụ già lại hiện 
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lên. nhẹ nhàng bao anh đọc ba lần: "Khác vướt! Khác vưdt! Khác vuát 7”. Cây trẻ 
lại rời ra từng đốt một. :\nh chưa Kịp nói lời cảm em thì ông lão đã biến mát 

Anh vội vàng bó các đốt tre lại thành hai bó lớn rồi gánh chạy như bày về nhà 
phú ông. ¿Anh ngạc nhiên thây hài họ nhà trai, nhà gái đang ăn uống lình định vụ 
sắp rước dâu. Ảnh giận làm! Phú ông cười nói với anh: ' ót ca cay trẻ Tràm dđot, 
chư không cán hai hồ ong trẻ này”” Ánh trai cày liên xếp các ông tre lại, rồi khẻ 
đọc: "Khác nhập”... Tức thì cây tre dài trăm đốt có ngày. Phú ông thấy là chạy 
đến, anh lại khe đọc câu thần chú, lão ta liền bị dính chặt vào cây tre, sợ quá. kêu 
toáng lên. Lão thông gia với chạy đến cứu. Anh lại khẻ đọc: Khác nhợ/3!... thê 
là lão này cũng bị dính chặt vào cây tre, kêu trời lên âm 1. Quan khách hai họ sơ 
quát Người thì bỏ vẻ. người thì chạy đến van lạy anh trai cày. Phú ông văn lạy hết 
lời xin tha và hứa cho anh trai cày làm lẻ cưới con gái mình. 


Lúc bãy giờ, anh trai cày mới khẽ đọc: Khác vuat! Khác vuat" Khác vat” 
Cay tre trăm đốt rời ra. Hai lào kia được giải thoát, 

Vẻ truyện này mà trong dân gian đến nay vẫn lưu truyền cau ca: 

“Chẻ tạ trói lại lay ta, 
Ty là dưa ở những mà có công ” 
7. Em hãy kẻ lại truyện có tích "Sự tích hó Ba Bè” 
BÀI LÀM 

Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long đã biến thành bà lão già nua bệnh tật dẻ 
đi thử lòng mọi người. Đến đâu bà lão cũng bị người ta xa lánh. Một hôm bà lão 
tìm đến một nơi đang diễn ra lễ hội đông vui. Mọi người đều ăn mặc đẹp, thấp 
hương khấn cầu Trời, Phật, thần linh ban cho nhiều phúc lộc. Ai cũng nói đến 
chuyện làm phúc, chuyện lễ nghĩa. Nhưng mọi người đều xa lánh, đều từ chối, 
đều xua đuổi bà lão đói khổ khi bà cất tiếng van xin. 

Trời sắp tối. Bà lão ăn mày lập cập bước vào một túp lều của hai mẹ con bà 
Góa nghèo khổ. Chỉ có một bát cơm nguội, hai mẹ con đành cho bà lão ăn mày. 
Chỉ có một manh chiếu rách. hài mẹ con cũng nhường cho con người khôn kho. 
Bà lão ăn mày cảm động lãm cất tiếng cảm ơn và nói: “di ¿nợ còn bà tuy ghé 
mà phúc đức làm, Trời sẽ phủ hộ chó”, Trước khi bước ra đi, bà lào đưa cho hai 
mẹ con bà Góa một gói tro, một chiếc vỏ trấu và đặn: “Mhở giữ láy để phòng 
thân. Lũ lụt, ma to gió lớn thì rắc tro vung quanh nhà. Nước dáng lên thì tha 
vở trấn xuống...”. Rồi bà lão ăn mày biến mất, 

Đêm ấy mưa to gió lớn Thần Giao Long còn hóa phép làm cho đất sụt 
xuống, nước phụt lên, đâng lên trăng cả trời đất như biển. Nhiều người bị chết 
đuổi, bị lũ cuốn đi. Hai mẹ con bà Góa rắc tro xung quanh túp lẻu mình, nước 
không tràn vào được. Chiếc vỏ trấu. hai mẹ con vừa thả xuống nước, tức thì hóa 
thành một chiếc thuyển độc mộc rảt to rất dài. Với chiếc thuyền độc mộc ây. hai 
mẹ con hà Góa đã cứu được bao nhiều người thoát chết. Họ không hao giờ quên 
công ơn của hái me con bà. 
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Nói thần Ciao Long lun sụt đất ấy biến thành một cái họ sau, dâu, rộng, bón 
bể là vạch núi, được người đời gọi là họ Bà He, Giữa hồ mếnh móng nói lên một 


dò cao gọi là Go Bà Gói, 
Đa báo đơi này, đân gian văn lưu truyền cầu cũ đạo: 


“Bác Cụn có vuot địt vàng, 
Có ho la Bé. có nàng do vạnli” 
Ñ. Em hãy ke lai truyện “ơn anh tải”, mọt truyền có dân tóc Tày 
mài em đa được học, 
B.VTE.XM 

Ngày xưa ở một bạn nọ có một cậu bé Kì lạ, mới lên mười tuôi mà sức khoe 
đã bảng trai 18; LŠ tuổi đã tỉnh thông võ nghệ và có chí Khí hơn người. Đặc biết 
là cậu tạ ấn rất Khỏe, mỏi bữa ân hết 9 chỗ xói, Dân bản đất ten là Câu Khảy, 

Hồi âv có một con yêu tỉnh xuất hiện chuyên bắt người và súc vật để ăn thịt. 
Nó hoành hành ngàng dọc, tàn phá làng bản tan hoàng, nhân dân vỏ cùng lo sợ. 
Cấu Khây rất thương bà con. chàng vác vũ khí lên đường quyết trừ điệt yêu quái. 

Câu Khây qua một cánh đồng Khô cạn. thấy một cậu bé dùng tay làm vỏ 
đóng cọc. Một quá đâm cậu giáng xuống cái cọc tre thụt sâu vào lòng đất. Tèn 
cậu tà là Nam Tay Đóng Cọc. Nghe Câu Khảy nói chuyện đi giết yêu tính, cậu 
ta Xin được lên đường. 

Hài người đi đến một vùng khác. Từ xa đã nghe tiếng âm ẩm. Đến gần mới 
thấy một cậu bé đang ngâm mình dưới hồ, lấy vành tai to tát nước lên thừa 
ruộng cao bàng mái nhà, Vừa nghe Câu Khảy nói chuyện, Láy Tai Tát Nước xin 
được nhập đoàn. cùng đi điệt trừ yêu quát. 

Ba người vượt qua bào núi cao rừng thắm đến một nơi xa lạ. Họ ngạc nhiên 
thấy một chú bé ngồi dưới gốc cây cố thụ, đang cặm cụi dùng móng tay đục gỗ 
thành máng dân nước vào ruộng. Móng Tay Đục Máng xin được làm em út đi 
theo để cùng 3 anh tiêu diệt yêu quái. 

Bốn anh tài đi suốt đêm ngày, trải qua nhiều mưa nắng và đói khát mới tìm 
đến được hang 6 của yêu tỉnh. Họ may mắn gặp được một bà già đang chăn bò 
cho yêu tỉnh. Cụ nâu cơm cho 4 cậu bé ăn. Ấn no. cả 4 anh em cùng lăn ra ngủ. 
Đánh hơi tháy mùi thịt trẻ em, yêu tỉnh xuất hiện. Được bà cụ báo cho biết, 4 
anh em quyết chí sản sàng chiến đâu. 

Yêu tỉnh trợn mát xanh lè, thè lười đỏ như máu, dài bằng quả núc nác, cái 
đâu bù xù lòng lá. Một mùi tanh nông nặc xông lên. Nhanh như cất, Móng Tay 
Đục Máng túm chặt lây lưỡi yêu tỉnh kéo ra. Năm Tay Đóng Cọc liền vung tay 
đánh thẳng vào mõm quái vật, làm gãy gần hết hàm răng của nó. Quái vật rú 
lên, điên cuồng chống trả. Cầu Khây nhổ cây làm gậy nện túi bụi. Yêu tỉnh đau 
quá hét lên. chạy trốn. Tức thì gió bão nổi lên, đất trời tối sẩm lại. Bốn anh em 
bám sát đuổi theo đến một thung lũng. Yêu tỉnh phun nước ra như mưa, dâng 
nước ngập tràn băng bảng. Bốn anh em vội trèo lên núi. Nắm Tay Đóng Cọc be 
bờ ngăn nước lũ. Lấy Tai Tát Nước ra sức tát nước âm ẩm. Móng Tay Đục 
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Máng ngả cây khoét máng khơi dòng nước chảy di. Chỉ một lát sau, mã: đất lại 
khô ráo. Yêu tỉnh sợ quá phải quy hàng anh em Cẩu Khây. 

Từ đấy, các bản làng được bình yên. bà con được yên ồn làm an. Họ :nai ehỉ 
nhớ công ơn bốn anh tài. 


9. Em hay kể lại truyện "Phần thưởng" của Lép Tôn-xtöi. 
BÀI LÀM 

Ngày xưa, có một bác nông dân tìm được ngọc quý. Bác ta muôn đem dàng 
Nga hoàng. 

Tìm đến cung điện trong hoàng thành, bác nông dân gặp được một Viên 
quan. Sau khi nghe bác nông dân nói muốn được gặp Đức Vua để dâng ngọc 
quý, viên quan hứa sẽ đưa đến gặp vua, nhưng với điều kiện “biểu ông fa mới 
nứa phần thưởng”. Bác nông dân vui vẻ ưng thuận. Thể là bác nông dân được 
dẫn vào cung điện gặp vua. 

Đặt viên ngọc quý lên lòng bàn tay, nhà vua say mẻ ngắm nghĩa. Một màu 
lam óng ánh tỏa ra. Vua xoay đi xoay lại viên ngọc. Các sác màu lung linh biến 
đổi: sắc hồng lam, sắc tím biếc, sắc trắng hỏng, với những vân màu läp lánh, 
Nga hoàng mim cười hài lòng, nói với bác nông dân: 

- Trẫm rất thú vị khi nhận được viên ngọc này. Trằm muôn tặng anh một 
phần thưởng cao quý và xứng đáng. 

Bác nông dân hiền lành kính cẩn thưa: 

- Muôn tâu Đức Vua, kẻ chân quẻ này chỉ xin được lĩnh một phần thưởng 
đặc biệt. Đức Vua hãy thưởng cho thần 50 roi. 

- Sao lại thế ? - Nhà vua ngạc nhiên hỏi. 

- Tâu Đức Vua, vì trước khi vào đây, kẻ chân quê đã thỏa thuận với vị cận 
thần này sẽ chia đôi phần thưởng của vua ban cho ! 

Nga hoàng mỉm cười, rồi chỉ tay đuổi viên quan đi ra. Vua liền thưởng cho 
bác nông đân một nghìn rúp bỏ vào trong một cái túi gấm. 


10. Kể lại truyện cổ dân gian Khơ-me “Những hạt thóc giống” 
BÀI LÀM 

Ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao mà không có con. Vưa rnuốn tìm một 
người tài đức để truyền ngôi. 

Bữa nọ, vua ra lệnh mở kho thóc phát cho mồi thần dân một đấu thóc giống 
và giao hẹn: “A/ nóp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngói bát: ai không có 
thóc nộp sẽ bị trừng phạt!”. 

Vụ mùa năm ấy bội thu. Các thần dân trong Vương quốc nô nức chờ thóc vẻ 
Kinh thành. Chỉ có một chú bé tên là Chôm đến với hai bàn tay không. Quỳ 
xuống trước mặt vua, Chôm kính cẩn tâu: 

- Muôn tâu Đức Vua ! Con xin chịu tội vì thóc giống Bệ hạ ban cho, con đã 
gieo nhưng không mọc mầm ! 
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Mọi người đếu sữuẽẻ sứ, Nhưng nh vụa thị mìm cười đỡ chủ bế đựng đạy và 
núi: “Thốc hú! ca Tốc cả toi, Em xao tài tiềo thành ma được Vhứm: 
tra HH th. ÁC tá kta dd ĐÍNH TM (HƯU HH Hưac Q00 cớ ta? 

Nhìn mi lượt Khai các bá quản văn võ và ngân vạn than đạn có mặt, nhà 
vua phim trHIYẾH: 

[rung thức là đức tính quv Báu nhất của con người. Chồm: vứa trung thực 
vừa dũng cam, rất Xững đẳng được ta truyền ngôi báu. 


Chúm đước lim vụa và nói tiếng là vị vua hiến mình của Vương quốc, 


II. Re lai mọt truyen có tích em đa nghe ke hoặc đọc sách mà biết, mài nhớ. 
Nin chón ở núi vàng 

Ngấy xưa có hai vợ chóng anh nông đân nghèo, phát được miếng rày bên bìa 
rừng. tra được Š tỏ bập hạt piöng, Năm ấy, mưa thuận gió hoà. bắp mọc tươi tÓI 
lắm. Báp trễ hoa, cây nào cũng có hai, bà bắp to và dài, Hai vợ chóng mừng 
thảm. Nhưng rồi có một đàn khi từ rừng sảu Kéo đến an phá. Hi vợ chồng đếm 
nào cũng phái thức để cạnh giữ. Mệt môi quá, hai vợ chóng bàn nhau đem bẻ 
HgÖ nón nấu an keo đàn Khi phá hết. 

Ngõ bẻ vẻ chòi. Thứ thì luộc. Thứ thì nướng. Hi vợ chồng ăn ngỏ nhiêu quá, 
đếm đó bị đau bụng, tháo dạ. năm mẻ màn bất tính. Bấy Khi lại kéo đến trộm 
bắp. Chúng vào chòi ngửi thấy mùi thỏi, tưởng hai vợ chồng người canh rày đã 
chết, hè nhau khuân đem chón. Chúng hỏi nhau: 

- Hà rằm hà rạc, đem chón hẳm bạc hay chón hẳm vàng” 

Con khi đâu đàn ra lệnh: 

- Hà ram hà rạc, không chôn hẳm bạc mà chôn hẩm vàng. 

Nghe bảy khí nói thể, nhưng hai vợ chồng anh nông dân lúc ấy Không sao 
cựa quậy. nói năng được gi. 

Sáng hôm sau, lúc mặt trời mọc độ con sào, hai vợ chồng mới hồi sức tỉnh 
ây. Họ thấy đang năm trong một hộc đá. hòn to hòn nho lấp lánh vàng. Lượm 
hết cúc cục vàng, hai vợ chòng chờ trời tôi mới đem vẻ nhà. Và từ đó trở nên vô 
cùng piau có. 

Gần đó có tên phú hộ thấy hai vợ chồng anh nông dàn trở nên giàu có thì 
ngạc nhiên lắm. Hăn liền làm thân, lân la dò hỏi. Anh nông dân thật thà kể lại 
cầu chuyện được vàng. Và hắn tìm đủ mọi cách gạ gẫm xin mua lại miếng rây 
với giá thật đắt để trồng bấp. Chẳng mấy chốc, rây bắp đã trổ cờ ra trái. Đàn khi 
lại kéo tới phá. Hai vợ chóng tên phú hộ cũng bẻ bắp non luộc và nướng ăn. An 
thật nhiều, uống nước suối. Họ giả vờ ngủ say khi đàn khí ùa vào lẻu. Lắng 
nghe đàn khi hỏi nhau: 

- Hà rảm hà rạc, đem chòn hảm bạc hay chóu ham vàng” 


Chún g xúm vào khiêng, chạy như bay. Khí đâu đàn ra lệnh: 
- Hà râm hà rạc, đem chôn hàm bạc. Hảm vàng dã chón người rồi 


;, nghĩ rằng bạc không quý bảng vàng, liền hét lên: 
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Lão phú hộ giá chết nghe vị 


Đừng chón tao ở lam bạc mà phái đem xang ham vàng kia! 
Cả đàn khí giật mình hoảng hỏi, ném ngày vợ chồng lào phú họ xuống vực 
sâu, rồi ba chân bốn cảng chạy vào rừng sâu... 


12. Kể lại truyện cố dân pian Á-rập “Bác đánh cá và gã hung thản”. 
BÀI LÀM 

Ngày xưa có một bác đánh cá nghèo đói mà nhân hậu. thông mình. Một lần 
ra biển quảng chài, nhưng mây lần kéo lưới chẳng được một con cá nào. Me 
lưới sau cùng, bác vớt được một chiếc bình bàng đồng khá to, miệng bịt chỉ. 
Ngác nhiên làm. bác thâm nghĩ: "Cái bình này đem ra chớ bán cũng kiêm 
được một món tiên đáy". 

Läc cái bình thây nặng. Bác nậy nắp bình xem trong đó có gì Không. Tức thì 
một luồng khói xanh lè phụt ra bốc lên chín tầng mây và tỏa khắp mặt đất. Khi khói 
vừa tụ lại thì trên mệng bình hiện ra một con quý đầy lông lá. thật đữ tơn và xâu xí, 


Con quỷ trợn mắt nhe nanh quát bác đánh cá: 

- Tên kia! Ta báo cho biết là mủ vặp chết bởi tay ta? 

Bác đánh cá liền măng lại: 

- Sao ngHƠi lại hại ta 2 Ta dã cứu người thoát khói cát bình này mà? 

~ Tên đánh cá kia. hãy nghe tạ nói. Tà vốn là một VỆ lưng thần vì phạm trọng 
xuống đáy biển sản. Đã mấy trăm năm nằm dưới đáy biển, ta chờ mong di xẻ 
cứu ta, ta xẻ làm phép cho kẻ ấy được giàn sang, xung xướng. Chờ mãi, khôn g có 
qỉ cứu, ta tức giận nguyễn: "Từ nay về sau, kẻ nào cứu ta, k€ ấy sẽ bị ta giết! 
Vừa dứa lời nguyền thì ngươi đến cứu ta. Vậy người phải chết” 

Trấn tĩnh lại, bác đánh cá nghĩ thầm: ' Te là người. nó là quỷ. Ta có trí khón 
Vậy ta phải dùng mu trí mới trị nó được." Bác bèn hỏi lại quỷ: 


- Ngươi nhất định bắt ta chết sao? 

- Ta đã nguyên rồi. Ngươi phái chết! 

- Trước khi ta chết, ta hỏi người điểu này. 

- Cứ hỏi đi. Man lên! 

- To lớn như người, làm xao mà lọt vào cát bình bé còn này được?” 

- Ngươi không tin ta à? 

- Làm xao mà từl được. Trừ phí ta tận mất nhìn thây nhà ngươi chủ vào 
trong bình. 

Quỷ rũ mình một cái, biến thành một luồng khói bay tận trời xanh. Chỉ trong 
nháy mắt, khói tụ lại rồi chui hết vào miệng bình. Bác đánh cá vội lấy cái năp 
bằng chì đậy miệng bình lại, vít đi vít lại thật chật. 

Quỷ là hét rồi kêu la, van xin. Bác đánh cá ném cái bình đồng xuống biển 
sâu. Bác lấm nhầm nói: *Cho mày vĩnh viền làm quà đữ dưới đáy biên PẺ 
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3ải 20. COÓX HỖ CÔ NGHĨA 
CTrtch "Lam Trị kien van lực”) 
Vũ Trinh 


I. ĐỀ UYEN FẤP 
c7. Rẻ lại truyen Cu ho có nghĩa” 
P3 Đồng vai bà đờ Trần Kẻ lại cau chuyền đỡ de cho họ 
#Ý. Phần tích cau chuyện bà đỡ Trần gấp họ trong truyền TC ho có nghĩa 
#2? Kể lài cau chuyện bác tiêu phú ở lang Ciang cứu ho, 


Đ)cŠ, Cam nhận của em vẻ cau chuyện bác tiêu phú ở lang Giang cứu ho 
trong “uyên “Co họ có nghũu 


H.B'(VAXNTULUAN 
T 
4ê 3 
Ví Irinh (1759-1238) đó Hương Công (cứ nhàn), từng làm quan dưới thời 
Lẻ - 1ình, sau làm quan cho triểu Nguyên. Ong để lại nhiều thơ văn chữ Hàn, 
trong lò có cuốn “Fứn trí Kiến ván lực” Cot tất là “Niên văn Tục” gôm đã 
truyệt ngàn, đó là những truyện truyện Kì lưu hành trong dân gián má ông đà 
ghỉ cl:p lại. Truyền “Con hỏ có nghĩa” rút trong cuốn “Lưn trí kiến văn lục”. 


” nói vẻ chuyện bà đỡ Trần và bác tiểu phụ gặp hồ, họ đã 
được lô đến ơn đáp nghĩa. Truyện để cao đạo lí nhân nghĩa thủy chúng ở đời. 
“Truyệt gốm có hài phần, phần nào cùng tỉnh giản mà Kì thú. gợi cảm. 


TC hò Có Hị 


Mái chuyen thứ nhật nói vẻ bà đỡ Trân ở Đồng Triều gặp hồ. Tĩnh huông lì 


kì hồitộp: đếm. nghe có tiếng gõ cứa, bà đỡ ra mở cửa, rồi bị con hồ “fớo trở 


công tà dị” BỊ hồ bất thị lm sao sông được? Bà đỡ, bạn đầu “vợ chết khiếp” 
Hồ "ddng một chân om lay bà chạy ni bạy”, hè gập bụi rậm, gai góc thì “dùng 
tay rẻlốt chạy vào rừng sáu”, Phải chăng họ bất được môi, nên vội và tha môi 
về hare ö* Nhưng cái cứ chỉ: "mọt chân ôm lấy bà”, "một tay rẻ lới” của hồ thì 
có vẻ thư nương nhẹ, cần trọng? Một tình tiết hỏi hộp. hấp dẫn. 


Cảnh thứ hài cũng đẩy kịch tính. Bà đỡ nhìn thấy hồ cái “dưng lấn lộn cào 
đất”, Rì đố “mụn sợ không đám nhục nhích”, Bà sợ lắm vì tưởng hồ định ăn thịt 
mình. lố đụ 
cái lần. Nó “cm tay bà nhìn hà cải” như Keu van, như xin được cứu giúp. 
Ngườivà hỏ đã tương trí, đã biết cảnh ngó nhàu, biết tâm lòng của nhau. Bà đỡ 
rất mi cảm, có tay nghề giỏi, bà chỉ nhìn bụng hồ cái “dư có cát gí động dạy” 
thể là và “Đ/c ngày ho cát Aáp de”. Thật nhân đức, bà đỡ hòa thuốc với nước 
suối clo hồ cái uống, bà còn dám “voứ bựng cho hớ”, Cứ chỉ của bà đầy tình 
thươn:. Đã mãy ai trong thiên hạ đám đưa tay xoa bóp bụng hỏ. Với bà đỡ Trăn 
thì hổ đái là một sản phụ. đang đau để cần giúp đỡ để cứu cả mẹ lẫn con. 


- dùng cử chỉ để thay cho lời nói. Nó “ni mước mát”, thương hồ 


¬'j 
e\ 


Cảnh thứ bà. là cạnh họ cái để còn và hỗ dực đưa tiên bà đở. Hồ đục rải Ủnh 


cảm Vũ có nghĩa. Nó vui mừng “dua giờ với con”, NÓ “quỳ vuong” Bên một 


góc cây, “lây tay ddo len mọt cục Đại đẻ tạng cho bà đỡ, Nó “dưng dạy di, 
quay nhìn bà” để ra hiệu đưa tiên bà vẻ, Nghe bà đỡ nói: “Xi cứu rững qhúA 
vé”, nó “cút đâm vdv đưới”, tôi “gảm lên mọt trén¿”. Canh tiên biệt đầy lưu 
luyến và sâu nặng tình nghĩa biết bạo! 

Câu chuyện thật hay, thật hỏi hộp cảm động. Người đỡ để giúp hỗ cai mẹ 
tròn con vuông. Hồ đến ơn người một cục bạc (về nhà cân được hơn mười lạng): 
nhờ món quà ấy mà gia đình bà đỡ sống qua được nàm mắt mùa đối Kem. 
Chuyện hổ cũng là chuyện người. Bài học đền ơn đáp nghĩa thật kì thú. gợi cảm. 


(Đề 4 

Ngày xưa ở huyện Lạng Giang có người kiếm củi tên Mỏ. Một hôm, bác tà 
đang hì hục bổ củi ở sườn núi, bỗng nhìn thấy dưới thung lũng phía xi. cày có 
lay động không ngớt. Thấy lạ, bác tiêu vác búa đi đến xem thì thầy một con hồ 
rất to, trán trảng đang cúi đầu đào bới đất. Hổ quản quai nhảy lên, vật xuống. 
thỉnh thoảng lại lấy tay móc họng. Hồ nhe nanh, máu mê đâm đìa, nhớt dãi trào 
ra. Tiếng hổ rên nghe thật thảm thiết. Bác tiều nhìn kĩ miệng hổ. thấy một khúc 
xương dài mắc ngang họng; bàn chân hổ thì to, càng móc khúc xương càng vào 
sâu. Bác thầm nghĩ: *Chứa sơn lâm khó mà sống sót... Bác tiểu uống rượu say, 
mạnh bạo trèo lên cây cáo, kêu lên: "*Cở họng ngươi dau lắm phải không? Đừng 
cắn ta, ta sẽ lấy xương ra cho...". Nghe tiếng người gọi, hổ nằm phục xuống, há 
miệng nhìn bác tiều phu ra dáng cầu cứu. Bác tiều phu trèo xuống, đi thắng đến 
chỗ hổ nằm. Bác thò tay vào cổ họng hổ, lấy ra một chiếc xương bò, to và dài 
như cánh tay. Hổ liếm mép, nhìn bác tiều phu rồi vẫy đuôi bỏ đi. Bác tiểu nhìn 
theo hổ, nói to: */Vhà ta ở thôn Mở. hệ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé?" Sau 
đó, bác tiều gánh củi ra về. 

Một đêm nọ, nghe ngoài cửa có tiếng gầm dài và sắc. Sáng ra, có một con 
nai to chết ở đó. Hơn mười năm sau, bác tiểu già rồi chết. Khi chón cất, hổ bóng 
nhiên đến trước mộ nhảy nhót. Những người đưa ma hoảng hốt bỏ chạy. Từ xa, 
thấy con hổ trán trắng dùng đầu dụi vào quan tài, gầm lên thảm thiết, chạy 
quanh quan tài vài vòng rồi đi. Từ đó về sau năm nào cũng vậy, trước ngày giỗ 
bác tiểu, hồ lại đưa dê hoặc lợn về để ở ngoài cửa nhà bác tiểu. 


9ê 5 


Ở đời. có lúc có nơi, ta thây những kẻ mặt người dạ thú mà ghê tởm. Chuyên 
con chó, con ngựa chí tình thì hầu nhụ ai cũng thấy. Nhưng truyện “Cón hở có 
nụhĩa” thì thật vô cùng kì lạ đối với số đông trong chúng ta. Vũ Trình, nhà xân 
trung đại đã ghi lại hai mẩu chuyện lạ lưu truyền trong dân gian. đọc lên thật vô 
cùng xúc động. 
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Mứđ chúyen thú nhĩ nen về chuyen Bài đợ Tran ccHane Tieu sắp hồ, Mau 
vhuye thư hán K¿ li" sự pha s {áanm Câ 


bái tiểu vu soi Hồ THo¿H Han, 


vật CỐI hoi đứt "019 THẾ đi set Cái sp mục klịt bác tieu phụ 


0ìh đó, hạy, Nhân, tiáy 


đ mg tết 
cọn lì Hán trắng 1P Đlc Hi 4 Nó Đưt + 


lid hạnh đạn đe kịch 


"HÀ (ÂN ccÍt ĐH 


mô + Nhị chỉ! fax ! ì0! khú. XIet)e to luu¿u¿ — lo cũng mc 
TÚC H6 cảng vớ su, Phướae cản là mit tim nhữ thưởng con người gấp 
tại ƠI, VÌ đài te ng 00-9 sự” mái Bác He phú đám cá san cát tiếng soi ho: 
Sá hite Ngứt đhưtt Phụ: tiente, va lúc Tà XU lựA V@ftl nở clh” ]ứ Kì là 
đầy lùvon he cũng nếhe đước và Hiểu được tiếng người, Cứ chỉ hộ: “nu! ĐÍnh 
wtoid lạ nen Hơn Đúc tiep” chịt thất Hồ nghe được, Hiệu được tiếng nèười, 
Nó chị đọ Vi (211 CHÚ ĐtU TIÈU phụ 

Củn thứ hài gìn lu tình anh bác tiêu phụ cứu họ thoát nạn, Bác đã “lứy tai 
dÍ vài có long lạ lại ra mứt cÍec Ause bo, tr nhị cừnh ta”. Sau Khí hộ được 
cứu thuất, nó “W(Œu mớ?, nhìn bác tieu ĐỀN rốt bọ dị”, Cát “hẻm mcp” Ấy, cải 
THm ầN của hồ chứa đầy tình cám biết ơn, Hình động của bác tiêu phú rất 
dũng ằm, điểm “f¿v tuy tho vào có long ho...” V1 thương con hồ bị nạn. vì tin 
mình vì tin hỗ nên bác tiêu phụ mới đâm Em như thê! "Đình huong bác tiêu phụ 
móc hìng hỗ lây Khúc xương Bò,.. rất hấp đản. Cau nội của bác tiêu phụ với còn 
hỗ thể tiện sự chút phác, chân thất và hôn nhiên: “Nhà 0a ở thòn na, lu 
nông 4t lự ÂU nhớ nhan nhé?” “Vhieng lực là miệng nạn, “nhờ nhàn ni” Vì 
hoạn nn có nhấu, ngọt bùi có nhau. 


lRO) 


Cảm thứ bú in cảnh: đến ơn của còn hỗ, NÓ mang đến nhất bác tiêu phụ mỌt còn 
nai để àm quả... Mười năm sau, khi bác tiểu chét, nó về đưa tiện “đứn chịu vdo quản 
tài gản lên, chạy quan” quan tại vất vong rót đụ” Đó là cứ chỉ thương tiệc đâu xót 
của hồ lời với an nhàn mình, Fừữ đó về sau, hồ văn mang lẻ vất - đệ rừng, lon rừng- 
Về giỏ lắc, Con họ đã xông đây tình người, rất an nghấa thuy chúng 

Tón lại, truyện “C2 Ho có nghệu” là một truyện rất hay. Tác giá đã lấy 
vhuýết loài vài đe nẻu lên bài học đạo lí: Ấn nghĩu thủy chủng là đạc E lùn 
of, Ýhan vật ngòn ngữ, hành động cử chỉ, chỉ tiết... đếu toát lên ý nghĩa ây, 
bài học av, Mót cách viết rất ngắn, tính te. tình huông giàu Kích tính nên cảu 
chuyệt kẻ cane hax, cảng hấp dân thú vị, Có thẻ nói, truyền “Con ho có nghĩa” 
lũ HOT PIVÊH ngàn tị Hf trong Văn xuôi trưng địi vậy? 


II. BI ĐỌC THAM KHÁO 
1. Thang trom 
(Du nhỉ) 
Cu Nuận ở huyện Gia Phúc là nơi đồ họi lớn của xứ Hu Dương. bọn thương 
nhàn gi lai thường đầu ở đó, Chữ có mấy đây quản cho Khách ngu trọ, 
© tin gản đây có thăng ăn trôm, biết hiệu lá Meéo Khoa, có tài án đếm 
Khiách tựa đường thường bị nọ thâu sạch, thú đoạn hư ao Khôn lường 


Trước mỏi quản trọ. người tà làm một chiếc quầy lớn. Bạn đếm. hành khách 
bỏ hành lí cả vào đó rồi khóa lại. 

Năm Quý Hợi (1743). niên hiệu Cảnh Hưng, có một Khách thuê trọ, hành |v 
ràt nặng. Lúc sắp ngủ. nhà trọ hoi: 

~ Quan khách neu có tiền bạc hay vật quý gì trong hành lí thì pứi cho nhà 
hàng. Ở đây trộm cặp rất thủ đoạn, không thể coi thường! 

Khách cả cười bảo chủ nhà; 

- Tôi có ít lạng vàng. chả lẽ không biết giữ hay sao mà phải phiên đến nhà 
trọ nhắc nhở? 

Nói rồi. khách mở túi ra. Dưới ánh đèn. bạc trăng sáng lóa, chất đồng kháp 
chiếu. ước đến bỏn. năm trăm lạng. Rồi ông 1ä lại thú hết số bạc cho vào hành 
lí. để ở đầu giường mà ngủ. 


Trộm ta đã nhòm qua khe cửa từ trước. nghe thấy, trong thấy rõ món một. 
Đến khi mọi người đã yên giấc, mới khoét gạch chui vào, năm phục dưới gảm 
giường, làm tò mèo bát chuột. Lát sau, lại ở bên chân khách. bắt chước tiếng 
mèo căn chuột, thỉnh thoảng lấy gai cào chân khách. Khách nồi giận chứi bới 
con mèo ôn dịch. co chân đạp. Thăng trộm làm ra bộ mèo bỏ chạy, đợi Khách 
thiu thiu ngủ, lại làm như trước. Khách không chịu được, nổi giận. lăng lặng 
ngồi dậy, định bắt mèo quật chết. Thăng trộm nghe tiếng động trề n giường. biết 
là khách đã dậy. liền vớ ngay túi bạc trên đầu giường bò ra. 

Khách đợi mèo không tới. lầm bẩm chửi rủa vài cau rồi nằm Xuông, SỜ tay 
lên gối thì gói bạc đã mất rồi. Khách liên gọi nhà trọ đốt đèn lên và nói: 

- Bạc của tôi bị trộm lấy mất rồi ! 

Chủ trọ trách khách không, giữ cẩn thận và xin cho mình tránh khỏi mọi liên 
can. Khách nhìn lên mái nhà, thấy có cái nơm rất to liên nói: 

- Ông chủ không lo. Đây là trộm gần. Tôi xin cái nơm này. Ông cứ đốt đèn 
chờ tôi, chỉ khoảng một khác tôi sẽ đem về, không liên can đến ông đâu. 
Chỉ khổ cho tôi là đêm nay không được ngủ say thôi. 


khách đem nơm ra cổng, trèo lên cây nhìn ra xa, nghe thôn bén cách 

“một đậm, có tiếng chó sủa, liền đến chẻ đó, thấy trong lũy tre có một căn nhà 
đèn còn đương sáng. Khách chui rào bò vào, mở toang công ngoài, đi đến ngôi 
nhà, nhòm vào, thấy tên trộm đang đếm bạc với vợ dưới ánh đèn. Thẳng trôm 
cười nói vui vẻ, tự khoe là mình cao thú và bảo vợ: 


- Thăng khách trọ ngu ngốc ãy chặc giờ thì pào khóc đến chết rồi ' 

Từ ngoài. Khách ung dụng gỏ cửa mà cười. Tên trộm với hoi 

- Ai đó 2 

Khách đáp: 

- Em. trộm đây, nghe nói anh được món hời lớn. đến xin anh chía cho mội ít 
Tên trộm nổi giận. quát: 

~ Thăng chết tiệt, đấm đồi thịt trước miệng hùm! 


Này rÓI, HO ĐH gá\ CHâY ra, con quAV RH nói VỚI vợ 
Hy giữ bạc cho tú, tạ đi piet thăng đó! 

Khiicli vớý bọ chạy, những làn phục ở đó. Ten trồm thú công mở toạng, chạy dị 
duối, Ehiclt đầy cưa len vào, dùng nơmh úp len đâu vợ fen trom. phá hôm RAv bạc 
đem tú, theo đường bờ ruống dt tất về quản trọ. Tục äV, ở nhà trọ đến văn côn sàng, 

lên trom chí tì máy đàm dọc đường cái, Không thấy gì, quay trợ lại, thị 
vợ đăng mạng nơm năm đó, hồm bị phú. bác bí mắt, Tần hoi rõ mọi chuyền, 
mới ca kinh thần phục 

Sang sốn hôm sau, Khách đang rưa mật, chịu đâu, thị có một người mang 
gạo tới lay chụo và nói 


loi là đứa lầy trộm bạc của ông đếm qua. Tôi làm nghe này đã hơn mười 
năm. tự chớ là khong còn thiệu ngón gì: Nào ngỡ vỏ quýt đây lại có mỏng táV 
nhọn. Xin chủ theo ngài để học những điều chưa lãm được ! 
Khách đáp: 
Nghe ong đang lim, hỏi nhỏ tỏi cũng đã làm. Nhưng nghĩ là, lầy của người 
khác đe nuời heo mình. thì đâu phái là lề chính đăng 2 Ông nạ 


còi, Việc được, 
mắt đếm qua có nghĩa lí gì. Tỏi thẻ Không Em nghè đỏ đã năm năm nấy. Vì có 
ông nén tôi mới phải chơi lại trò cũ chút thôi. Ông việc gì phái học, Ngày này, 
khập nơi đéu là chiến trường, Ke nam nhí nền găng sức cho Triệu định. Tỏi đà là 
người dưới trướng của phú Đồ đọc. Nếu ống theo, tôi xin cất nhấc cho, đừng 
luyện tiếc cái nghẻ này nữa! 


Tên tròm nói: 

- Ni linh giáo. 

Thẻ rồi, tên trộm từ biệt vợ còn ra dị, 

Vậi năm sâu, có một quan quản tới nghĩ ở quán öng chủ trọ. quản Kĩ theo 
hấu có vài chục người. Ong chủ nhìn Kí, thì đó là tên trộm ngày trước. Ông chủ 
hỏi chuyện, tên trộm nói là đã theo phú Đỏ đốc, vì có chiến công, được bố liin 
Đội trường, Còn người khách năm xưa này đã làm Tham tướng Sơn Tây, 

Vũ Trinh 
(Trích Lan Trị kiến vân lục) 


2, Con hồ hào hiệp 
(Hiệp hò) 

Huyện Báo Lộc có anh nóng đán họ Hoàng, làm nhà trên qua đổi nhỏ, lây 
người cũng làng là chị họ Nguyen, Được máy năm, chị vợ ôm chết, để lại mọt 
đứa cón trai cho bà ngoại nuôi, Khi tạng chị vợ vừa hết thì đứa còn đã được bón. 
nảm tuổi. Hoàng thường đến thăm cón, thính thoáng cũng bé côn về nhà, 
khoảng mươi hôm lai đem trả vẻ chó bà ngoại, 


Lãng bên có một chỉ góa chóng. Hoàng có việc, thương di qua bên ấy, thấy 
cô tạ thì ưa, liên nhờ mỏi đứa lời. Nhưng cô tá từ chói. báo: 
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- Đi bước nữa mà được người như chàng là may lắm rồi. Nhưng nghe nói 
người vợ trước có con trai. Vợ sau đối xử với con trước thực là việc rất kho 
khăn. Cứ mặc nó chơi bời lẻu lông, thì người đời bảo là lạnh nhạt với nó: nêu 
hơi roi vọt một chút. thì lại điều nọ tiếng kia, Bà hãy về tạ lôi với chàng cho tòi 
Nói tôi không làm vú già cho người trước mà chịu điệu tiếng được đâu. 


Bà môi về nói lại với Hoàng. Hoàng thích có ta quá. khong bo được, nghĩ dị 
nghĩ lại chỉ còn cách bỏ đứa con thì mới được có ta. Thể là hàn manh tạm làm 
ác. Mây hôm sau. hàn mang đứa con vào rừng sâu, nói đối là đi Kiếm trái chín 
để ăn. bỏ con trong rừng, rồi đì đường tắt về nhà. Vùng này có nhiều hồ. Hoàng 
về tới nhà. chắc mâm là con mình đã vào bung hồ, sơ mẹ vợ hoi tới. liên đái 
một ngôi mộ giả ngoài đồng vờ làm mộ con. 


Khoảng cạnh hai hôm ấy, nhà bà Nguyên nghe tiếng gõ cưa. Bà ngờ là hó, 
đóng chặt cửa không ra. Tiếp đó. nghe có tiếng trẻ khóc. bà lây Eun lạ. mở cửa 
nhìn, thấy cháu mình đứng ngoài cửa. Bà vừa sợ vừa mừng, bé cháu vào nhà hỏi: 


- Cha cháu ở đầu. vì sao nửa đêm mà đến đây một mình? 

Đứa trẻ đáp: 

- Buổi chiều bố đưa cháu lên núi, bắt cháu ngồi dưới gốc cày, đợi mãi bỏ 
cháu không tới. Cháu sợ, cháu khóc. thì thây mọt con mèo vàng to băng còn 
trâu đem cháu vẻ đạt ở đây rồi bỏ đi, chứ châu không biết đáy là nhà bà! 

Bà ngoại kinh ngạc. ôm lấy cháu mà khóc. Lập tức, nghe bén ngoại cửa có 
tiếng hồ gảm. Bà vợi vàng nói: 

- Đa tạ chúa sơn lâm đã cứu cháu tôi. Tôi già chẳng có gì biêu tặng. trong 
chuồng còn con lợn, xin đâng ngài một bữa! 

Nói dứt, liền nghe tiếng bắt lợn. Tới gà gáy, lại nghe tiếng lợn kêu từ xu tới gần. 
vào đến chuồng thì im. Sớm hôm sau dậy nhìn, thây con lợn chết ở sản, mắt mọi 
nửa mình. Trong chuồng lại có con lợn khác, to gấp đôi con lợn chết ở sân. 

Bà Nguyên rất kinh ngạc. tới nhà con rể hỏi cháu ở đâu. Hoàng đáp: 

~- Cháu trúng phong đột ngột, chữa chạy mãi Không được. nữa đêm qua ciau 
mật rồi. 

Nói xong, Hoàng đân mẹ vợ ra đồng, chỉ một gò đât nói: 

~ Đây là chỏ chỏn cháu. 

Bà sai đào lên thì Không thấy thứ gì. Bà cười nhạt nói: 

- Chắc là khi chỏn cháu. anh chôn theo nhiều quản áo quá. bí Kẻ gian trang 
thây, nên chúng đào huyệt vứt thí hài đi mất rồi. Nhà tôi còn có mấy bộ quật áo 
của nó. Anh hãy theo tôi về lây đốt dĩ. Tuôi tan bóng ngã, tôi Không nỡ thìn 
những vật đau lòng ấy. 


Hoàng theo mẹ vợ vẻ nhà: Vừa vào công, thấy con với bảu cửa đùa clơi, 
luôn mỏm gọi bố đã đen. 

Hoàng tái mặt lùi lại. Bà mẹ vợ Kéo áo, hàn dứt đứt bỏ chạy, Hà đem việc äv 
lên trình quan. Hoàng phái chạy trồn đi nơi Khác. Người xung quanh ghét tàn 
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bạc ác, lần do tân ra tung tích. bát được hàn giá len quản. Quan vừa tra hoi. hàn 
đã phái nhận toi, Quan thấy tọi hàn lam thương tồn đến lưan thường dạo lí, định 
xư thất năng, Những Tloane lo lọt rất nhiều, nén chỉ bí đẳnh đồn roi tha, Hoàng 
từ nhấ giám trở ve nhá. chập tòi vẻ đến cửa thôn. Từ trong bụi ram có còn họ 
gảm lên, lao vào ngoại hạn tha dị. Người trong thõn nghe thấy tiếng Keu, đốt 
đuộc truy tin. Đến chó cách thôn chững mốt đàm, họ trong thấy xác Hoàng bị 
NéL Hật vứt ở đó. Nhún Xã ngoài ram bước, thấv ảnh mat hồ sang nhữ ngọn 
đuộc. une dụng chạv vào rừng. 

Việt Hãy Xây ra vào năm Canh Tuất C790). lim họ tỏi lạ Trần Danh lưu dị 
[.anp Sơn được néhe Kẻ lại 

Vũ Trinh 


(Trịch Lan Trị kiến ván lục) 


3. Còn ho nhân đức 
(Nhan hó) 

Vào địp tế lớn ở phú Chúa, các trăn đêu dang thú lạ trong rừng. Tran Thái 
Nguyên đưa tới một con hồ cái rất lớn. Con hồ này nền vàng, văn đen, trấn và 
hài vai đẹu có đâu ân trắng to bảng bản tay, nhốt vào dưới hâm nhà đá. Làm lẻ 
Xong. Cho người Vào Xem. 

Bông có mót người bưng tới hơn mười cán thịt. đặt phía trước con hỗ, khóc 
lầm lẻ lạy họ năm lay. Mọi người lây làm lạ, hỏi nguyên cơ. Người đó nói; 

Đây là an nhàn cũ của tôi, Năm trước, tốt đi gạnh hàng thuê cho người, phái 
vẻ ngay, Đường dị qua núi, trời tôi, Không có cho nào nghĩ trọ. tôi bèn leo lên cấy 
cao, lấy gỏ buộc gi mà năm. Vừa chợp mát, thầy con hồ này tới dưới góc cây, 


nhìn lên tôi pâm vào. Tỏi chăng biết làm thẻ nào, giơ tay vẻ phía họ nội: “Ủới trở 
roi Chuéc tham, và nhà kiem xong, So PhậN tÒI reo ở nuệng ngài rồi. NẴHữIg má 
miệng ân nhà tòi dựa vào toi mã sông, Nếu ngài không thai cho, tòi phái qÝ 
vuông tap pQHÍ cho ngài, nướng thể thị cá nhà tỏi lớn bé già trẻ đến chét đói 
chờ rét mát 7. Tòi nói xong, thấy hộ né mình, cúi đấu. năm xuống góc cây mà 
neú. Đêm Khuya, nghe có tiếng người từ xà tới gần, đến cách chừng mươi bước 
gọi tO: “ khoe chứ T Đêm nay ưực mỏi ngọn, có cho châu với khong *”, Con hồ 
đáp ”( 'hẳng có mỏi nào, tạ miệt nắm nại Ở đây, bọn bạy hảy dị cho khác mà 
kiếm án 7”, Bày giờ tôi nhìn họ, thì thấy rõ ràng là người đàn bà đội Khăn trăng, 
mặc quận do màu đo sắm, Tỏi ở trên cày nín thờ, năm im thìn thịt suốt đếm, Đến 
khi gà gáy, họ tư từ đứng đáy rồi bọ dị, Trời sảng rõ, đường có người dị. tôi mới 


trèc xuống. Hỏm qua tôi nhìn Kí, thay con hồ này rất giòng con ho xưa đã cứu tói, 
tôi 10I nó, nó nhìn tôi ứa nước mát, rồi gật đầu hài lần. Tôi cam ơn ân đức cứu 
mệnh của nó. mới sữa mọt bữa để bày tô chút lòng thành của tôi. 
Nói xong. người äY lại lạy năm lạy, Khâu đâu bà lăn, rồi dị. 
Vũ Trinh 
(Trích Lan Tri kiến vân luc) 
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Bài 21. — MEHIỀN DẠY CON 
(Trích “Liệt nữ truyện" của Trung Quốc) 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 
Đề I. Kể lại truyện "Mẹ hiển dạy con”. 
Đề 2. Kể lại 5 sự việc chứng tỏ bà mẹ Mạnh Từ rất quan tâm đến dạy bảo con 


Đề 3. Cảm nghĩ của em về bà mẹ Mạnh Tử trong truyện “ÄMẹ hiển dựy con”, 


II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
(Đê 2 

Có nhà hiển triết ngày xưa đã nói: “Mối người mẹ là mọt người thảy (kât tiên 
của con thơ”. Trong truyện “Mẹ hiển dạy con”, ta cảm thấy Mạnh máu đúng là 
người thầy đầu tiên của Mạnh Tử. Chuyện kể lại 5 việc làm võ cùng tỏt đẹp của 
bà mẹ vĩ đại này. 

Một là, nhà ở gần nghĩa địa. Suốt ngày con thơ chỉ bắt chước đào, chôn, lăn, 
khóc. Mạnh mẫu tự nghĩ: “Chỏ này không phải chỏ con ta ở được”. bèn vội 
vàng dời nhà đến gần chợ. 

Hai là, đến ở gần chợ, bà chỉ thấy đứa con trai nhỏ của mình suối ngày bát 
chước nô nghịch cách buôn bán điên đảo. Bà nghĩ: “Chổ nảy con ta ở cũng 
chẳng được”. 

Ba là, Mạnh mâu quyết định dời nhà đến gần trường học. Hà sung sướng, 
thấy đứa con thơ bát chước trẻ nhỏ cáp sách vở. học tập lẻ phép... Bà vui lòng 
nghĩ: "Cỏ này là chỗ con tạ ở được đảy”. 

Ba lần dời nhà là ba sự việc cho thấy Mạnh mẫu là người mẹ hiện đã coi trọng 
chọn môi trường giáo dục và định chí hướng tương lai cho con thơ của mình, 

Sự việc thứ tư là người mẹ lấy lời nói của mình, hành động của mình làm 
gương mẫu giáo dục đức tính trung thực cho con trai. Muốn đạy con thật thà thì 
mẹ không nói dối con. Khi con hỏi: “Người fa giết lợn làm gì thé””: bà lỡ miệng 
nói đùa: “Để cho con ăn dây”. Sau Mạnh mẫu đã đi mua thịt cho con ăn thật để 
chứng tỏ mẹ không nói dối con. 

Sự việc thứ năm là một việc làm nghiêm khác của Mạnh mẫu. Bà đã giận dữ 
cắt đứt tấm vải đang dệt dở dàng khi thầy con trai đi học bỏ trồn về nhà. Mẹ đã 
đạy con tỉnh thần. thái độ học tập nghiêm túc. 

Mạnh Tử sau này đã trở thành một con người vĩ đại. Chính Manh máu đã dạy 
bảo, rèn luyện. đã góp phần to lớn hình thành và phát triển nhân cách Mạnh Từ, 
sớm trở thành một bậc đại hiền của Trung Quốc. Công ơn của Mạnh màu võ cùng 
to lớn. 
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“9ê 3 

Neh không có người mự thị cũng Khong thế có anh Hung, thí sĩ, Mói mọt dựa 
trẻ Đen rat dit đeu có một người te xInH 6í: hanh phúc nhất của đứa còn lạ có 
người đc hiện, Mạnh Pừ sinh năm 373 và mất nam 3SU Trước Công nguyen, lạ 
mốt H11 len triết lọi lc của Trung Hoa thời Clien Quốc. Cne có mọt bà me vì 
đạn, Hát sách có chỉ nhậc tợi hài chữ “N1 mau dây Kinh trong, Sich “tiết nữ 
0#"HÁVeéu„ có Xưa có nHậc tới bạ quá bài “ỨC tuệ dạy cơn”. XE đã từng đọc quái 
bài Háy mọt đọt lạm, đâu de có the quên những lời dạy còn của Mạnh máu” 


Mẹ hiện là người mẹ sinh thành. nuối dưỡng đứa còn. Tục ngữ có cau: “/ớứ 
cơm ñt út aw cát sẩot của 0c”. Mẹ hiển là người veu thương, dạy báo con niên 
người, Biết nuối đường chỉ hương và lẽ song cho còn, hình thành nhân cách văn 
hoá cac cón, Bà mẹ Manh Từ li mọt người mỹ hiện lí tường Xưa này, 


Bà thay đọi nơi ở nhiều lần. Lăn thứ nhật dời nhà đến ở gán nghĩa địa, bù 
quan sắt thầy con chỉ biết bắt chước: “đdo, chân, lần, khác”. Đo Tà những việc 
cua phú đào huyệt, là những biều hiện đau buôn cưa tang gia. Manh màu nói với 
mình, nói cho mình: “Cho này khong phát cho con tạ ở dược ` Lân thứ hài. bà 
phát dời nhí: đời nhà vì con thơ. Đến nơi ở mới, gân chợ, còn trai bà "cũng bát 
chước Mi Hư cac bườn bán dien dựa Không thế để còn nhiệm phái tính 
xâu ấy, bà lại nói nh nhậc Khẻ tình: “Cứu? này củng khong phát cho con tại o 
đức” lầu lại dời nhà đến nơi khác. Tắt ca vì còn. Lần thư bạ. Mạnh màu 
chuyên nhà đến ở gán trường học, Côn bài “đớy 0e dua nhàm học tạp lẻ phép, 
cấp xách vớ, về nhà cũng bát chước “lọc tạp l phép, cáp xách vớ”. Mẹ Mạnh 
tưrát vui lòng, nói: “Cho này là cho còn tạ ở được dạy”. Qua đố, tạ thầy Mạnh 
máu rất quan tạm đến con, luôn luôn theo đối những biến đôi, những tiên bộ của 
com, lìm mồi trường sống, môi trường học tập tốt đẹp cho con, Đó là cách dạy 
vớp rất tích cực. rât tiên bộ. 

Bà mẹ Mạnh Tú quan tăm giáo dục còn tính trung thực, thất thà. Mẹ không 
đước noi đối con thơ, Mẹ phái làm gương cho còn trong nói nang, ứng xứ, trone 
một việc lớn nhỏ. Nhớ nói đùa còn: “e cña có án đạv”, Khi con hồi: “Ngi2 
tạ giết lợn làm dì thé”, bà nghĩ và hội hàn. Bà tự trách mình: “Từ noi lở mot 
rút Con tạ TH dt, ĐrL ĐÍHHC ĐỚI tỚ mang mà tạ nói doi nó, tÍh chàng háa ra tà 
dạy Hó nói đót hay xao?” Mẹ hiện liên đi múa thịt lợn, đem vẻ cho con ấn thật, 
Lờ nói ấy, cách suy nehi ấy, việc làm ấy cho thầy người me hiển rất gương mẫu 
trong giáo dục đạo đức cho còn thơ, 


Minh máu rất thương con, những không nuông chiếu, Bà rất nghiệm Khác. rất 
kiế1 quyết trước ý thức võ Kì luật trong học tập của còn, Mạnh Từ “ng dt học, 
bố học về nhà chơi”. Cứ chỉ người me trong thấy còn bộ học “ñe cảm dao cát 
dâu tam vai dang đói tế Khuuu” thế hiện thái độ rất giận rước ý thức Kẻm còi 
cúc con. Tầm vất đang đết mà bị cát đứt, xem như bị hong. Khone lí máng! 
Không roi vọt: Bà chỉ nói với còn: “Cóm dang ch học mà bè học, tÍU củng nh ta 
dang dệt tam vạt nay mứ cát dữ dt tuy”, Một lữi dạy còn rất nghiem. rất sàu sắc, 
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Mạnh mẫu đã dạy con tính nghiêm túc, tính chăm chỉ trong học tập. Nho công 
giáo dục quý báu của mẹ hiển mà từ đó vẻ sau, Mạnh Từ học tập rất chuyen cần, 
chăng bao lâu trở thành một bạc đại hiển, được người đời ngưỡng mô. 

“Mẹ hiện dạy con” là một truyện lí thú. Một cách việt ngắn, lớp bang mạch 
lạc, giản dị mà sâu sắc. Ba lần chuyển chỏ ở, một lân hỏi hận vì “zó¿ đe” với 
con, một lần cät đứt tấm vải đang dệt... để dạy con ý thức học tập. NIanE màu 
rất yêu con, lại có phương pháp dạy con, quan tâm giáo dục đạo điức và chỉ 
hướng học hành cho con. Mạnh mẫu là một bà mẹ hiền vĩ đại. Mạnh Tư lì thốt 
nhà hiền triết vĩ đại. Có người mẹ vĩ đại mới có người con vì đại. Đọc truyền 
“Mẹ hiến dạy con”, càng kính trọng Mạnh mẫu bạo nhiêu thì chúng tà càng véu 
quý mẹ chà mình bấy nhiêu! 


Bài 22. THẦY THUỐC GIỎICỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG: 
(Y thiện dụng tam) 
Hồ Nguyên Trứng 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 
Để T. Kể lại truyện "7 háy thuốc giải có! nhất ở tâm lòng”. 
Đó 2. Kể lại những v 

Phạm Bản trong truyện 


ệc làm tốt đẹp sáng ngời y đức của quan TIhát ý lẻnh 
hảy thuc giới cót nhất œ tam lòng”. 


Để 3. Phân tích nhân vật quan Thái ý lệnh Phạm Bản trong truyện 7/2 
thuốc giỏi cốt nhất ở tâm lòng”. 


p W 
II. BÀI VĂN TỰ LLU 


(Đê 2 
Thái y lệnh cũng như quan ngự y là những thảy thuộc giỏi chuyên cñäm sóc 
sức khỏe cho các bậc vua chứa, trông coi việc chữa bệnh trong cung wua, Phạm 
Bân quan Thái y lệnh của vua Trần Anh Tông cuối thẻ kỉ XI đầu thể kì XIV. 
Truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” rút trong tác phẩm “Nưm Ông 
thông lục” của Hồ Nguyên Trừng. Truyện ca ngợi quan Thái y lệnh P'ham Bản. 
một bậc danh v thời 'Trần chức trọng quyền cao, có cái tâm đẹp sáng mẹci v đức. 


Hồ Nguyên Trừng đã kể lại một số việc làm tót đẹp súng ngời y lức của 
quan Thái y lệnh Phạm Bản. 


Ông không cất giãu vàng bạc trong nhà, mà thường đem hết của củ trong 
nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trừ thóc gạo để chữa trị và cấp cen cháo 
cho những kẻ "ạt bệnh cơ khó”, Bệnh nhân dù “dám dẻ mián 0H” ôip cùng 
“không hệ né tránh”. Bệnh nhàn đến chữa trị “tới khí khóe mạnh rói cđ,. Trong 
nhà ông, trên giường không lúc nào “vdng øsười”. Tình thương bệnh nhàn, 
thương người của Phạm Bản thật bao la. 

Việc làm tỏt đẹp nữa của Phạm Bản là ông đã biến nhà mình thành nột bênh 
viên lun phúc. Gặp năm đói kém, dịch bệnh ông “dưng thêm ni” cĩú Sông 
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được lớn iplnim ngưới, đo lạ những Kế  ớu cường, dịu Khát và henh tại” Ong 
đã đưcc g0 đường thƠI 00/9 vong” 


Việc Tám tốt đẹp thú bá của Phim Bàn lá ong khong phạm biệt piau nghèo. 
sang hien lục chữa bệnh. Bắc quý nhậm “ xé ông chứa sau, VỊ “benh đo khong 
gøˆ dụ nhé vưa có triệu đến Khám. Bệnh của người đâm bạ khúc “mm cllav nh 
VON, Đuất AI \o11h Íet”, ong “U nuay” đe Kịp cứu người; benh nhân “¿Ha dư 
cu xe Rhi nghe Phạm Bản “báy trở long thành”, vua Tran Vnh Tong đã hét 
lới khcn ngời: ˆV thạt lạ bạc le tmụ Ý chan Chinh, dd giới về nhe nghtep lại 
Có Rone nha chức, tH@MU vot đút còn cho cha ta, Phát vưng vớt lòng tá Địong 
mới”. Thứ hội: có phần thường nào tó lớn hơn, trọng vọng lợn) 


Phúm Bán đại “ông cay đực cho còn châu” V1 thể còn châu ông có tới hai, 


bạ ngưới lam quản lượng v đến lim ngũ phảm, tú phảm, được người đời Khen 
ngợi “khóng de xa vú HgIuep nhà 


9È 3 
Túc giá của “am Ông mộng Tục” là Hồ Nguyên Trừng, hiện còn 28 thiên, môi 
thiển lù một truvén noi vẻ việc cũ của quê hương đất nước mình. Kí thác nội sâu xa 
Xư qua những hơi ức cha người đăng sống nơi đất Khách quê người Có một số thiền 
mang véu tô ÍÌ Kì như những truyền Kì, thân thoại, Có một số thiên pàn như những 
“ti tuoi” Kha lì thú. TâU cá sự việc, cảnh vật và con người được tác gia nhớ đen là 
sự thấp thoáng một số nét vẻ xã hội, lịch sử, văn hóa thời Lý - Trần. 


Thiên thứ Ä. nhan để chữ Hán là “Ÿ thiện dụng tam” (Thấy thuốc giỏi cốt 
nhất ở tầm lòng) Rẻ chuyện Phạm Bàn, một thầy thuốc giỏi, quá đồ ca ngợi Ý 
đức. Kin đảo biểu lò niềm tự hào vẻ ông chà, tô tiên mình, 


L. Phạm Bản lá cụ tô bên ngoại của Hồ Nguyên Trừng. mọt thấy thuốc giỏi 
“có nghề Ý gia truyền” giữ chức Thị v lệnh dưới thời Trần (nh Vương (1293- 
113D, Một thầy thuốc có địa VỊ cao sảng, lại còn giàu lòng nhân ai, Ông không 
tích của mà tích đức, đã đem hết của cải trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và 
tích trữ thóc gao. Cấp người tật bệnh cơ khổ ông cho ở nhà mình, cấp cơm chảo, 
chữa trị. Ông không “#e án” máu mũ đầm đề của bệnh nhân. Bệnh nhân chữa 
trị “ðE h khóc man ri để”, ông Không lây tiện. Trong ”Vgư tiêu Ý thuật văn 
đđp”, ta cũng bát ạp một cụ lượng ý cao đẹp như thể: cụ đã nói 


“Địt đu mã CN HHỚI xIHH, 
Bệnh còn cứUtU đẳng, thuốc dành cho khong”. 
(Nguyễn Định Chiểu) 

Những năm đói kém dịch bệnh nói lên, Phạm Bản còn “dựng thêm nhá” đón 
những ke “khóa củng đói khát và bệnh tật đến ở”. Ông đã cứu chữa được hơn 
ngàn người. Nhà ông đã trợ thành một bệnh viên làm phúc. Quan Thái v Không 
lần giàu mã chỉ làm phúc. Y đức của ông tỏa sắng, cho nên “ngài được người 
Tác giả neu lên một số sự việc rất điện hình để làm nồi 
bát Ty ệu dựng tam” của Phạm Bản với bao tự hào ngợi ca. 


chưng thời trong vọng 
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2. Truyện “F hay thuốc gió cót nhất ở tâm long” có một tình huông zav cán, 
đây xung đột giữa tạm đức và danh lợi, giữa cái sông và cái chết, niưa ah vá 
nguy. Qua đó, tính cách. nhân cách. bản lĩnh xử thẻ của người thây thuốc được 
tỏ rõ. Cùng một lúc có hai bẻnh nhàn. Người đàn bà thì “ngứy kịch: mưán C lui 
nhĩy với, mặt máy xanh let”, Con bệnh thứ hài là bậc quý nhân trong cúng đăng 
“bị xót”, Một bên là “người đến gỗ cứa mời gáp”. một bên là “ước: tiện (len 
khám”, Đã mây ai dám trái lệnh vua? Phạm Bàn đã có một cách ứng xư rât đẹp, 
Ông đã “4 ngưy” đến cứu bệnh nhân Khi “mến xong... chỉ ở trore kitooinh 
khác ”, còn bệnh của quý nhân thì "khong gđn”, sẽ đến Vương phú sau: Z7ót hải 
cửu họ trước, lát nữa xẻ đến vương phú”. Cứu mệnh sông cho con bênh nạuy 
kịch là trên hết, trước hết. Phạm Bàn đã ứng xử như vậy, cho dù “phẩn làm sói" 
không trọn vẹn, có thể nguy hiểm đến tính mệnh mình. Câu đối đá: của quan 
Thái y lệnh với quan Trung sứ đã thể hiện tắm vóc cao đẹp của mọt vị danh v 
Trái lệnh vua là tội lớn: “Tó/ có mắc tôi, cũng khí tụ biết làm thẻ dài?” Thật là 
dũng cảm, giàu đức hí sinh. Có tầm đức, giàu v đức mới có sự lựa chọn vỏ cũng 
dũng cảm và đây tình người. như ông nói: “N2 ,ười kia khóng đọc Cử, vt 
chết trong khoảnh khác. chẳng biết tróng vào đáu". Ông nói lên niềm ttn về su 
anh mính của đức vua: “Tính mệnh của Hếu thần còn trông cay vào Chíe NA: 
máy ra thoát”. Vì trái lệnh vua triệu, ông dũng cam nhà 
Quá đó, tạ thây Phạm Bàn đã có “mới tảm lòng” cao cả Khi đứng triưó sự lực 
chọn giữa y đức và danh lợi. giữa mệnh sống bệnh nhân và sự nguy hiện có the 
chết đối với bản thân mình. Câu nói của Phạm Bân vừa có lí vừa có ình. rái 
nhân bản, tỏa sáng một nhân cách cao quý. Có phần thưởng nào to lớn hơn khi 
Phạm Bân được Trân Anh Vương ngợi khen: “Ngươi thát là bác lương v chàn 
chính, đã giỏi vé nghẻ nghiệp lụt có lòng nhàn đức...”, 


Tội tôi Xi Chịu 


Phạm Bản là hình ảnh tuyệt đẹp về người thây thuốc giàu tình thương n;ười, tòa 
sáng tâm đức, y đức, để lại bao kính yêu và ngường mộ trong lòng ta. Lương y như 
từ mẫu. Cùng với các bậc đại danh y như Tuệ Tĩnh. Lãn Ông Lé Hữu Trác.... nhân 
vật Phạm Bản, tên tuổi và công đức của họ sông mãi trong thời gian và lòng người 
“Thy thuốc giớt cốt nhất ở tâm lòng” là một truyện giản đị mà hấp dân, chứa chín 
tình người, nêu cao đạo đức của người thầy thuốc chân chính. 


HH. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 


Loại truyền vàn xuôi chữ Hàn thời trung đại “có nói dung phong phú và 
thương mang tính chát giáo hướn"., Em hay phản tích truyền “C22 lở có 
nghĩa" và "Thay thuốc giỏi cót nhất ở tâm long” đề làm sảng to nhận xa trên. 


BAIE YM 


Thời trung đại Việt Nam thường được tnh từ thẻ Kí X đến cuối thẻ ki XIN 


Loại truyền văn xuôi chữ lan thời trung đạt có nội dụng phong ptht, có loi 
viết đa dạng, Có tc phẩm phí chép những truyền truyền KỈ được [ựt truyền 
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trong cm giám, Có tạc phậm gân với Kí (phí chép sự việc), với sự (phí chép 
chuyệt thật), Cũng có tác phạm hư cầu, giã Veu tô tường tượng nghệ thuật. Cót 
truyen rau Hết đơn gián, ngàn gọn: nội dụng thường mang tính chất giáo huận 


Truyền Cứu ho có nghĩd” và ""Pháv thuốc giới cót nhất ứ tdm lòng” tiêu 
biếu eo nói dụng và hình thức nehệ thuật của loại truyen văn xuôi chữ Hàn 
thời trog dịu. Tính chất giáo huần im đâm trong hai truyền ngân này, 


€ieúx luan net là lớt dụy báo của các Đặc chủ an. Giáo huận về đạo làm 
người, 'ách at ý hiến Tình, sông võ nh cố nghĩa thủy chúng, côi trọng chữ 00) 
trong rìg xứ. biet vêu thương giúp đỡ đồng loại trong hoạn nạn. thương người 
như thị thươne thấn, v.v... Giáo huận tà khong khó Khám, Vì truyền nào cũng 
chân tức. cám đong, thâm đâm tình người. lay đồng sâu xà tám: hón người đọc 


1. ruyện °C øu ño có ngÏữ ¿` rút trong tác phẩm “Lan trẻ kiến ván lục” của 
Vũ Tranh. Truyền có hài phản. bố cục ngắn gọn, chặt chế. chủ đẻ thống nhât. 
Phân trứ nhật kẻ chuyện bà đỡ Trần ở huyện Đồng Triệu đăng đem bị hồ ` bát”, 
"cổng sà” đưa về hàng, Lúc đầu bà “rụu vợ khong dám nhục nhích”, nhưng vời 
linh cán và kinh nghiệm của một bà đỡ gioi, piau tình nhân ái. bà biết mình 
phải lần gì. Trước cư chỉ, hỗ đực "căm tay ba nhĩ ho cát, nhớ nước mắt”, bà 
nhìn bung họ cài “có cát ớt dong đạy, biết ngày là họ xáp đc”. Vượt qua sự sợ 
hãi bại đâu, bà dờ Tran đã lấy thuốc màng sản trong túi, hòa với nước suối cho 
họ cái tong. Tứ voa bóp bụng hó`, Cứ chỉ ấy cho thầy bà đỡ Trần có một trái 
tìm nhịn ái mệnh móng. Nhờ bà mã hồ cái mẹ tròn con vuông, hổ đực được 
“nữnkrỡ đùa giớn với côn”, Chỉ tiết hồ đực lấy tay đào lên một cục bạc hơn 
mƯỜI 4 ăn mình thật giàu ý nghĩa. Sự đến ơn đáp nghĩa của vợ 
chống 'on hồ dõi với bà đỡ Trân ngoài sức tường tượng của chúng ta. 


g tầng án n 


Phái thứ hịi kẻ chuyền bác tiểu phụ ở Lạng Giang "dưm ca gan thò tay vào 
có họig lái lay ra một chiếc vương bỏ, to nhĩ cánh tay”. Hỗ như nghe được 
tiếng igười Đăng đau đớn quần quai vì bị hóc xương, nhưng khi nghe bác tiều 
Keu lếu: Có ong nụ dam phạt không, dựng cán ta, ta vẽ ldv vương ra cho” 
thì nó Tuớu: phúc vuông, lá phệng nhìn bác tiêu ra đúng cản cứu”: Nó cảm 
nhận cược bác tiều phụ đang đến cứu giúp nó. Khi chiếc xương bò to mắc ở có 
họng dược bác tiêu phú lầy ra, con hồ "6m mép” nhìn bác tiểu "rói bở đệ", Cái 
nhìn ä là đe phì nhớ hình anh ân nhân của mình. Câu nói của bác tiêu: Nhà f¿ 
ở thouto, lóc được miếng gì lạ thí nhờ nhàn nhé” tường chỉ là một câu nói vui, 
vớ tự. đột con nai dem đến bỏ ngoài cửa nhà bác tiểu, Lúc bác tiều mất. con ho 
tran trng từ rừng xanh ra "dịu đảm vào quan tài”... Lúc thì còn đẻ, lúc thì con 
len đức hú đưa đến mi dịp vào ngày giỏ bắc tiếu, Hơn mười năm sau và mãi 
mãi sét này con hồ ấy vấn làm đúng như thế. Nó là một con hồ có nghĩa, 


Truyện Cu ho có nehữ¿` rất thực, rất xúc động. Tính chất giáo huận toát ra 
lù bài tọc đến ơn đáp nghĩa. là cách sông tình nghĩa thuỷ chúng. Bà đỡ Trần, 


87 


bác tiểu phú ở Lạng Giang đã làm ơn, làm phúc, đem tình thương yeu mà hết 
lòng cứu người. cưu vạt. Có giàu lòng nhàn ái mới có cử chí, hành động cao đẹp 
như thế. 

2. Nhân dân ta có câu: "/ơng ý nhục từ máu ca ngợi những thấy thuốc giàu 
Y đức. Nhân vật Phạm Bàn. quan Thái y lệnh của Trần Anh Vương trong truyền 
NIháy thuốc giới cót nhất ở tấm lỏng” là một lượng ý được người đường thời 
trọng vọng. Lúc thì đem hết của cải trong nhà mua các loại thuốc tỏt và tích trừ 
thóc gạo cấp cơm cháo, chữa trị kẻ bệnh tật cơ khổ. Lúc thì dựng thêm nhà cho 
những kẻ khốn cùng và bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người. Dù bệnh nhận 
Sâm dễ máu nu?) ngài cũng không hệ né tránh. Gặp những năm đói kém, dịch 
bệnh nổi lên, nhà của Phạm Bản như một bệnh viên làm phúc. *"Đéuh ølản đến 
chữa tới khi khỏe mạnh rồi đừ". 

Quan Thái y lệnh lúc nào cũng lấy phương châm trị bệnh cứu người làm 
trọng. Danh lợi cụ cũng chẳng màng. Kẻ quyền quý giàu sang. người dân đen 
nghèo khổ, ai có bệnh, cụ đều thương, đều hết lòng cứu giúp, không hẻ phản 
biệt đối xử. Người đàn bà bị bệnh nguy kịch '#máu cháy như với”. một bậc quý 
nhân trong cung ` sớf", *uương triệu đến khám” nhưng Phạm Bản đã có một 
cách ứng xử đầy tình người: "Nếu người kia khóng được cứu, sẽ chết trong 
khoảnh khác. chẳng biết trông vào đâm”... "Tỏi hãy cứu họ trước, lát nữa xế đến 
wương ph". Quả nhiên, người đàn bà "máu chảy như xố?” ấy được cứu sống. 
Khi nghe quan Thái y lệnh tâu bày, nhà vua đã hết lời khen ngợi: 

- Ngươi thật là bậc lương y chân chính, dã giỏi về nghề nghiệp lạt có lòng 
nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng tạ mong mới. 


Tính giáo huấn thấm sâu, tỏa rộng trong truyện **Tháy thuốc giỏi cốt nhất ở 
tấm lòng" là bài học về danh lợi và tình thương yêu con người, con người đau 
khổ hoạn nạn. Cách sống, lối ứng xử và tài trị bệnh cứu người của quan Thái y 
lệnh Phạm Bản mãi mãi là bài ca tình nghĩa ở đời. 

Nguyễn Trãi có câu thơ: "Tích đức cho con hơn tích của - Đua lành cũng thẻ 
nuựa đua khôn” (Tự thán" - 41). Phạm Bản đã "ch đức” cho nên con cháu cụ 
làm quan lương y đến hàm ngũ phẩm, tứ phẩm có tới hai, ba vị, được người đời 
khen ngợi "họ không để sa sút nghiệp nhà”. 

Qua các tác phẩm đã phân tích, ta càng thấy rõ tính giáo huấn tỏa séng 
truyện văn xuôi chữ Hán thời trung đại. Hơn bao giờ, bài học về đạo làm người 
càng trở nên thấm thía. 
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Phần thứ hai. H00 KÌ II 


| Bài 23. BẢI HỌC ĐƯƠNG ĐỜI ĐẤU TIỀN 
Clrlch 2e Mền phiếu lưu KẾ) 
| Tô Hoai 
1. ĐỀ LUYEN TẠP 
Đc T, Ciới thiệu mọt vài nét vé nhấ vàn To Hoài, Neú Khát quát pịa trị của 
truyện “2e Afen phiến lưu kí”. 
Đẻ 3. Tóm tát truyện ”Ðe Miễn piiêu lớn & ` của Tô Hoài 


Đe 3. Phân tích “v chỉ tự lạ, tình thản tự cũ của chủ TC XÍCH xa Hgv\ mẹ 
cho ra ở riêng” trong truyện  ¿ Mon phiếu lưu Ác” của To Hoài, 

Để 1. Phần tích ngoại hình và tính tình của Đề Miền qua đoạn tự thuật của chủ về 
“Bêt học đường đời đau Hrẻn” trong truyện “De AfIen phiến lưu ” của Tò Hoặt, 


Đẻ ŠS. Phân tích nói ân hạn của chú De Mèn qua đoạn tự thuật của chú vẻ 
“Bàt học đường dời đâm tiên” trong truyện “De Men phiên lạc &” của To Hoài, 


H. BÀI VAN TỰ LUẬN 
(ĐÈ 1 

a. Tác giả 

Tô Hoài là bút danh của Nguyên Sen sính năm 1920, người Hà Nội. Tự học 
mà thành tài. Ông có trên 100 tác phẩm, Viết hày nhất vẻ truyện thiếu nhỉ và 
truyền miền núi. Tác phẩm tiêu biểu: “0e Afễn phuêu lưu kí”, Truyện Táy Bác”, 
“Hỏi trẻ Hoàng Văn Thị”, “Miền Tdy”, “Tự HrHYéH”, V.V... 

Truyện “Dế Mền phiếu lu Kí” của Tố Hoài được tn lần đầu vào năm 1941, là 
truyện độc đạo nhất, hay nhất viết vẻ loài vật, dành cho lửa tuôi thơ gần xa. 
Truyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thẻ giới. 

b. Giá trị 

Truyện “Dế Mèn phiếu lưu kí” đã xây dựng Để Mèn thành một nhân vật rất 
đẹp, rất đáng vêu: 0rẻ trưng, trung thực, dĩng cảm, xay mẻ lí tưởng, chan hoà 


treng một tình bạn thuỷ chúng... 

- "Dể Mèn phiêu lưu &” có giá trị nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn. Với trí tưởng 
tương tài bạ. óc quan sát tính tế, lối kể chuyện và miều tì thể giới loài vật sông 
động, độc đáo, tác giá đã đem đến cho người đọc bao cảm xúc đẹp và nhiều thú vị. 


( 2 
Xuất thân trong một gia đình nhà dế, Mèn là con út trong số bà anh em cùng 
một £ Ệ E 


lứ:. Chỉ được ở với mẹ hai hỏm, sang hôm thứ bà, mẹ đã đưa bà anh em ra ở 
rinp, môi đứa được ở trong một cái hang đât ở bờ ruộng trông ra đảm nước. 
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„Bước vào cuộc đời tự lắp, Mèn hung hàng khở đại đã gáy ra cái chết đau đứn 
cho Để Choät, Mèn ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên chong lớn 
và sớm trở thành một chàng dế thanh niên cường trắng. Chân cảnh song quản 
quanh tầm thường, Mèn cất bước ra đi để mở rộng tâm mất và học khori. học 
giỏi ở người. [lành trình phiêu lưu của Mèn đây ấp Kĩ niệm, thấy nhiều cảnh lạ. 
gập bao chuyện rủi, chuyện may. Mèn kết bạn với Dê Trũi, cùng đi đó đầy. Đến 
cánh rừng có may dự hội, Mèn tranh hùng với võ sĩ Bọ Ngựa. Hai anh em: Mèn 
và Trủi được tồn làm chánh. phó thủ lĩnh đứng đâu các làng trong vùng có may, 
Có lần Mèn bị bắt giam trong hàm kín của lào Chim Trả. Mèn, Trùi và các bạn 
cùng chí hướng chỏng lại những điều ngàng trái. bật công trone thiên lịi 


Chẳng ngơi nạhí và nàn lòng, Mèn và Trùi đi đến nhiều nơi, được đóm tiếp 
long trọng. bạn bè ngày một đông. Mèn và các bạn hiệu ra rằng “ở cữug CÓ lòng 
tôi, cũng muôn làm ăn yên ôn”, Tại vương quốc loài Kiến, sau Khi hồi kiến với 
Kiên Chúa, Mèn đọc lời hịch có động “món loài cùng nhan két anh em. Tầt cá 
mọi loài từ rừng xuống biển đều gửi thư, nhân tin vẻ hoàn nghénh hương net. 


9 3 

Đoạn “Tóc sone dọc lạp.. ” trích trong chương T truyện “De Men phiến Tú 
kí“. Sau hai ngày ở với mẹ, bú anh em Mền được mẹ đưa ra bờ ruộng chỉ đị ö 
riêng. Mèn là đứa cón út, sau Khi được mẹ đưa vào hang, mẹ còn bỏ cho mối ít 
ngọn có non trước cưa. Một cuộc đời tự lập bắt đầu. Khoan khoái vì được ›ở một 
mình nơi thoáng đăng, mát mẻ. Sục sạo trong hang, Mèn ra đứng trước cửa: hạng 
ngắm trời xanh, vỗ đôi cánh còn ngắn, gáy lên mấy tiếng rõ to. Mèn muốn cho 
thiên hạ biết là mình đã lớn, đã sống đóc lập rồi! 

Mèn bắt tay vào xây dựng hang, hì hục Khoét một cái ô làm giường, đào 
đường tất hai ngả, cửa sau, ngách thượng để phòng thân. Chập tối, Mèn ra: đíng 
trước cửa hang, họp mặt hàng xóm, cao hứng gáy đàn hát một bài hát hoàng hón 
chào tạm biệt ông mặt trời. Dé yêu đời và lạc quan, Mèn có một cách nhĩìn sâu 
rộng và biết lo xa. Đêm nào Mèn cũng tụ hội với cá xóm “ng xương domg ân 


có tới, cùng nhat gay đèn, thối váo, HÌeTv múa, ca hát hâm (lê lan xáng Mới 
vẻ nhà”, Cuộc sống ấy tuy êm đếm, yên vui, nhưng Mèn chân dân, khômg sợp 
với tính cách của Mèn. Đó là một bước phát triển vẻ ý chí tự chủ của Bế Miền. 


¿4 

Tô Hoài lạ mọi nhấi văn có biệt tài trong miều tí cảnh vật thiên nhiền. milc1 tị 
thẻ giới loài thú. lũ côn trùng. Đoạn văn tà De Mèn tiếp theo li một doan và đọc 
đáo, đặc sắc, máu mức. Mèn tự nói vẻ mình một cách hồn nhiên: “ớt du tuc 
điệu chó,.. làm việc có Chữ mỤC... tôi chữ trở thành mọi chàng lắc than|H sẻ! 


cường tráng”, Đôi càng thì “mm bón” Những cái vuốt “cứ cứig lv và: thời 
Woảf” có Kem gì nhất đạo mọi Khí Mèn thử sư lợi hài của những chiếc vuốt. dị c¡ị 
cảng lên “dạy phành phạch” vào các ngọn có làm cho ngọn có “sẻy rạp”. Chảt 
kiêu hùng. thương võ của Mèn đã lò rõ. Đôi cánh này đã “thành cát ác dhà: km 


HÀ) 


VHOetdtt cla)M ciwð/”< Mien võ lên, “nolc trếng phanh phách giầm trả", Miền rạt 
Gal vớ viet cách và đẹp mai khi chủ tạ đi bách Bo thị 20019 rrhhÍt nhớt Đưa Địie Đị 
\„⁄ 
x 


t9 (Nớc 1 đt Hữu”, Đầu tO “đói Hữu tang nứt Đieee”. [li vất rang tÌh 


ta”, HN: “nưovU ngoäp” nữ hạt cai lưới liêm miiv lạm việc, Sơt rau dạt 
THÔI Ác tuợt xứ lututre chúa”, Điệu bố vừa Tu trone” vừa “khoan thai” KhhU Nệii 
7À c . Những tình từ chị tỉnh chất, chỉ màu sắc. những đọng từ gới tá, nhữne 
từ lúx, ng sẽ xinh... được nh vàn sự đụng rất bấy, vữa tạ được ngoại hình, vữa 
tú đức: tạm: trnh của Men... rất đăng veu, Mt chủ de cường tre, bướng bịnH 
điểu b. rat tình trone và Kiều cách, tự Ý thức: vẻ mình mọt cách Kiều hùng 

Bức vào dời, Men tự lao về đời càng, những chiếc vui, về cái đầu to, Về cái 
răng, ©* cái rau... của mình, nen chú tà đi đứng oái về làm, Eúm điệu nhún nÌíty 
rung letrune xuống hát chiếc rau... Men tự xem mình. Kiều cách nình là “còn nếu 
tế 0% lam, cốt thường bắt cứ ai, Lúc thị chú tà “cơ #6z¿”, lúc thú chủ tà 
tieng” Tự cho mình là “g7, Kí Tại ba”, Người tị "0ˆ. người tí “ðẽ” nhưng 
Mèn là lam tường mình Eú Tư 0e sưu, có the xẫp chưng chức Huến hớ ` Niên dụ 
anh Công Võ miột cái, quát mãy chị Cáo Củo có Khuôn mật “trái ve¿”, tuy sơ 


những là “ưu phít len dân Bom”, Củi lậV của doạn van là Men từ nói vẻ tính sâu 
Cứ HN, củ! ngong nehéenh của một thunh niền mới lớn, Men rát trung thực. Sau 
nữA, RU đề trương thành, đã dị chủ du thiên há, lọc được nhiều điều Khón, điệt 
hữu, Net rất an hạn ve những hành đọng neU dại Vĩ nông Hỏi củu ml01: 
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Bức vào đời, Niên vốn hay cả khía, hung hãng đã đấm “vưới rát cọp”, đam 
trêu clọc chị Cóc. Mèn cất tiếng hát véo von tMèn học ca dạo, đân ca bao giờ 
vậy, nà thuộc và hát hay thẻ ?!, làm cho chỉ Cốc: “ượu trộn mát giđững cán! 
lén”. rước phản ứng của chị Cóc, Men biết sợ cẩm tru luơna vào lạng, lén 
giH0n Ham Khánh bắt Châu cluữ nụn”, Sở những văn Trở ve” thách thức thm: 
tụ MÁẶV 0h vờ đâu mút ra không CÍNH nói vào to tạo đáp?”, Mèn đâu biết cái 
trÒ ret đại của mình mũ gáy nến tại họa cho người lìng giếng gáy go tôi 
nghiệt Te Chúa đãi bị chỉ Cóc mo cho ĐỘT Cải được Vướng vòng, lam ta, Kei 


vớmer° Miền an hàn vẻ cái chết thế tham của Cöát lidO: “cớt tr ngàng công chai 
đột” cứ nÌHỈ gầy ra. Men đưa xác Choät chọn Vào HỘI Vũng có 0m tu, đạp 
thanh tâm mỹ tọ. Lời trang trôi của Choät nai mãi là bài học đường đời cho 
Mền: vì cho những ai do: *.. ở đứt ma có thi húng hàng Đáy bú, có dc Địa 
khô HẸT nghĩ, NƠIH HINH HọI củng Mang va vào minh đây” 


Đìon vàn “Bứi hội đường dứt định Hé” truyện này cho thấy Tô Hoài có tà 
quan st, nghe thuật miều tà đáng hình, tỉnh tỉnh của De Miền rất đốc đáo, Ôn: 
Viet trvện Bây luc mới 16 tuôi, thật ti bà và chững chạc. Bái học về sự Khiu 
Khát súp tự do. độc lắp. tỉnh thân lao đội Không nên ngòng cuông 
mài làn điệu nẹu đại, biết ăn nàn hỏi hân về những khuyet điểm cưa mình... đo 
là những bài học sâu sác, thâm thíu được Tỏ Hoài tẻ nhị đưa vào dưới hình thức 
“H€ bự, lieu KỈ” vũa chú Để Miền đăng yêu. 


để sông 


ĐỊ 


TH, BÀI ĐỌC THAM KHAO 

1. Ké lại chiến cong của De Mền đánh tháng võ sĩ Bo Ngựa - chau địch 

tồn cụ vỏ sư Bọ Ngựa 
BÀI LÀM 

Chúng tôi đến rừng hoa có máy - xóm của chỉ họ chuốn chuon trú nẹụ. Trên 
đoạn đường, thấy cái làng chuòn chuồn. aÌ cũng hớn hở trong xóng áo mới tỉnh 
giữa hoa may. Hỏi ra mới biết họ sắp đi xem hội thì vỏ. Cụ Bọ Ngựa già đã 
Khuät núi, nhân hội hoa có má mỡ luốn hội thí võ kén người tài giòi nhật đứng 
ra coi sóc việc chủng, Võ đài nguy nga cao, dựng toàn bảng go cấy lau nga 
vàng. Những ngày đấu loại đã qua. võ đài bắt đầu râm ró. Chỉ còn lái hai trắng 
sĩ vùng này là Bo Muôm và Bọ Ngựa vào đầu vòng cuối. 

Sáng hôm äy, tôi dạo chơi quanh bài thấy bụng đói, tỏi tạt vào quản làm vài 
nhánh cỏ lót dạ. Châu Châu, Cào Cào, Bọ Ngựa... rằm rịch ra vào quán, Lăn đầu 
tôi gặp một anh Bọ Ngựa làm ra lôi quan dạng, lười eươm bên mạng sườn... ra 
lõi ta đây con nhà võ. đi đứng đúng thẻ võ lúc nào cũng giữ miếng. Các nàng 
Cào Cào vội né giạt một bên, còn tôi vẫn đúng đỉnh di giữa quán hàng có... Tức 
thì Bọ Ngựa, bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu đau điểng. Tôi nhày trái đá 
hậu cú song phí. Bọ Ngựa né được và co gươm định quạng tôi nữa. Ca quán 
hàng náo loạn cả lên. Hản trỏ gươm vào mặt tôi, báo: “Cóí g2 chốc ma lên 
dài", Tôi cười khểnh, nói lịch sự mía mai: "rdi hán hạnh”. Bác Cành Cạch thấy 
thế vội khuyên tôi nên tránh đi nơi khác vì “Ông ấy là cháu dịch tôn cụ võ sứ Bọ 


Ngựa... Ông ấy phen này hẳn tranh được chân trạng võ.. 


Từ quán cẻ ra, tôi đi đến võ đài và ngạc nhiên thấy Trũi đứng sừng sửng trên 
đó. Trận đấu diễn ra quyết liệt. Trũi đưa hai quả chùy càng ép vỡ cập kính bảo 
vệ mắt của Bọ Muôn rồi thúc thêm một đá làm cho Bọ Muôn ngã ngửa không 
dậy được. Cả bãi xôn xao. Cụ Châu Chấu cầm trịch gọi loa tết bảng lá có ấu hỏi 
ai dám lên đấu với võ sĩ Dế Trùi. Tức thì anh chàng Bọ Ngựa lúc nãy đáp vang 
động: “Có fđ đáy!" rồi nhảy vọt lên võ đài. Tôi cũng nháy phát lên đài quát; 
“Khoan khoan, đảy trước đã. Nhớ hẹn chứ?” Hân “à” lên một tiếng rồi nghênh 
hai thanh gươm lên. Trước khi vào trận đấu, Bọ Ngựa đi bài song kiếm khá đẹp 
mắt, còn tôi thì hếch hai càng lên, đạp phóng taạnh tách liên tiếp một hồi gió 
tuôn thành luồng xuống bay tốc cả áo xanh áo đỏ các cô Cào Cào đứng gần. 
Vào đấu. Bọ Ngựa bố gươm xuống đầu tôi chàn chát, tôi nhè bụng hân mài đá. 
Hãn có gươm quập cổ tôi, tôi cúi xuống thúc nhanh một ráng rất sâu vào bụng 
hân. Bọ Ngựa choáng người. nhảy lộn qua lưng tôi, với món võ gia truyện của 
nhà để, tôi lấy tàn. đá hậu đánh phách một đá trời giáng vào giữa mặt anh 
chàng. Hản rú lén, rơi tọt ra ngoài võ đài. Tôi hạ địch thủ một cách vẻ vàng. Dê 
'Trũi và tôi đã được bạn bỏ lào thượng thọ trông mom võ đài tồn chúng tôi lên 
làm chánh phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng có may. Cả đám hội xo 
vào làm Kiệu rước hai chúng tôi. 
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3. Phim tịch chốc tranh Hung piúa De Mien vài võ st lo Ngưai 
HAIP.VM 


Cuốc Tranh lung vớt vò sĩ Bo Ngưu lát mọt rang vú phiếu lim cua chủ De 
Mền. Miễn đái dị tra họi hoa mịav củnh hà chúnn chúôh, Men chi nay Hiểm và 
đối với Mễn là nhàm hội loa max nan: 14x, dám cá vũng thờ luôn hối ti vỏ dc 
Kén ái ti piol nhất đứng rà cót Sóc Việc chúng trone vung, Niện ray họi với báu 


hận hờ cửa một trang sị 


CHiat len vò đại, những Miền đa có vĩnh dự lớn “vở kướu” vo SI Bọ Ngựa. Võ 
AI CÓ “Đức chụn mong”, côn NA “đu được, lưỡi có Trảng cưa”, TM lưỡi ươm 
lợi hài cấp bên máng sườn, Tái sói rầu “phát len phút tua”. Rất “hách dịch”, 
đị đứng Từ hót guan dú»¿” tà vẻ tà đầy, coi thiên hà bảng nữa còn mài Tại 
quần hàng có, vỏ xI Bọ Ngựa đãi “bo luôn” mọt nhất eướm vào đâu Mèn “dưn 
dhiếm¿” vị cải tôi đị đứng “dưới” mục hạ vò nhàn cua Mền. Mèn dư hàn củ 
vong pií” những võ sĩ Bọ Ngựa đã né được! Dưới mát Men thì Bọ Ngựa chỉ có 
THNẢV ĐHỆNGH VÕ VadHs T2 “cát oat rơm Hắc Vũ đà bích” âv chàng căn để mát đến 
Võ sĩ Bọ Ngựa là “Chứm địch tóm cụ về xe Be Vewad”, phén này sẽ tranh được 
“châm trang vỏ”, ai cũng xơ và tín như thẻ nen bác Cũnh Cách đã hét lời khuyến 
Đề Men “mau mau tranh dụ nói khác 


Tĩnh tiết này rất hấp dẫn, tạo nên độ “cửze¿” của tình thể. Liệu Mèn có dam 
thượng đài tí thí với võ sĩ Bọ Ngựa hày không? Sau Khí Dế Trùi, người anh em 
kết nghĩa hạ đo văn võ xĩ Bọ Muôm, Bọ Ngựa đã “ðhay vớt len” võ đài với tiếng 
đáp vang động: “C2 1z day?” để đầu với De Trúi. Nhưng DĐ Mèn đã nhày phầt lén 
đài, quát: “Áhodn khoan. cay trước đả, Nhớ hẹn chữ?” Một tiếng “á” của Họ 
Ngựa, hài thành gươm nghénh lên, Mền quyết dâu với Bọ Ngựa vừa để tranh tu, 
vừa đề rưa hận! 


To Hoài Kẻ chuyện rất hấp đân., Dè Mèn với Bọ Ngựa trở thành Kì phùng 
địch thủ. Trước Khí vào đầu là mãn trõ tài, Võ sĩ Bọ Ngựa dị bài song Kiếm rất 


điều luyện. Bóng Kiếm “loơne loang nh mỊt na loa may” rất đẹp mát, Còn 
Mèn chỉ “rơ oớt vưc Khóc”, hệch đôi càng mâm bóng “dạn phóng tanh tách” 


tuôn ra những luông gió lớn... Hai võ sĩ đã xông vào nhàu ra đồn băng uy lực và 
xở trường của mình, với những thẻ đánh, những miếng võ cực hiểm nhằm đánh 
gục đổi thủ. Cuộc tranh hùng đã diễn ra quá bà hiệp. 


Hiệp một. lợi thẻ nghiệng vẻ vô sĩ Bọ Ngựa. Bọ Ngựa “cưo nén lợi đòn" đã 
dùng hai gươm bố xuống đầu Mèn những nhất “chơu chứ!” Mèn dùng “dự eo 
lim” để chống đờ, đồng thời áp sát vào đánh gản. cứ “ðhẻ bụng” Bọ Ngựa mà 
đá, Khiên địch thủ phải “hạ giøn vuong đờ, mát dạ đàm loạng choang” Mèền đã 
đánh tháp, đánh ăn, công thú mưu trí nên vẻ sau giành được the chủ dòng làm 
cho võ Sĩ Bọ Ngưa rồi loạn đầu pháp. 


Hiệp hài, Bọ Ngựa “đới nướng ác”, có pướm quấp có Mện, “dự lách gu 
nhhiệng vào khe hong” của Mèn, nơi có khe thịt dế đứt Mèn đã nhanh trí doi 
tông “c0 vo, túc nhanh một ràng rất xa vào bụng” Bọ Ngựa, làm cho 
địch thú Tc Huởng ngHời”, 
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Hiệp bạ, Bọ Ngựa thất thẻ hoàn toàn: “hấv độn qua tưng Miễn” Và Nien đà 
bồi một đòn hiểm. giáng một đòn quyết định. hạ đo vấn chấu đích tòn cụ võ sự 
Bọ Ngựa. Mèn lây tân. đá hậu đánh phách một đá trời giáng vào giữa mát lo 
Ngựa làm cho hàn “zứ lén” rơi tọt xuống võ đài, Đó là miệng võ gia truyền của 
họ nhà dế. Đám hội trở nên ồn ào nhôn nháo vì không ai ngờ võ sĩ Bo Neựa lại 
thua nành và thua đau” như thế! 


Để Mèn và Dèẻ Trũi được đám hội tồn lên làm chánh. phó thú lĩnh dựng đâu 
các làng trong vùng có may. Cá hai được đảm hội xô vào làm Kiếu rước. Dê 
Mèn đã đạt tới vĩnh quang tột đỉnh trên con đường phiêu lưu và chủ dụ 

Đọc chương “Trưnh hung với vỏ xỉ Bọ Ngựa”. tà cảm thấy mình như đang 
được mục kích những cuộc giao phong đọ tài cua các trang hiệp sĩ thời trung có. 
[ỏ Hoài đã sử dụng rất hay một số từ ngữ vẻ võ thuật như: giưng ho, ở đúng 
món, song kiếm, chày, lên tản, niên võ, đường quvẻn, dd hạn. tranÍL lèo giát 
giải... gợi ta không khí đua tranh của khách giang ho thượng võ. Nghe thuật ta 
loài vật, tá hoạt cảnh, lối kể chuyên có thất. có mở. tạo đỉnh điểm cao trao cuốc 
tranh hùng giữa võ sĩ Bọ Ngựa và Dẻ Mèn... vỏ cùng hập dẫn. 


Quá đoạn văn này, ta thấy nhân vật Dé Mèn thật đáng véu. Chú đã có một lõi 
xống cao đẹp, đàng hoàng trước thiên hạ. dám đọ trí. đua tài với người đời. 
Dể Mèn đánh tháng võ sĩ Bọ Ngựa đâu chỉ đẻ tranh lèo giặt giai mà còn thẻ 
hiện một cách ứng xư cua các háo hán. anh hùng xưa này: 
“Anh hìng tiếng đã gọi rằng 
Giữa dường dâu thấy bát bằng mà tha!” 
("Truyện Kiều" - Nguyễn Du) 


3. Cảnh trấy hội hoa may của họ chuồn chuón thật tưng bừng náo nhiệt. 
Hãy phân tích và nêu cảm nhận vẻ nghệ thuật miều tả cảnh vật của To 
Hoài qua đoạn văn ấy trong "De Mèn phiêu lưu ký". - 
BÀI LÀM 

Phần đầu chương “Trưnh hưng với võ xi Bọ Ngướ”, nhà văn Tô Hoài đã miều 
tả tuyệt hay, tuyết đẹp cảnh sắc cánh rừng hoa có may và cảnh trấy hỏi của họ 
chuồn chuồn. Năm nay, nhàn hội hoa may còn có hội thì võ để kén người tài 
giỏi nhất... nên mới tưng bừng náo nhiệt thê! 

1. Cảnh sắc cánh rừng hoa có, đứng từ xa, Mèn thầy “mở mở vựnh”, Khấp 
bốn phía chân trời phất lên “mới màn trăng bàng bạc. xam xám những ngủ bóng 
hoa may”, Mền cùng các bạn đi “mựt mờ dưới bóng hóa máy”, Và đó chính là 
nơi ngụ những xóm chuồn chuồn. 


“NM \am”, “MP mở” là màu 


Cúc màu sắc: “vưuh vụnh”, nụ bàng bạc” 
xúc tâm tưởng. Rừng hoa có may “ mở” như đân hón chú Để Mèn nhập ào 
thẻ giới mộng ao thân tiên. Mượn màu sắc rừng hoa có máy, tác pía thể hiệt sự 
ngạc nhiền và tỉnh thân hăm hở của Mèn trên còn đường chủ dụ đáy đó, Ngôi 
bút của Tô Hoài rất tỉnh tế trong miều tủ và biếu cảm. 
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3. Canh av Hội hoa may và hội thị vò của lụờ chúên chúuốn thất đồng vH1 tấp 
nạp The eiới loại vạt đướt ngồi Bút To Hoài bạo giờ cũng sống đồng, hàn 
hien Moi con vất dược tại bảng những đường tết, đãng Về, mau Sắc HỘI ĐFOI Và 
có Gái tHỈ rất đang vêu, đầy là họ chúöh chuong tieng lưu nữ” của ho 


đệ. Chung #ấp nhu ve mu hệ ở bơ có, sông than TH. 210 (/N HụaH, dhHÍE na 
ủi Mien đãi tới thiệu với chúng 1á ve họ chuốn chúên d rững co máy, do lạ 


TIỘU th tiớt đầy cũ tỉnh, có mot đời sông tính thần rất phong phú 

CTiuorn chuon Chúa có vớ s#ữ dọc, ñuuờ be ma li rat ñnen ` Chuốn chúoh Nho 
chào cáanH 0a thuauớu thoát Cluon chườn đt Thị “Mức sử chói ki” Chuon 
chon rường có đối cạnh KeIt “tưng dư cớ den”, Vnh Kúm Km Bm thị š hựy” 
cảnh ý /c¿ , duOi Sk@ sehew” bàng chiếc tam, đội mát “ớt mà” hơn đâu... 

Ho -hunn chúoh Dơy vớt canh: rợp cá nàng SN cùng “0ð fr” tray hồi 
HBrone vowe do mới tui ` giữa hoa máy, Phần Khơi nhất là cau Kim Km Kim 
gày cơm, tuy chí MAY được đười thấp những cũng “từng tạng ra dáng la. 


Với tại qưản sắt và oc thăm mi, To Hoài đã sự dụng rất thành công các từ láN 
điện tạ hình đàng, cả tính từng loại, từng còn chuốn chuốôn möU c6 áo, (Hute 
ho, tà. thoa, PC tờ, Chỉ họa, lay bảy, tr ten 


cam giác Tố loài là một nhà côn trùng học đựng viết ván, HIOt 
nhà đạo diễn vụ quay phim hoạt hình điệu nghe? Tuôi thờ môi chúng tạ đã mã 
áí thông thuốc và nhận diện được cái họ chuốn chuốn nay 2 


Người dọc ct 


Cũn+ như chủ De Miền. họ chuôn chuon đã được nhàn hỏa có cuộc xông vui 
tươi. lcn nhiên nÌữ con người, Cũnh họ chuốn chuốn trầy hỏi hoa may và xem 
đấu võ -ö Khúc nào cạnh tray hội Đạp thành trong ”I6yeu Ẩn”: 

“CAN Xu HC HC Vé dHH, 
Chị em xâm xa bộ lạnh chơi vuaH., 
3q? dị tát Hứ giát nÌĩan, 
NgHất AC HÌN THẾYC, vảO QUẦN HÌNH HH, 
Nghệ thuật tạ cảnh, tú loại vạt của Tô Hoài cho tà nhiều nhà thú vận 
chương và bài học bố ích về nghệ thuật VIẾL văn miều tả, 


__ Bài 24. SÓNG NƯỚC CÁ MAU 
| Clrich *Đát rưng phương Vam`) 
| 2 Đoàn Gioi 
ĐỂ LUYÊN TẬP 
Để. Quá bài “Sóng nước Củ ATatr” trích trong tác phâm “Địt rững Phương 
Vớm ^ sủa Đoàn Giot, [ấy trích đân một vài câu văn có hình ảnh số sánh mà 


e1 Việt thích. 

Địc c. Phản tích và nêu cảm nelT của em về cạnh sác đọc đáo, sự ôn áo, đồng 
vụ, tất nặp của chờ Nam Cần “một thị trần dHÍÐ chị nững vạnh” quả trang vận 
TS nho tước Củ ae” của Đoàn Giới, 
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Đ¿ 3. Phần tích ve đẹp hùng ví hoang dã và đào đạt sức xông của thiện "Szg 
mước Cà Max” qua trang văn của Đoàn Gilỏi, 


II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
(Đ f? 

"Sóng nước Cả Mau) trích trong tác phẩm "®Đứf rừng Phương Na#” của 
Đoàn Giỏi là một bài văn tả cảnh đặc sắc, Tác giải đã sử dụng biện pháp tu từ so 
sánh làm nồi bật vẻ đẹp mệnh mông, bào là, hùng vĩ, hoang đã. dào dạt sức 
sống của cảnh sắc thiên nhiên sông nước Cà Mau. Bài văn có nhiều hình ảnh so 
sánh mà em yêu thích. 


- Càng đổ đến vẻ hướng mũi Cà Mau thì sóng ngòi, kênh rạch càng búa 
giảng chỉ chữt như mạng nhện. 

- Đồng sông Năm Căn mềnh mông, nước âm ám đờ ra biên ngày đêm nhĩ 
thác, cá nước bơi hàng đàn den trút nhỏ lên hụp vuong nhĩ người bơi éch giữa 
những đâm sóng trắng. 

- Thuyền vuỏi. giữa dòng còn xông rộng hơn ngàn thước, trong hat bén Đỏ, 
rừng đước dụng lên cao ngắt nhí hai đầy trường thành vỏ tán. 

- Văn là cái quang cảnh quen thuộc của một vóm chợ vùng rừng cán Điển 
thuộc tình Bạc Liêu, với những túp lêu lá thỏ xơ có xưa năm bén cạnh những 
ngôi nhà gạch văn mình hai tầng, những đống gỗ cao nhất múi chát dựa bờ, 
những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, thuyền buôn đạp dễnh tréH xóng... 


(Đề 2 
Một vẻ đẹp nữa của Cà Mau là chợ Năm Căn. Là hình ảnh đọc đáo của “0u 
chợ vũng rừng cản biển” với “những tấp lê lá thỏ xơ kiểu có xưa...” những 
ngôi nhà gạch “răn mưừnh hai tảng”, "những đóng go cao nÌt tú”, “những cỏi 
đáy, thuyển chàt, thuyền lướt, thuyền buôn...” TấU ca tạo nên sự “ón do, dong 


ti, lắp Hnập”, 

Năm Cần là một thị trấn “ứn?h chị rừng xanh” rất trù phú nơi vùng đất cuối 
cùng Tổ Quốc. Đoàn Giỏi vừa liệt kê vừa miêu tả làm nổi bật sức sống và vẻ 
đẹp độc đáo của Năm Căn. Đây là một câu văn sử dụng rât đắt ẩn dụ, nhân hóa 
thể hiện cách nghĩ, cách nói của người nông dân Nam Bộ: “Nhưng Năm Cán 
còn có cát bẻ thẻ của một thị trần anh chị rừng vanh” đứng Kiêu hành phô 
phạng sự trù phú của nó trên một vùng đất cuối cùng của Tö quốc. Củnh vật và 
cuộc sóng đu dạng. phong phú, sỏi nổi. Có những hăm than gỗ đước.,. Có cảnh 
buôn bán rất độc đáo mà ở miền Bác Không có. Những ngói nhà bè - những Khu 
phỏ nói - bạn đếm đèn măng xông chiêu rực trên mặt nước. Người đi mua “có 
Ôi HỘI món Nào, một món nâu “Trung 


Quốc, hoặc mua một địa thịt rừng nướng ướp Kèm theo vài cút rượu. Củng có 
thẻ mua cây Kim cuộn chỉ, một bộ quần ío may xắn, một món nữ trang đất mí 
“mà không cần phát bước thốt thuyền”, Thật đân đã mà thuận tiện, sông nước 


thẻ cặp thuyền lạt, Bi%c xang...”, hoặc 
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ma vài mình. Người bạn hàng, hoặc là những người còn gái Hoa Kiều “ở k7, 
hắc tmìững neười Chất Châu Giang “Đơn và”, hoặc những bà cụ gia người Miền 
“bản nữ NMứmtg Khi pÌáó nói” VỚI cạnh mua Bạn tắt nà, với đu các piòng 
HéI “2 /ö”, đụ Kiểu an Văn “Xức vớ”, đã tô điểm cho Nam Củn: “ớt man Adc 
đc dựa”... Co veu mến Nam Cán mới viết hay và đam đã the! 

Trang văn “ong nước Cá Mau” cho thấy bút phíp nghe thưật miều tà đặc sắc 
cúa Địán Cioi, Cạnh vạt biên hóa, màu sắc biên hoa. Báu trời, biên đồng, dòng 
*nhì, rạch, rững đước, chợ Niân Củn vữa hoàng đã hùng ví, vừa dào đạt sức 
ú lạ mài men thường, Thiên nhiền bạo là, hào phòng: con người thì mộc 
øn hàu 


Trang văn của Đoàn Gioi như đưa tạ đi thâm thú sông nước Cá Mau, tàn 
hương hương rừng C': Meu, tường như được đến chơi chợ Năm Cần, bước lên 
ngôi mã bè mua một n 7ï hung lưu niym... 


fØÊ 3 

Đứn Giỏi (935-1989) là nhà văn Nam Bò, tên tuôi và sự nghiệp văn 
chườn: sảng chói với tác phẩm “út ru pfnume Xa”, một Kiệt tác trong nẻn 
văn xiỏi Viết Nam hiện đại, Chương TÑ mỡ ra mọt Khôi tạn nghệ thuật 
hoành trang về sông nước Cà Mau, một thiện nhiền hùng vĩ, bạo lá, giàu đẹp. 
hoang đà, đào đạt sức sóng, Rừng tiếp sống rạch. biển tiếp trời. rừng đước Cà 
Mau xì chờ Năm Căn... như mơ ra trong tâm hón chúng tà biết bạo Kì thú và 
Khát kiao. Ngồi bút của Đoàn Giỏi như đang vậy vùng, tung hoành cùng sông 
nước: tì Mau. 


Cầng xuôi dòng vẻ hướng mũi Cà Mau. dụ Khách như lạc vào thê giới mênh 
THÔN Sông HƯỚC: 
nhện” Cũnh sắc thiên nhiền bát ngất một màu xanh vỏ tận. Có “trời xanh”, 
“mất fCvanRt“ và “Cửu toàn một xác vành cáy lấ”, Tất cả “quang canh chỉ lặng lễ 
lếp biến, Giữa màu xanh bạo 


Sóng ngôi kenh rạch càng Đua giảng chỉ: chữ nh mạng 


mỘt nan vành (lớn diệu” của rừng tiếp trời, xông 
là âv à “tiếng rừ ráo bát tạu” của rừng xanh, là “tiếng xóng rỉ ráo” của biển 
Đông của vịnh Thái Lan vọng Về trong “hƠt gió ớt”, 

NIé thẻ giới hoàng sơ, hoàng đã mở ra bạo địa danh xa lạ ở vùng cực năm của 
Tó qc, Tên con Kenh, con rạch. tên làng. xã... đều gợi lên một nét riêng vẻ sinh 
thái, [ân anh một lôi sông thuận phác, mộc mịịc, hón hậu của bà con vùng sông 
nước: tt Mau, Là Chả Là, Cải Keo, sông Bày Hấp, Là rạch Mái Giâm, đôi bờ 
rạch nọc toàn những cây mái piẩm “cl# xóa rư đọc mọt cát lá xanh hình chiếc 
bớt clêo nhé”, Tra Kenh Bọ Mặt, nơi tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen 
nhữ hú vững, bạv theo thuyền như những đầm mãy nhỏ, đót vào da thịt “nga 
ngắ coi mám do tay lén”, 2ï đã một lần qua kênh Bọ Mát chắc đã nhớ đời? Là 
kèmh ki Khia. hài bên bờ tấp trung toàn những còn bà khía. loai còng biển lại 
cưa, 1p sắc tim đo, làm mãm Xé rú trộn tòi ớt ấn rất ngọn. Là xã Năm Cần xà 
xứa c1 độc có một cái lần năm eian của những người đồn củi hàm than dựng 
nên. Œ Mau, tiếng Miền nói trại dị thành “Tức khơ mau”, có nghĩa là “Nước 
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đen”. Đúng là trang văn Đoàn Giỏi mở rộng tâm mắt ta, làm phong phú tạm hón 
ta, trí tuệ ta, để ta yêu thêm miền Nam nước Việt. 

“Chèo thoát qua” Kênh Bọ Mặt là không còn bị bọ mắt đốt nữa, là “d2 rớ” 
sông Cửa Lớn mênh mông hơn, rồi “với vẻ” Năm Căn. êm ä hơn. Con thuyền 
xuôi dòng, vượt qua bao kênh, rạch, dòng sông. Thể giới Năm Căn mẻnh mông, 
hùng vĩ. giàu có và dào dạt sức sống: Sông mênh mông, “Mức dư dám dÒ ra 
biển ngày đêm như thác”, cá nước bơi hàng đàn “đen mrữi”... Rừng đước là biểu 
tượng cho vẻ đẹp hoang đã, sức sống tiềm tàng. mạnh mẽ của Cà Mau. Rừng 
đước “ngọn bảng tăm tấp”, “dựng lên cao ngắt nhựt hai dãy trường thành: vỏ 
án”. Màu xanh của đước là vẻ đẹp. là sức sống Cà Mau: “Màu vành lá mạ”, 
“màu xanh rét”, “màu xanh chải lọ”... Cách so sánh và cam nhận của Đoàn 
Giỏi thật phong phú và đầy chất thơ. Rừng đước Cà Mau như đưa hồn tạ vào cõi 
mộng của màu xanh vô tận “lòa nhòa ẩn hiện trong sương mì và khái xóng bạn 
mai”. Cây đước trong văn Đoàn Giỏi cũng như trong thơ Xuân Diệu đều sâu 
nặng tình yêu đất nước: 


tạ 


“Những dòng xóng lớn hơn ngàn thước 
Trùng điệp một màu vạnh lá đước 
Đước thản Cao vữ, rẻ ngang mình 
Trổ xuống nghân tay, ôm đất nước”. 
(Mũi Cà Mau) 
II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
1. Cá sấu cặp 

Chiếc thuyền trườn mũi trên cát, để lại những đám bọt sóng trãng nháo nhào 
chạy lùi ra sau lái. Người trên truyền chưa kịp quang dây xuống thì bọn con nít 
đã trèo phốc lên be rồi. 

Ôi chao, con cá sấu to quá! Mình dài có hơn năm mét. Chỗ quãng bụng giữa, 
ước chừng một vòng rưỡi tay người lớn ôm mới giáp. Cái mõm dài sọc, đầy răng 
chơm chởm của nó đã bị khớp chặt lại bằng một sợi dây thép. 

Hơn hai tháng nay, riêng tía nuôi tôi đã bắt được mười hai con rồi. Thường 
thì da cá sấu màu xanh rêu pha bùn mộc, dưới lườn bụng hơi trắng. Khắp mình 
trên mọc gai, có chỗ văn hoa lốm đốm. Con cá sấu này, màu đa xám ngoét như 
day cây bần, gai lưng mọc chừng ba đốt tay, trông rất dễ sợ, Cá đuôi đài - bộ 
phận khoẻ nhất của con vật kinh khủng dùng để tân công - đã bị trói vĩ cong 
lên phía đầu. Bốn chân cũng bị thít chặt vào cái đuôi hoàn toàn mật tác dung ấy. 
Con cá sâu hung tợn nằm im như chết giữa lòng thuyền. 

Mọi người xúm lại. dùng đòn buộc đây da trầu khiêng con cá sấu vừi đánh 
được, đưa lẻn bãi. Phải có đến mười hai người đàn ông lực lưỡng mới khiếng nổi 
nó và đưa vào tới bờ. Má nuôi tôi cũng dĩ theo tốp người khiêng. Những người 
đàn bà lãng xăng ngã giá mua nguyên cả con cá sâu cứ bám sát bên má niồi tôi. 
Mấy chị phụ nữ tre trẻ trong xóm cũng xoắn theo chân má nuöi tôi, người nào 
người nãy đều sản sàng đạo rõ. chía phần thịt màng đi bán. 
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Thú 
dưa Đài xót các ông bạn phường sản, bến chủ vụ đến vứt chát rượu Xông cát 
vài Phịch rốt quay quá chai đuối theo đàn ngư non nhĩo đang Ki 


tr Cơ đạt còn cho đí múa rượu vớ, thấy Bố còn ngôi trone Bóng thuyen 


RỊ tài phòng múi lao trung còn và sâu nấy, thị toi nehe đầng Xà nước dong 
dự đói, Các còn lót củn nữa, tê hơn, Nhất định là cũ sâu cấp! — Tà nồi tài 
tội NGEZ, CON tác EƯỚi miàX tiếng ra Di tiếc rẻ lạm 


Trích Đất tưng nhướng Nam” - Đoàn Gioi 


3. Sản chỉm 
Mới suàe hôm sau, tôi côn đang nạú trong mi họng nghe thang Cô gọi giật 
tôi dị: 
Nhu Tạ cói, ẤM ơi! Cân tới sân chím roi, Đã sang ĐeLmitl Hay còn ngũ d2 


loi lụi nữa bò ra Khoảng rước, vóc nước dưới sông lén rựa mặt, Trên vét 
rừng dúi ở cho còn song ngöặt, như lười cưa cá mặt lơm chờm dựng dâu ràng 
nhọn, dt cing lên máu nIàY hồng phơn phốt. Từ cho vét rừng đen xà tí đó, chín 
cất cm tua tui bắv len hết đản Kiến từ lòng quá đất chui ra, bọ lí t den 
ngom Etn di trội, Càng đến gân, khi bóng chím chứa hiện rõ hình đói cảnh, thì 
quang anh đạn chỉm Báy lên giòng như đảm gió Đốc tro tiên, tần bát liên chỉ 
hò diệt. 


Những bảy chím đen bày Kín trời vượn có đái như tầu báy có ngông lướt quá 
trên sốig. cuốn theo sau những luông gió vút cứ làm tái tôi rói lên, họa cả mắt 

Mlo ltc tòi càng nghe rõ tiếng chím Kẻu nao động như tieng xóc những rò 
tiền cong Vũ gió đưa đến một mùi tạnh lon tiong. khiến tôi chỉ chức nôn öe., 

Chín clậu chèn nhau trăng xoa trên những đâu cá mãm, cay chủ là, cay vi 
rụng tí gần hét kị, Công cóc đứng trong tò vươn cảnh nhí tượng những người 
vũ nÉ[ KÑme đồng đen đang vươn tay múa, Chím gà đầy, đầu hỏi như những ông 


thâY tmuậc áo xám, trăm tự rụt cô nhìn xuống chân. Nhiều con chỉm rất lạ, tò 
nhữ còi tị gong đậu đến quản nhành cay, 


Mlö còn điểng điệng ngức cố lên mật nước, thoạt trông tòi tường lạ một con 
râmn từ tưới nước cất đầu lên, Khi thuyền chúng tôi chéo đến gán, nó bèn ngụp 
%m# ấPt mắt, Chốc sau đã lại thầy nó noi lên gản Bờ, mồ ngà con TÔM củng 
xinh gi bàng có tay củn đụng Vũng râu cựa quật 


Hồi nề quá! Mùi tháng Có củng mẻ như tôi, Hi đứa cùng ốc: phái chỉ mình 
được d2 thuyen làn ở đầy vật hỏm đẻ bất chín tủ phái biết 

Chín từ những đâu tạp trung ve đ đấy, nhiều Không thể nói được! 

Ơi đụ. c0 có rất nhiều giống chín là, khong thầy bày bán ở chọ Mặt lrúi 
Chứmgđâuu thấy: Eứn, đứng dười gốc cấy có thẻ tho tầy len tố nhất trưng một 
cách d dàng 

Hội hôm người ra bế thuxen, Kêu 1o: 

Dng: lú đầy bắt một mở chím dị, tủ 


~..Ñ#t chim có chủ, Không bất của người ta được đầu! - Ha tôi bào. 
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- Bộ họ nuôi nó sao? Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn chứ! 

- Đúng là Khỏng ai nuôi. Nhưng chím về ở trên vùng đất của ai thì nó thuộc 
vẻ tài sản của người đó. Họ phải đóng thuế hãng năm như đóng thuế rung đầy, 
con ạ! 

Thấp thoáng trong xa, bôn năm người quay giỏ, cảm sào trúc có ngoéc sát 
đang ngoéo cô chim non xuống bắt. Coi bộ dẻ hơn bát gà nhốt trong chuồng. 

Tiếng chím kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe nhau được nữa. 
Thuyền chúng tôi chèo đi hơn ba nghìn thước rồi mà hãy còn thấy chim đạu 
trăng xóa trên những cành cây gie sát ra sông. 

Trích "Đất rừng phương Nam" - Đoàn Giỏi 


BỨC TRANH CỦA EM GÁI TÔI 
__ Ta Duy Anh 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Để 1. Tóm tất truyện "Bức tranh của em gái ti” của Tạ Duy Anh. 

Để 2. Cảm nghĩ về nhân vật Kiều Phương trong truyện “Đức tranh của em 
gái tôi” của Tạ Duy Anh, 

Đề 3. Nêu cảm nhận về bức tranh “Anh tưới tỏi” của Kiều Phương Khi đọc 
truyện “Bức tranh của em gái tôi". 

Đề 4. Cảm nghĩ về nhân vật người anh trai của Kiều Phương trong truyện 
"Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh. 


Đề 5. Phân tích tâm trạng của nhân vật người anh trai của Kiều Phương khi 
cùng mẹ đến phòng trưng bày xem bức tranh được giải nhất của em gái trong 
truyện ”Bức tranh của em gái tỏi”. 


II. BÀI VĂN TỰ LUẬN 
t2 7 

Em gái tôi tên là Kiều Phương. Em hay lục lọi đồ vật, và mặt em luôn bị 
chính em bôi bản. Tói gọi em là Mèo, em vui vẻ chấp nhận và còn dùng dể 
xưng hô với bạn bè. Đít xoong chảo bị em cạo trăng cả. Một hôm tôi bắt gặp nó 
đang nhào một thứ bột gì đó đen sì. Thì ra nó đang chế thuộc vẻ. Tôi bí mặt 
theo đối và thây nó lôi trong túi ra bốn lọ nhỏ, cái màu đỏ. cái màu vàng. cái 
màu xanh lục, cái màu đen, đều do nó tự chế. 


Một hôm chú Tiến Lẻ, họa sĩ, bạn thản của bố tôi, đưa theo bé Quỳnh đến 
chơi. Em gái tỏi mừng quýnh lén được gặp bạn gái. lai đứa lôi nhau ra Vườn 
Bé Quỳnh được Mèo cho xem tranh. Thình thoạàng hai đứa bú reo lên Khc khế 
Côn tôi thì đang mái mề với chiếc điệu. Bé Quỳnh nói thầm với bọ. Chú Tiên Lẻ 
đi ra vườn. một lúc sau chú trở vào. mặt rạng rỡ nói: “4n chị có phúc lớn rồi 
Anh có biết còn gái anh là một thiên tài hội họa khong "”. Bồ tôi ngày người rà, 
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rói em 19c Meo lem: CN, co#t dự chai địa phiát bát nọc Đơn `. VÍC toi củng vo củng 
xúc döie. Chú Tiến E.e hứa se giúp em gái tói phát huy tú nàng, Rẽ tự hôm đó, 
tòi cảm háv minh bát tú; có lúc toi cÍt muôn eục Nuông Khóc Khí ngói ben bán 
học. To khong the thân với Nieo như trước nữa, Tòi hay dạt 0m len mọi Khi em 
mặc mủ lời nho, Chủ: Hiến Lẻ tạng em một hộp mâu ngoại xin. Bò mẹ tôi ma 
sam chỉ Kiểu Phương những gì cần cho công việc Vẻ 

RÓI ăn gái tọi được mới tham gia tru thí Vẻ quốc te, Bức tranh của em được 
tạng tra nhất, Trước lúc đi nhận ghi thường em ôm có toi thị thám: ”221) nan 
cá di. Hhag vị nan gi”. Trong một im phòng lớn tran ngặt ảnh sáng, tranh 
thí s1 treo Ki bọn bức tường, Hồ mẹ tôi Keo tôi qua đảm đồng để xem bức 
tranh Keu Phương được đồng Khung. lỏng Kinh, Bức tranh vẻ mót chủ bé ngôi 
nhìn ra (ữa số, mật chủ bè như toa ra mọt thứ ảnh sảng rát lạ. Cáp mát, tự thẻ 
ngồi ra mờ mỏng, Mẹ tôi hoi: “Còn có nhận ra con khong ””... Tồi piật xững 
người... Phö¿d Hiến là ngỡ ngàng rồi đến hành điện. sau do là xâu họ, Như bị thôi 
miền KH tôi nhìn dòng chữ đẻ trên bức tranh: “2% trai trói”, Tối muốn khóc 
qua, kh nghe mẹ hoi: “Cứu đã nhận ra con chu ””. Nếu nói được Với mẹ. tôi sẻ 
nói: ` Khiue phái còn đàm. Đđy là tạm hỏn và lòng nhàn hạn của eẲ con dạy”! 


(9 2 

1. Vũ truyen ngân “JĐực tranÌ của e9t gát föi”. tên tuổi của cay bút trẻ Tạ 
Duy Vi trợ nến thân thiết đối với hàng triệu độc giá thiệu nhí trên mọi miền 
“Tô quỏ. Một truyện ngân xinh xán, với cách việt nhẹ nhàng. Tạ Duy Anh đã 
sắng tạc nên một tác phẩm chân chứa tình yeu thương, đó là lòng yêu quý anh 
trai của dứa em gái - họa sĩ tí họn, tác gia bức tranh “A57 trai 0ó”, bức tranh 
được gi nhất trại thí vẽ quốc tế. Nhân vật Kiều Phương, nữ họa sĩ tí hon ấy đã 
để lại bo ấn tượng đẹp, đẩy cảm mến đổi với môi chúng tá. 

1. Kêu Phương hình như đang học Tiểu học (chúng ta có cảm nhận ấy, niềm 
tin ấw} Có bé này thật đáng yêu. Rất ngày thơ, hôn nhiên và yêu đời, hiệu 
lực TÔ mặt xinh xắn lại hay tự tay mình “bói bẩn”, Có niềm “đich thí” riêng 
là hay /ực ¿7 các đỏ vạt trong gia đình, Được anh trai tặng cho biết hiệu 
“M2o “số em gái “sứ về chấp nhận”, còn dùng để xưng hỗ với bạn bè. Tuổi 
tho. đức eĂm nào mà chẳng có lúc “cỉi lại” hoặc “bắt nạt” chị gái, anh trai trong 
gia đùn|? Kiều Phương cũng thẻ. Bị anh trai phần nàn vẻ chuyện hay “lực lọt”, 
thì Kuết Phương đã “tến?h mặt” cải lại: “Mfeo mà lạt Em không phá là được...”. 
Đó là nột thái độ “bướng bún” đăng yêu của cô bé này, của tuổi thơ. 


đột 


Kiệt Phường là một đứa con ngoan. Sau công việc “? che” thuốc về, em đã 
làn mhing vòng việc bỏ mẹ phản công, em “vữơ đàm vữa hát, có về vú lắm”, 
Chàm cí siêng nắng là một nét đẹp đáng yêu của Mèo. 

Kiệt Phường càng đáng yêu hơn, Chắc là cô bé học rất giói. Cô bé này có 
mộc điờ sông nội tàm phong phú, có một sở thích riêng rất yêu hội họa và có 
nâr# Kkhếu mì thuật bấm sinh, Không vòi vĩnh bổ mẹ mua sắm “do ðghé”, Em 
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tự chế thuốc vẽ. Em cũng có một “kho báu” riêng, đó là bón cái lọ nho “cụt than 
đẪÓ, cái màu vàng, cát màu xunj lục...” Các nghệ nhân đân gian Đồng lío ngày 
xưa về tranh “Ƒháy đo Cóc”, “Đám cư chuột”, “Hưng dựa”, "Đánh dục. tranh 
Gà, tranh Lợn... bàng thứ “màu đán tóc”. Màu đen được họ sáng chế từ thân là 
tre. Thi sĩ nào đã viết câu thơ này nhị: 

“Tranh Đóng Hỗ gà lợn Hết PHƠI trong 

Màu đạn tác sáng bừng trên giày điệp”... 

Nữ họa sĩ tí hon Kiểu Phương cũng có cách điều chế thuốc về màu đen rát 
độc đáo. Đít xoong chảo đã bị cô “cựo trắng cá” để có một chất liệu mới “ảu 
den nhọ nói”. Hoạt động mĩ thuật của Kiểu Phương rất lạng lẻ và bí mát, lö mẹ 
cũng không biết. Anh trai phải “bí mặt theo dõi” mới biết em gi mình đang 
“chế thuốc về”. Và cũng chỉ biết thê thôi! Tác phâm nghệ thuật. thẻ giới nghệ 
thuật của Kiều Phương là “mọi thứ trong ngói nhà” rầt gân gũi thân thiết với 
em. Là cái bát múc cám lợn. sứt một miệng. Lí. con mèo vàn... vỏ cùng de 
mến... Em vẽ bằng “#ưững nét to tương...” ngõ nghĩnh... Khản giá thứ nhât 
được xem tranh vẽ Kiểu Phương là bé Quỳnh con gái họa xỉ Tiến Lẻ. Bé đà 
“reo lên khe khể” Khi xem tranh. Khán giả thứ hài là chú Tiến Lẻ với niềm vui 
“rạng rỡ lắm” sau khi thưởng thức tác phẩm “đóng nghiệp”. Cha mẹ bé Kiếu 
Phương là sung sướng nhất. Người mẹ thì “không kừm được cơn vúc động”. Bồ 
em thì “đm thỏc Mèo lén": “Ôi. con đã cho bố một bất ngờ quá lớn”, sau Khi 
nghe họa sĩ Tiến Lê nói: “Anh chị có phúc lớn rồi. Anh: có biết con gát anh là 
một thiên tài hội họa không?". Tranh vẽ của Kiều Phương qua sự “thẩm định” 
của họa sĩ Tiến Lê là “rất độc đáo. có thể dem đóng khung treo ở bát cứ phòng 
tranh nào”. Với bé Kiều Phương thì nghệ thuật là sự say mê. là tình yêu thương. 
là sự phát sáng, nên chúng ta lại thêm quý mến “họa xi Mèo”. 


3. Kiều Phương rất đáng mến, vì em có một tấm lòng nhân hậu bao la. Lòng 
nhân hậu biểu hiện sâu sắc nhất ở tình yêu thương quý mến anh trai của mình: 
tình yêu thương, lòng nhân hậu ấy đã được em gửi gắm, trang trải vào những 
bức tranh vẽ “rđ? đọc đáo” của mình. Có lúc Mèo đã bị anh trai “2u” thì “xi 
xưởng, miệng dấu ra”, làm cho anh trai tưởng là em gái “choe 0c” mình. Yêu 
quý anh trai. họa sĩ Mèo đã chủ định đưa hình ảnh anh trai vào tranh về của 
mình khi được mời tham gia trại thí vẽ quốc tế, nên trước khi đi, em “có vẻ hưy 
xét néi” anh trai mình. Em đang quan sát hình mẫu, em đang tìm cảm hứng, 
nhưng anh trai đâu có biếU Từ trại thi Sáng tác trở vẻ, Kiều Phương đã giành 
được giải nhất. em muốn được san sẻ niềm vui vình quang với anh trai, Em đã 

“ôm có” anh trai “thí thẩm” vào tại anh trai: “Em muốn cá anh cùng đi nhận 
giai”. Kiều Phương nhàn hậu biết bao! Vì có anh trai thì mới có bức tranh của 
em gái được giải. Vì có yêu quý anh trai thì Kiều Phương mới “ướt ca nh 


cùng đỉ nhận giải”, 
4. Bức tranh được giải nhất của Kiều Phương là sự kết tình vẻ đẹp tân hồn và 
trí tuệ, tài năng của họa sĩ Mèo tí hon. Đó là hình ảnh “một chủ bé đang ngồi 
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NHHÊH tri Hgàớt cớ vo, nơt bản Trui trong vạnh” Từ thế ngôi và cái nhìn äy the 
hiện một ước mớ, một hoài bảo lớn. “Mớ!t chị bế HÌhf toa ta mọt tt ánh xáng 
rứt lạ", thứ anh sang của tài nàng và trí tuệ cao siêu. Chú bé còn có một tạm họn 
trát tớ mọne „a”. Đồ là hình anh của người anh trai hiện tại, và là hình bóng 
người anh trai lí tưởng của ngày mai. Bức tranh äv đã được “218 khung, hông 
kinh” treo trong giản phòng lớn trăn ngặp anh sang, nai bón bức tường đã treo 
Kín những bức tranh của thí sinh. Người mẹ xúc động tự hào. hỏi hộp, hài lần 
TH thảm” noi với cau con trai thơ bế véu thương: “Có có nhận tạ cón 
khong...” “Cán thả nhận ra con chứa?” Nghệ thuật dịch thực đã nhận đạo hoa 
đồng loại ớt cña người gản nghiệt hơn”, đã “thành xạch hỏa hôn ngựó”. Bức 
tranh của Kieu Phương cũng vậy. nọ đã làm người anh trái trong tuổi âu thơ 
Tnhoat tién là sự ngữ ngàng, rồi đến lãnh đến, xa đó là ván ho”. Bức tranh của 
em gái đã làm cho người anh trai vỏ cùng xúc động “gtớt vững ñgười”, rôi như 
bị thôi miền khi nhìn vào đồng chữ đề trên bức tranh: “2# đới rói”, Người ảnh 
trai “niên khóc quá”, Cậu bé de thương sẽ nói với mẹ rang, sau Khi nghe mẹ 
nhấc: “Khone phơi con đâu. Đạy là tam hóa và làng nhận hạu cua em còn đkâV” 
Thi hào nào đã viết câu thơ này nh: “Chữ tầm kia mớt bảng bạ chữ tài”? Chữ 
“gâm” đã toa sáng bức tranh “1# đới roi”, là sự hi tụ lòng nhân hậu, tình vêu 
thương quý mến của Kiếu Phương đổi với người anh trai của mình. 

Con đường nghệ thuật của Kiêu Phương chỉ mới là bước đâu: những Kiệt tác 
làm nẻn một sự nghiệp lớn còn ở chân trời tương lai. Có điều, cái hiện hữu của 
Mèc: Tình yêu quý anh trai bằng tất cả tấm lòng nhân hậu, niềm say mề hội họa 
của một tài năng chớm nở - đã để lại trong lòng tuổi thơ mỏi chúng ta bao cảm 
mến nòng hậu. Nhân vật Kiều Phương đã làm đẹp trang văn của Tạ Duy Anh. 


Đề 4 

1. Truyện ngắn “Đức tranh của enr gái fó” của Tạ Duy Ảnh là một truyện 
ngắn hay, Hay ở lôi Kể chuyện, bình dị mà có sức lay, sức gợi sâu xa. Hay ở 
nehe thuật xây dựng nhân vật - nhân vật tuổi thơ hỏn nhiên. trong sáng, nhân 
hậu rất đáng yeu. Trong hai nhân vật: Kiều Phương và người anh trai, ai là nhân 
vật chính của truyện? Cá hai anh em đều là nhân vật trung tâm của tác phẩm. 
Nhân vật nào cũng để lại trong tâm hồn chúng ta những ấn tượng đẹp, gần gũi, 
mến thương. Ta như gặp cả hai anh em Kiều Phương dưới-mái trường Tiểu học, 
đã cùng nhau thả diều, ấn me ăn sấu,... 


Ta sẽ nói đến nhân vật Kiều Phương sau. Ta hãy đến với nhân vật "7 ó¿”, 
người đang kể chuyện, đó là anh trai của Kiều Phương. Truyện “Bức tranh của 
em ggá. tỏi” vừa có hình ảnh người anh trai trong gia đình, vừa có hình ảnh người 
anh trei trong bức tranh, cá hai hình ảnh đều đáng yêu. 

2„ Người anh trai của Kiều Phương đang độ tuổi chơi diều, hồn nhiên, rất yêu 
quý em gái. Cái biệt hiệu “Mẻö” tặng em gái đã nói len tính hồn nhiên. ngây thơ 
của người anh trai nhỏ tuổi. Đã là người anh trai thì phải ra dáng anh trai chứ! 
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Anh trai của Kiều Phương cũng “ki chịu” khi thấy đứa em gái hay “lục fet các 
đồ vật với xự thích thủ”. Cũng rất “hách” khi bàt bè em gái: “Nay, cm không dẻ 
chúng nó yên được à”“. Cũng tò mò và xét nét “Đế mặt theo dời em gái” Khi nộ 
chế tạo thuốc vẽ. 

Kể từ khi họa sĩ Tiến Lê phát hiện ra tài nàng của Kiểu Phương, hết lời và 
ngợi, người bố “gáy người ra” nhìn sáu bức tranh do Mèo về, “2 /hoc” Mèo 
lên. và nói: "Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn”. Người mẹ hiện thì “khó 
kìm được cơn xúc động” khi kịp nghe, kịp chứng kiên chuyện vui vẻ con gái. 
Chú Tiến Lê hứa “sẻ giúp Kiêu Phương phát luy tài năng”. Trong Không khí äy, 
người anh trai thơ bé “lướn lướn cảm thấy mình bắt tài nén bị dâN ra ngoài”: 
ngồi bên bàn học. chú bé äy “ch muốn gục xuống khóc”, chú cảm thầy mình 
chẳng có “một năng khiếu gì”. Tâm trạng đó rất thực, rất người, nhất là đổi với 
tuổi thơ. Chú buồn vì cảm thấy mình không có tài nâng. Chú cảm thấy có đơn vì 
bị bố mẹ “bở rơi”, bố mẹ hầu như chỉ săn sóc. yêu quý con gái nhiều hơm. nhất 
là khi thấy bố mẹ “hào hứng mua sắm cho em gái những gỉ can cho công Việc 
về”, Có nhà giáo cho răng đó là “lòng tự ái. thói đó kƑ' của người anh trai (12), 
“Bí kịch” của người anh một phần do bố mẹ thiếu sự tỉnh tẻ trong thể hiện tình 
yêu thương, sản sóc các con. Chú bé buồn, cảm thấy mình không có một nâng 
khiếu gì, đó là một sự tự ý thức giàu nhân bản. Hay gì những con người. những 
trẻ em có thói tự phụ. kiêu cảng. tự cho mình là tài giói nhất! 

Tạ Duy Anh đã phát hiện ra “phẩn mở” trong tâm hồn trong sáng tuổi thơ. 
Người anh đã “vem rrộm” những bức tranh của Mèo, một việc: làm mà chú “vấn 
coi khinh". Chú đã “trút ra một tiếng thở dài...". Thờ dài vì cảm thấy mình bất tài, 
chứ không phải đố kị tài năng. Có lúc chú “gát wm lén” khi em gái có một lôi 
nhỏ: “khóng thản” với Mèo như trước nữa, nhưng “khóng hiệu vì sao”... Trước 
kia thấy “rd? ngó” gương mặt “lem nem” của em gái, nhưng giờ đây thây em gái 
“xịt xuống, miệng đấu ra” khi bị “quái” thì anh trai lại tưởng là em gái “chọc tức” 
mình. Em gái trước khi đi thi vẽ đã quan sát người mẫu... thì anh trai lại tưởng là 
“nó có vẻ cứ hay xét nét tôi, khiến tôi rất khó chị”. Em gái từ trại thì về quốc tế 
ưở về vui sướng giành được giải nhất, muốn được anh chia vui cho, ôm lấy cổ anh 
nói thầm: “Em mun cả anh cùng đỉ nhận giải” thì anh lại “viện cớ đang đở việc 
đẩy nhẹ nó ra”. Những biểu hiện ấy là những nhược điểm của tuổi thơ, khi mà 
nhân cách đang hình thành và phát triển. “Bỉ k/ch” của người anh được tự người 
anh nói ra một cách thành thực. chân thật. Ta càng cảm thỏng và quý mến. 

3. Cảnh cuối truyện nói về tâm trạng người anh khi cùng mẹ đến phòng trưng 
bày xem bức tranh được giải nhất của em gái. Cảnh này có hai người anh. 
Người anh trong bức tranh rất đẹp: “Một chú bé dang ngồi nhìn ra cửa xó, nơi 
bầu trời trong xanh. Mặt chủ bẻ nhưt tỏa ra một thứ ánh xáng rất lạ. Toát lên từ 
cặp mắt, tư thể ngôi của clui không chỉ sự xuy tứ mà còn rất mơ móng nữa”. Đó 
là hình ảnh người anh lí tưởng rất thông minh, nhiều khát vọng. có tâm hồn mơ 
mộng. Bức tranh ấy được vẻ bảng bút pháp lăng mạn. hội tụ cái tài và cái tàm 
của họa sĩ Mèo tí hon. 
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AXebd anh đựng v ~+ tranh với bạo tam trạng, Núc đọng cao do: “gi vững 
nưiữ phát bạt! của TvY fax me” VỊ neac nhiền ngờ ngàng Khi nehe mí “ú 
tut2” aa tài ÝCom cơ Han ra cốt không  ^ Tam hồn người ảnh sao đồng 
Teen trếu đạc vú Hứa ngang, tết đen tình dhém, xan ve lạ vàn lịà” Neg ngàng 
vị cămHháy ngươi anh trong bức tranh Kì điệU qua, ngoai sức tưởng TưỜNg vui 
mìm, tình diện V1 mình có HỘI có e1 gái có tÁI nang và piáu nàng khiếu hội 


họa, có tầm lone nhận hạu báo Tá, Xâu họ vị bạn thàn mình “Bé? 67. Không có 


mỘI 1ate khieu et, tình cảm đói với em gái có lúc còn “gu”. Ý nghH: 716 nhất 
em oi loan hao the &¿ 2” đã thế hiện rất rò sự xâu họ của mình. Người 
Anh thí bị (hới niền khi ngam bức tranh có dòng chứ: “II trai t7. Lại nehe 
mí rluc, mỹ hồi: “Có? địi nhận ra con cứ?” tú chủ bè: “mướn Khóc quá”, 
NeưUng được với me thì chủ bé xe nói răng: “Á hong phái cót đam, Đạv là Tai 
họu ca long nhàn hạn của eM con day” Chủ bé cảm thấy mình chứa được hoàn 
hảo, phí có tang vườn len, càng yêu thương, quý mến em gái hơn báo giờ hết, 

lrưc bức tranh của em gái, tạ cam thấy nhân vật người anh trai “dưng lớn 
lê! tở Hạt tam Đo”, tà càng thấy chú trợ nén gán gũi và đẳng quý trọng biết 
báo! Nihệ thuật đích thực hướng tới Chân, Thiện. MI. Truyền “Đức tranh của 
em gáttó” của Pa Duy ;Vnh cho ta cảm nhận ấy. Dưới ảnh sáng nghệ thuật, hai 
anh en Kiếu Phương thất đăng yêu, như đang cùng tuổi thơ Kháp mọi miền đât 
nước đình hành hướng về “Ƒương lai vậy gói, 


Bài26.  —— VYƯỢTTHÁC ị 
(Trích *Que nói") | 
Võ Quảng 


| 
| 
1. ĐỂ .UY 


Để”. lầy giới thiệu một vài câu văn hoặc đoạn văn trong bài "Vượt thác” 
được V3 Quảng sáng tạo nên bằng biện pháp nghệ thuật nhân hoá hoặc so sánh. 


Để". Phần tích và nêu cảm nghĩ qua cảnh “1# rhác” trong tắc phẩm “One 
nói” củ Võ Quảng. 

Để '. Cảm nhận của em về dòng sông Thú Bồn và cảnh sắc đôi bờ sông từ 
Hba PIiước đèn Phường Rạnh 

Để, Cảm nghĩ của em về nhân vật đượng Hương Thư và cảnh vượt thác Có 
Cô qui bài “V# thác” trích trong tác phẩm “Oué ni” của Võ Quảng. 


II. BÀ Y 


ƯỰ LUA 
(ĐŠ 7 
Trang văn *Ý ượt thác” của Võ Quảng đã để lại cho người đọc bào ấn tượng 
đẹp vêcảnh hùng vì, thơ mộng của dòng sông Thu Bên, vẻ cảnh vượt thác Cô 
Cò cú: đượng Hương Thư. 
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Võ Quảng đã sử dụng súng tạo biện pháp nghệ thuật nhân hoá và số sánh đề 
viết nên nhiều câu văn. đoạn văn rất đặc sác. 

Dưới đây là một số câu vàn. đoạn văn tiêu biếu: 

- Cánh buỏm nho cảng phóng. Thuyền rẻ xóng lướt bọn Đón nh dang nho 
nu rừng phải lưới cho nhanh de về cho kịp, 

- Công vé ngược. vườn tước càng tm tầm. Dọc xông, những chòm có thụ 
dáng mãnh liệt dưng trầm ngắm lạng nhìn xuống nước. NỈ cao nhí đột Hoộit 
hiện ra chăn ngàng trước mặt. Đã đến Phuờng Nạnh. 

- Những dòng tác thả sào, rút xào rập ràng nhanh nhĩ cát. Thuyền có tân 
lên. Dượng Hương Thức nhất một pho tượng dòng đúc, các bắp TÌM cuón cuộn, 
hai hàm ràng cát chất, quai làm bạnh ra, cặp mắt nay la 9Ì trẺh ngọn xào 
giống HÌhf một hiệp xi của Trường Sơn oat linh lùng vì, 

- Đọc yườn ni, nÌững cáy to mọc giữa những Địt lu) vúp nom và HÌ nẴHững 
cụ già vụng tay hỏ đám con châu tiên vẻ phía trước. Qua nhiều lớp na, dong 
ruộng lạt mở ra. Đã đến Trung Phước. 

(22 

Cảnh “Vượt thác” trích từ chương XI truyện dài “Qué nói” của nhà văn Võ 
Quảng. Con sông được nói đến là sông Thu Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam. Cách 
mạng tháng Tám thành công, nhân dân làng Hòa Phước chủ trương xây trường 
học cho con em mình. Dượng Hương Thư được cát cử đưa thuyền lén Dùi 
Chiếng mua gỗ đem về xây trường học. Đoàn đi Dùi Chiêng có bón người: 
dượng Hương Thư, chú Hai Quân và hai thiếu niên là Cù Lao và Cục. Cảnh vượt 
thác Cổ Cò được miêu tả và cảm nhận qua cảm xúc và tâm hồn của Cục. Đây là 
lần đầu tiên trong đời chú. một chuyến lên rừng. vượt thác đầy háo hức và thú 
vị. Chất thơ trên trang văn Võ Quảng dào đạt qua cảnh ”ÁV ượi (bác” này. 

1. Cảnh xuất phát rất gợi. Thuyền trưởng - dượng Hương “nhớ sào” khi “gu 
nồm vừa thổi”. Hình ảnh cánh buồm rất đẹp, đầy khí thế: “Cánh buôm nhớ càng 
phỏng". Đó là cảnh “buồm căng gió lộng”. Con thuyền được nhân hóa “¿ng 
nhớ nỉ rừng” nên “rể sóng lướt bon bon”, như nóng ruột “phải lướt cho nhanh 
để về cho kịp". Đó cũng là tâm trạng háo hức của chú bé Cục trong cuộc “viền 
du” này, 

2. Con thuyền ngược dòng, cảnh sắc thiên nhiên nổi tiếp xuất hiện. “Ngd ba 
xông chủng quanh hà mhững bất dân trải ra bạt ngàn đến những làng xà tít”. Tác 
giả Không nói đến chân trời, đến màu xanh, đến mệnh mông của dòng sông mà 
ta vàn cam nhận được. Một miền quê trù phú trồng dâu, nuôi tầm, đệt lụa hiện 
ra gợi lên sự ẩm no thanh bình. Tâm hồn mỗi chúng ta bảng khuâng liên tưƯỜng, 
Một câu cổ thí: “Ngàn dân xanh ngắt một màu...” (Chỉnh phụ ngâm). Một cảnh 
xúc làng quê bên hữu ngạn sóng Đuống: “Xuni xanh bái mía bờ dân...” (Hoàng 
Cảm). Hoặc là ngã ba con sông Thâm, qué hương nhà thơ Huy Cận thuộc Hương 
S%m, tỉnh Lt Tĩnh: 
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Trn ngủ lu vòng, mực han bị 

Nưm cluen sử lự gav ch ch 

Lumre và l9 lÈ van PC TrH¿ 

lộc Cũ FÍNVCH €1 vú gi Ác 

Ciới my liên tưởng là mọt Hết đẹp ong cau vận Nuol của Võ Quang. [Do đo, 

chật thờ từ cạnh vạt, từ tạm hon đồng hiện, Bé Cục nhìn thầv báo là cảnh là 
Những củn thuyên xuôi dòng “chút cha cam ướt, dạ Máy, dụ ra, Có những 
tiuXên “Cờ tụt, cho gue” Con sông Thú Bốn Tà mạch mu, là nguồn sống xử 
Quang. Vì chờ đây, chờ nặng lạm thỏ sản, HH “Đhiưveu nưo cũng vuốt chan 
cñm - MIOL cuộc sông âm nọ, một miện rưng hào phòng... Cảng ngược đồng 
SÓNg, can sắc xông núi vang đây sức sóng, hữu tình nen thờ. Vườn tược tốt tự! 
“du tr”, Những chếm có thụ “đông nhàn hệt dưng tráam ngàm lũng HỈNH Vion 
ấn S Có thú được nhận hóa gợi tà về đẹp húng vì, thám nghiệm của chón đai 
ngắn rừng thiêng, rừng thâm. Ciân 300 năm về trước. mọt nữ sĩ ti ba đã viết: 

SH com có thị Hôn voòe tan, 

Trimg vòa trung giang phàng hằng tử" 

(Ba Huyền Thanh Quan 
Đã sắp đến chân thác rồi. Lòng sông như thất lại. Tạm mắt người đi thuyền 

bị thu hẹp dân, “MU cực nữ dọt ngọt len ra chân ngang trước mát”. Đo li lúc 
dượn lương, chú Hai Quản. bé Cũ Lao, bé Cục đã đưa còn thuyền ngược dòng 
Thu Eôn đến Phường Rạnh. Mọi người, nhất là bé Cục đã “Đ/ mới đoạn dựng 
học nói xàng khón”, đã nhìn thầy bảo cảnh lạ của quê hương. 


ứ" tiếp theo nói vẻ cảnh vượt thác Có Cò, Cuộc vượt thác thực sự là môi 
cuộc: :hiên đầu cảng thăng, dữ dõi. Vốn nhiều Kinh nghiệm vượt thác bảng 
ghên: vị thuyên trưởng “vớt nà cơm ăn để được chác bụng”, phải chuân bị vì 
“ft ức con to”, “phát chong liển tay không phút hé”, Vũ Khí là còn thuyền và bà 
chiếc sào trẻ đâu bịt sât, Đồng thác thật đẳng sợ: “ước tư trên cao phóng viữa 
hai vớ l dd dụng dưng chảy chứ đuối rắn”, “Chả đụ đuải rân” là cách nội số 
sánh của dân gian gợi tạ dòng thác phòng từ cao xuống, nước chảy manh và 
xiết, cuốn cuốn như xoän lại, như đứt tụng ra. Dượng Hương Thư là người chỉ 
huy cuộc vượt thác trong thật đẹp, ve đẹp oái phong, gân guốc, mạnh mẽ. Người 
thì “den rán”. Động túc rất nhanh và mạnh: “co người phóng cÍHéC xửo XHONG 
ất dẻo đại cường tráng: “gi chặt trên 
đâm xeo, láv thẻ trụ lạt,...”. Chiếc sào “cong lại”, Dượng Hương Thư đã “giúp 
cho chú Hạt và thàng Củ Lao phóng xào vuong nước”, Giữa dòng thác “nước bị 
cần véng bọt mnế tệ”. Bái thủy thủ đã chèo chống cật lực, mà có lúc “thuyền 
từng tìng chí trựt vuông, quav đâu chạy về lạt Hòa Phước”. Con thuyền được 
nhật Fóa để cực tì cuộc vượt thác vô cùng gian truản, vất và. Cũ ba tay chèo rất 
thiệm nghe, phối hợp nhịp nhàng: “Những động tác thả xào, rút xào ráp ràng 
nhàm Nhựt càt”, ` Nhanh nụ cát” là thành ngữ gơi tí sự nhanh nhẹn, mạnh mc, 
xác bơi những còn sào lao xuống, phóng xuống, rút lên liên tục rất nhanh và 


lòng! vìng nghe một Héng “Noạc?”. Tự thẻ 
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dứt khoát. Dượng Hương Thư được đặc tủ qua hàng loạt chỉ tiết như những nét 
khúc. nét tạc: Các báp thịt thì “cướn chôn” hàm răng thì “cứu chà”, quai hàm 
thì “bạnh ra”, cập mất thì “zưv 7... Đồ lịc hình nh một vỊ thuyền trương rat 
đũng mãnh, quyết đoàn và tài bá, Không chịu lùi bước trước dòng thác manh. đã 
làm chú cuộc sống. làm chủ thiên nhiên. Trong sinh hoạt đời thường, đượng 
Hương hiển lành. khiêm tốn: “ai nững nÌo nhẹ, HN nết MÌNH ĐH dE SOE cùng 
văng tảng dạ dạ”. Cảnh vượt thác đã phát lộ thêm một nét đẹp tính cách cua 
dượng. Tác giả “Qué sợi” đã sử dụng hai hình ảnh số sánh thoát sáo: “Dượng 
he Thủ nhất một pho tượng đong đc”, “HÌW MỌI lHép xï của Trường Nơu Gái 
linh lường ví” để ca ngợi vẻ đẹp của một con người chân chính trong lao động, 
Và đó là cảm nghĩ, lòng kinh trọng. sự ngưỡng mộ của bé Cục đôi với dượng 
Hương Thư thân thiết của mình, Trong “Óưé 2xối”, nhà văn Võ Quảng hài lần tá 
cảnh vượt thác băng ghềnh. cá hai lần đều ấn tượng. Sau nữa thể Kĩ, đọc trang 
văn của Võ Quảng, tuổi thơ gần xu cảm thấy mình đang cùng Cù Lao và Cục 
ngược sông Thu Bồn, vượt thác, thâm thú sông núi đại ngàn xứ Quảng. Ta thầy, 
tác giả sống hỏn nhiên, sống hết mình với tuổi thơ. với trang văn cưa mình. 


Vượt qua thác Cổ Cò thì chiều tối. Một ngày vượt thác vất vá đã đẩn trôi qua. 
Chú Hai "vứ sào, ngồi xưỡng thở không ra hơi”. Dòng sông Thủ Bồn ở vùng 
Trung Phước “cứ nhảy quanh có dọc những nHỈ cáo vững xững”. Sông như hẹp 
lại. Nước sông cuồn cuộn, không chảy băng băng mà là “hay guanh cí'”, như 
đang múa lượn. Một lần nữa, tác giả lại nói vẻ cổ thụ tạo nền một so sánh - liên 
tưởng thú vị: “Đọc sườn múi, những cáy to mọc giữa những bụi lúp Xúp nom và 
nhục những cụ già vụng tay hồ đám con chắu tiến về phía trước”. Rừng xanh như 
đang vây gọi. Chốn đại ngàn với núi cao, thác hiểm không còn màu sắc huyền 
bí mà trở nên thân thiết, gắn bó với con người miền xuôi. Qua thác Cổ Cò là đến 
Trung Phước. Củnh quan lại mở ra. trải dài trải rộng. Câu văn cũng nhẹ nhàng 
thanh thoát: “Qwø nhiều lớp mũi. đồng ruộng lại mở ra”... phải dừng chân để 
nghỉ ngơi: “Đđ đến Trung Phước”. Câu văn rút ngắn lại còn bốn chữ đầy gợi 
cảm. Đoàn lữ hành tạm dừng chân trên đường đi lấy gỗ. 

Tuổi thơ chúng ta, ai đã được một lần nhìn thây thác, ai đã một lần được vượt 
thác? Đọc trang văn “Vượt thác”, ta cảm thấy mình đang cùng Cù Lao và Cục,... 
vượt thác trên sông Thu Bồn hơn nửa thể kỉ trước. Đó là cái tài và cải tâm của 
Võ Quảng - nhà văn, nhà thơ thân thiết của tuổi thơ chúng tả. “Vr thác” là 
trang hồi kí trữ tình đầy chất thơ. Chất thơ của vẻ đẹp hùng vĩ và hữu tình sông 
núi Xứ Quảng mà trước đây cụ Phan Bội Châu từng ca ngợi là “#œ lính nhân 
kiết”, Chất thơ trong tâm hồn và chí khí con người: dũng cảm, phóng khoáng, 
hồn nhiên, yêu đời, yêu thiên nhiên,... Chất thơ thầm sâu vào từng câu văn, 
giọng văn: trong sáng, tươi đẹp, lúc thì mạnh mẽ hào hùng, lúc thì hồn nhiên 
thơ mộng. Cổ nhân có nói: “1 pÌhú dục lệ” (Thơ phú phải đẹp). “Vượt thác” là 
một trang văn đẹp trong giai phẩm “Owé nợ”. Ta cảm thấy yêu thêm sông Thụ 
Bồn, yêu thêm cuộc sống, yêu thẻm chú Cục và Cù Lao, yêu thêm đất Quảng... 


“Tình yêu ấy làm ta lớn lên cùng trang văn “Que nói” của Võ Quảng. 
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Bài 27. EU OI HỌC CUOI CUNG 
LÝ ÍHlven chữ Hniớt em be nguoi Vn-dat) 


An-phôn,s-x+ Đã để 


I.ĐỂ UYEN EÁP 

De ˆ Cũ thicH potv 0 dét ve Xi phúnh Xơ Đo de Và TrUYCH MO Íuá CHƠI CN” 

f3 Truyền ngàn ˆHuu 2 án ớt chhg" có nhiệt cau cảm thần. Em hãy nêu 
lên núi số cầu có giá tứ cu cam nhất, 

Đẹ Ý Cảm nhàn của em vẻ thấy Eli-men qua những điều suy nhi của cau 
học trí nho Phrnp trong truyen “Đời đun c6 cu 

Để Nếu cảm nghỉ cua en về truyền ngân “ớt học chót cũng” của 
aAnephnpe-xở Đo-de, 

H.BA VN TULUAN 
Đ 7 

2Nniohong-vở Đồ-de (IN30-197) lặ nhất vận lót lạc của nước Pháp trong nữa 
sau thkt XIA, Ông lao đồng cực nhọc và tự học mà thành tài. Ông viết Kích. viết 
tiểu thuyết những thành tựu nội bật nhất, xuất sắc nhật là truyện ngắn. “Những 
bực tu Từ cót xu gío của ti” (RGO) và “Chuyện Ke noày thự hai” (R73) là hài 
Kiệt tt Vận chương cúi ông để lại cho đời. Truyen cứ ông thăm đượm chất đồng 
dạo. dịn cá, nhẹ những và trong sảng, dien tì cạm đọng những nói đâu và tình 
thương đặc biết là tỉnh veu đồng quc, tình yeu đất nưoc qué hương, 

Truyền ”Đưo học cưới củng” trích trong tập truyện “CÍtyến &e Hay tÍút 
hút” Cau học trò nhỏ Phrảng Kẻ lại tim trạng của mình vẻ hình ảnh thấy 
Ha-mei. nói lên Không Khí lớp học rong buổi học tiếng Pháp cuối cùng trên 
quẻ hướng em Cau chuyên thâm thía Báo nói buôn đâu mất nước của người 
thấy, ca tuổi thờ vì đưới ách thông trị của ngöại bảng Không được dạy và học 
tiếng nẹ đe thân thiết veu thương của đản tộc mình, 


4ê 2 
Truyện Pmới học cưới củng” l một tác phầm đặc sắc của nhà văn Pháp 
2WrrPphœg-vơ Đo-dẻ (T840 - 1897). Đây là truyện của PPhrâng, "'CMVềH cha Hội 
em: hẹ tgười Wi-ddr", Những suy nghỉ và tầm trang của câu học trò nho Phrảng 
vẻ thất Hà men đước tại hiện một cách cạm động võ cũng, Mót xó cau cảm 
thú có giá trị biếu cảm đa lim nội Bắt tạm trạng của nhận vật Phrưang trong 
buới hịcc cuối cùng. Dưới đấy là mọt số cau cảm thám tiêu biếu: 


~ 2M Xa id du ÍCH TỈC, trong treoden the” 

- XYGT ĐÓt CÍINE nữa? 

- đã học Phúp văn Chi củng của toi, 

Mà ðL thì bụi biết viết tạp toạne" Vậy là xẻ chúng bạc si được học tữa tr. 


nhu lung các tế 
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Tọi nghiệp thay? 
- Thể nào? Các người tự nhận là dam Phút, Vàv mà các HgHt cùang Đá đúc, 
bí! viết tiêNg của các Hgườtt... 
- Ôữ! Tỏi xẻ nhớ mài buỏi học CHÓI CHNG Ha\ 
- Nước Pháp muôn nàn 


- Kẻi túc roi... đĩ dt thôi! 


“9 3 

Tình ảnh người thấy Ha-men là hình anh tiếu biếu nhất cho nói đâu của một 
người dân mắt nước. Văn như môi lắn. thấy Ha-men: “dt di lại lợi với cay thướ 
xát khung khiếp kẹp dưới nách”, Không phải ngày lẻ phát phần thường hoặc có 
thanh tra đến trường. nhưng thầy Ha-men ấn mặc rất trang trọng: mặc áo 
rơ-đanh-gốt màu xanh lục.... đội cái mũ tròn bảng lụa đen thêu... Lớp học của 
trường làng. trước đây ồn ào, vui vẻ thế, nhưng hỏm này trở nên “khác thường 
tả trang trọng”. Ngoài đồng đủ học trò, buổi học hóm này lại có nhiều bà còn 
dàn làng đến dự. có cụ Hỏ-de. bác phit thư.... “ở ở đến có te buon rau”, 


Thấy Ha-men “tới giọng dịu dàng và Hang trone” thông báo cho mọi người 
biết: “Lệnh từ Béc-lin là từ nay. chỉ dụ tiếng Đức ở các trường vững Au-dát và 
La-ren... Tháy giáo mới ngày mai xẻ đen. Hom nay là bại học Pháp văn cuối 
cùng của các con”, Phrăng vô cùng “choáng váng” khi nghe thầy nói, Cuộc 
chiến tranh Pháp - Phố năm 1870-1871, Pháp thất trận: vùng ¿Vn-dất và Lo-ren 
của Pháp bị nhập vào nước Phổ. Tiếng thảy [la-men chứa đựng bao nói đau của 
một trí thức yẻu nước bị mất nước: “Cúc con ơi, dạy là lún cuối cũng thấy dụy 
các con”. Thầy Ha-men đã gản bó với ngỏi trường làng vùng An-dit đã gần 40 
năm, thầy đã “ung xự hết lòng”, thấy đã “trọn đựạo với To quốc”. Các cụ già và 
nhiều người đến dự “buốt học cõi củng” là đề “tạ ơn” thầy Ha-men, trước Khi 
thấy giã từ, ra đi... Thấy nói lên một cách chân thành. xúc động vẻ sự coi nhẹ 
học hành... là một trong những nguyên nhàn thất trận: O2 Tựt họa lớn cua 
An-dát chúng tạ là bạo giờ cũng haan việc học đế nHọaw mai”, a1 cũng nÈêÌ: 
“Còn khối thì giờ. Ngày mái tạ xế học”, Phrăng là một cậu bé hay trôn học dị 
rong chơi ngoài đồng nội, được gọi lên. nhưng Không “đúc được rót lọt” cải 
quy tắc phán từ rất hay của tiếng Pháp, thấy nhẹ nhàng nói: “Pưởng ạ, thảy xẻ 
“com văn chưa phí là người đúng toi nhát! Mà tát ca 


khỏng mảng còn đáu 
chứng tạ cũng có phản đúng tự chế trúch” “Hi tập là mgÌhữd vụ của Phối ttc”, 
“học tạp là yêu nức” bài học lớn lao ấy đã được thấy [lsmen nói lên một cách 
giản đị và thăm thất biết bạo! 

Giờ Ngữ pháp. thầy phần tích, thấy giáng giát, thấy tự hào ca ngơi tiếng Phái 
THà ngôn ngữ hay nhất thể giới, trong xảng nhất, viuie vawe nhat”. Hào vệ, siữ 
gìn tiếng Pháp là nghĩa vụ của mi công dân: phục gu lay öo trong CÍNg tạ ra 
đựng bạo giờ quên nó”. Yêu tiếng mẹ đe l véu nước, là đe giứ lây họn thiếng 
của núi sông, bạo vệ lây nên vàn hóa lầu đời cửa đân tóc, giữ vững và nuôi 
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dưỡng V chỉ tự lập, tự cường, đe vươn lén giãnh lây tự do thoát khói vòng nọ lệ 
nữ tịv [la men đã Hội: “122 l0 tóc Bởi văo vone Ho Íc, cứng Hảo lo van 
ĐINẾ VIftg trcntg tt chết thhHÙ tÍuU chàng thác et nam đước chua khía chọn lúa 
tự...” 0 the nói buoi học cuối cũng là buới học vẻ lòng veu nước ni trước liệt 
là yeu tiếng Pháp, báo về và giữ em tiếng Pháp. Bến học ấv thiêng liếng biết 
báo, nát là doi với thấy Ha men, đổi với Phrang vũ các có cầu khác, đổi với cụ 
giật HC de và bạo người đân vụng Mi-dat trong những năm tháng den tói, đau 
thufởn” Đôi với người Việt Nà chúng ÚL, Yêu quý, #1 em tieng me đe là bái 
họcc vuïng máu, Mót nèlnn năm Bác thuốc, 2U năm bị giác Minh đồ họ, XỔ năm 
bị thức dân Pháp thông trị, những với lòng vêu nước nóng nàn, nhận đàn tà đã 
báco về piữ gìn tiếng Việt chúng tạ đãi “dđut dụước cha kháa chèn đưa ti”. RA 
chớ tiếp Viết trợ nến eia0 đẹp nhữ ngày nay 

Với thầy Ha-men thị môi món học, môi giờ học trong buổi học tiếng Pháp 
cuối cùng là những bài học vẻ lòng véu nước. Yêu nước Pháp là véu tiếng Pháp. 
là ;yêu :hữ (văn tự) Pháp. Phái biết viết kiều cu zóng thất đẹp, phải trang trọng 
Khi vi tên Tố quốc mình, quê hương mình: “Pháp, Ai-dút, Pháp. Anu-ddt” 
Nhiững tờ mẫu mới tỉnh thầy đã chuăn bị trước, treo trước bàn học “ông nhất 
NHhhữNg di cơ nhà bạv pháp phút Kháp viet guanh Đạp”. Qua đc, tà thấy thấy 
Hi--me= lì một nhất giáo ví đại, một trí thức giàu lòng véu nước, Giờ tạp) viết dẻ 
Khó Kh:n. những thấy đã truyền cho học trò tình véu nước, Š thức học tập và # 
gìm vất tụ Pháp. Canh tượng và Không Khí lớp học trong giờ Wết tạp thật tran 


nghiên 1£ Hd\ dt Chàm Chí" hết xi6 và cứ 0H pháẩng phác! Của ghe thay 
! 
xó WOE mọt tám lòng, mọt Ý Thức, nh thẻ cát đó cũng là nrẻng Pháp”. Phrâng vốn 
là nốt sọc sinh mu chơi thế mà buổi học cuối cùng hôm này, em cảm thầy rất 
hạnh phúc “11 ngạc thầy xao nình luếu đến thẻ”, chăng để Ý đến con bọ dừa 
bạy" vậc lớp, chú xúc động Khí nghe tiếng gù của chím bỏ câu trên mái nhà 
trường, 'ồi tự hoi, tự nhủ; “đê người tạ có bắt ca chủng nó cũng phái hót bảng 
0 Đức không nỉ?”, Báo tình càm cao quý đã được khơi dạy trong lòng chủ. 


tg HỘI bú xót xoạit trên giáX”, Các em nho thì “cám cụỉ” tập việt “những net 


tiểm 

IBuoi học cuối cũng đói với thấy Ei-men là buối học giả từ những cái gì pản 
bó thi thiết véu thường suốt 0 năm trời, với bạo KI niệm sâu sắc, Chỉ ngày 
mi Phố, thấy “phúc ra dị, rớt thói Vự xơ nàyv mãi mãi” Thầy quên xao được 
THgổi trường nhớ be của thầy”, thấy quên sao được cho ngồi của thấy, Khoảng 
sản, Tới học, những chiếc ghé đài, những bàn học trai qua màu thời gian đã 
“mhaam báme”. Thay là một con người “tỏi nghiệp” chắc sẽ “nát lòng” khỉ phái già 
biết những cay hồ đào ngoài sản, cấy hu-blone tự ty thấy trong giờ đây “quản 
gu quanh các Khung cưa xo len tạn mái nhà”, Thấy Hi-men gần như một con 
người qui đạu Kho đến mắt hón, Thấy “dưng lăng ứn” trên Đục giing, thấy “dưa 
đúm 0u” những đo vật quanh mình “hút Đ HÒn mang theo trong đHÍL mắt toàn 
bộ mục Hường nÌo Đế cha thay” 


Sau HỜ vớt rạp là giờ ch xứ. Thấy Ha-men “van du can đạm” dạy đến hết 
buổi. Từng dọc đồng thành như hất “Bứ Đc Bo Bá” cát lên. Hình anh cụ giá 
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Ilo-de đeo Kính lên, nâng củon sách vỡ lòng băng hai tay, giệng dọc “uy Pu Á! 
vức động”, làm cho ai cũng “ớn khóc”, Phrăng xúc động Kkhẻ thót lên trong 
lòng: SỐi Tỏi xề nhớ mài buỏï học CHÓI Củng này”, 

Những khoảnh khác chót buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng ¿\n-dát [3O 
năm về trước sao mà buôn thẻ! Khi đồng hồ nhà thờ điểm 12 giờ, Khi chuông 
cầu nguyên buổi trưa rung lén, khi bọn lính Phố đi tập vẻ vàng lén ngoài cửa số. 
thì thầy Ha-men “ghen ngào” nói lời giã biệt: “Các bạn. tháy nét, hớt các bạn. 
tỏi... tôi..." Và thấy viết lên bảng dòng chữ thật to, thấy “dd mạn? hét xi” 


“Nước Pháp muôn nản” 
Người thây “tái nhợt”, “đâu dựa vào tường”, và chàng nói. giơ tay ra hiệu 
cho chúng tôi: “Két thức rói... dị dị thỏi!"”, 
Ngày mái thấy Ha-men sẽ ra đí, Nhưng hình ảnh thây văn ïn sâu trong tạm hón 
người dân vùng An-dát và lũ học trò nhỏ thân yêu. Ha-men là một öng thấy vì đại. 
đúng như Phrảng đã nghĩ: “Cuướ báo giờ tôi cảm tháy thấy lớn lao đến thẻ "”. 


“ĐÈ 4 
Truyện ngăn “Buới học cưới cùng” là buổi học về tình yêu nước, là niềm tự 
hào yêu quý. là ý thức bảo vệ, giữ gìn tiếng nói của đân tộc mình. “uỏi họ 
cưới cùng” là buổi học vẻ tình thương nhân dân. là sự gân bó suốt đời đối với 
hạnh phúc của nhân dân. 


Thây Ha-men là “một người thầy lớn lao”. một trí thức yêu nước vĩ đại. Suối 
đời thầy đã tận tụy vì học sinh, đã trọn đạo vì Tỏ quốc. Trong những năm tháng 
đen tối nhất của đất nước, thấy văn có những phương pháp khơi dạy tỉnh yêu 
nước và tháp sáng niềm tin trong tâm hồn tuôi thơ về đất nước. Thấy đã khơi 
dậy ý thức công dân trong lòng tuôi thơ. Riêng đối với Phrảng, chủ đã “lớn lên” 
trong “Bưới học chói củng”, 

An-phông-xơ Ðöỏ-đê có một lôi viết nhẹ nhàng, gợi cảm. Tâm trạng cậu học 
trò Phrăng được diễn tả một cách tỉnh tế, lắng đọng qua những cảm xúc và suy 
nghĩ về cảnh vật và không khí, về những hình ảnh thân thương của thây la: 
men. Cử chí, giọng nói. trang phục của thầy Ha-men. nội dung các bài dạy 
trong buổi học tiếng Pháp cuối cùng cưa thầy Ila-men được Kẻ, được miều tú, 
được cảm nhận qua tâm hồn Phrâng. đã cho thấy nghệ thuật xây dựng nhân vạt 
của Đô-đẻ 

Có thể nói chất thơ tỏa rộng và thâm sâu trên trang văn “Bưc học chói 
cùng”. Hựn một thẻ KI sau, nó văn rụng động hôn tá. 


rất đặc sắc. 


HT, BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
1. Đọc và neu cam nghĩ đoạn văn sau: 


se “The là chiêu qua đản gia xúc Trở vé, TH xắn XƠH. công trang trai đã pụa 
toang hai cánh đón chờ, chuông nào chuông dV đây áp rơm tới. Chóc chói 
người tạ lại bảo nhau: Túi này họ dã tới Ayv-dli-e. lúc này họ đủ ở Pa-ru-du 
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Not TH NHÍ, vita che Đt tớt tren treo ta “Ha Kia tôi” và Đứ và. ch, tôi 
tha dự dua vực Heu ĐH gia dđưmt Địu hàng rạng trở. Cơ CóN HƯỚNG cũng 
dMe HÌNH 1H tích theo Bước chau dụ của ch. DỊ đan lạ những cán cu địa 
Vi, XI gHÉtNữ ta pÌng trWŒớc và dự tou, đẳng van chủng lạ dong dao hạ nhà 
Cử, ng củ 9c dụng loi một mot, lì cứu còn chạy quan dưới cháu: Hữững 
con lạ cát (lo Hòg trang trừ máu ca, mane những chỉcc tío dựng những cũ cửu 


nem Mct de, Bác Tự nữ tW chung Họu Heo nhập bú (Nhị rói đến những cán cho 


dhm bu lu lướt Íe ki vat dạt và vàn củng là lu chu châu cứu lực lưng khoái 
do clruadg lang len tho máu cứ lưae, dự chàm sót HÌ cÍtéc ddo tÌhHe, 
( Đân gia sục trở vẽ` - A. Đồ-đê) 
BAITAM 

"đám gia xúc trợ (2` l nữa Sâu truyện ngắn "Độ đến nhà mới vua nhà văn 
Pháp (Vn-phone-xơ Đo-dc: CỊNHO - S971, Đoạn vận: "he là chiên qua dàn gia 
NH€ HỢ VỀ... lát chu chân cứu la lường Khoác áo choang bảng len thỏ màu cÍo 
học, dàt chàm gét na chiếc áo te rút từ trích đoạn "Đân giá XC trở vé”, 

II Ông tú cảnh đân gia súc Xuông núi trở Về trang trại võ cùng sóng động. 
thần tình. Cảnh vật được tả từ xa đến gân, trong sự chờ mong. đón đợi. Không 
có một chỉ tiết nào thừa. Công trại “dự mớ toang hát cánh đón chờ”: chuộng 
gia xúc “ddy dp rơm 0ữ”. Người ở nhà chờ mong sốt ruột, chốc chốc lại bảo 
nhau: “Lúc dày họ da tới Äy-gle, lúc này họ dã ở Pa-ra-di”... Niễm vui 
xướng chờ mong khi nhìn thầy đàn cừu trở về, từ xa được diễn tả bàng một câu 
văn nhiều chân động và cam xúc: ®NỚi thính lình, vào CHIẾN tỚI, mỘI tiếng reo 
to: “Hà kia trói *” và từ xa, chủng tôi thây đàn gia xúc tiên bước giữa đám bụi 
hàng mực rỡ”. Trước mắt chúng ta là một cảnh tượng náo nức rộn ràng. Bước 
chân đàn cừu phái là đồng đúc làm, có đến mãy nghìn con mới làm cho còn 
đường *zÙzi 22c Ý lên như thế. Đần cừu được chỉa thành từng nhóm để tả bảng 
những nét vẻ tí tình. Những con cừu đực già đi đầu như những lão tướng tiên 
phong “Sưng game ra phía trước và dự tơn ”. Họ nhà cừu theo sau, những cừu 
mẹ Tướng Juớt mẹt moi”, lũ cừu còn thì “chạy quản dưới chân”, hồn nhiền., 
ngây thơ, những con là cái “đeo ngu trang tr màu do” rất đẹp tựa như những 
chiến sĩ hậu cần "ưng những chiéc giỏ dựng các chủ cửa nón mới đẻ, lắc lư 
nh tí chứng nại theo nhịp bước dị”; những con chó tựa như các chiến bình đi 
cán hậu, bảo vệ đàn cừu, con nào cũng “đưm mỏ hót, lưới lẻ dài xát dat”. Và 
sau cùng là lái chú chân cừu, thân hình thì ñưởng ”, trồng thật oái phong 
như ông tướng chỉ huy đoàn quản tháng trận trở vẻ, “khoác áo choàng băng len 
thỏ Mau lo lọc, đàn ch gót HÌn cÍiec do thung ” 

2. Hình ảnh đạn cứu là hình anh trung tạm được tị bằng 6 nét về, cho thấy bố 
cục chật chẽ. tai quản sát, nghẻ thuật sử dụng ngôn neữ rất tỉnh tế, biểu cảm và 
điển hình. Tạ cừu đực qua cập sừng và nét “dự 0”. Cừu mẹ thì “mệt mới”, 
cừu cen thì tune tạng “chựy giản dưới chân”, Bảy là cái đeo ngù đó, mang giỏ 
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nhịp bước đi "lắc ñứ nhự ru”. Những còn chó “ướt lê dạt sát đá. hài chủ chân 
cừu lực lưỡng với bộ áo Khoác len thỏ màu do học dài chăm góL Câu văn dài, 
nhưng mạch lạc làm hiện lên sự “đong do họ nhà cứu” mọt đân cừu được nuối 
nấng. chăm sóc. thuần dưỡng. được bao vệ chủ đáo, có tô chức nề nếp, trật từ. 
Bao trùm lên tất cả đàn cừu là cái nhìn chăm chú. là tàm lòng veu mến của nhấ 
văn. Có thể nói đây là đoạn văn tả súc vật đặc sắc nhật, màu mực nhật hiếm có. 


3. Nêu cảm nhận của em về đoạn vàn sau: 

"Tất cả cùng trứng bừng điều qua mặt chúng tỏi, ta vào công Tờ, sat xạp 
nh trời đớ mưa rào... Eäy vem cảnh trang trại náo động đèn nước nào. Viững 
còn công lớn mài van lam vàng ông, mào mong Nhì vất lưới, đâu núi nghéu 
trên giàn cao nhận ra nhưng Â€ mỨI trở vẻ và cát lén trẻng kèn chào thử e1. Bảy 
gà dang ngủ giật mình thức giác. Het thay déu bật dạy: nào CÍ"Đ cau, nào vụ, 
nào gà tây, gà Nhật Bản. Cá dàn gia cảm vú mừng nhục điền: đám gà mái bàn 
nhau xế thức thân đêm... Trưởng clững nt một con cửu dd mang theo vẻ Hrong 
bộ lông của nó, cùng với vị hoang dự caa tt I<pƠ, MỌt Chủ khí trời lòng lỏng 
của cao nguyên làm liệt thay đêu Hgáy ngắt và mòn "hay múa”... 

(Đân gia súc trở vể' - A. Đồ-đê) 
BÀI LÀM 

Phiên cảnh thứ hai là đàn gia cảm tiếp đón đàn giá súc trở vẻ. Một cảnh 
tượng tưng bừng náo nhiệt. Cách so sánh rất tài, đàn cừu *dư vào cổng lớn. xám 
sáp nh trời đổ mưa rào”, làm cho cảnh trang trại "ðáo động” cả lên. Đã nửa 
năm ly biệt, bạn cũ nay mới gặp lại. đàn gia cấm “t2 mừng nút điển” Chúng 
được nhân hóa để làm nổi bật nồi vui mừng hạnh ngộ. Những con công lớn như 
đã trang điểm cho đẹp thêm để đón bạn. khoác một “màu van lam và vàng 
óng”. mào như vải lưới. "»gái nghẻ” đậu trên giàn cao, không phải “0ó hộ” như 
ngày thường mà là "cđf lén tiếng kèn chào nh ói” Cách biểu hiện tình càm của 
mỗi loài mang một sắc thái riêng. Bảy gà vốn di ngủ sớm “giợt nh thức giác” 
Chim câu, vịt, gà tây, gà Nhật Bản “hết thấy déu Đạt dạy” Đàn gà mái vốn là 
những. ả “lđm lời” thì "bàn nhau sẽ thức thâu đêm”. Niễm vui trần ngập trang 
trại. Nhà văn lấy âm thanh, lấy “¿ng nối” đàn gia cảm đe làm nói bật cảnh từng 
bừng náo nhiệt, một niềm vuí mới. một sức sông mới đang dàng lên ở vùng quẻ. 
Đây là một câu văn tuyệt bút sử dụng thủ pháp gi định và số sánh trong miều 
tả để tạo nên tính truyền cảm của văn chương. Lời văn đẹp. trang nhã như "/ưn 

vào “tâm hồn người đọc. Hãy đọc chậm và đọc khẽ: 

“Tưởng chừng nh những còn cửu đã mang vẻ theo trong bỏ lòng của nó, 
cùng với hương vị hoang dã của mi An-pơ, một chít kh trời làng lòng cưa cao 
nguyên làm hết thay (đêU Hgảy Hgai và HNÓI HHÄv ĐA 


Văn của Đô-đề đây cm giác và thám đâm chát thơ là như thế? 
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Bai 28. ĐẸME NV Y BÁC RHONG NGt 


Minh Huệ 


[. ĐI: 1U YIEN TẠP 
(0% ]l + thunh: lòng đoán thơ, tự di Hy bạ” vo đến hụt bại 
(1% `, i1eM thiện Xuất XỨ và chủ de Bài thoi “Đen tai Hộ khe nạn 


(%3. Jlix dÍltlis: và chép là dụng, đẹp mít Khó thời có hình ảnh số xưnh 
tị đc LAN HC ch đữA Bác thong sen va Minh Huc 


í Thnh anh Bái Hỗ được khúc họa qua tam Hòn nưưới chiến sĩ trẻ trone 
THIÊN: th m dzv Bút &liowe mọi” của Minh Elue 
Ex `. than tịch cảm Xúc và Ý nghT của ảnh đội viên về TNgướt Ca dat Đa 


hbục” tr mủ DSN thự “Đam na Bác Không sụt của Mình ïTuc. 

fÐc +; TAY phản tịch và giải thích cái TC thường tớ” mãi Minh Huệ nói đến 
trong Ko tho cuối Bài thờ “Đượui này: Bác không nàn 

Đc — Phim tịch đoạn thời “tựu Huự ba thục dự. Bắc là Hỗ Cíu Vinh” trone 


bài thủ 21 4v Bác khang ngu” của Minh Huẹ. 


H.BV VXNTULUAN 
“9 2 
1. Minh Huệ kì ni thơ xứ Nghệ trường thành trong Khủng chiến chống 


Pháp. lín thờ hay nhất. nói tiếng nhất của Minh Huế là bài thơ “Đm dạy Bắc 
Kh2ng Jun” Viet vào nam [9ŠST. 

2. lai thơ thể hiện tâm lòng Kí 1 véu của bộ đội đối với lãnh tụ. và nh 
thương mệnh mông cưa lãnh tụ đồi với chiến sĩ và đân công trong Kháng chiến 
gian Kk› 


9È 3 
Hải c0 nu đuác không nụ của Mình Hue viết theo thẻ thờ 222 cứ, gỌIH 
có TG ki the, môi khô thơ có bón cản, 


RKhethơ thứ nàn: được tác gia sảng tạo nên bảng Đien pháp tụ từ xo sánh đặc súc 


TRANH đụt viêN HƠ mang 

hit HÀ trong giác ÔNG 

Bóng Bác cao tông lòng 

Am lợn ngọn lứa hỏng”, 

tê 4 
Mim Huệ với bài thơ “Đếm này Bác Không ngữ” là hiện tượng thí sĩ bắt từ 

với mộ giải phầm văn chương. Đọc đáo bởi vì một nhà thơ xứ Nghe. sự dụng 
ln điệ: đâp cá hút Giảm Nghệ Tĩnh đã ca ngợi tình thương người ménh mông 
của mo người còn vĩ đại của xứ Neghệ - Bác Hỗ Chỉ Minh Kính veu. 
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Bài thơ gân như một truyện có tích vừa thực vừa mộng dân hòn tí vào Hới 
Không khí lung linh huyện thoại: một ông tiên với chòm rau in phảng phác, 
bóng cao lồng lông trước ngọn lửa hỏng chập chờn giữa rừng khuya. Một đếm 
đồng lạnh lẻo mưa lâm thâm thời chiên tranh, loạn lạc. Xung quanh đồng lựa la 
những chiến bình trẻ trắng tiên đồng) đụng năm ngủ. Không gian nghe thuật và 
thời pian nghệ thuật ấy đã góp phần đặc sắc tạo nên sắc điệu trữ tình thâm mĩ 
của bài thơ “óm nay Bác khóng ngủ”, 

Tác giả đã sử dụng biến hóa ngón ngữ kể. ngôn ngữ tá. ngón neữ nhân vàt, 
và bình luận trữ tình hòa quyện trong những vàn thơ Š chữ dung dị, lang đọng, 
liền mạch, mến thương. 

Hình ảnh Bác Hồ được khác họa rất đậm nét qua tâm hôn anh đói viên. Môi 
quan hệ giữa lành tụ với chiến sĩ trở thành tình bác - cháu. cha - còn, Tô Hữu 
từng việt: “Wgười là Cha. là Bác, là Anh - Qua tìm lớn lọc trăm dòng máu nho” 
(Sáng tháng năm). Ô đây Minh Huệ đã cảm nhận được: 

“Người Cha mái tác bạc 

Đối lửa cho anh nằm 

Rồi Bác đỉ dém chăn 
Từng người tỲng người một 
Sơ chắn mình giát thót 
Bác nhón chân nhẹ nhàng”... 

Việc làm “đöf ưa”, hành động “đi đém chân”, cử chỉ "nhón chăn nhẹ nhàng” 
- đã thẻ hiện sự chăm chút yêu thương của “Mgười Cha mái tóc bạc” đối với 
từng người lính như tình cha - con, tình ông - cháu. 


Chú đội viên “mơ màng” trong khoảnh khác hạnh phúc thần tiên. Chất thơ 
vừa thực vừa mơ đẩy ấn tượng: 

“Anh đội ViễH mơ màng 
Nhất nằm trong giấc móng”. 

Ngoài trời thì mưa lâm thâm lạnh lèo. Trong mái lều xơ xác, suốt đêm “Lưng 
vén bén bép lứa - \ e mặt Bác trầm ngàm”, Bác vẫn ngồi... Bác vẫn Không nạủ. 
“Chữ lo muôn mi nhĩt lòng mẹ...” (Tổ Hữu). Bác vĩ đại và ấm áp biết bạo! Một 
sơ sánh rất đẹp, rất thơ đã ca ngợi ủnh nhân ái Hồ Chí Minh: 


“Bóng Bác cao lòng lòng 
Ấm hơn ngọn lưu hong”. 

Tình huông thơ được đây tới cao trào. Chế Lan Viên trong bài “Người đi tìm 
hình của nước” từng viết: "Hiểu xao hết tẩm lòng lãnh tụ...”. Ảnh đội viên cũng 
anh chưa hiểu vì sao đêm này Bác trầm ngắm thao thức. Nghe Bác nói. cnh 
đội viên “t xướng móénh mỏng”. Tình nhân ái của lãnh tụ đã soi sảng tìm lồn 


và 


người lính trẻ: 
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ĐC TÍNHôg dê la cáng 

Tiờm HẠV HỢƒE HỤC(I PIHH“U 

lầu lạ cá làm chung 

Vuufl dieu hạn chan 

Tới tÍ Đitd [AM tu! 

Trên xaa che té NÓI" 

( d0 ĐÍN19 CÀNG Hô uc 

VU Trời Xdte tan tan 

Ircne bài thờ  c#t nay Bục hong nu”. Mình Tlue đa sang tạo nến một số 

chí tịc nehe thuật rất cụ the và điện hình vẻ mái tóc, chòm rau, ngọn lựa, bóng 
Bắc, v* mát trăm ngắm. vẻ hành động, cứ chỉ tđót lựa, dẻm chân, nhón chân...) 
nhậm (ó đầm và ca ngợi tình thương báo là của Bác Hồ Kinh veẻu, Chom rau là 
một tị về thân tình bức chán dụng lãnh tụ gợi len sự sân gút, thần thiết ta cao 
cá, thitng lệng: 

“Bác ván ngói định nình 

Chàm tràn 0 phản phác ` 


tĐ 5 

He: cạnh hình ảnh Bác Hỗ là hình ảnh anh đội viên, được nhà thơ thẻ hiện 
khú đáp. Anh chợt thức giữa đêm khuya, và anh võ cùng ngạc nhiên suy nghĩ: 

“AM xao Bác vận ngồi + Đêm nay Bác không nại, Thương Bác. anh khẽ nói: 
“Bác cú Bắc chưa nghĩ? - Bác có lạnh lắm không?”. Anh bốn chỗn lo lăng: 

“Anh năm lo Bác on...” 

Cần xúc của anh đội viên phát triển theo chiều đài của thời gian đếm khuya: 
“Anh lội viên thức dạy - Thay trời khuya làm tát. Lan thự bà thức dạy.” 
Người lĩnh trẻ năng nặc. thiết thái: 

“Mời Bác nại Bác ơi" 
Trời xắp xúng mát roi 
Đúc œ Mời Bác nụ”, 

Ngte Bắc nói vẻ tình thương và nồi lo,... anh đội viên vô cùng hạnh phúc vì 
đã thất hiểu tâm lòng và sự vĩ đại của lãnh tụ: 

“LÒNg VI NHỚN mènHH móng 
Anh thức luôn cùng Bác”. 

Qut hình ảnh chú đội viên, Minh Huệ đã thể hiện một cách chân thành cảm 
đồng ðng Kính yêu của đồng bào và chiến sĩ đối với Hồ Chủ tịch vĩ đại. 

tĐm này Bác kháng nại” mãi mãi là một bài ca “làm rung động trái tìm 
mien “tiệt côn mời”. Hai nhân vật, hai tâm hồn chúng đúc, chan hòa trong 
một tình yêu lớn: “vé ðớc, thương người”. Màu sắc dân ca kết hợp với không 
khí có tích thân Kì làm nên vẻ đẹp độc đáo của bài thơ viết về lãnh tụ. Cảnh 
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rừng chiến Khu Việt Bắc. mọt đếm mưa lâm thâm. ngọn lửa hong. mi tóc bạc, 
chòm râu im phảng phác là bốn nét về đây ân tượng vẻ Bác Hỗ và tnh thường 
nước. thương dân cua Bác. 


tĐŠ 6ó 
Minh Huệ là nhà thơ xứ Nghè. Bài thơ “em nay Bác khong sgu” Viết năm 
1951 là bài thơ hay nhật của ông. Với thẻ thơ Š chữ màng am điệu trừ tình dân 
ca hát giảm. tác giá đã ca ngợi tình thương mệnh mông của Bắc Hồ đối với 
chiên sĩ đồng bào, và lòng kính yêu của người lính đói với lãnh tụ 


Phân cuối bài thơ, Minh Huệ giải thích lí do đếm này Bác không ngủ một 
cách giản đị mà sâu xa: 

Đêm nay Bác ngói đó 
Đêm nay Bác không ngủ 
V2 một lẻ thường tình 
Bác là Hỏ Chỉ Minh: 

Cái “lể thường tình” mà nhà thơ nói đến chỉnh vì “Bức là hở Chỉ Minh”, là 
lãnh tụ có tấm lòng nhân ái bao la. Trên đường đi chiến dịch “rững im dác lắm 
17, Bác đã xông pha. nếm trải gian khổ với chiến sĩ. Đêm đóng, mưa lãm thâm 
lạnh lùng, dưới “í? lẻéu tranh vơ vác”, Bác đốt lửa cho chiến sĩ nầm ngủ. Bác 
nhẹ nhàng đi “đém chăn” cho từng chiến sĩ một... Bác "trưm ngá” nhìn ngọn 
lửa. Bác không ngủ được vì “Bác thương đoàn dân công - Đêm nay ngủ Hgoài 
rừng - Rải lá cây làm chiến - Manh áo phủ làm chăn...”. 

“Cái lẽ thường tình” ấy vì “Người là Cha, là Bác, là Anh - Qua tim lớn lọc 
trăm dòng máu nhớ” (Tố Hữu). Cái “lẻ thường tình” äy chính là tấm lòng lo 
nước thương dân (lòng ưu ái) của lãnh tụ: 

“Lòng riêng riêng những bàn hoàn 
Lõ xao khỏi phục giang xan Tiên Ñông”. 
(“Đi thuyền trên sông Đảy") 

Khổ cuổi được xem như một câu bình luận trữ tình. Minh Huệ chỉ gợi mở vẻ 
cái “le thường tỉnh”, tạo nên bạo liên tưởng chân động tâm hồn người yêu thơ về 
tình nhân ái Hỏ Chí Minh. về đạo đức, nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh đã hiến 
đảng cả cuộc đời “79 mùa xuân” cho độc lập, tự do của Tổ quốc, và đã “ởm cử 
nón sông, mọi kiếp người” (Tô 

Lê Kim Lan. lớp 9B 
(Trưởng THCS Lac Viên - Hải Phòng) 


“Đê 7 

Thơ ca kháng chiến chống Pháp có một xố bài thơ rất hay viết ve lãnh tụ Hồ 
Chí Minh như “Xung tháng năm” CFố Hữu), “Đêm nay Đúc không nụ” (TOST 
Minh Huệ). Minh Hue viết bài thơ “ĐÐớm nay Bác không nẹủ” 


fa lúc cUỐỘC 
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Khám chiến của nhậm đạm tạ chòng thục đạn Pháp đang dịch rà vò củng ác Hiệt, 
Bang những vàn thờ sau lang thiết thị, Minh Húc đã Khác họa hình ảnh lạnh tụ 
qua cách nhi cịch cam của người chiến sĩ giữa rừng sâu Việt Bác trong này 
đếm mưa rếtL Bác Hỗ cùng chiến Sĩ rủ tran. cùng trú quản dưới tán lạ rừi 
ViệL Húc mưa rẻ 


Phan chút Đạt tt ca Hé tà tÓt cách cam đèng và xa xắc TÍNH vén IÍH1"0 
menli mod cớ Bác Ho. ¿Vm điệu lân ca “Hát giảm Nghe Tỉnh” được Minh 
Hue văn dụng sắng tạo để việt nên nhữn vấn thơ trừ tình thiết thi: 

Lan tt ba thức đủ 
V2 một lÈ thường tình 
Búc là Ho CÚH Minh”. 


Phá dua bắt tha, tác giá phí lại một vài cư chì cua lành tụ, Giữa đến: Khuyu 
lạnh, Bắc nhóm lựa, đếm chân cho từng chiến sĩ một. Bác nhón chân đi lại giữa 
lán rừng canh giác ngu cho các chấu ngủ ngon, Ảnh đội viên chợt tnh giấc 
nhìn thầy Héc, anh xúc động và mơ màng “nu chỉm trong giác MÓNG”, 


Báy Khó thơ cuối phí lại cảnh anh đội viên nhìn thấy Bác “lún thứ ho thức 
dạy”. Đêm đã sang canh... trời sắp sáng, thẻ mà Bác văn Không nẹu. Anh đội 
viên “löft hoang giát mình”, vừa lo âu vừa thương Bác: : 


“Bác văn ngói định nữnhH, 
Chòm rau Im phàng phác” 

“Ngọ nh đình” là ngồi bất động trong trạng thái suy tự, nhiều bản Khoản 
lo làng. Ca tạm hón Bác như chìm sâu vào những dòng suy nghĩ triển miện. 
Hình anh “chòm rắn pháng phác” là một nét về thần tình diễn tả nội tâm của 
Bác giữa đêm khuya làm nổi bật cảnh rừng đêm vắng lặng. trang nghiêm. 

Đoan thơ tiếp theo phí tại cuộc đối thoại giữa anh đội viên với lãnh tụ. Anh 
lên tiếng mời Bác: 

“Mời Bác nụú Bác ơi 
Trời sắp sáng mất rồi 
Đúc ơi mời Bác tụt”, 

Hai tiếng “Bác ø/...” được nhắc lại hai lần thể hiện một tình thương. một tấm 
lòng. Nhờ những từ ngữ ấy mà giọng thơ đăm thăm, gợi cảm. “Vang sặc” nghĩa 
là kêu van, đòi bảng được, mời bảng được. Những từ láy: “hớt hoàng”, "với 
vang” “nàng nặc” liên Kết với chữ “mời” và bể 


từ cảm “ở” đã làm nổi bật tấm lòng 
yêu kinh, ?o lắng của anh chiên sĩ đối với Bác. Ngôn ngữ thơ bình dị như tiếng 
nói của quản chúng nhưng chứa đựng bao tình cảm đẹp. 

la khó thơ tiếp theo nói lên tình yêu thương bào la của lãnh tụ. Sau khi ân 
cẩn khuyên nhủ người lính: “Cú cứ việc ngu ngọn - Ngày mat đỉ danh giặc”... 
Bác nói lên nói lòng của mình “Bác nụu không an lòng”. “Không an long” nghĩa 
là khong vén tâm. nhiều băn khoản, lo lăng. Bác thương chiến sĩ, thương dân 
cóng trên chiến trường đang dãi đầu mưa gió. đang trải qua nhiều gian khô hí 
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sinh. Trời mưa rét. Thiếu chân chiếu. Muôn vàn khó khăn, thiêu thòn giữa thời 
kháng chiến: 

“Bác thương đoàn đâu cóng 

Đêm Haạy Hạt Ngoài rừng 

Ki lá cáy làm chiến 

Manh áo phú làm chăn 

Trời thì mưa lâm thám 

Làm sao cho khỏi ớt...” 

Đoạn thơ làm sống lại một thời gian khổ trong máu lứa. Trời mưa rét dân 
công, bộ đội đi đánh giặc trú quân giữa rừng, lấy lá cày làm chiếu, lấy manh áo 
(áo mỏng) làm chăn. Câu thơ hay vì có nhiều chỉ tiết điển hình. cụ thể. hiện 
thực. Chữ ”røng” đi cùng câu thơ “Làm sao cho khói ơi” biểu hiện nh nhân 
ái của Bác: thương lám nên lo nhiều. Tình thương của Bác sảu sắc như tình 
người cha, sâu nặng như tình người mẹ hiền, cao cả rộng lớn như nước non. 
Trong bài thơ, nhiều lần Minh Huệ nói đến chữ “ng” bãng thủ pháp nhân ý 
tăng cấp: 

“Bác thung đoàn dân công... 
Công t1 càng nóng ruội 
Mong trời sáng mau mat...” 

Sau đổi thoại ngán, tâm hồn lãnh tụ và chiến sĩ sống chan hòa trong tình yêu 
thương. Hai câu thơ đăng đối hài hòa đẹp: 

“Anh đội viên nhìn Bác 
Bác nhìn ngọn lửa hông”. 

Hai cái “nhìn” nói lên hai tâm trạng. Anh đội viên nhìn Bác với lòng kính yêu, 
anh sung sướng phát hiện ra bao phẩm chất cao quý trong tâm hồn lãnh tụ. Lần 
thứ ba hình ảnh “ngọn lửư hỏng” tái hiện. Lần thứ nhất: “Bóng Bác cao lồng 
l2sg - Ấm hơn ngọn lửa hồng”. Lân thứ hai: “Bác nhìn ngọn lứa hỏng". Cái nhìn 
của Bác chứa chất bao tình thương mến. Mgọn lửa hồng soi sáng tâm hồn cao 
đẹp của lãnh tụ. 

Khổ thơ cưới, Minh Huệ nói rõ vì sao "Đêm nay Bác không ngủ". Tác piả 
không lí luận dài dòng mà viết: 

“Đêm nay Bác ngôi đó 
Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một lẻ thường tình 
Bác là Hỏ Chí Minh”. 

"Lể thường tình" đơn giàn, để hiểu mà sâu sắc. Vì tên Người là Nguyễn Ái 
Quốc. Vì Bác là lãnh tụ “yêu nước, yéu người, yên có hoa”. Bác cùng với chiến 
sĩ và đân công ra trận, động cam cộng khổ với nhau... Ba chữ “/€ thường tình" 
gợi ra trong lòng người đọc nhiều liên tưởng đẹp về lãnh tụ. 
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Xây the tuy trai sIÄ0 81 điệu và súc thu Kể chuyen đán cá. Minh Húc 
phức hợp các hình thức ¡ứ sự, miều tị trư tình đề Khác họa tạm họn ví đái, cao cả 
của lạc Ho. Tất ca mới hình anh: mãi tóc bạc, chòm rau an phẩmg phác đến cử 
chỉ. xanh đọng, lời nói cửa Bắc được nhà thờ thiệu tạ nhấn Em nói bát tình veu 
Iftleae báo lạ, menh mong của Bác Ho kinh veu, Có nhậc sĩ đụ viet  Vn hút 
lên báu cá dđhớt New” Thật Vậv, “ĐÐcm này Bác Kho đẹp cũng là mot bài cả 
cảm dong nơi về lạnh tụ Kinh vêu của đân tóc, cũng lạ mọt trone những Sức cư 
đam New?” rất háy, rat đẹp 


EH. E XI ĐỌC PTHAYMRKEHXO 
1. Hình anh Bác Ho trong bài thơ " Sưng thang nam” của Fo Hữu. 
BAILAM 

"Nông tháng nảm” là bài thơ thứ hai của Tõ Hữu viết vẻ lãnh tụ Hỗ Cln 
Minh. Bài thơ được viết tại chiến khu Việt Bác, vào tháng Š năm TORT, khi cuốc 
kháne chiến cua nhàn dân tạ chồng thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra vò 
cùng ác liệt. Fô Hữu là nhà thơ viết sớm nhật, nhiều nhật và hay nhật về Bác 
Hồ. Thang 8 năm 1945 ông đã viết bài thơ "0o Cứu Min” với cảm hưng sự thì 
hào hùng: 

xà "No Củ Minh, 

Hới ngọn đuốc thiêng liệng 

Trên đâu tạ Hgon cơ đản tóc 

Trảm: thuế KỈ trong tên NghÒt: Ái Quốc 
Bạn muốn đời của thê giới dạn thương”. 

Bài "Súng tháng Năm là sự tiếp nổi của những vần thơ trừ tình đẹp nhật nói 
về lãnh tụ. Hình ảnh Bác Hồ vừa cao cả vĩ dại, vừa gản gũi thản IỈNNg với mọi 
con người Viết Nam. 

Mở dâu bài thơ, tác giá nhắc lại một kỉ niệm đẹp: 

"Vui xao một sáng thủng Hàm, 
Đường vẻ Việt Bác lên thám Bác 1U. 

Và kết thúc bài thơ là cái "bát tay” của lãnh tụ đưa tiên: 

"Bát tay Bác tiền ra vẻ, 
Nhớ hoài buổi xáng mùa hè chiên khu”. 

Đến thì "0éở sưo”, về thì "hở hoà", biết bao bồi hồi xúc động, Nhà thơ vui 
sướng tự hào có bao giờ có thể quên cuộc viếng thăm kì diệu äy. 

Như một vâng sáng lung linh bao trùm bài thơ là hình ảnh lãnh tụ kì vĩ tuyệt đẹp: 

"Bác ngôi đó lớn mênh móng, 
Trời xanh, biển rộng, rưộng đồng, nHỚc non”. 

Bốn hình ảnh ẩn dụ liên kết trong một vần thơ. Bác là hôn nước thiêng liệng, 
là biển trời, sông núi, quê hương yêu dấu. Hình ảnh Bác được thẻ hiện vừa cao 
cá vừa thân thương đối với triệu triệu con người Việt Nam. 
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Hình anh Bác được nhàn diện vẻ ngoại hình và chiều sâu tạm hón. với nh tóc 
và chòm râu bạc phơ. hiện hậu như mọi cụ già làng que, Cũi hay của bài thơ là To 
Hữu đã biếu lộ cảm xúc trực tiếp đi với Bác bảng một tình véu rộng lớn, si súc 


“Cho còn được om hòn má Bác 
Cho con hỏn mái đâu tóc bạc 
Hỏn chòm rà nhát tưới hòa bình”. 


SÔm hóm má Bác” YHón mái đâu tóc bạc”, YHôn chòm râu mát rat hòa 
bùn là bà hình ảnh gợi cảm. Chữ *0ð2` được láy lại bà lân biểu lò một tâm 
lòng yêu kính. tự hào đổi với lãnh tụ. "Co nàn mát rượt hòa bn” là một nết 
chạm khác thản tình: tế đẹp phúc hạn của mọt cụ già gân liệu với vẻ dẹn h 
Hf ng của người chiên xi cách mạng vĩ dạt suốt đời lừ xi cho đọc lạ, tự do 
của Tủ quốc, cơm áo, hạnh phúc và hòa bình cho nhản dân. 

Bác là niềm tin yêu ngời sáng cho quản và dân ta trong kháng chiến. Người 
chiến sĩ xung kích *a đêm bón táp diệt dồn”, anh thợ "tá anh vàng thuốc 
pháo”. chị đân công "món đêm vận tạ, bác nông dân "bát vơi dự phới thành 
xán gạo”, các em học sinh "do! đuốc đến trường làng”... tất cá đều hướng vẻ 
Bác với tâm lòng biết ơn và tin tưởng mãnh liệt. Ba tiếng *//2 Cứ Mi” môi 
lần vang lên đều đem đến cho nhân dân ta sức mạnh động viên kì điệu để tiến 
lên giành thăng lợi mới. Giọng thơ trở nẻn tâm tình thiết thí: 


"Các anh chị, các em ơi có phải 
Mỗi khi lòng ta vao Xuyên rung rình 
Mói ta thám kéu Bác: Hà Chỉ Minh". 
Tiếng nói của Bác, tư tưởng tình cảm của Bác thể hiện sâu sắc cho ý chí, cho 
nguyện vọng của đất nước và dân tộc. "fvẻn ngón độc lập”, "Lời kéu gọi toàn 
quốc khán; chiến”... là "đời nón nước” thiêng liêng: 


"Con nghe Bác trưởng nghe lời non nước, 
Tiếng Hgày va và cả tiếng mai sat. 
Bác Hồ là lãnh tụ của nhân dân. hội tụ bao phẩm chất cao quý của dân lộc. 
Bác sống giản dị như mọi cụ già quê ta: 
"Bác Hỏ đó, chiếc áo nâu giản đị 
Màu que hương bén bì đâm đà 
Bác là hiện thân cho sự thông mình, tài trí xuất chúng. lì phong thái ung 
dụng, hồn nhiên. tư tại 
"Bác Hà đá. nụ dung chim lưa hút 
Trán mềnh móng, thanh thưn một ving trở. 


Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều chính 
khách, nghệ sĩ nước ngoài đã nói và viết p mắt tỉnh anh, sáng ngời đặc biệt 
của lãnh tụ Hồ Chí Mính. Trong bài thơ này, ba lần Tố Hữu nói đến đôi mài 
Bác. Đôi mắt của niềm vui, đôi mắt của tình thương, đôi mắt lạc quan yêu đời. 
Hình ảnh "đi mát Bác” được miều tả ràt đẹp, đầy ẩn tương: 
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THøI mái Bạc len len cưen pÌunh Kluu 
C)ị Hgườt C luu. (đót mat HC IHÈN vực 
Niuud sự tự làng mát Bạc Ehciun 

€Cđim rau, mịn tóc Bạc, cHiec AO nấu, vắng tran, đối mất, cay chỉ đo... là những 
hình ảnh loan dụ được nhà thờ sự đựng rất sàng tạo, đem đến ve đẹp văn 
chướene cho bài thơ, to đạm hình anh Bác Hồ trong những nành khang chiến ở 
Viet Hắc 

Lo II đá có nhiều bài thơ viết vé Bác Hỗ, Mói bài thự là một sự phạt hiện, 
tIỘU sảng tạo mới về người anh húng gi phóng đạn tọc tượng trưng cho tỉnh 
họa và Khí phách của nhận đạn Việt Nam, 

Sự tại trí và hiện hau Tà hài nét về sau sắc nhất của Tô Hữu Khi phác họa chân 
dụng lò Chỉ Minh trong bài thờ “Sông thưng nản”. Với tài trí lôi lạc. Bác nhất 
định sẽ đưa còn thuyền Kháng chiến Vượt qua phong bạ bảo tạp để đi tới bên hờ 
vĩnh quang thang lợi. Với đức tính hiển hau, Bác đem đến cho mỗi con người 
Việt Năm Thột tình thương báo là: 

tt Người lạ C há, lạ Bác, là :nh 
Ouna tìm lớn lọc trạm dòng máu nho”, 

Bắc vì đại mà gán gũi thân thiết với nhân vân; "02 Cứu Autlt dẹp nhật tên 
ngữ” Đọc Bài thờ "Sông tháng nắm”, chúng tà càng nhớ Bác và véu Kính Bác: ¿1v 
củng cam thay mình prittg thành thêm “mọt chủ ” bén hình dnh vĩ dđựi ca Lĩnh tụ: 


"Ta bén Ngướt, ÝÏHÒI ta xắng trong ta 


Tạ bong lớn ở bên Vgtôt một chu”. 


2. Phản tích đoạn thơ sau trong bài " Vgười đi tim hình của nóc”: 
"Có nhớ chàng hởi gió rét thành Đa Lẻ 
(...) Xanii biệt my là trời xanh To quốc 
Khi tự do về chói ở trên đâu... 
(Chế Lan Viên) 
BÀI LÀM 

“Người đủ tìm lính của nước” là bài thờ đặc sác của Chế Lan Viên viết về 
Bác Hồ kính yéu, vị lãnh tụ vì đại của đân tọc. Bài thơ đã ghí lại một hành trình 
gian khó những vỏ cùng vĩnh quảng của người chiến sĩ VÌ đại suốt 30 năm trời 
bòn bà hái ngoại (T91 1-1931) để tìm đường cứu nước. 

Đán thơ dưới đầy trích trong phần thứ hài cúi bài thờ nội về đưừng giản Khó 
phủ vượt qua. tam lòng yêu nước nàng nàn và nót đáy dụ của Bác trong những 
năm chàng sông và hoạt động ở hai ngoại, Giọng thơ vàng lên tha thiết bởi hỏi: 

- "Có nhớ chàng hớt gió rét thành Ba Lẻ.. 
-XHNH biết máy là trời xụnh Tó quốc... 
Khi tự (Áo vẻ chết ở trên đá”... 


Nho thơ dự tại hiện mọt thời gian Khó khí Bác sông ở thú đệ Bà le nước 
Pháp và Kinh thành Tuan Đồn nước ¿Vnh. Luc cuốc tuyết, lúc Eúm bọi ban đe 
kiêm sống và học tập. Bắc đã trải qua muôn vàn Khó Khăn. thiểu thôn. Cho rêt và 
xương mù được nhân hỏa như những nhân chứng lịch sử, Nhà thơ hoi gio rét vụ 
xương mù “c2 #Éở chàng” và “người có nhớ”, Bao xúc động lạng động trong 
từng vân thơ: 

®Có nhớ chàng hớt giá rét thành Ba Lẻ.. 
Và xương mù thành Luan Đồn ng có nhớ... 

Để chống lại cái rét mùa đóng Âu Châu, trong điều kiện do chân thiệu thôn, 
mỗi sáng trước lúc đi lim, Bác lầy một viên gạch đạt vào bếp lò, đến tọi di làm 
vẻ đem gạch lót dưới giường năm cho đỡ rét, Nhà thơ đã nhấc lại chỉ tiết ấy 
bằng một cảu thơ tuyệt hay: “MỌI viên oạch hỏng Bác chong lại cá mọt nuìa 
băng giá”. Lấy cái nhỏ bé “một viên gạch hỏng” tương phản với cái vô cùng 
đáng sợ “ca mọt mùa bằng giá”, tắc giá đã Khác họa một mọi? há phí thường 
của người chiến sĩ cách mạng chân chính. 


Động từ “chởng lại” và hình ảnh “giọt mỏ hỏi...” góp phần làm nói bật bưn tĩnh 
kiên cường của Bác. Chế Lan Viên không lấy số liệu để mình họa sự Kién. trái lại đã 
lầy hình tượng đẻ miẻu tả xự kiện, từ đó gợi mở một trường liên tưởng. khơi gợi 
trong tâm hồn người đọc lòng kính trọng và cảm phục đôi với Bác Hỗ kính yeu. 

Khở thơ xan, từ láy “lẻnh đénh” diễn tả một đời bồi tàu thoi nói giới truản 
theo sóng bể. Bác không phải làm bỏi tàu là chỉ để kiếm sống mà với một mục 
dích cao xa. Chữ “ðđ¡” trong đoạn thơ sẽ nói rõ mục đích cao xu ây: 

"Đời bỏi tàu lénh đênh theo sóng bể 

Người dị hỏi khắp bóng cờ Châu Mĩ, Cháu Phí 
Những đất tự do, những trời nó lệ 

Những con đường cách mạng đang tìm đị.” 


“Châu Mĩ, Cháu Phí”, "những đất tự do”, “Những trời nó lệ”, “những con 
dường cách mạng”... những châu lục, những quốc gia, những vùng địa lí mênh 
mông khắp mọi chân trời mà người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã đặt chân tới 
và “hi kháp” hỏi hết. Không gian nghệ thuật ấy đã làm hiện lên hình anh một 
chiến sĩ có trái tìm cách mạng sục sôi, đi khắp mọi nơi để học hỏi chân lí, tìm 
đường cứu nước, bước chân không ngừng. không nghỉ, tầm mãt không bị giới 
hạn. Ba lần nhắc lại chữ “những”: “những đất tự do”, "những trời nó lệ”, “những 
con đường cách mạng đang tìm đí", giọng điệu thơ vang lên thiết thà, đặc tả 
khát vọng tự đo độc lắp sáng bừng lên trong tâm hồn Bác. 


Nói về lòng yêu nước mãnh liệt của người đi tìm hình của nước. Chế Lan 
Viên có một cách nói rất hay: 
“Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước 
Củúy có trong chiêm bạo vành xắc biếc quả nhà 
Ẩn một miếng ngọn cũng đẳng lòng về To quốc 
Chẳng yên lòng kh ngắm một nhành họa.” 
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Máng đơn Hoá, lúc thức cúm nŸ li chiếm Báo, lục mào c cứng nhờ đến 
trsr$ đu KMHỈ của 


nước Tình đến quế nhà Nữhtt tu hai: “121 mới 


vu dt bô dđ;nn Ecdi# top 


Mếíc*, Tiện pÌndt đại BE màn 


HN eU Húck ca Hn. “2t lầu ĐuHg Xênh ha” H tia xÍHt vHA 1iguei 


mát núík Tát. ún hồn, lh tị, tt cá thất glan nhữU,* Ha se0ét ct Hai ưng, 
Bác teu định toi xen š le đất nước và nhận dán, TẾ thái nhất the nao nói về lòng 
yêu cược cửa Húc Hệ sát sắc minh liếi như Chế lan Viên 

he thiện dung tức đại càu, Xà đựng hình anh, giang tho của Chế Tuấn Viên 
lu0t luon biến vá, biến Hi Ong vA tạo Hiến HỢt loạt cau hoi tụ từ đề nói lên 
nhữi + trăn trở bạn Khoản, đáy dứt trong bún hón Bác vẻ đúc lap, tự do, về mau 
VỪ, SIC do, 1ieng Hát, về tien do củ đạn tộc, vẻ tường lái của đạt nước, Cu thơ 
Họ ni tiệt cau thờ it như những đị# sông triển miền Với TNgớA ớt dự tạ xẻ 


vang xướ dd Ñkt cát vẻ Hạ sdo” Tieng hắt sế Hạt xde ° XI CHỦ xế Ha xúc? 
Am điệu vấn thờ vàng lên núng nâu nhữ NGAắV Sâu vào lòng người, Một thành 
công nữa cua Tác ta là đã xảy dựng đước một số hình tượng Kì vŸ mang màu sắc 
thân Thoại gợi tạ sự vươn mình của đản tộc mài sâu: 


“Buo giờ ddt T119 SeớI ĐỨNG thác Hà 


Cnh tav hàn Phu Đong về VMỚM may” 

Di do mới chỉ lá mơ ước, Những mở toc nào mi chàng đẹp? Mơ ước của 
ngư. đi tin hình của nước mới đẹp đề biết báo, Chính mơ ước ấy đã tạo nén 
động lực niềm tín để Bác Ho đi tới Cách mạng tháng Tám. 

# thờ Diệt tha. bói hoi. Hiú chữ “tớ 
š Khát vọng vẻ độc lập tự do như ngọn 


Hà câu cuối chói ngồi bí vọng. Giọn 
kèm theo một chữ “22”, một chữ “chó! 
lửa bưng sảng đất trời: 


“OI dọc lạn” 
Vanh biết mày là trời vành Tủ quốc 
Khi tứ lo về chút ø trên đẳn,.." 


Đoạn thờ hạy vì có hình tượng đẹp, vị giàu truyền cảm, Ý thơ sâu sắc khi nói 
vẻ nghi lực. lòng vẻu nước và ước mơ, bản Khoản của Bác Hỗ. Đoàn thờ đà 
thanh về piòng điều, vẻ nghệ thuật đặt cau biên hóa thần tình. Hình anh Bác Hồ 
những nàm bên bà hài ngoại đã được khác họa trong Không Khi lịch sự trang 
ngllem. Khit vòng ve đọc lắp và tự do của Bác Hỗ qua những văn thơ trang lẻ 
đã đẻ l1 ân tường sâu sắc trong tâm hồn mi chúng 


„ li 


4. Cam nehi cưa em sau khi đọc hai bài thơ của Bác Hỗ: “Ngư trang” 
và “S4 tưới tuoi” 
B.AILAM 
Bác TÍo là lành tụ v1 đại của đản tộc tà trong thẻ Ki XX, Bác tự nhận mình 
Khone phái là nhà thứ; có lần Bác nói: "2 Vgdpt the tạ vòn tháng hướni...” Nhưng 
xơ thờ Bá: de lứ khoang 300 bài, trong đỏ có mọt sở bài thờ rất hay, Thờ Bát 
đủ viết bằng chữ Hán hay tiếng Việt đều ngàn, Ý thơ gian dị, đề hiểu mà sâu 
xác Mi bái thơ lát một nét đẹp tạm hồn trone sang của Bác 


Bài thờ TY Vgđtm trang” và Đài "Sâm mfŒf tot” đếu mang ve đẹp con nrú 3 [lo 
Chí Minh và thơ Hỗ Chí Minh. 

{. Hài *.Veửm tráng” được Bắc viết trong nhà ngục Quảng Tay, Trung Quốc 
khi Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bất pham một cách võ cơ từ :hing 8 
năm T932 đến tháng 9 năm T943. 

Vốn yêu trăng. yêu thiên nhiên, tuy sông trong cảnh từ đây. chân tay bị cùm 
trói, bị đói rét, bị muôi rệp, phẻ lở hành hạ, không có rượu, hoi để thương rrăng, 
nhưng Bác văn "Áho hững hờ” trước cảnh đẹp đêm thú. Người th vì đại này có 
cöt cách thanh cáo thị sĩ tuyệt đẹp: 

trong tH không Prướu cũng khong hoa, 
Canh dẹp đêm nay Khó lung hịc ” 

Cách ngâm trăng của Bác thật xa lạ với nhiều n 
nhà tù. Giữa Bác với vắng trăng là cửa sắt nhà ngục, là song sát nhà tù. lác lãng 
lẽ ngăm trăng; trăng lặng lẽ nhìn Bác. Trăng được nhàn hóa. Trăng là nẹ ười bạn 
trí âm trí ký của Bác: 


gười. Búc ngảm tràng trong 


"'VgHỜI Hgắm trắng voi Hgoài cửa xở, 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thờ” 

Dưới ánh mát của vắng trăng. Bác không còn là người tù nữa mài là mốt nhà 
thơ rất tạo nhà. 

Em rất thích bài thơ "Vgđm trăng” vì nó đã thẻ hiện tâm hồn trong sảng, phong 
thái thanh cao. ủng dụng và tình yêu trăng của Bác Hồ vĩ đại. Bài thơ còn biểu hiện 
khát vọng tự do của Bác trong cảnh tù đày, như một bài thơ Khác Bác đã viet; 

Chẳng được tự do mà tÍHNg HgHYÉI, 
Lòng theo vời vợi mãnh trăng thu. 
(Nhật ký trong tù) 


2. Nếu bài thơ *Vgdm trăng” ra đời trong cảnh tù đầy đen tối, thì bài thơ 
"Sáu mớt tối” lại được Bác viết tại chiên Khu Việt Bắc, trong thời chín: năm 
kháng chiến chống Pháp vô cùng gian lao và anh dũng. Nam đó là năm T950, 
Bác lên lão 60 tuổi. 

Sáu mươi tuổi đối với nhiều người là tuổi "gi¿”`. Nhưng với Bác thì Báo cho 
là "e", Ông Bành Tổ trofg truyền thuyết sống đến 800 tuổi: nẻu so với tuổi 
60 thì đúng là “còn vướu chán”. Một ý thơ nóm hình néu lên một quản niệm 
sóng về trẻ và giả. Một giọng thơ hỏn nhiền, thủng thính tưởng như Báo: vừa 
đọc thơ vừa mm cười: 

“Sứ mØi thôi vẫn côn viên chân 
Xo với ông Dành thoi thiên niên 

Bước vào tuôi 60, Bác vẫn "đu khóc, nẹu ngàn, làm tiệc khoe”. Sông như thẻ là 

vui, là hạnh phúc. kém gì tiên giữa côi trần. Ý thơ cua Bác Nẵng Tạo TIÊN TỪ cảtU Lục 


An chức. mọi được là tiên - Không án Khung nụu, mát tiến thêm lí”: 


\H ÁÍhhS HụU HH Ea tiếc KỈms 
[ra ta HữNW thí Áo e nen” 

Ni mượt tiên; Bội vàn C708 1c X6@ 7C Bá Đặc xiếc gui, Việc nước đen 
canh khúx Bác vàn đí chiến dịch, cũng Bo đội đâh con z1 Hiát tran, vV-. ng 
He này đan hết lône ví nước vi šm, lánH: đt cứoc Khang chiến chong Phú, 
viet tien bạn anh hung cũ Điện Bien Phú chàn đọng đa cau 


Ngự 0069 /14` là tot Địa TÌ thê hien cách sane hàng say và tính thun lạc 
quản vét đời của Bác 

[li là Hếng nói của ram Hón, PT bài thơ 7 VúđU) trang” Vị TNAN ĐC Hot” 
là Hang nói tạm họn của [lo Chỉ MĨnH. † hon củ. nườ dhúớg, se chối, lạC MAN 


+ U vẻ dẹp! Eam họa của Bác mà em cam nhậm đước Khí dọc hết Bát thờ này 


Bài 29. LLUOM 


Tö Hữu 


1. ĐỂ LUYEN FÁP 

t7 C0 thiệu xuất xứ, thẻ thờ, chủ đề của Bài 2 77 

c3, 1E thuốc và chép lu đúng. đẹp mớt Khó thờ có hình anh số sánh, một 
khó thờ có hình ảnh an dụ trong bài Tờn” cua Tó Hữu 

Øc Ý. Phan tịch bức chân dụng chủ đội viên liên lạc qua bài tho "2ˆ của 
tô Hữu 

Ngay Nhớ do máu... Châu dị 4d dạn ” 
(Tô Hữu) 

Đc 4. Phát biên cạm nghĩ vẻ tỉnh thân chiến đầu qua cảm của chủ đội viên 
liên sạc tron Eài thơ 702w” của Tô Hữu Tại sào cuối Bài thờ, tác eíi lu nhậấc 
lại hình anh cua |.ượn? 

Ø¿ Š. Phân tích và néu cảm nghĩ vẻ bài thơ “7ø” của To Tiữu., 


HH. BÀI VAN TƯ LUẬN 
Ø9 7 
Irong 9 nam kháng chiến chồng Pháp, Tố Hữu có tập thơ TÂY ¿er óc”, Bàu thơ 
Si” được 'EFo TTứu xẵng túc vào năm T949, sau được đưa 1 vào tạp thơ Trẻ! 
Bức” (19511. 
Bếu thơ cứ ngời tự Héc 1Í người chiến sĩ liên lạc của bọ dội thành phó Huệ 
đã sả ng coml tong chiên ch và EH xinh trong lúứ đạn những năm đâu Kháng chiên, 


tê 2 
SE ơn” là bài thơ viết theo thể thơ bón chữ của Tô Hữu ca ngơi eường hì sinh 
chiến đâu quá căm của chú đói viên liên lạc anh hùng trong Kháng chiến chồng Phúp, 


Bầi thờ có nhiều hình anh đẹp và cảm đột 
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Khó thơ có hình ảnh so sánh mà em rất yêu thích: 
“Ca lò dọi lẹch 
Aom liuVf xáo vàng 
Như con chỉm chích 
Nhày trên đường vàng” 
Đôi má của chú đội viên được tác giả phí lại băng biện pháp tu từ ẩn dụ thật 
đẳng yêu: 
“Cháu cười lHp mì 
Má do bỏ quản 
- Thói chào đồng chữ 
Cháu dị và dám... ˆ 


(Đê 3 

Có bài thơ hay, câu thơ hay vì thơ nên họa, thơ nên nhạc. (1u trưug luữu họa, 
thí trung hữu cảm). Phân đầu bài thơ “Em” của Tố Hữu rất đặc sắc, thơ nên 
họa, đó là bức chân dung truyền thần chú đội viên liên lạc thời 2 nam kháng 
chiến đánh Pháp: dáng người bé nhỏ. nhưng nhanh nhẹn, tính nghịch mà yêu 
đời, tuổi nhỏ mà chí cao, rất đắng yêu đáng mến. 

Đọc đoạn thơ, ta tưởng như đang được ngàm nhìn bức chân dung người chiến 
sĩ nhỏ hơn nửa thể kỉ trước: 

“Ngày Huế dở máu 
... Chủ bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 
. Chám đÍỉ xa dẩm...”. 

1. Khổ thơ đầu nhắc lại một kỉ niệm khó quên lần gặp gỡ cuối cùng của 
nhà thơ với chú đội viên liên lạc, giữa hai chú, cháu trên thành phố Huế thân 
thương. Đó là những ngày “Huế đổ máu”, năm 1946, giặc đánh chiếm cố đô 
Huế. quê mẹ nhà thơ: 

“Ngày Hne lò máu 

Chủ Hà Nội vẻ. 
Tình cờ chủ cháu 
Gặp nhan Hàng Bè. 


Đoạn thơ nhấc lại. gợi lại một con người, nơi phố cũ thành xưa, thời gian đã 
mấy năm về trước “Ngay Hé đỡ máu”, nay đã trở thành kỉ niềm, hoài niệm. 
Sau cầu chữ, vấn thơ là cam xúc, là nói nhớ thương lắng đọng, rụng đóng nơi 
xâu Kín nhất cỏi tam hón. 

2. Tám câu thơ tiếp theo là những nét về đây ẩn tượng vẻ [.ượm. chú đội viên 
liên lạc. Thân hình quá nhỏ bé, thấp bé, gây gò “loät choár”, Trang phục người 
linh là “cái vác ii vu¿/”, Chú rất nhanh nhẹn. hiệu động, đang yêu. Đói chân 
th “thoán thoát” Cái đâu neảng lên, cúi xuống “0yhenft nghềnh” có gia TrỊ tới 
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tạ đạc súc, lim Hiện lên hình ảnh chủ đội viên rất nho bé, nhưng nhanh nhẹn, 
hòn nhiên, thất đang véu. Các từ lấy đạt cuối cau thơ, liên Kết thành 2 cấp văn 
cách t} với š, 2 với -Ð) tao nên nhạc điệu, am điệu. đọc lên nghe rất thú vị: 

Chu be loạt choät, 

Củ vác vinh xinh 

Cái chân thoản thoát 


Chất đám nghenh nghénh. 

Chữ “có” được điệp lại 3 lần qua 3 nét về: “cát vác”, “cát chan”, “cát đâu” 
đã làm cho nét ve sắc và Khóe, giọng thơ trở nên hóm hình yêu thương, 

[.ươnm ngày thờ và hón nhiên, tỉnh nghịch và yêu đời. Dáng điều và cử chỉ 
của chú thật đăng véu biết bạo: “Cơ đo dội lẹch - móm hHýt xáo vang”, Lượm 
khác nào con chím Ð òn cất tiếng hút rộn ràng, tung bay trong nàng mới. nhà 
nhóốt trên đương vàng Một số sánh thật đất: 


“Như con chí chích 
hay trên đường vàng.” 

“Con dường vàng” một hình ảnh sáng giá tượng trưng cho con đường đầy 
năng đẹp đi tới tượng lại xán lạn mà cách mạng đã đem đến cho thiểu nhí Việt 
Nam. Qua ngôn ngữ giàu hình tượng và biểu cảm, Tö Hữu đã dành cho chú đội 
viên nhiều trìu mến. trần trọng và yẻu thương. 

3. Những dòng thơ cuối đoạn, giọng thơ điệu thơ thay đối. Từ Kể và miễu tả. 
Tö Hữu chuyển thành đổi thoại. Chấu nói với chú niềm vĩnh dự lớn lao mà cháu 
được tham dự. Quê hương bị giặc chiếm đóng tàn phá, [L.ượm vui sướng được trở 
thành người chiến sĩ nhỏ cùng chà anh đánh giặc. Các từ ngữ như: “Vư lắm”, 
“tlueclt hơn” đầ biểu lộ một cách hồn nhiên tỉnh thân yêu nước và nhiệt tình 
kháng chiên cua L.ượm; 

“Cháu dị liên lạc 
Vi lăm chủ à 

Ở đón Mang Cá 
Thích hơn ở nhà? 

Quận đội đã trở thành đại gia đình của chú. Cuộc đời người đội viên liên lạc 
khác nào một cánh chím tụng bày trong bão tố? Sao chẳng “vưc”, chẳng “thích”, 
chẳng tự hào? [ươm là một trong những hình ảnh tuyệt đẹp của tuôi nhỏ chí cao: 

“Tuổi nhỏ làm việc nho 
Ty theo xức của mình 
Để tham gia kháng chiến 
Đỏ gìn giữ hòa bình”. 
(“Thư trung thu” - Hỗ Chỉ Minh) 

Nụ cười "„y mí”, và cái “Afd dd bó quản” là hai nét về làm cho bức chân 
dung chủ liên lạc thêm sinh động, Một tâm hồn trẻ trung. phơi phới hồn nhiên. 
Chú liền lạc “ứ vư đư¿ø” sau một tiếng chào “đóng cứ” nhiều thân thương: 
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“Cháu cười lp nụ 
Má dị bỏ quản 

- Thôi chào dong ch" 
Châu đự và dân...” 

Câu thơ “Cháu đi va đản” như một dự bảo: phút giả biệt ở phỏ Hàng Bè 
“Ngày Huế đổ máu” cũng là phút vĩnh biệt. Người chú chăng bao giờ gặp lại 
người cháu thân thương ấy nữa! 

Đoạn thơ trên đây cũng như bài thơ ”/1ø›” là một thành công đặc sắc của Tô 
Hữu viết về gương anh hùng của thiểu nhỉ Việt Nam trong thời kháng chiến. Một 
đáng hình để mến, một tâm hồn trong sáng. phơi phới yêu đời thật đáng yêu. Với 
chú liên lạc, lòng yêu nước, nhiệt tình kháng chiến đã trở thành lí tưởng chiến đấu 
say mê! 

Tố Hữu đã sáng tạo nên những văn thơ bốn chữ trong sáng, giàu nhạc điệu. 
giàu hình ảnh như một khúc đồng dao. Các từ lầy tượng hình là những nét vẻ 
tỉnh tế nhất, biểu cảm nhất về chân dung người chiến sĩ nhỏ. một liệt sĩ anh 
hùng, được thể hiện trong thơ ca kháng chiến. Bài thơ “n7 là một tượng đài 
tráng lệ người chiến sĩ “rưởi nhỏ chí cao!” của đất nước ta, nhân dân ta thời 
kháng chiến chống Pháp. 
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Viết về những gương thiếu nhỉ Việt Nam anh hùng, bài thơ “zw” của Tố 
Hữu là một tác phẩm đặc sắc nhất của nên thi ca kháng chiến. 

1. Sau khi miêu tả vẻ đẹp ngoại hình và tâm hồn trong sáng đáng yêu của 
Lượm, nhà thơ đã viết nên những vản thơ tuyệt đẹp ca ngợi tỉnh thần chiến đâu 
hi sinh và phẩm chất anh hùng của chú đội viên liên lạc. 

Hình ảnh Lượm bỏng “cưo fớw” phí thường: 

“VI gia mắt trận 
Đạn báy vềo vèo 
Thự đề "thượng khẩn” 
Sợ chỉ liểm nghèo?” 


Giữa mật trận “đ¿w bạy vẻo vẻo”, chú liên lạc đã xông lên vượt qua, “wf @d”. 
Hai chữ “vựi qwa” thể hiện động tác chiến đấu nhanh nhẹn, quả cảm vô cùng. 
Không thể do dự và chậm trẻ khi đụng mang trên mình bức thư “(hượng khẩn”, Vì 
đó là mệnh lệnh chiến đâu. Câu thơ “Sở eứ hiểm nghẻo*” vang lên như một lời 
thách thức, như một lời thẻ chiên đâu coi cái chết nhẹ tựa lòng hỏng. 

Người chiến sĩ nhỏ khác nào “mới rên đóng” đang đạo chơi trên đồng lúa trỏ 
đòng đòng. Từ láy “hấp nhỏ” gợi tả một tự thẻ hón nhiên, bình tĩnh của chú 
liên lạc trên đường băng qua mạt tràn đây khói lừa: 
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“HÙNG He VdNg ve 
La Ho dụng đong 
Củ hà chí he 
Nhap nhỉ tren đong 
Núi thờ nh đang “#27 đối theo: Và [ươm đã ngà xuống, Cu thơ có lựa 
vũ mm, có lớt thân vài nói đầu, Hữu cau cảm thần liên tiếp như tiếng nắc đâu đơn 


` 


vát len 
Hong lúc chóp lầo 
Thén trói, Ti ca" 
€Cm đong cu nho 

MỚI dòng má Hút" 


L.ướm đã chiên đầu vì quê hương, Lượm đã hí sinh vì quê hương. Lượm đã tư 
thương nhưng tay chủ còn “zớớ chát” bông lúa. [ươm đã ngà xuống nhưng hón 
chủ văn “¿v7 giữa đồng lúa thơm ngạt ngào mùi sửa: 

*Cham năm tren lúa 
Tay nam chát hàng 
La tt pH vữa 
THon bầy gifa dong”, 

Đạy là những cau thơ hay nhật nói vẻ sự hí sinh của người chiến sĩ trên chiên 
trường. Tỏ Hữu đã sảng tạo nên một Không gian nghệ thuật có hương lúa quyề 
hồn liệt sĩ vừa thận thuộc bình dị, vừa bát ngất thiêng liêng. Chú đội viên liên 
lạc đã ngà xuống trong tư thể người iình hùng tuổi thiểu niên! 


2. Phân cuối bài thơ, Tố Hữu nhắc lại Ñ câu thơ ở đoạn đầu: “Chủ be loät 
choát... hay trên đường vàng”, Cấu trúc ấy được thí pháp gọi là “đâm - cuói 
tứ 9G 10897, Hoặc Két cảu vòng trên, Trong bài thơ này, nó có một giá trị thâm 
mĩ đặc sác, Chú doi viên liến lạc đã anh dùng hì sinh ngoài mặt trận, nhưng tính 
thần Neu nước, chỉ Khí dũng cảm và tên tuổi người anh hùng tuời thiểu niền văn 
bất từ, sống mài trong lòng nhân đạn tá. “Có cát chét loa thành bát t7, đồ là sự 
lì šinh oảnh Tiệt của [ướm. Tâm gương anh hùng của Ï.ượm sang mãi ngàn thú. 


+ 
9È 5 

Hài thơ '/i#2¿” của To Hữu ín trong tập thơ “V/ết Đác”, Bài thơ được viết 
bárg thẻ thơ + chữ, yêu tố tự sự Kết hợp với yêu tô trừ tỉnh một cách hài hòa. 
lúc giá đã làm sống đây trong tâm hồn tuổi thơ chúng tì hình ảnh một chú đội 
viên liên lạc trong Khing chiến chồng Pháp; bé nhớ, nhanh nén, hiếu niên và 
ĐÓ HH0 dưng cảm trong khu ưa. 

1: Mở đầu bài thơ, Tô IEừu nhắc lại một Kĩ niềm trong những ngày đầu 
khing chiến, “zdgớv Hước do mát”, Phố Hàng Hè Kì nơi hai chú châu gặp nhau 
lăn cuoi củng, Khi äv F ượm đã trở thành mệt người lĩnh thực sự rất đẳng vêu: 
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“Chúm bé loát cho¿t 
Cai vdc vinH vinh 

Cát chan thoản thoát 
Cái đâu nghenh nụhenh 
Ca là dội lẹch. 

Cái xắc đựng công văn giấy tờ, cái ca lô (mù vài) là hai thứ quản trang mà 
Lượm đã có. Đôi chân và cái đâu chú đội viên thẻ hiện một còn người nhanh 
nhẹn, hiểu động, hồn nhiên và tỉnh nghịch. Người đói viên liên lạc phải cần có 
“cát chán thoản thoát” ấy. Qua các từ lay tượng hình: “loát choat”, “vĩnh vừnh”, 
“thoảän thoải”, “nghénh nghénh”, Tð Hữu đã tạo nên những nét về đẹp làm nổi 
bật cái thần bức chân dung tỉnh thần của chú luượm. 

Với Lượm, được đi chiên đầu là “+”, là “hức”. Chú là một thiêu niên “tưới 
nho chí cao”: “Cháu dĩ liẻn lạc - Vu làm ch] à - Ở đón Mang Cá - Thích hơn 
nhà?” Hầu như ai cũng yêu, cũng quý cái cười của chú liên lạc: “Chóu cười hấp 
mí - Má đó bỏ quán”. Lượm hồn nhiên, yêu đời. Lượm thật đảng yêu. Người đội 
viên liên lạc thành phố Huế anh hùng Khác nào con chín chích bé nhỏ, hót ríu 
ran tung bay trong năng đẹp; nàng hỏng bình mình của bầu trời tự do và 
mạng. Em thích nhất hình ảnh này. cau thơ này: 

“Ca ló dội lệch 

Môm luuýt 
Nhựt con chỉm chích 
Nhây trên đường tàng”. 


áo tang 


2. Phần hai bài thơ, tác giả nhắc lại chiến công của chú đột viên liên lạc với 
tất cả tấm lòng yêu thương, quý trọng, tự hào. Lượm xuất hiện trong một tình 
huồng chiến đâu võ cùng ác liệt: 


“Chủ dùng chỉ nhà 
Bở tu vào bạo 
(MT qua mặt trận 
Đạn báy reo tẻo”, 

Hai chữ “vf wmø” thể hiện quyết tâm chiến đầu, hành động nhanh nhẹn, quả 
cảm của người chiến sĩ, coi cái chết nhẹ tựa lòng hỏng. Nhiệm vụ chiến đầu là trên 
hết, trước hét. Không hệ chân chừ trước gian nguy, khi khói lửa mịt mù “đựnu bay: 
VẺO tÒO”? 

“Thư đẻ "thường khán” 
Sơ chỉ hiểm nghèo?” 

Cầu thơ “Sơ chủ hiểm nghèo” đã nêu bật chỉ quả cảm của T.ượm, của những 
Kim Đồng. Lẻ Văn Tám, Phạm Neoọc Đa, v.v... mà tuôi thờ chúng tì vô cùng 
tường HỘ. 

L.ượm đã anh dũng hí sinh. Chú ngà xuống giữa chiến trường trong tư thể người 
anh hùng tuổi tiếu niên. Trong vấn thơ có lời than tiếc thương của Tó ¡lưu 
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TBone lóc chớp do 
Thu trói, Ea dt" 
€Chm đẳng củ nha 


MO cong máu te "7 


Cc chữ: “na”, “nam chặt”, “bạy” vừa eợi tí lí tường chiến đầu cao đẹp vừa 
thứ hiệ+ sự lí sinh thành thần của người anh hùng đấm xã thân Vì đất nước quê 
hương. Có đài tường niềm nào đẹp hơn vận thơ này: 
“Cháu nằm trên lúa 
Tay năm chặt bong 
La thơm nưàt xữa 
Hôn hay giữa dóng” 
Phá: cuối bài thơ, tác gia nhắc lại Khó thơ (thứ 2, 3) đâu bài thơ, người ta gọi đó 
là Kết cìu “rởg rò” nhậm Kháng định và ca ngợi anh hùng liệt sĩ [ượm bắt tự: 
“Chú bé loät choát 
Cái vắc xùnh vĩnh 
«« Whay trên đường vàng”... 
Có nột sự thay đổi nhỏ: chữ “cháu” được thay bằng chữ “c¿”. Lượm đã trở 
thành còn người yêu quý của đất nước quê hương. 
“Lm” là một bài thơ hay. Hình ảnh chú đội viên liên lạc hơn nửa thể ki 
trước vin chói ngời tầm hỏn em. 


MƯA 
Trần Đăng Khoa _ 


Bài 30. 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Đề". Bài thơ “Mưa” của Trần Đăng Khoa có ÌI từ láy, đúng không? Đó là 
những. ừ láy nào? ˆ 

Đẻ }. Thế giới cây cỏ và loài vật nhỏ bé được nhà thơ nói đến trong bài 
“ÁMfie¿¿” là những cây cỏ, loài vật nào? 

Để. Hãy tìm và nêu lên một số hình ảnh so sánh, hình ảnh nhân hoá mà em 
thích được nói đến trong bài thơ "Mưa" của Trần Đăng Khoa. 

Đề 1. Phân tích cảnh sắp mưa được nói đến trong bài thơ “A4” của Trần 
Đăng hoa. 


Đề š. Cảm nhận về cảnh trời mưa trong bài thơ “A#a” của Trần Đăng Khoa. 
Đề š. Nếu cảm nghĩ về hình ảnh người bố đi cày về trong bài thơ “ÄMz¿” của 


Trần Đìng Khoa. 
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II. BÀI VAN TỰ LU/ 
(Đ 7 
Trong thơ văn, từ lấy (từ lấy tượng thanh, từ lấy tượng hình) có gia trị gọi tì 
và biêu cảm đặc sắc. Đúng là trong bài thơ *Ä/`, Trần Đăng Khoa đã sử dụng 
1T từ láy. Đó là những từ láy sau đây: 
- tÓI rất, cuồn cuộn, tấn ngắn, đụ ưa, trọc lọc, 
- khả khóc. khanh khách, à h. lộp bóp. chóm chẩm. hà hé. 
(¿ 2 
Trong bài thơ *Ä/¿”, thể giới cây có và loài vật nhỏ bé được Trân Đăng 
Khoa nhắc đến khá nhiều, chứng tỏ một sự quan sát khá tỉnh tẻ, sau sắc. 
- Về cây có có: củy nứa, lá khó, có gà, bụi tre. hàng bưới, cav dưa, ngọn 
lá. 
- Về loài vật nhỏ bé có: con mới (mới trẻ, môi +ià), gà còn, kiến, cóc, chó. 


(Ø 3 

Bài thơ *ÄZ¿`” của Trần Đăng Khoa có nhiều hình ảnh số sánh. hình ảnh 
nhân hoá rất đặc sắc mà em rất thích. 

Cây có được nhân hoá: 

- Cảy mía - Ma gươm. 

- Cở gà rung tai - Nghe. 

- Bụi tre - Tản ngắn - Gở tóc. 

- Hàng bưởi - Đung đưa - Bế IN con - Đẳu tròn - Trọc lóc. 

- Cáy đừa - Sdi tay - Bơi. 

- Ngọn mừng tơi - Nhảy múa. 

- Cảy lá hd hê. 

Loài vật được nhân hoá: 

- Kiến - Hành quản - Đảy đường. 

- Gà con - Rồi rối rÍt tìm nơi - ẩ" nấp. 

Các hiện tượng thiên nhiên được nhân hoá: 

- Ông trời - Mặc áo giáp den - Ra trận. 

- Chớp - Rạch ngang trời. 

- Sâm - Ghé xuống xản - Khanh khách - Cười. 

Mưa được so sánh: 

- Mưa -  à như vay lúa - Lộp bộp - Lộp bộp - Rơi - Rơi... 


pIìHg tơi, cả 


tê 4 
*Ä/a` là bài thơ hay của Trần Đăng Khoa được sáng tác thời thơ âu. 
Mở đầu bài thơ như một tiếng reo của trẻ thơ cất lên: “Sử? „wd ¿ xdp mưa”, 
Mãn cảm nhất là loài mới “bay rư” để đón mưa. Tài thật, sao mà bé Khoa phản 
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“Mới trẻ ° Bay cao — MoI gia 
ás tháp” Tiếp theo là bày gà con “NI HH từ Hơi C án náp”, Ong ĐỜI, cây 


loại dược, nhận diện được tuổi tác những con môi 


mía. kiến, lá khó, có gà, bụi trẻ, hàng bười, chớp. sâm. cây đừa. ngọn mùng 
tời... lược chủ bé nói tới. nhắc tới. 

L¿c gia sự dụng nhân hóa Khá hày, tạo nén những liên tường thú vị, thể hiện 
sự tường tượng phong phú. Máy đen kéo phú đầy trời. tường như “ng trời 
mặc do giáp den - Na tran”. La mía đài, nhọn sắc. Chó thôi, lá mía xào xạc bày, 
Khác nao “ATướn ngu cay and - Mua eớm”. Kiên chạy mưa như vỡ tó, nhà thờ 
tướn; như “em - JfanH quan - Đạyv đường” Không Khí hùng trang của lịch sử 
dân tóc thời chóng Mi đã phản chiều vào thơ bé Khoa. Từ ông trời đến nghìn 
cây mía, đạn Kiến, tất cá đều “zự rạn”, đêu “mưa gươm”, đêu “hành quan”. Tất 


cả đcu tham gia vào “cước điêu binh hững vỉ” thờ của Tô Hữu), Cá một Không 
gian rộng lớn chuyên động vì “xáp mưa”: “La Khó Có côn ˆ Bụi Đạy (Chón 
cu”, Có gà, bụi trẻ, hàng bười, cây đừa, ngọn mừng tƠI - thẻ giới cây có này 
được nhân hóa. Cách nhận xét của chú bé 9 tuôi Khá tỉnh tế, hóm hình. Có gà 
Trưng tại - nghe”. Bụi trẻ “Tăn ngàn - Gở tóc”. Hàng bười tru qua. trong gió. 
như một người mẹ hiển đang “đt đưa - bể Từ còn - Đau tròn - trọc lóc”, Gió thôi 


mới lúc một mạnh. Cây dừa “Sơ fay - Bơi”, ngọn mùng tỚI “hay tua”, 

Một không gian nghệ thuật, một thể giới tạo vật cựa quậy, sông động, chuyển 
đọng khi trời sắp mưa. Tất cá đều có linh hồn, có cảm giác, có hành động... được 
thể hiện qua các hình ảnh nhân hóa rất ngộ nghĩnh. đáng vêu. Sắp mưa. sâm chớp 
rung chuyển, rạch xé trời đất. Chớp "zựch ngàng trời...”. Sâm như một tên hề “GÓhe 
vuông xan - Khanh khách - Cười”. Đó là cảm nhận vũ trụ của tuổi thơ. 


Š 5 


Sau cảnh xắp nuớa là canh trời ma. 

Cảnh trời mưa được diễn tả bằng l4 câu thơ. Mưa rơi trong tiếng gió “ù ở 
nh xay lúa”. Giọt mưa “lớp bóp / lộp bộp” rơi! Trong màn mưa, đất trời trở nên 
“phì trăng nước”. Và “mua chéo mặt xân + súi bọt”, Bé Khoa đã dàn dựng một 
hoạt cảnh mưa có cóc, chó và cây lá thật hóm hính: 

“Cóc nhạy chồm chồm 
Chó sửa 
Cáy lá hd hệ” 

Mưa làm mát dịu đất trời mùa hè. Mưa làm cho cây lá xanh tươi. tốt tươi. 
“Cáy lá há hé” vui sướng đón cơn mưa sau những ngày nắng hạn. Cây lá hồi 
xinh. Một hình ảnh nhân hóa thoát sáo và rất gợi cảm. Ở đây “ưa là ngưồn góc 
„ mưa là niêm vui đợi chờ. 


AIf XỞNG” 


(Đề 6ó 
Cuối bài thơ *Ä/`` của Trần Đăng Khoa. chúng ta mới thấy xuất hiện hình 
ảnh con người. Một hình ảnh rất quen thuộc ở làng quê xưa nay: 
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“Bố em đi cày về 
Đội vấm 

Đội chớp 

Đội cả trời mưa...” 

Mọi thứ của vũ trụ như sấm chớp, mưa đều “dó¿” lên đầu “bơ em”. Chữ “đói” 
được điệp lại 3 lần, không chỉ cực tả sự vật vả đãi năng dầm mưa của “bö em”, 
của người dân cày Việt Nam xưa nay mà còn mang hàm nghĩa. người nông dân 
cày cấy trong bom đạn chiến tranh, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Sau vân thơ là 
lòng biết ơn, kính yêu của bé Khoa. Đọc bài thơ “Hạt gạo làng ra”, ta biết thêm 
hình ảnh người mẹ, người chị sau lũy tre xanh đã chân lấm tay bùn. hai sương 
một nắng... để làm nên “hạt vàng làng ta” gửi ra chiến trường: 

+ “Hạt gạo làng ta 
Có bảo tháng bảy 
Có mua tháng ba 
Giọt mồ hỏi sa 
Những trưa tháng sáu 
Nước như ai nấu 
Chết cả cá cờ 
Cua ngói lên bờ 
Mẹ em xuống cấy...”. 

“Mưa” là một bài thơ hay. Thế giới thiên nhiên trong cơn mưa rào ở làng quê 
được cảm nhận và miêu tả tỉnh tế. Các câu thơ ngắn I, 2, 3... chữ đan cài vào 
nhau, kết hợp với vần chân đã tạo nên nhạc điệu thơ, gợi tả tiếng mưa rơi, nghe 
rất vui. Phép nhân hóa và nghệ thuật sử dụng các từ láy (rối rít, cưồn cuộn, tấn 
ngắn, đu đưa, trọc lốc, khô khốc, khanh khách, ù à, lộp bộp, chồm chồm. hả hê) 
đã tạo nên những vần thơ, những hình ảnh hồn nhiên, ngộ nghĩnh, thi vị. “#ư¿” 
là một bài thơ đặc sắc của tuổi thơ và tâm hồn tuổi thơ. 


E1. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
1. Bình bài thơ " Hỏi đường" của Trần Đăng Khoa 
Hỏi đường 
Kính tặng thầy giáo đi bộ đôi 
Nhìn con đường nhỏ từ đây, 
Bảng khuảâng vì thiếu bóng thầy đi qua. 
Đường ơi, có nhớ chăng là, 
Ngày nào dạy học thầy qua đường này. 
Đường rằng: “Tao nhớ lắm thay, 
Khoa ơi! Thầy giáo của mày đã xa. 
Bao giờ thống nhất nước nhà. 
Tháy về dạy học, lại qua đường này.” 


186 


Nhâm con de rọp bone cai, 
long eM lạt tha dang thay cÍt qua 
1966 
Trần Đang Khoa 

Hán thời 0 đường” em có TÔ cầu thờ lục bái, In trong tạp thờ đâu tay “GŒớ 
van tạ khoang trởi” cúa Trần Đăng Khoa. Bài thơ được viet vào năm 1966, năm 
đo hè Khoa len 8 tuôi đang học lớp } tại quê nhấ 

Hàn thờ có lời đề từ ; “KIth tặng thấy giáo dị bọ đói”, Cá bài thơ trăn ngạp 
mỐI nói nhớ và sự móng chờ người thấy đã đi bộ đội: chắc là đã vào Nam đánh 
Mi. Nam 1966, cuộc kháng chiên chong MỊ đăng diện ra võ cùng ác liệt Thay 
giáo của bẽ Khoa cùng nhiều thầy giáo trẻ trên miền Bắc thời bạyv giờ đã giả 
biệt mái trường thân véu, giả biệt học sinh thân véu. cảm súng lén đường chiến 
đầu. Có tất nhiều thấy giáo đi mài không ve... 

Bòn cau thơ đầu gợi lên nội niềm bàng khuảng, có đơn và thương nhớ của một 
em bé. Trên đường đi học, em nhớ thầy khôn nguõi. Em chỉ thô lộ tâm sự cua mình 
với con đường, con đường tuôi thơ, con đường quê hương: con đường ấy đã từng ïn 
đâu chân, bóng dáng hình người thầy thân yêu qua nhiều năm tháng: 

“Nhìn con đường nho từ đáy, 

Bảng khuảng vì thiếu bóng thảy đị qua. 
Đường ớt, có nhớ chăng là, 

Ngay nào dạy học, thay qua đường này.” 


Hai tiếng gọi “đường đi” cất lên xiết bao nhớ thương thiết tha bồi hồi. Tường 
như chú bé tay ôm sách. đứng lặng, nhìn con đường, nhìn hàng cây rồi nhìn vẻ 
bốn phía chân trời... 


Cái hay và sự độc đáo của bài thơ là con đường đã được nhàn hóa. Con 
đường vô về. Con đường an ủi. Con đường như thấu hiểu nỏi buồn cô đcm, 
thương nhớ thầy của em bé. Con đường của niềm tin: 

"Đường răng: “ao nhớ làm thay, 
Khoa ơi! Thảy giáo của mày dã xa. 

Bao giờ thống nhát nước nhà, 
Thây về dạy học. lại qua đường nảy.” 

Thông nhât đất nước là niềm tin của nhân đân ta, của con đường, của bé 
Khoa. Hình ảnh con đường trong bài thơ là sự phân thàn của chú bé. Nhớ thầy, 
chú hỏi đường, chính là hỏi tâm hồn mình. Cuộc đối thoại, tâm tình của chú bé 
8 tuổi với con đường đã nâng cảm xúc bài thơ lên cao độ, 

Hai câu kết, nhắc lại con đường, con đường “rợp bóng cáy”, chú bé tưởng 
như thây “đáng hảy” hiện ra trong tâm hồn mình: 

“Nhìn con đường rợp bóng cảy, 
Bỏng em lại thấy dáng thảy đị qua...” 

Khêng biết sau ngày 30.4.1975, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã được gặp lại 
thây học cũ đi bộ đội đánh Mĩ chưa? “Hới đường” là một bài thơ đẹp: đẹp ở một 
tẩm lòng tình nghĩa của tuổi thơ. 
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2. Em hay phản tích ý nghĩa đoạn thơ sau, nói rõ tác dụng của tho đôi 
với em và minh hoạ bàng những bài thơ em biết. 
Nghe thây giáo đọc thơ 
“Em nụhe tháy đọc bạo ngày, 
Tiếng thơ đi nẵng. xanh cây quanh nhà 
Mái chèo nghe Vọng xóng va, 
Em êm nghe tiền của bà năm va. 
Nghe trăng thở động tàn dựa, 
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời. 
Thêm yêu tiếng hát nụ cười, 
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra”. 
Trần Đăng Khoa 
BÀI LÀM 

Có những bài thơ chỉ đi thoảng qua trí óc người đọc như một cơn gió. Nhưng 
cũng có những bài thơ đã neo lại vững chắc trong tâm hồn. trong trí tuệ người 
đọc. trụ lại mãi với thời gian. Người đọc nhiều khi rơi nước mắt khóc cùng tác 
giả, cũng có khi họ để cho trái tìm mình đập rạo rực theo cái sôi nồi của nhà thơ, 

“Nghe thấy đọc thơ” của Trần Đăng Khoa là một bài thơ như thế! Cho đến 
bây giờ. những dòng thơ ấy cứ ngàn vang trong tâm hôn tôi: 

“Em nghe thầy đọc bao ngày, 

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà 
Mái chèo nghe vọng sông xa, 

Êm ém nghe tiếng của bà năm xta. 
Nghe trăng thở động tàu dừa, 

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời. 
Thêm yêu tiếng hát nụ cười, 

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra”. 

Trong thơ có họa - đọc hai câu đầu của bài thơ, rồi bỗng nghĩ đến câu nói ấy. 
Quả thực ý thơ như vẽ trước mắt ta một bức tranh sinh động của thiên nhiên. 
Trong bức tranh ấy có những gam màu xanh dịu nhẹ của những hàng cây, có 
tiếng thơ “ở nắng”. Màu đỏ của nắng hay chính cái “đở” của tâm hồn nhà thơ? 
Tâm hồn ấy có khi lắng sâu trong một màu xanh dịu mát, nhưng cũng có khi sôi 
sục lên trong “những dòng thơ lửa cháy”, những dòng thơ màu đỏ. Ở câu thơ 
tiếp sau, ta băt gặp một âm điệu kì lạ: 

“Mái chèo nghe vọng xông xa, 
Êm êm nghe tiếng của bà năm vưa.” 


Hai tiếng “vớ”, “vớ” làm cho câu thơ như trải đài mãi ra. Âm điệu của câu 
thơ thật là thanh thoát, bay bổng. Ý thơ mà người thầy đọc đã đưa tác giả trở về 
quá khứ, một quá khứ tươi đẹp. 
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Của người khone thẻ sóng thiệu qua khứ, phái biết đứng trên qua Kkhư dẻ mà 
vươn ới tường lại, Cái tiếng “em cu” của Bà ấy, có phát là tieng Kẻ chúyen có 
tích Kiong2 Tuôi thờ nào mi đã châng mốt lân lạc vào the giới truyền có tích 
ca thị giới có ong Phạt, bà Tiên, có chàng Thạch Sanh diệt ác củu đán lạnh và 
e Tâm dịu đang nhận hàu. Không! Tỏi tín rang cái qua Khứ Xà Xưa äv mã đói 
cành cua thờ ca mang lại cho tác piá sẽ chỉ hướng người tì Vườn tới cái chân, 
cái thiên, cai mì má thôi. Vũ những tôi dc xâu xã sẽ Khone còn cho để này nơ 
trên cá manh đất của quá Khử äv nữa. Vũ qua thật có Ý thơ tiếp sau ta bát gấp 
ĐHIỘT SL quần Sát ĐÍnH tẺ; 


“Nohe trang thờ đong tan dừa 


NO rào Holle CÍHVCNH CƠN ĐH tia Bởi 


Nhie trang Hé” - tác ga đã cam nhận bằng cá tạm hón cái sự sông ấy, Một 
xữ nÌíV cạm đang ngạc nhiên cũng như trước đầy tác gia đã từng nghệ “trẻng 
tỚI tạ tong HÌN Ea rơi nghiêng” vậy, Thơ ca đã nàng tác pía lên, làm cho tác 
gia nh hồa cam với thiên nhiên, vạn vật, Và bài thơ Két thúc mà như lắng đọng 
trong 1 những cảm nghĩ sâu sắc; 

TT hẻm Yêu HiCNg Hát HỤ CHỒI, 
Aelhe thơ cm thâv đất trời đẹp rơi” 

Trcng bài thơ trên, tác gia Không nói rõ rang răng xuất phát điểm của những 
cam n:h1 ấy là do đâu, Nhưng em tin răng đó là những bài thờ hay, Em hiệu tác 
gia vì em cũng có lần đọc những bài thơ như thể. và hơn ai hết, có được tàm 
trạng 4$. Đọc mội bài thơ hay, em cảm thấy như có một bàn tay nào đó đã 
nhóm ên trong mình một ngọn lửa bất tử của tình yeu thương sâu làng hay sục 
sôi căn giận. Và Không đơn thuận là cảm xúc, còn cả những suy tư nữa. Có Khi 
nào đcc xong một bài thơ, bạn bóng thấy những nếp nhân hắn trên trần Không? 
Đó là siểu hiện sự tồn tại mãi mãi của thơ ca trong bạn, Thơ ca đến với ta, giúp 
tì đốt cháy thời gian để “khóa” và “lớn”, Có những lúc đang bị cuốn trôi đi mề 
mãi gi1a dòng chảy ào ạt của cuộc sống, chỉ đọc một bài thơ, một câu thơ thôi 
cũng củ cho ta chững lại, nhìn lại mình và những ý nghĩ bất chợt ùa đến. Trời 
ơi! Lắt nay mình đã sông như thể nào? Những tư tưởng xâu đang đổ vỡ trong tà 
để rồi nột hôm nào đó, ta lại tiếp tục lên đường, thành thân và trong sáng, Đẩy! 
Thơ c¿ là như thể đó! Hãy mở tâm lòng ra để cho lần gió mới trình nguyên của 
thở Cả HÀ vào ta, nâng con người tà lên! 

Bác Hò! Người chà già yêu kính của chúng tà Không còn nữa. Nhưng những 
vấn thở của Người đã trở thành bất tử, còn mãi với non sông, Mời các bạn 
ngược lòng thời gian trở vẻ căn cứ địa Việt Bắc trong những ngày kháng Pháp, 
ngâm “Cưnh khuya”: 

“Tiếng xuoi trong nhất tiếng hát vá, 
Trăng lòng cớ thụ bóng lòng hoa: 
Cảnh khuya nữ về Người chưa ng, 
Chưa ngủ vì lo nồi nước nhà”, 
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Ở hai câu thơ đầu. ta bất gập một hức tranh sinh động. Đọc bài thờ ấy, lòng 
yêu kính của em đối với Bác lại càng tầng pấp bội. Em chợt hiệu rằng, để có 
một ngày hôm nay tươi sảng dường này, Bác đã trai qua biết bảo đếm mất nụ, 
báo nhiêu nỏi lo toàn, trăn trở vì vận mệnh nước nhà. Môi tiềng súng nô ở miễn 
Nam yêu dâu đều làm tóc Người thêm xợi bạc. Chính vì vậy, em càng cảm nhận 
rö môi giá trị của độc lập, tự do và vẻ đẹp của những “mùa vướn nho nhà 

“Mọc giữa dòng xỏng xanh 
AóI bong hoa tim bie 

it Con chùm chiến chiên 
Hỏt chỉ mà vang trời 

Trg giọt long lạnh rơi 
Tỏi ha tay tỏi hưng...”. 


Một mùa xuân đang độ chín. Một mùa xuân rõ ràng chỉ “ð6o nhỏ” thôi 
nhưng ý nghĩa thì không nhỏ chút nào cá. Đọc ý thơ, ta thấy tâm hồn mình như 
vừa được thấm một chất men làm cho tà hòa với cái say của đất trời. Ta như 
cảm nhận rõ ràng mỗi hơi thở gấp gáp của cuộc sống. Xung quanh tì, củộc sông 
đang sinh sôi, đang nảy nở từng giờ, từng phút. Ta bồng thấy lòng mình tràn 
ngập một niềm yêu thương vỏ bờ bến, muốn giang tay ôm tắt cá, muốn mở lòng 
mình chia sẻ với muôn nơi. Ta bỗng giật mình thàng thốt: lâu nay những cái đó 
vẫn đang diễn ra ở xung quanh ta đấy thôi, nhưng phải đến bày giờ. khi cánh 
thơ bay đến, thì tất cả mới rõ ràng, rành mạch. 

Ôi! Cám ơn nhà thơ. Cám ơn những người đã mở cánh cửa tâm hồn đang im 
lìm khóa của tôi, dẫn tôi ra cuộc đời, hòa vào cuộc sống. Tôi cảm thây yêu tha 
thiết cái hôm nay rộn rã tiếng nói cười. Mỗi thế hệ sẽ lớn lên, già đi nhưng 
những vần thơ hay thì mãi mài sẽ là cuốn sách gối đầu giường của mỗi người. 
Bài chứng minh tác dụng của thơ hôm nay có thể em viết còn dang dở; nhưng 
không sao, em sẽ viết tiếp khi đang đứng trên những công trường. những điểm 
tựa tiền tiêu của Tổ quốc. Em đã và sẽ tin rằng như thế. 

Nguyễn Thi Hải Yến 
Trưởng THCS Hồng Bàng - Hải Phòng 
(Giải nhì ki thì học sinh giỏi Văn lớp 9 
toàn quốc năm hoc 1987-1988) 


Bài 31. CÔ TÔ 
Nguyễn Tuân 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Đề T. Đọc diễn cảm bài kí “Có Tó” của Nguyên Tuân rồi chép lại một số câu 
văn, đoạn văn có hình ảnh so sánh độc đáo. 

Đề 2. Cảm nhận của em về cảnh bình mình tráng lệ trên đảo Thanh Luận sau 
cơn bão qua bài kí “Có Tó” của Nguyễn Tuân. 

Để 3. "Có Tô” là bài kí đầy chất thơ của Nguyễn Tuân. Cam nhận của em về 
vẻ đẹp kì diệu của biển qua cách viết tài hoa của tác giả. 
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H.BVEV ÁN FU EU VN 
(Ø 7 

Đế bái Kì Có óˆ của nh văn Neuven Tuần, em rát thích THÓI số cau VẤn, 
đoïän vấn tà cạnh Đen, cước xolleg con người quá hình anh sở sành đọc đạo, 

Đãv Tạ cảnh Bình mình trang lự trên đạo THành ï dàn thuọc quận đạo Có Tò, 
Chí trời, ngân bế, mặt roi đước xo xanh bạng những Tình ảnh so xanh độc đạo: 

TNăH cơn báo, clam roi, Họa ĐC xacHt nh tạm KIÚt lan hết mav hét bụi 
Mát bớt nhì len dam dam, rét len cho kì hết Tròn trình phúc hạn nhất long đo 
pướf qua Me tien new day đu, Chat trúme lone Tao thám thám và đường 
bệ, cí Een tHọt Hit bạc ch mg KHI] Ha ròng ĐAU cá MỐI cát Cha HƠI ĐIÀN 
nưục trai nước Địcu THữg long, Ì. HH một mant Ec phat tich ta tự trong Đình 
pưHÚt (CĐ CHÍ xH HrHUOMe TÍG CHứt đài ca HÌMĐAẻ Hot chút HƠI CN HHHðN 
thuc: Ben Đo 

Cũnh sinh hoat nơi cái giếng nước ngọt trên đạo được xo sánh mọt cách Ý vỊ, 
đảm đà: 

“CẤU giêHg HH HGỌE Œ tha mỌt lon đao gHA bế, cát VIHh hoạt của Hồ V1 
Nhĩ Mọt củi bén và đạm da mát nhẹ lon Đột cái chờ 0D eng dạt hien”, 

Vũ người phụ nữ. ¡ 
đẹp tần tạo, đón hàu đẳng véu: 


(ỜI VỢ, ng#ưƠI mẹ trên đạo được số sánh llm nói bắt vv 


Tông chị Chún Hoa Vân địt cán, túy no dịu dàng vên tạm nể cát hình 
danh biên cả là mẹ liệu mưm cả cho EH còn lànH”, 


9 2 

Sình thời, Nguyên Tuân “ở” nhiều: nơi nào có danh lam tháng cảnh là ông 
đèn :ham thú. Đình lũng Cú ở Ti Giảng, Con sống tuyến Hiển Lương, Nẵng và 
gió ¡niên Trung. Cáy đước Cà Mau, Con sông Đà ở Tây Bắc, v.\,.. Ông tạ rạng 
đóng trên đảo Có To với nhiều thị vị và cảm hứng thiên nhiền trừ tình. 

“Trước hết, tạ nghe ông nót về hoàng hôn ở Văn Hai “dưng là mọt lăng hòa nói 
bệnh trên xông biến mẹ liên”, Khoảnh Khác ấy thầy được ” 
dhêo tà tú nhàn c6 vuong man” trên Ha Long thân tiên, Có xem hoàng hón trên 
hài đáo, rồi mới thầy hết cái đẹp của rạng đồng trên Có Tô. Nguyên Tuần đã thức 
dạy từ † giờ xăng để đị đón ông mặt trời mọc. Chân trời, ngân bế sau trận bào “xạch 
nhật cu kinh lam hết máy hết bụi”, Mật trời “nu lên đạn dạn”. Mặt trời “tron trình 
phúc. Hàm nhí lòng do mọt qua trông thieh thiền đúy dặn”. Mật trời rang đong như 


HH gan Hi và, đđdo án 


tÒU “2W ưng hong hào thám thám, và đường bẹ dạt lên mọt mam bạc đương kinh 
mami roItg bắng ca mới cát Chín HỘI ĐiậN Học trat tước Địcn time hỏng”. Mật tời 
mọc môi sang trên Có Tỏ là quả tạng Tạo hóa cho bà côn dạn đáo, vì hạnh phúc 
của con người, Mật Trời, nguồn xắng. nguồn sống Và niềm vui ”v 1 mót mm l 
pÍ\91t tiên tự từ trong ĐH thhH cÍC những cho xự trường tho Cha tái Cả "HN HOHÓI 
ChM hư trên phiên thuớ biến Pong”. Đồ là cảm hứng vũ trụ họa quyện với cảm 
hứng nhân vận đướ« thẻ hiện bảng bút pháp tài họa 
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( 3 
Văn có hay. có đẹp mới được gọi là trưng hoa, tờ hoa. Bài tùy bút “Có Tó” 
của Nguyễn Tuân đích thực là trang họa, tờ hoớ vậy, Bài tùy bút dài trên 6.000 
chữ. người đọc cảm thấy mình được di du lịch đến Cô Tỏ. được nhà văn chỉ cho 
biết bao cái lạ. cái đẹp. Cảnh biển và rạng đồng trên đảo Có Tô đẹp tuyệt vời. 


Cô Tô là một quần đảo có “xát trầm hòn dưo dụ” thuộc vịnh Bác Bọ. Sau 
trận bão. bầu trời Cô Tô “trong xáng”, núi đảo “vơnh mượt”, nước biển “lưới 
biếc đám đà”. Các, bài cát “vàng giòn” tỉnh khỏi. Nhà văn cho biết, người đến 
thăm đảo Có Tô cảm thấy “yêu mến hòn đáo nhự bất cứ Hgười chàt nào dị từng 
đe ra và lớn lén theo mùa xóng ở dây”, nghĩa là yêu thương quý mến Cô Tô như 
nơi chôn nhau cất rốn của mình. 


Với tình yêu biển, say biển, Nguyên Tuân đã khám phá ra bảo vẻ dẹp nước 
biển Cô Tê. Với óc tưởng tượng đây mĩ cảm, ông đã tung ra hàng loạt ăn dụ. số 
sánh nói về sắc nước, sắc biển. Nhìn biển, nhà văn thốt lên: “Sưo chiếm nay nó 
vạnh quá quất đến như vậy? ", Ông thăm hỏi mình: Xưuh nụ là chuot nón, nhí lá 
chuới già? Xanh nh cơm vòng mùa thủ? Xanh nhì màu áo Kim Trong? Xanh nhự 
vạt áo nước mắt của ông quan Tự Mã nghe dàn tì bà trên còn sóng Giang Cháu? 
Xanh nhì một trang xứ cổ viết lên thân tre” Xanh cái màu xanh ngọc bịch? Xanh 
nhĩ một niềm hì vọng trên cứa bế”... Qua đó, ta càng thấy rõ Nguyễn Tuân là nhà 
văn rất uyên bác, tài hoa, độc đáo, có một vốn sống và một kho từ ngữ rất giàu có. 
sáng tạo! Có bao nhiêu so sánh là có bấy nhiêu phát hiện và yêu thương: yêu “xự 
vống giàu đẹp của quản do”. 


HH. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
Giới thiệu, miêu tả hương vị và cảnh sắc thiên nhiên, đất nước 
1. Hỏ Ba Bể 

Ai chưa một lần đến hồ Ba Bể thì thực đáng tiếc. Toàn bộ vùng hồ năm giữa 
bốn bề vách đá. Chiều dài của hồ bảng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên 
hồ gồm nhiều ngọn núi cao, khuất khúc chia hồ thành ba phần liền nhau, gọi là: 
Bể Lâm, Bể Lèng, Bể Lù. Hồ Ba Bể ở trên độ cao 1.200 mét so với mực nước 
biển. Nơi đây còn có 2 hồ nữa là Bể Trâu và Bể Nạn. Vậy cớ sao không gọi là 
Ngũ Hồ? Hay là người xưa sợ nhắm với Ngũ Hồ của Trung Quốc chăng? 

Cảnh vật nơi này cực kì điểm lệ. Vì mến cảnh, cổ nhân đã khác lén bia đá: 
“Lạ thay, núi mà nói danh nhờ bế. Bể mà kiêm được cHỉ. Nút mà đánh được cả. 
Tạo vật thật khéo đặt bày đẻ dành chủ khách du quan”, 


Ở hồ Ba Bể, mỏi hòn đá, sóc cấy, môi loài thú. loài chim cho đến từng loài thủy 
móc đều gản với một sự tích. một huyền thoại lí Kì, Sa nước, hương trời ở đây củng 
mang màu huyền thoại. Cúc cô gái ngôi bên khung cứi dệt thỏ cảm sói bóng xuông 
3. Xung quanh hỏ còn biết bạo cảnh lạ khác như động Duông. núi Cứa Trời, thác 
Đầu Đăng và con sông Năng mềm mại như mái tóc nàng tiên. Hồ Bà Bé Không 
những chỉ đẹp mà còn rất giầu nữa, có cả mô vàng. mò đá quý và nhiều loại sản vật 
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khi. Neươi Viet Bác nói răng: “SÁU chưa biết lát bạo giờ đen lầu Bc xẻ bịct hát AI 
chu Biết tim tư? đẹn Ba lộc xe làm dước thỏ”. Nếu ai chưa tín điệu đó xin hày lên 
Bái le mọt lim 
Dương Thuản 
(Trích bảo Nhị đồng - 199E) 
2. Hương vị quc nhà 
Cũng vào khoang cuối thẳng Bá, các cav sau đâu mọc ở các vũng que Bạc Kì 
điểm hoa và người tạ thấy hoa sau đầu nơ nh cười, Hoá no bé, lắm tắm máy 
châm đen, nơ từng chùm, dụ đưa như đưa vòng môi Khi có gio. Có người cho 
họa do là mọt thứ hoa Không vương gia như họa đạo, phong lan. mài miạn,... 
Nhưng các cụ thực biết thường họa lại quá quyết không có mọt loại hoà nào 
thơm một cách chân thật, quẻ mùa như thiẻ. 
(...2 Hới người du Khách đã xuân tự! Tỏi đồ anh nhìn thây những cải cáy 
mảnh mài yêu điệu mang từng chùm hoa điểm Kiệu như thế mà li Không dừng 
chân đứng lại Tự nhiên anh thấy tim anh nhối nhối. 


Ở dời, thính thoàng tạ lại có cảm giác như thẻ môi Khi sung sướng quá, mới 
khí véu nhiều quá. Yếu hoa sâu đầu không đề vào đâu cho hét, nhớ hoa sâu đâu 
ở que hương tạ Không biết mày mươi! Người mắc bệnh lưu lí đã xa cách phản từ 
mắy chục năm rồi mà lạ thay sao cứ đên tháng bá, nhớ đến sâu đâu mình vận 
cam như thầy thoảng thoáng đâu đây một mùi thơm mát mc. dịu dàng. mát mộ 
còn hơn ca hương cau, mà dịu dàng có khi hơn ca mùi thơm hoa mộc! Mùi 
thơm huyền điệu đỏ hòa với mùi của đất ruộng cây vẽ ra, mùi đậu đã già mà 
người nông phu đi hái để đem vẻ phơi năng, mùi mà non lên sớm xanh màu hoa 
lí và đẹp như những bức tranh lập thê, mùi khoai sản, mùi rau cân ở các ruộng 
xâm xắp nước dưa lên... bao nhiêu thứ đó, bấy nhiều thương vêu... có phải đã có 
một lúc anh cảm thấy như ngày ngất, như nhức đầu. như saV một thứ men gì 
phải không”? 

(...) Giữa bầu không khí thơm ngắt hương sầu đâu ấy, anh thứ bảo người nhà 
hai Vẻ mày ngọn rau cẩn đầu mùa, nấu một bát cảnh với tòm he mà ăn với chén 
cơn pạo vàng xem có phải anh thấy đúng in những cảm giác đó Không? Rau 
cẩn là một thứ rau rẻ tiền cấy trong ao, cứ đến giữa tháng bà thì tót Kí, dân rẻ, 
nhỏ lên an ngày thì ngọt lừ, khó có thứ rau nào sánh kịp. Nếu nâu canh mài 
chắn, anh có thể xào rau cẩn với huyết heo, thịt bò. Rau cần, với cải bắp, cho 
mút ít rau răm vào, muổi xổi, lấy ra ấn với thịt đồng hay kho tầu, nó lạ miệng và 
có khi thú hơn cả đưa cải nữa... Nhưng ăn chío ám mà không có rau cần thì... 
hỏng, y như thể là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân 
mà không thầy bươm. 


Tháng ba mà không có những ao rau cần xanh ngăn ngất, tưới hơn hớn 
không phái là tháng bạ Bác Việt. 
“Giá xuan mứn cảnh họa dạo, 
AMiu vuan pháp phới HEÈN do FâN can” 


Ấy, đất nước này chỉ đẹp giản đi thẻ thói, hiến lạnh the thói, ai muốn nói 
thế nào thì nói chớ đân nước chúng tỏi vẫn nhận là đẹp nhất the giới. đắng yêu 
nhất trần hoàn. Đổ ai chè được! Đồ ai cướp được! 

("Thương nhớ mười hai" - Vũ Bằng) 


Xuân về bên sỏng Lương 

Tuy rét vân kéo đài, mùa xuân đã đến bên bở sóng Lương. Mùa xuân đã 
điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải 
màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cúch ít ngày còn trân trụi đen xám. 
Trên những bài đất phù sa mịn hồng mơn mớn, các vòm cây quanh nằm xanh 
um đã dần đần chuyển màu lốm đốm. như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung 
hung vàng: các vườn nhãn, vườn vải đang trể hoa. Và hai bên ven con sông 
nước êm đêm trong mát, không một tắc đất nào bỏ hớ. Ngay dưới lòng sông, từ 
sát mặt nước trở lên, những luống ngỏ. đỏ. lạc, khoai, cà... chen nhau xanh rờn 
phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn. 


Mùa xuân đã đến. Những buổi chiều năng ấm. từng đàn chim én từ dãy núi 
biếc từ đảng xa bay tới, lượn vòng trên những bến dò, đuổi nhau Xập xè chung 
quanh những mái nhà tỏa khói. Những ngày mưa phùn. người ta thấy trên những 
bãi sỏi dài nổi lên đây đó giữa sông, những con giang, con sếu cao gần bằng 
người, khóng biết từ đâu về, theo nhau lững thững bước thấp thoáng trong bụi 
mưa trắng xóa. Có những buổi cả một quãng sông phía gần chân núi bông rợp 
đi vì hàng nghìn đôi cánh của những đàn sâm cầm tới tấp sà xuống. chăng khác 
nào từng đám mây bông rụng xuống tan biển trong các đầm bãi rậm rạp lau sậy. 


Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa đổi mới. tất cá những gì 
xống trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sôi nây nở với một sức mạnh 
không cùng. Hình như từng kẽ đá khỏ cũng cựa mình vì một lá cỏ non vừa xòe 
nở, hình như mỗi giọt khí trời cũng rung động khỏng lúc nào yên vì tiếng chim 
gáy, tiếng ong bay... 

('Vỡ bở' - Nguyễn Đình Thị) 


Bài 32. 'CÂY TRE VIỆT NAM ˆ 
Thep Mới 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 

Để †. Đọc diễn cảm bài vifre Việt Nam” của nhà văn Thép Mới. Chép 
lại một đoạn văn đặc sắc miều tả về đẹp cáy tre, Em nhớ viết đúng, viết đẹp 
đoạn văn âv và gạch chân các tính từ. 


Đó 3. Chép đúng. đẹp một đoạn vận được Thép Mới sự dụng biện pháp tụ từ 
điệp ngữ, nhân hoá Khi nói vẻ cây tre, luš tre thân thuộc của làng quẻ, 
Đẻ 3. 


đến trong bài tuỳ bút “Có rẻ Việt Vai” 


Chùm nhận của em về cây tre thân thuốc đăng vêu được Thép Mới nói 
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f- ? Thép Mới ca ngựi cay trẻ là người bạn thân của nông dân Việt Nam, 
[iiV +4 lên cam nhận của em Khí đọc bài tiÝ bút “Cơa re Vượt Nam” 

ƒ - Ÿ. Cảm nhậm của em vẻ cay trẻ là động chỉ chiến đâu của tà và Vai trò 
cửa cäv Trẻ trong tường lí, Nếu cảm nhí của em sau Khi đọc bài tuy bút “Ca 
trẻ Viet Nam 

{.-o. Phản tích đoạn văn Thép Mới nói vẻ nhậc của trẻ, măng trẻ và Vai tFÒ 
của cậy Tre trong tường lại, Neu cảm nghi của em sáu Khi đọc bài tuy bút “Củy 
tre \iet Nai 


HH, BVEVAN TƯLUAN 
“ĐÈ 7 
S4 rẻ Viết Net? là bài tuy Bút nói tiếng của Thép Mới. Chất thơ đào dạt 
trong văn, nhật EÀ tác giá niều tí ve đẹp của cây trẻ thân thuộc nơi làng quê 
thân yêu của môi chúng 1à, Các tính từ được sử dụng đã cho thầy sự piảu có vẻ 
ngôn từ của Thép Mới: 


"iC, Mứa, trúc. mát, vấn, maY chục loạt khác nhau, những cùng mỘt mắm 


HỘN Hang mọc thăng. \ do đám, trẻ cũng xong, ở đan trẻ cũng vành tỏi. Dáng re 
WVẨN HỌC HặC, màu Tre HƠI HH M nhận, Nói trẻ lửn lén, cứng cáp, dco đại, vững 


dần chỉ. Chỉ khi HÌN Hgi6È”. 


chắc Tre trong thanh cao 


(9ê 2 
Trong bài "Cay trẻ Viết Nam”, Thép Mới đã sử dụng biện pháp tu từ điệp 
ngự, nhân hoá rất đặc sắc khi nói vẻ cây tre. luỹ tre thản thuộc của làng quê. 
Đây là một đoạn văn tiêu biểu mà em yêu thích: 


*A ha thơ đã có lần ca ngợi: 
Đóng trẻ trữDm mắt Pượi, 
Đone trẻ Hữu len án vem làng, báu, vóm, thôn. TỚI bóng tre của ngàn 
tớ, tháp tho“ng mái dành, mát chùa có kính, Dướt bóng trẻ vanh, tạ 0ù giữ 
một nếu vận loa lan đợt, DAdt bong tré vanl, đã từ lan đơt người đán cay Việt 
Nam dung nhà, dựng của, vớ ruộng, khai hoang. Tre ân ở với người, dời đời, 


kiếp kiếp, Tre, nữa, mái, và giáp người trầm nghìn công việc khác nhau. Tre 
là cánh ta của người nông đản: 

Cánh đong ta năm đói ba vụ 

Trẻ với người vất vd quanh năm `. 


9È 3 
Thép Mới là nhà báo. nhà vấn trường thành từ Cách mạng tháng Tám và 
trong kháng chiến chống Pháp. chống MI. Khái niệm lịch sử “Trạn Điện Biến 
Phụ trên khong” do Thép Mới sáng tạo nên để ca ngơi chiến công hiện hách của 
quần và dân Hà Nội bản rơi hàng loạt pháo đài bạy của giặc Mĩ vào tháng 12 
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nâm 1972. Một vinh dự to lớn của Thép Mới là bài tùy bút “Cáv đe” của ong 
từng hiện diện trên trang văn Trung học, được nhiều thể hệ học sinh đón doc với 
tất cả niềm say mê, yêu thích. 


y bút “Cáy rẻ” được Thép Mới viết vào năm 1956, để thuyết mình cho bỏ 
phim “Cáy tre Viết Nam” của một số nhà điện ảnh Ba Lan. Cảm hứng tự hào 
đào dạt, bút pháp tài hoa đã tạo nên chất thơ trữ tình của áng văn xuôi này. 


Mở bài là một câu văn 18 chữ, Thép Mới giới thiệu cây tre trong tảm hỏn 
nhân dân ta. nó là “người bạn thản” gần gũi thân thiết yêu thương. Câu văn đây 
ấn tượng: “Cảy fre là người bạn thân của nóng dân Việt Nam, bạn thản của 
nhân dân Việt Nam”. 

Cảy tre của làng xóm ta thân thuộc đảng yêu. 

Phần thứ hai. tác giả nêu bật cây trẻ trong đời sông vật chất và tỉnh thần. 
trong sản xuất. trong tâm hồn. trong chiến đấu của nông dân Việt Nam, của 
nhân dân Việt Nam qua trường kì lịch sử. Ý tưởng đẹp. giàu có, cách điển đạt 
và giọng văn biên hóa. hấp dẫn, đó là cảm nhận của chúng ta. 


Nước ta thuộc vùng nhiệt đới, bốn mùa chan hòa ánh nắng, cây có tốt tươi 
“Xanh muốn ngàn cảy lá khác nhan”. Tác giả số sánh để ca ngợi vị thể cày trẻ 
trong lòng người: “Cáy nào cũng đẹp, cây nào cũng q1“, những thân thuộc nhát 
vấn là tre nứa”. Tre có mặt khắp mọi miền đất nước: Đồng Nai. Việt Bắc. Điện 
Biên Phủ, và “lấy tre thản mặt làng tỏi”. Tre được nhân hóa, trở nên gân gũi yêu 
thương: “đâu đâu ta cũng có nữa tre làm bạn”. 

Họ hàng nhà tre thật đông đúc: ”0re, nứa, trúc, mai, vầu mấy chục loại khác 
nhau”, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là “củng một phẩm on Đăng Đọc 
thẳng". Một phát hiện tỉnh tế, ý vị. Tre có một sức sống võ cùng mạnh mẽ “tướo 
đâu tre cũng xống, ở đâu tre cũng xanh tốt". Ý đó, 15 năm sau. nhà thơ Nguyễn 
Duy xúc động hát lên: 


“Ở dâu trẻ cũng xanh tơi 
Cho dù đất xói. đất vôi bạc màu”. 
(Tre Việt Nam) 

Nhìn dáng tre, màu tre, sự sinh sôi nảy nở của tre, nhà văn phát hiện ra bao 
vẻ đẹp riêng của tre như “mộc mạc”, "nhữn nhận”, “cứng cáp”, “deo dai", “vững 
chắc”. Tre được nhân hóa trở thành một biểu tượng sáng giá: “Tre trồng thanh 
cao, giản dị, chí khí như người”. Phẩm chất của tre cũng là phẩm chất của con 
người Việt Nam xưa nay trên những chặng đường lịch sử vẻ vang 


Thép Mới trích dẫn câu thơ của Tỏ Hữu: “Đóng trẻ trừm mát rượt” để từ đó 
nói lên vẻ đẹp của lũy tre làng quẻ, một vẻ đẹp êm đêm của xứ xở: “Đóng trẻ 
trầm lên âu yêm làng, bán, xóm, thón”. Tre là vẻ đẹp của cảnh sắc làng qué, là 
vẻ đẹp của nền văn hóa lâu đời của dân tộc, là nếp sống lao động cần cù và cuộc 
sống yên vui êm đẻm của nhân dân tà qua hàng nghìn năm lịch sử. Cúc từ ngữ, 
hình ảnh: “bóng tre”, “dưới bóng tre của ngàn va”, "dưới bóng tre vạnh”,... 
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dhựn Hong te vdauf ` đước điệp lại, Hấ\ BH si tạo nén giòng vàn nhẹ nhậng 
menh rrane Điện ca: 

đi tt lào Tre tt ttêHH VA, tÍNPĐ thung Hát š INut có KiHÍ ƒMt bang tì 
QUHIỦ tt tụt thực ĐNU Hệ và hoa ĐHEdlet T6 hong Tre vui, cụt tứ lam chí 
thoih Bí củ Tết, NigH! dHNH# HÌNg, vẴHĐe cv thục khe Ẩuớg. Tre dH. 
Ly die 9, tt de, kiem ft ` NIau xanh của trợ cũng lạ mau tin bọn, mau thơ 
r0 U súc c2 nen vận liỏa. nu tĩnh ñeh chủng thủx 


“Đề 4 
Có 04Ý” là hình anh hoàn dụ cả ngời cấy trẻ là người bạn cán cũ trong lào 
động - + di nòng, tựng chỉa ngọt sẽ bữi, từng một nâng hai sương với bà còn 
đản. + Viết Nann: 
Canh chang tạ nam dụa Da uc 
TC VỚI ĐI VĂN vũ QHAHÍI HÀH” 

NAM sẻ còi sáv Trẻ thú công, Thép Mới muốn gợi nhớ mút thời gián khó. Cầu 
vận Xu được cát thanh những vẻ ng 3, + chữ, có Văn, nh tạo ra mọt 
trưdne lên tướng về nen Kinh tế lạc hậu, đời sông thiểu thòn của nhận đân ta sau 
một te Kì Dị thực đân thông trị: “Có Và te ngự HỆ quai — HỆ gÌNH đời Hài 
VừA @. hi” 

Ire lược nhận hoá: “722201 ở VỚI HgHÙI” “re... giIHĐ dgtú.. , "re vấn phái 
CỒN Và Vũ mệt VỚI HGHỚI”, te là ngHờt nhá”. + v... Từ một vật thẻ, cây trẻ trợ 
nên có am hòn, có hình hón gần bố với cuốc đời vật và, âm no, nạnh phúc cua 
nhận địn tà Ưong dòng chảy thời giản, Tre gân bó với tâm tình của nhân dân. 
Lạt giáe mềm để gói bánh chưng: sự hiện hữu của nó trong sinh lễ như “ 
chụt” những mỗi tình quê thăm thiết chúng thủy, Cách viết của Thép Mới rất 6ú 
họa, cách dẫn thơ đậm đà. lí thú: 

ung chc lạ, buộc mềm, Khăt chất Hh những nuốt tìHH giá cát thu hạn 
hầm trung HỆ nón dưới bóng trế. bóng Hữu: Lạt này gói bánh chứng vành - Chó 
mái káy nức, Cha anh lấy Hàng”, 

Cliiẻ: điệu cày trẻ là niềm vui tuổi già, chiếc nói tre là sự âm em hạnh phúc 
của tuổ thơ, cái giường trẻ bình đị gân bó với mọi người mọi nhà ”xớg cá 
nhàm, c!ết có nhau, chung thủy”, Qua cày trẻ, tác giá ca ngợi tình nghĩa thủy 
vhung I: đạc lí cao đẹp của dân tộc. 


ĐÈ 5 

Ere lh bạn thân, là người nhà, là cánh tây của người nóng dân, trẻ là bạn tàm 
tình cu mọi lứa tuối, re còn là “dong CÚu chiên đưm cua ta” trone Khiing chiên, 
“Ere PNCC TĨNIHe”, “HC chăm Chủ, địt ngày vàn tháng” là đăng đứng cụa te, 
trúc. Ví đó cùng là dung dứng “Ákñônwg chịu Khuát” của con người Việt Nam, 
Gậy tân vòng, cái chồng trẻ là vũ Khí đanh eiác rất lợi hại cú: 
cóng vụ truyền thông anh hùng của đản tộc. Thép Mới đã v 
trong Vă1 Nuôi cô rất sáng tạo: 


tủ, làm nén chiến 
án dụng phép đôi 
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"Buốt dán, khong mọt tác xát trong tay, trẻ là tất cá, tre là vũ khí Vinon 
ngàn đời biết ơn cltếc gây tâm vòng đã dựng nén Thành dòng Tờ quốc Ð Và xónh 
Hồng bắt khuảt có cái chống tre”. Trong đoạn văn sau, tre được nhận hỏa nang 
chí khí người nông dân mặc áo lính. người chiến sĩ xung kích quyết tự cho Tó 
quốc quyết sinh, người dũng xỉ anh hùng lắm liệt hiện ngàng. Chữ “2Ý được 
điệp lại 7 lần, cầu vân ngân đồn đập diễn tà không Khí chiến đầu và cinien tháng 
giòn giả của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiên chóng Pháp: 


áy trẻ, chóng tre chóng lại xát thép của quản thù. Trẻ vung phí re vào ve 
tăng. đại bác. Tre giữ làng. giữ nước, giữ mát nhà tranh, gu đong lướt chu. Tre 
hủ xinh để bảo vệ con người. Trẻ anh lừng lao động! Trế, anh lung chiên dân!” 
Đây là một trong những đoạn văn tráng lệ nhất, mang âm điệu anh hùng cá 
trong nên văn xuôi Việt Nam hiện đại, Không khí lịch sử thời đại. chiến thăng 
Điện Biên Phủ thần kì đã đem đến sức tung hoành của ngòi bút cua Thiếp Mới. 


Nhạc của tre là khúc nhạc đồng quê. Nhạc của khóm tre làng “z# lén man 


ụ 
mác” trong “nởm nam cơn gió thỏi”, Là điều lá tre, là sáo tre, sáo trúc g 
lộng trời cao. Đoạn văn xuôi giàu tính nhạc và chât thơ cho tà bạo cảm xúc và 
ấn tượng về tâm hồn Việt Nam, rất lạc quan yêu đời: 


ữa lỏng 


“Diểu bay, điều lá tre bạy lưng trời... 
Sáo tre, 
Giá đưa tiếng xáo, gió nắng cánh diều 
Trời cao lồng lộng, đồng ruộng mẻnh móng hãy lẳn g 

nghe tiếng hát giữa trời cao của trúc. CÍCI tre...” 


áo trúc vang lưng trời. 


ÐĐ ó6 


Phần thứ ba của bài tùy bút nói vẻ cây tre trong tương lai. Như một quy luật 
“Tre già mảng mọc”. Búp măng non sẽ còn 1 


trên phù 
2 còn mái... còn mái... còn mài...” 


của sự sống vĩnh hằng: 
hiệu ở ngực thiếu nhí Việt Nam. Tre, nứa “ 
với dân tộc tạ, “c/Wđ bùi sẽ ngọt” với nhân dân ta trong hạnh phúc. hòa bình. 


Đất nước sẽ được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ có nhiều sát thép, nhưng 
cây tre vẫn sống mãi trong tâm hồn dân tộc. Bóng mát của tre xanh, khúc nhạc 
tâm tình của tre, công chào thăng lợi. những chiếc đu tre, tiếng sáo điều trẻ vẫn 
trường tồn cùng đất nước và nhân dân tủ trên dặm đường trường “c1 " hững ngày 
mai ti lát”... 

Cây tre Việt Nam. cây tre xanh với bao phẩm chất “nhữn nhận, ngay thẳng, 
thủy chưng. can đảm” là biểu trưng cao đẹp “những đức tính của ngườn liệu”, là 
“Hượng trưng cao quý của đản tóc Việt Nam”. Thép Mới đã đành những lời tốt 
đẹp nhất ca ngợi cây tre với tất cả tình yêu và niềm tự hào quê hương xứ sỞ, vẻ 
đất nước và con người Việt Nam. 

“Cáy re” là một tùy bút đặc sắc, xứng đáng là một ở hoa, tran g Ílod của 
Thép Mới đẻ lại cho đời. Cấy trẻ xanh, lũy trẻ xanh là cảnh sắc làng c¡úc. là bạn 
thân. là cánh tay. là đồng chí chiến đầu dũng cảm anh hùng, là ngực bạn tàn 
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trinh. c Ha nóne dân Việt Năm, của nhận đạn Việt Nam Trên còn đường đi tới 
ngà mai ca ly, hành phúc, hoa bình, cay te văn lít người bạn thúy chúng của 
như đám tá chíat tgưọt sẽ bụi với đạn Lọc Lá, Cay Tre Kí Điêu tượng củo QUY về 
n0: pham v hát tot đẹp của còn ngữ Viet Nam. Những Ý tường phòng phú 
1V, bị đẹp ax đá được điện tạ bạng mot bút pháp 6Ú hoa. Củu Văn Nuôi vừa có 
Kioh viớt hiện đại, Tác píi đã sự dụng rất sảng tạo các biến pháp án dụ. nhân 
hoa. Tiếp nẽứ, phép địa để tạo nền những cau vận xuôi trừ tình gian chất nhục. 
chất thờ, địnt đạt cảm SÚC, 

Iinli véu que hương đất nước, tự hào về người nóng đụn Việt Nam, vẻ nhân 
dân Viet Năm, về nen vàn hoa lau đời của đản tốc, niềm tn Về ngày mi tươi 
sáng... đo là những tình cam töt đẹp, sâu sắc của Thép Mới mà ta cảm nhận 
được qua bìi tù bút vụ quá hình tượng “Ca re” 


EHH. B XE ĐOC THYM KHAO 
Cam nhận cửa em vẻ hôn]: tường cáy trẻ 
trong bài thơ “7ze Viet Nam" của Nguyên Duy. 
BAILÀM 
Nước tạ ở về vùng nhiệt đới. ảnh nàng chàn hòa, trời xanh mệnh mông. Quê 
hương tạ rất dẹp, xanh muốn ngàn cấy lá, hoa thơm trái ngọt bón mùa. Bao trùm 


quê hương tí, đất nước ta lãmầu xanh của tre trúc: màu xanh thân mật đăng 
yêu, Đã bạo đời này, trẻ hiện diện trong truyền thuyết có tịch. trong ca dao đàn 


cũ, ong thờ Văn đân tộc, và rong đời sông nhàn dàn. 


Nhà thơ trẻ Noguyen Dúy có bài thờ “1e Việt Nam” được nhiều người vêu 
thích. Lúc gia ca ngợi cây tre là vẻ đẹp cảnh sắc làng quẻ, là biều tượng cao quý 
cho tăm hàn và Ki phách của dân tốc. Hình tượng cày tre được nhà thơ thể hiện 
mt cách sảng tạo và nên thơ 

1. Mau sành của trẻ cũng là màu xanh bất điệt muốn đời của quê hương xứ 
sơ, Ngăm [úy trẻ làng, nhà thơ trảm trồ xúc động tự hỏi. Cầu lục ngàt thành hai 
đồng thơ như một điểm dừng của cám xúc nén xưông bỏng trào lên: 

“le vanli 
Vui tự bạo giờ 
€ htyen mnạày va... dạ có bở trẻ vụnh”, 

%C Huyện ngày va” là chuyện Thánh CGióng, Khi “Đâu minh bíet trông trẻ hà 
dán? giác”, Bà chữ “van” liên tiếp mang sắc thái ý nghĩa thâm mì đặc sắc. Chữ 
“w#” thứ nhật và thứ bà là định ngữ, chữ “vớnuh” thứ hai là tính từ - vị ngữ: 

ưu t bạo giờ”, Sự chuyên dõi từ loại ấy đã tạo nên sắc thái biểu cảm: thoáng 
mót phút nưỡ ngàng trước màu xanh của trẻ, của lũy trẻ làng tá. 

2. Vẻ đẹp của trẻ là ở sức sống mãnh liệt, là ở sự liền kết “nếu lũy nén thành” 
quá tăm tháng cuộc đời và lịch sử 

Thuun gay thục, là mong manh 
M2 xao nên lv nêu thành tre dt” 


140 


€ đâm trẻ cũng vành tri 
Cho dâu đút xót đất voi bạc mái ”” 


Những nét về “gáy gưọc. mong manh” tương phản với “thành lúv”, “vưmh 
tươi” đổi lập với “đạt xói, đạt với bạc mát” đã Khăng định và ngợi ca sức Sông 
tiềm tàng, mãnh liệt của nhân dân, của quê hương, đất nước ta. Cau hoi tú từ 
xuất hiện liên tiếp diễn tả cao độ cảm xúc tự hào, thần phục trước cót cách hiện 
ngang, sự bền vững của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam mà không một sức 
mạnh nào, kẻ thù nào có thể lay chuyển được. 


Lá tre reo rì rào, “tre đu”, tre “hát rú lá cảnh” những trưa hè gió nồi nam 
mát rượi. Nhạc của tre là khúc nhạc đồng quẻ tượng trưng cho tỉnh thần lạc 
quan của con người Việt Nam trên những chặng đường lịch sử đi tời. Mau xanh 
của tre, sức sống của tre là ở sự bên bí, ở sự “chát đón kâu” rà nến, mài có. Tre 
được nhân hóa mang tính cách con người, cần mân và kiên nhân. Văn thơ đẹp ở 
hình tượng, đào dạt ở cảm xúc, thảm trầm ở ý tiởng, hàm chứa mọt quy luật, 
một triết lí nhàn sinh được đúc kết: 

“Rẻ xiêng không nẹ tỉ xút nghèo 
Tre bao nhiều rễ bảy nhiều cẩn cù”, 

“Rẻ riêng” là một hoán dụ nghệ thuật thoát sáo ca ngợi đức tính cần cù của 

ki nông dân Việt Nam. 
3. Nói đến tre là nói đến cày măng. “Tre già măng mọc” (Tục ngữ). Sáu trăm 
năm vẻ trước Nguyễn Trãi cảm nhận măng trúc Yên Tử là “mướn hàng giáo 
ngọc”. Trong thời đại Hồ Chí Minh, nhà thơ Nguyên Duy với tâm thể người lính 
đã nhận diện măng tre là “z¿ re” nhọn hoát như mũi chồng đánh giặc. Măng 
tre mang tầm vóc dũng sĩ. Một so sánh liên tưởng rất thơ và nhiều sắng tạo: 
“Nòi tre (dd CHỊN HỌC CON. 
Chưa lén đã nhọn nhàt chóng lạ thường. 
tuj Măng nón là búp măng nón 
Đã máng đáng thẳng thản tròn của tre”. 

4. Màu xanh của tre là màu xanh của quê hương xứ sở. Tre là vẻ đẹp của quê 
hương đất nước, vẻ đẹp thanh bình muôn đời. Mở đầu là câu hỏi: “Tre xanh - 
vanh tt bao giờ... ”: ở phần kết là khẳng định, ngợi ca: 

ÿ “Mai sau 
Mai sau 
Mai xau 
Đứt xanh trẻ mài xanh màu tre xanh”. 
Câu lục được cất thành 3 dòng thơ diễn tả dòng chảy lịch sử, dòng cháy thời 
gian. Tre và màu xanh của trẻ mãi mãi trường tồn với đất nước và còn người Việt 
Nam. Ba chữ “vn” trong câu cuối bài thơ cho thấy một bút pháp rât tài hoa. 


Hình tượng cây tre Việt Nam được Nguyễn Duy thể hiện và cảm nhìn bàng 
những vần thơ đẹp đậm đà sắc điệu trữ tình, mượt mà mầu sắc ca dạo đâr ca. 
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bú the hệ Việt Nữ anh hùng đã anh dũng cảm góc tực, chóng trẻ chống lại 
sắt tiếp quản xâm lược. đã tạo cho Nguyên Duy cảm hứng tự hào để nói Vẻ xác 
tre, có Tre, càng Tức, Hội Tre, máng trẻ đây xâng tạo, 

là véu cay tế, lũY tre làng que, tạ véu đang đứng bên vừng hiện ngàng của 
đất nước và còn người Việt Nam. 


Bài 33. LỎNG YÊU NƯỚC | 
(Trích *7hư tựa `) 
| Ê-ren-bua (Nga) 


L. ĐỀ LUYÊN FẬP 

Để ƒ Ciới thiệu một vài nét về xuất xứ và nói dung của bài văn “Lòng yêu 
nước" của T.Ê:-ren-bua. 

Đc Ð. Cam nhận của em về những biểu hiện và những nét đẹp truyền thống 
riêng mãi LÊ ren-bua nói đến trong bài “Lòng VéN Hước” 

Đề 3 
được [.I:-ren bua nói đến trong bài “Long VvéẻH ớt 


Cam nghT của em Về nguồn gốc sâu xã và sức mạnh cao cả thiêng liêng 


Đe 3. lình giang bài “Lòng yêu nước” của nhà văn Liên Xó T-li-a E-ren-bua. 


H. BÀI VAN TỰ LUẬN 
Đề f1 
I-li-a Ê-ren-bua (1891-1962) là nhà văn nói tiếng, là nhà báo lỗi lạc của nước 
Nga, của Liên Xô (trước đây). "Lòng véu nước” là một trích đoạn trong bài 
*{lử lửa" của Ê-ren-bua viết vào cuối tháng 6 năm 1942, thời kì đầu cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng quân và nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức 
xâm lược (1941 - 1945). 


ôi dụng trích đoạn “Lòng yéu nước ” trong sách Ngữ văn 6 gồm có hai ý chính: 
- lòng yêu nước có những biểu liện rất cụ thể và có những nét đẹp truyền 
thôn riêng. 
~ Lòng YêN HNHỚC có nghồn góc xâM xa và xức mạnh vó cùng cao cá, thiêng liêng. 


(Đề 2 

Ê-ren-bua (1891 - 1962) là một nhà văn lớn của Liên Xô trước đây, cũng là một 
trong những nhà văn tâm cỡ của nước Nga ngày nay. Ngoài những tập thơ, nhiều 
cuôn tiểu thuyết, Ê-ren-bua còn viết hàng nghìn bài báo chính luận thể hiện sâu sắc 
lòng yêu nước và niềm tin sắt đá vào chiến thắng quân phát xít xâm lược. 

Bài “Lòng véu nước” trích từ bài báo “Tứ lưự” viết cuối tháng 6 năm 1942, 
vào thời kì ác liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Liên Xò 
chông phát xít Đức xâm lược (1941 - 1945). Bài báo từng được đánh giá là “một 
thiên tầy Đựt trữ tình, tráng lệ”. 
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“Tác giả có một cách nói giản dị mà rất hay, rất xúc động vẻ lòng yêu nước 
Nhà văn đang tâm tình, đang thổ lộ và san sẻ với mọi người đân Liên Xó. với 
các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô mà có lúc người đọc. chúng ta căm tường E- 
ren-bua đang đổi thoại với mình về lòng yêu nước. 

Lòng yêu nước rải cụ thể và có những nét đẹp truyền thong riêng 

Ông nói rất ý vị. độc đáo về nguồn gốc của lòng yêu nước: yêu những cải cụ 
thể, gần gũi, thân thương với mỗi con người: “Lòng yêu nước bạn đâu là lòng 
vé nhĩững vật tâm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, vét cát pho nhớ 
đỡ ra bờ xông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thụ hay ma có tháo 
nguyên có hơi rượu mạnh...” Chất thơ lan tỏa trong từng con chữ. Có cả mo hỏi, 
sắc màu, hương vị, kí ức về hồn người. tình người hòa tan vào cảnh vật, ủ ấp 
thành tình yêu quê hương. 

Tiếp theo, Ê-ren-bua chỉ rõ một nguyên cớ làm cho tình yêu quê hương trở 
nên sâu sắc, mạnh mẽ: “Chiến tranh khiến cho môi công dân Xo V tết nhận ra vẻ 
thanh tí của môi qué hương”. Niềm tự hào đổi với quê hương như mạch nước 
ngọt tràn ra trên trang giấy và lòng người Xô Viết. Nhà văn đang thủ thí tàm 
tình với người thân thương. Mỗi con người, mỗi miền có tình yêu quê sao mà 
sâu nặng và rất riêng, rất lạ. “Cánh nữne bên dòng sóng Vi-nd”, “những đêm 
tháng sáu sáng hỏng” và tiếng “có nàng” gọi đùa người yêu “là hình bóng quẻ 
hương của người vàng Bác. Người dân L'y-cơ-ren lại nhớ bóng thủy dương tư lự 
bên đường. cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh”... Đó là vẻ đẹp êm đềm, trong 
sáng và thơ mộng của quê hương. “Cử có tiếng ong bay khể xua động...” cũng 
gợi bao niềm thương nổi nhớ. Và đây là một câu thơ bằng văn xuôi óng ánh 
mầu sắc tuyệt đẹp nói về tình yêu tha thiết nơi chôn nhau cất rốn của mình: 


“Người xứ Gru-di-a ca tụng khí trời của núi cao, những táng đá sáng rực và 
nói vui bất chợt của một dòng suối óng ánh bạc, vị mát của dòng nước đóng 
thành bằng, rượu vang cay sẻ từ trong bọc đựng rượu bằng da đẻ, những lời 
thân ái giản dị và những tiếng cuối cùng của câu chào tạm biệt vọng lại”. 

Tình yêu quê hương đa dạng, phong phú như hương sắc của vạn loài hoa, 
như vị ngọt của ngàn cảy trái. Người ở thành Lê-nin-gơ-rát ám ảnh vẻ “sướng 
mà” và nhớ dòng sông Nêé-va rọng và đường bệ như “ước Vea đường bé”, nhớ 
những tượng chiến mã bằng đồng lồng lên. Còn người dân Mạc Tư Khoa lại 
“nhớ những phố cũ chạy ngoằn ngoèo lan man nh một hoài niềm”. nhớ những 
tháp cổ, những ánh sao đỏ, nơi điện Krem-li. 

Đoạn tùy bút nói về nỗi nhớ, niềm tự hào đối với quê hương rất đặc sắc: cảm 
xúc đào đạt tuôn trào, cái đẹp phong phú của đất nước được ca ngợi, ngôn ngữ biến 
hóa trong hình tượng và biểu cảm; nghệ thuật lựa chọn các yếu tố tiêu biểu nhất, 
đẹp nhất nói về quê hương. Chất thơ, chất trí tuệ chan hòa trên trang vấn đẹp. 


9Š 3 


I. Ê-ren-bua đã nói một cách thật cảm động. chấn động về “nguồn góc vá va 


vẻ xức mạnh của lòng YêH Hước” 
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lạc giá đã to Ð téo sánh trong phần hai bái vàn đe nói tĩnh yeu que 


Eufoae Eùm nen tình ve nước: 7/0 vuốt đo vào xang, xông lo vào cúi H600 
phane com ga dụ ca Đc Lòng Vé nhà, VÉ JAHg VÓI, VCH ĐỊCH {1© 1c né long 


vé quốc” Long Vêu nước là một Ý niềm trưu tượng. Với lôi so xinh, tác pa 


đu Em cho Ý mềm lòng Yêu nước trợ nên cụ thẻ, 
thậm tia 


giám dị, dễ hiểu và vò củng 


lo quốc pạn bộ mau thịt thiết tha với mọi công dân, Với mọt eịi định, Người 
chân cũnh đá sống VÌ Fö quốc, Người chân chính đã sản sàng chết vì Tô quốc 
Lone cu nước thật vỏ cùng thiếng Tiếng, cao cả với nhà văn, vớt chiến sỉ Hóne 
quản, ơi người Xó Viết, đúng như I-ren-bua viết: “¿ft sướu Nữa tÍH còn xong 
làm dị Ha” Đo là lời thế mà ta đã từng biết, đã từng nghe: “c: guốc hạ là chết”, 


[ôm lại, bại “ông vé, nước” là mọt bài văn hay. Từ cụ thẻ đến Khái quát, từ 


chất tý trừ tình đến chính luận hùng hồn, F:-ren-bua đã nói thật xúc đọng vũ sáu 
SẮC VỆ Ông Yêu HƯỚC. 

Lòrs yêu nước là một thứ tình cảm đẹp nhất của mỗi công dân, môi dân tộc từ 
xưa tới nay. Các nhà văn, nhà thơ đều có một cách nói riêng về lòng yeu nước. 


tê 4 

Thc› Ê-ren-bua thì "Lòng yếu nước bán đâu là lòng yêu những vật tám 
thườn: nhát: yêu. h Cũng ý ây, tuỳ theo hoàn cảnh. tuỳ theo sở 
thích mồi người. có thể suy ra: Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu con đường 
nhỏ mịt lạnh môi buổi sáng tới trường, yêu cái sân chơi ôn ä cuöi ngõ sau giờ 
học. v.u những phố đài rợp bóng dưới năng hè đổ lửa. yêu bãi có thả diều 
những :hiệều lộng gió, yêu mùi hoa sữa ngào ngạt sau đêm mưa, yêu cái số se 
lạnh trong những cơn gió heo may đến sớm... Những tình cảm ấy khiến tà tự 
nguyệt ràng buộc với cảnh vật xung quanh, thiết tha với chúng, trở thành lòng 
yêu làr3 xóm, quê hương. 


Lòng yêu này mở rộng ra, nâng cao lên, thành tình yêu đất nước. Thông thường, 
càng yiú quê hương thì càng yêu đất nước. Không thể có thứ tình yêu nước cao 
xu, trừi tượng, thoát lí khỏi mối quan hệ với cảnh vật và con người quen thuộc 
vấn mít thiết gân bó với chúng tà hàng ngày. Thứ tình cảm ây không có sức 
sống. kiông tồn tại thực :rong tâm hền chúng tú và sẽ tan vỡ ngày trước những 
thư thách ác liệt, 

Người Liên Xô ở môi vùng, môi thành phô, lại có những cảm nhận riêng, 
nhữne tiêm thích thú, tự hào riêng vẻ vẻ hấp dân của que hương mình. dù đó là 
phương Bác hày phương Nam, miễn núi hay trung tâm của lịch sử và cách 
mạng, ơi trái tìm và đầu não của cả nước. Tất cả hợp thành vẻ thống nhật và đà 
dang. sĩ lớn lao và phong phú của đất nước. 


Ở Vệt Nam ta, ở môi miễn quê tà cũng vậy. Nét thanh tú làm tạ yêu quý và 
hãnh di›n với đồng bào, bè bạn vẻ quê hương tá, thành phố tá, thật khong sáo Kế 
xiết. Ring với Hà Nội chẳng hạn, chỉ dựa vào kho ca dạo cổ cũng có thê lấy rú 
khỏnz - câu quen thuộc nói lên điều đó. Vĩ dụ: 


Co chứa cảnh trúc là đà, 

Tiếng chhông Tran Vn, cạnh gà Thọ Xương. 
AMịt mùi khói tod Hàn xương. 

Nhịp chày Yên Thái. mặt gương Tảy Ho. 
Chẳng thơm cũng thể hóa nhài 


Đầu khóng thanh lịch cũng người Tràng An. 


Đấy là chưa kẻ đến những câu đổ dân gian xung quanh năm cửa ö. bạ mươi 
sáu phỏ phường, những đặc sản của đât kinh kì xưa... Đấy là chưa kể đến nhữág 
nét mới trong quá trình hiện đại hoá đang diễn ra từng ngày ở Thủ đó. Tiên 
khäp đất nước ta. dù ít dù nhiều, ở đâu cũng có những nét đặc sắc. duyên dáng 
làm nên cho tình cảm thiết thà, bên chặt với môi vùng quê - một khía cạnh cụ 
thể, cơ sở của tình yêu Tổ quốc. Tình yêu Tổ quốc được thứ thách và bộc lộ rõ 
rệt nhật qua những cuộc chiến tranh chống xâm lược. 

Trong các truyện trình thám, Kẻ gian và thám tử thường hay “dự thân vào 
"à cũng có thể làm nên những chuyện "thán 


chỗ nguy hiểm”, thường “liều lĩnh”, 
tình”. Nhưng, họ Không được gọi là anh hùng. Họ “để hế! tảm trí vào công việc, 
xong công việc của họ chẳng có hỏn”. Nói khác đi, họ làm như vậy chỉ đơn giản 
là vì cái nghề của họ đòi hói phải như vậy, vì nhụ cầu riêng và lợi ích cụ thể 
trước mắt. Họ chảng vì ai khác ngoài bản thân họ, chẳng vì một mục tiêu cao 
đẹp nào - vì lí tưởng, vì nhân dân, hay vì loài người. vì tiến bộ xã hội. Nếu 
chẳng may chết đi, thì thế là hết, chẳng ai buồn nhắc đến họ, vì đó là chuyện 
thường nghề của họ. Ngắm cho kĩ, đó cũng là sự công bảng của lịch sử: lịch sử 
Không quan tâm đến những kẻ chỉ sống vì bản thân, không đóng góp gi cho sự 
phát triển tốt đẹp của xã hội loài người, có khi còn cản trở. thạm chí đầu dóc nó. 

Chuyện năm người thuỷ thủ của hải quân Xô Viết đã chiến đấu dũng cảm, hi 
sinh oanh liệt để bảo vệ Xê-bát-tô-pôn lại là một chuyện khác hắn. Chiến công 
của họ - ôm lấy nhau, quấn lựu đạn vào người, lăn ra cản xe tăng địch - không 
chỉ góp phần ngăn chặn cuộc tấn công của quân thù, mà còn */hđï mớt nguồn 
sống mới vào lòng triệu con người” nước Nga, cổ vũ họ tiếp tục cuộc kháng 
chiến thần thánh chông chủ nghĩa phát xít Đức. Họ đã ngã xuống, nhưng họ còn 
được lịch sử nhắc đến như những người anh hùng lắm liệt, họ còn sống trong 
lòng nhàn dân Nga bắt khuẩt, họ còn sống trên đất nước Nga thanh bình hỏi 
sinh từ trong máu lửa và đổ nát. Họ đã trở thành bất tử. Bí quyết của họ à: đã ấp 
ủ trong tình tình yéu đất nước sâu sắc. mãnh liệt, đã dám xả thân vì ahững lí 
tưởng cao quý và hạnh phúc của nhân dân. Nói như I.Ê-ren-bua, công việc của 
họ “có hỏn” không trông rỗng. vỏ nghĩa. 


Nguyễn Văn Chính 
(Binh giảng Vân hac lớp 6) 
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TH. DÁI ĐỌC PHXYMTKH+O 


- Chep lai đúng ví đẹp mọt số cầu văn, cầu thơ Viet Min rat lia\ 
Ví SaU Sắc Hoi ve long YeU nước ta em nhớ. 
HAI XM 
[it tim ve nước là tình cam sâu sắc và vỏ củng mãnh liệt của dân tóc tì 

NÓ In nén sức tành Việt Năm, ïn đầu trên những trang sự vang chói loi qua 
mã reàn nam lịch sự, Cimm hứng V€eU Hước như mọt sợi cửu đo Xuyên suốt nến 
thứ vcn đạn tọc, nuối đường tỉnh thân và Ý chỉ tự cường cho môi con người Việt 
Nam -ta vụ nạy, Có Biết Báo cau thờ hủy, cau vận đẹp nói về lòng vêu nước, đa 
trở thị nh hành trang tứn hôn của mi chúng tà: 

“Nhựt xong Nam Việt tú NA ở, 

Văng vác xách Trời cha VH xo, 

Chắc dữ cơ xua phạm điên đu 

CHtg tay nhất định phú! tan vớ”, 

("Sông núi nước Nam” - Lỷ Thưởng Kiệt) 

Ta thương tới ĐA CN dd, HIẾU lÍCHL Ý 0 QÓI, PHQT cha HÌN Cắt, CC mát 
d0! của, CÍH Cả tức Chu và thịt, lọt du NHớT tam, nang máu quản thu. Dan 
cha Tan tham Hay phỚI Hgoki HỘI Có, ng vdc HÈyN goi trong (l4 ng, tạ 
củng HỊ long” 

("Hịch tướng sĩ” - Trần Quốc Tuân) 
“Vgdm thụ lớn, há đọi trời chung, 
Căm giặc nước, thẻ &liông cùng xông! 
« Ðem đại nghĩa để thăng hung tản, 
LaÄY chí nhận đẻ thay cường bạo”, 
("Binh Ngô đại cáo" - Nguyễn Trãi) 
“Cmg tạ thủ lúc xụnh tái cá. cÍự nhất dịnh không chịu mái nước, nhất dịnh 
khỏsg chịu làm nö lệ?” 
('Lới kêu gọi toàn quốc kháng chiến" - Hồ Chí Minh) 
"“Oi'To quốc 1a. từ yêM nÌt man thịt 
Nhựt mẹ cha tá, HH vự nhự chong 
Ôi! Tờ quốc nếu cán ta chết 
Cho môi ngôi nhà, HgỌN ĐHẾ, con xông”. 
(Chẻ Lan Viên) 


2. Trang thư cuối cùng của mẹ tói 
Thứ bảy I 
Thể là năm học đã hết, f'n-ri-cô nhí! Thật là năm học đã Kết thúc rất đẹp 
với vài chuyện cáu bé anh hùng đã hí sinh đời mình cho người bạn nho, Con 
sập pHAi xa các thấy và cúc bạn của con, và mẹ phái báo cho con một tín buôn. 
Cuộc :a cách không phải chỉ hai tháng, mà là mãi mãi. con q. 


"Do yêu cầu của nghề nghiệp, bỏ xe rời khói TS-ri-no, và tài ca chúng tạ 
cùng đi theo bỏ. Chúng tạ sẽ ra đi vào mùa thú tới, Con xế vào học một trường 
mới. Việc này se làm phiến lòng còn phải không? Mẹ chắc chân ràng còn veh 
trường cũ mà trong bọn năm qua con có niềm vui lì ngày hài buới đến lọc Tạp, 
Ở đây trong thời gian dài như thể con gặp những bạn học ấy, những thấy giáo, 
cô giáo ấy. những người bỏ mẹ học sinh ấy, và bỏ cón, và mẹ còn đứng chữ còn 
Với HỘI nụ cười: ngôi trường cũ nơi rnä trí thông mình của còn đã được mở 
rộng, nơi mà con đã gặp biết bạo bạn tốt, nơi mà mọi lời nói ra đếu cót đem lại 
lợi ích cho con! Cả đến các hình phạt cũng có ích đối với còn... Con hãy nang 
theo Kì niệm ấy Khi gứi tới các bạn con lời từ biết phát ra từ chốn sâu tham nhất 
của lòng cen. Có thể nhiều bạn con sau này sẽ gập những điều đau khó. họ có 
thể sớm mất bỏ hoặc mắt mẹ: cũng có người chết lúc tuôi còn xanh. những 
người khác có thẻ đố máu một cách vinh quang trên chiến trường: hàu hét sẽ là 
những người công nhân dũng cảm và lượng thiện, những người chủ gia đình lao 
động đáng kính. và biết đâu trong số các bạn con lại không có người cong hiển 
lớn lao cho Tổ quốc, và tên tuổi sẽ được lưu truyền? Con hãy thân ái từ biệt họ, 
để lại một phần tâm hồn con trong cái gia đình lớn ấy mà con bước vào khi còn 
là chú bé con, nay bước ra đã thành một thiêu niên. Và bố con, me con veu mến 
cái gia đình ấy biết ngần nào, vì trong đó con đã được yêu mén! 


'*Trường học là một bà mẹ hiện. En-ri-cõ ạ! Trường học đã nhàn còn Từ núi ty 
mẹ lúc con vừa mới biết nói. nay tra con lại cho mẹ, Khóc min, nuoan syoàn, 
chăm chỉ! Mẹ câu phúc cho nhà trường, còn con, con không nén báo g(Y quên 
nhà trường con ạ! Sau này con thành người lớn con sẽ đi võng quanh thẻ siới, sẽ 
thấy những đô thị mênh mông và những lâu đài tráng lệ. nhưng còn xế thợ trưa 
mãi cái ngôi nhà quét vôi trắng tâm thường ấy với những cửa chớp đóng kín, Khu 
vườn rợp bóng cảy, là nơi đã nảy đoá hoa đầu tiên của trí tuệ con; con sẽ nhìn 
thấy ngôi trường ấy cho mãi đến ngày cuối cùng của đời con, cũng như re đây, 
mẹ sẽ nhớ mãi ngôi nhà mà ở dãy nghe tiếng nói đầu tiên của con vảy. 

Mẹ của con” 
(Trích “Những tấm lòng cao cả" - Et-môn-đô đơ A-mi-XI) 


Bài 34. LAO XAO 
(Trích *Tuớï thơ ứm lặng”) 
"m.............. 


I. ĐỀ LUYÊN TẬP 

Đẻ T. Đọc diễn cảm bài “Lưo xao” của Duy Khán. Em hãy chép đúng, đẹp 
một số câu văn có hình ảnh so sánh đặc sắc. 

Øe 2, Cảm nhận của em vẻ cảnh sắc vườn quê chớm hè được Duy Khản nói 
đến trong bài “Lưo xưo” 

Đẻ 3. Chộc chiến giữa đàn cheo béo và chỉm cất là mọt doạn vận a hoại 
cảnh trong bài “Lư vưo” của Duy Khẩn, Phần tích và nu cam ned của sm 
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H.bVEVVNTLELAXN 


“9È 7 
Y2 e2 Tớ HIOULÍNH Vân tạ cạnh km quê KH chứ tc, Cái có: Hoà la, chị 
0d đu ĐuAY Nhau nội đeếi tt đạn đá Ý vL Me loi vit hòn nhiền, ngỏ 
tnehlrnh- Một sở Bình ảnh sẽ sành Khi đực sắc, đọc đạo, pgiáu chất thờ, Đấy Eà 


HIOESỐ Củ Văn, đoạn văn cá linh anh sẽ sanh mít em rat thích: 

Tirsa not 1o/tẻ Bạ hạ th HH ĐỊNH ĐT CÍHM Ơ dọc VÔ o0 THVỀN. 

(tt Ea cái tt Cứ tứ đu có AM ong Tan, Tì Du da nụan cay tt lH na kén, 
+ THU (lo, thứ HH HÌN tớ vú vác Tieng tt HH le lưu qua hết nó há dị 
chu địt 


` 


tre tạ He củ Reu là e cáp, Ñe cáp hoi Hay gặp ba gia. Nihme tự đạv 
tr ti QUY che Đề, NuaâV mua, chuHg tÍhứC vicwt den Móot tự mở dạt nó đị cát 
tiên gọi NgHớit, Che chèo Chết”... Chủng nó tHỊ ke ác TH ra, nghờt có tội khi 
trở iTranh nghi lót thì tot lâm, 

- Chu Họ vớt diện hat là qua: qua den, qua khoang. Taa lra lâm lún HH qua 
đòn. chone đơn, Không Đặt được gà con, khong ân trom cÏưỚC TrứNg - nó vào 
cÏttene lơ... 

-€ hư cát cánh nhọn nh dạo bản chọc tết lon, Bao nhiều còn bỏ câu của 
nhà chu Chàng đã bị chủ cất via Chết KH đánh nhàn, cất cÍu xa bang cánh, 
Chtụ là loài quy den, vi đén, vụt Đích.. 


“ê 2 
Trong những truyện viết vẻ thiệu nhí. viết cho thiểu nhị, “ướt thơ ím lắi 
của Duy Khăn là một tác phẩm đặc sắc. Kí niệm tuổi thơ, cảnh sắc làng quê, 
cuộc xông và hình ảnh còn người hến hậu, chất phác nơi xóm thôn... được túc 
gia kể lại với bảo tình quê với đầy, Quê hương ông tuy còn nghèo Khó, bà con 
còn lam lũ vặt vá, nhưng giàu sức sống bên bị và màng đậm bản sắc vấn hóa 
độc đáo của vùng Kinh Bắc, của miền quê sông Cầu, sông Thương rất đẳng vêu. 


Văn của Duy Khán rất hón nhiên, hóm hình. Có lúc ông chợt nhớ rồi lặng lẽ 
báng khuảng. Kí ức tuổi thơ như những đồm lửa lập lòe trong tâm hồn ông. Bài 
"Tao vao” trích trong “Trời thơ òn lặng” nói vẻ vườn quê chớm hè và thể giới 
loài chím trong bảu trời và tâm hàn bảy trẻ nhỏ. Màu sắc, âm thành nơi làng 
quê cứ ldo xao mãi trong lòng mi chúng tá, 


ườn qguc chơm hệ là mọt bức tranh màu. bức tranh lụa ve đẳng quc. 

TGướt chơm; bẻ” như đếm lại vẻ đẹp và sức sông mạnH me cho vườn quê. 
TCay cót têt tưm, Cử lạng thơm”, Chỉ 2 câu vận ngàn 7 chữ mà Duy Khăn gợi 
lén một thẻ giới mau xanh và hương hoa của cây trái. Mói loài hoa có một nét 
đẹp riêng, mỌC “đeng nói” riềng, La sắc “tảng vớu” của hoa lan nở. Là đẳng 
"bụ bám” của hoa móng rồng “thờ nhự nài mít chín...” Là vẻ xinh xinh 

dan de” của châm hoa pịe, Hương họa của vườn hè như gọi en# bướm bàáy 


157 


vẻ, VỊ sinh tốn, và tranh giằnh hơn thun, bảy on 09 (6i ðá ¿2` để HÚU niật 
hoa. 2ñ ong vàng, ong vò Về, ong mát có khác 9L con ngư ớt Trong cưộc HƯU 
xinh? Bây ong còn táo tợn “dđưố/” đạn bươớm, Bươm  0en hơi” phái bọ chó lo 
xao, rủ nhau “lặng lề bạy dị”. Cảnh bướm hoa. ong bướm trong vườn hè Không 
chỉ nói lên vẻ đẹp. sức song đào đạt né) vườn he mũ còn thẻ hiện tốt cách hòn 
nhiên cuộc tranh giành mưu sinh và tốn tại của thiên nhiên tủa Vật mà Duy 
Khán đã “nghe” được, đã “cơm” được. Đọc /(ớó tớ” của Duy hán, ta chợt 
nhớ tới một vài nét đẹp cửa cạnh sắc vườn quê te được nói đến trong bài có 
thí “V do he”: 

“NụO FC. VINN XIN H1) HÌNU có 

Vảng, phái, thầm nhật ngan cho luc 

Đán cành kiem bạn, cạnh vào túc, 

Trong tỏi, dua bạy, ôm lạp lóc) 


Vườn quê vào hè bao giờ cũng đẹp vụ đẳng veu Kt la 


Ø9 3 
Cuộc chiẻn giữa đàn chèo beo và chím cát là một đoạn văn ta hoạt cảnh đặc 
xác trong bài "Lư vớó” của Duy Khán. Thủ vị và bắt ngờ Khi chúng tạ được 
mục kích một trận không chien cua loài chím 
Cốc chiến giữa đàn chéo béo và chìm cất điện tù quá bát Hgờ. 


Chim chèo béo “ai niHững mịn ten đen” rất dũng mãnh. từng màng tiếng là 
“ke cắp”. Tiếng kêu “chè chéo chét". Nó dám đánh loài diều hâu, chim cắt, qua 
khoang. qua đen. Giữa khoảng không, bầy chèo béo 7i tđp bay den”, “lao vào 
chánh điểm hán túi bụi”: điều hậu “được mể lu vía” Trước đây cứ ngỡ chèo béo 
đánh điều hâu là “ke cấp bà giả gặp nhau” những từ hỏm được mục kích cảnh 
'diễu hâu bất gà con, bị chèo béo vậy đánh tơi bời, “!/ lại quý chèo bếó”, Tiếng 
gọi của chim chèo béo mới đáng yêu làm sao: “chè chéo chết”, Nó “trệ kể ác”, 
Nó khác nào một hiệp sĩ phò nguy cứu đời thật đáng ca ngợi. Từ con chèo bẻo, 
cậu bé làng quê có một cách suy nghĩ thật hồn nhiền: “T/ ra, người có tội khí 
trở thành người tốt thì tỏi làm”. 


Cuộc đánh nhau giữa chèo béo với chim cát là một hoạt cảnh lì thú. Lúc đầu 
chỉ có hai con chèo bẻo thì cất “tt lưo ra, va cánh”, Khi một đàn chèo bẻo hàng 
chục con xông lên cứu bạn, thì cuộc đánh nhau “zở? dự” - Trẻ còn reo ẩm lên cổ 
vũ chèo bẻo. Cát “hi hoớng”, “vứt cánh đêu trượt”, bị đần chèo bêo: “thí nhàn 
vòng vào mở”, Cắt quay trồn “90c cát điểu dựa dây” rơi xuống đồng... Duy Khán 
vừa tả vừa Kể tạo nên một hoạt cảnh vẻ cuộc chiến giữa chèo béo và chím cắt, rất 
xinh động và hấp dân. Chèo béo thất đúng yêu: “Chéẻo ao cá, chèo bếut”, 

Loài chìm ác như điều hàu, rất tình quái “có cát ưu khoán” đạnh hơi tỉnh 
lắm: gà con. xác chét. Qua đen, qua Khoang là vùng họ với diều nâu - Rất xao 
quyệt “bđ? gà cón, dc trÓM 1016. vào chuông lớn”, Hành dong ranh mãnh bất 
lương: “Hư lú hâm làn Hhự gia đòm chuống kớt” Chìm ác còn có cất "cảnh nhàn 
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HữM ánớ lam chốc tết lớn” NÓ xia chết bạo còn Bố cau, Nó ăn hiếp chéo béo 
nhứn: rai bị đành chét 

lom lún, thể gicú thiên nhiên tạo vật, tự hoa đến one ươm, từ chím hiện 
đết © 1m xà, chm ac đếu được tác it khám phá và miều tạ mọt cách cũ the, 
SH + 1p, nhiH mu Sắc VỚI HẠT cá tăm lòng veu quÝ thiến nh ch và sư sông 
CWh sắc gục hương nhữ mọt tạm gương sane phẩm chiếu tiứn hón tưới thờ, Sắc 
hướn: của hoa, tieng lao Xao của ong Bướm, tieng chí hot V.V... Hơi vườn quc 
n1 H11 SA0 Vao ÑL ỨC mọt thời chân trau, mot hơi cạp sách 

3X Kham đã de lu trong lòng bạn đọc tuôi thờ gan xạ mọt bức tranh quế 
VỀ Tìc tới các loài chỉm, Chất văn họa dân gian, nh cạm veu ehét của tuổi thờ 
đổi vựt thời giới ;oài ‹ nh trang trai VỚI Bao rụng đồng qua trang vàn do Vưa 
HAY sốo t6ớớ” là mới bức tranh que hữu tình, đây án tượng, Miot tĩnh quê am ap 
với đả, 


3ài 35. CẤU LONG BIEN 
Thuy Lan 


1. ĐỀ .UYEN TẬP 
Ø£ 2 Đọc diện cảm “Cửu Long Đến - CN nhàn lịch vú” rồi eẲI lại một số 
cau vàn, đoạn văn có Hình ảnh so sanh ma em cảm nhận được 


3e 3: Phần tịch mọt vật nét về quy mô và Khong gian nghe thuật của cau Long 
Biển nà em cảm nhận được qua bài “Cóu Long Điền - Clme nhàn lịch xứ. 

Đẽ š Cam nghĩ của em về cầu Lòng Biển - chứng nhân lịch sử hào hững của 
dân tô. qua bài Kí của Thuy Lan, 


IL BÀI VĂN TỰ LUẬN 
9Š f 

"Cơ Long Bên - Clumg nhan lịch xi?) là một bài kí của Thuy Lan. Những dòng 
hỏi tương đạn xen với miều tả biểu lộ một tình yêu đâm thăm thiết thái đôi với 
Hà Nó. Có một số câu văn đặc sắc, một số hình ảnh số sanh cho ta bạo ân 
tượng (©ƒ?: 

- Cu Long Bên nút một chứng nhàn xong động, đam tutơng và anH dũng 
củurlu đỏ Hà Nội. 

- NMiẩn từ xa, cảu Long Biên nhự một đất lụa tốn lượn vật ngàng xông Hỏng, 
như lực ra “dại lụa ` ấy nặng tới l7 nghìn tấn! 

- Ñøi chiêu vuong, nhìn vẻ phía Hài Nói, thấy những ánh đèn mọc lên như 
và xứ. gợi lên bạo quyền nh và khát khao, 

- Ninh mgày áy từ phía Cảm Đất nhân lên, tỏi thâẩy chuéc cán rách nát giữa 
trời. Những nhịp cẩu tạ tơi HÌ ta mắt ng Cả cây CầN vẫn vững xững giữa 
mìcHH: nông trời HHỚC... ÀVWUC ĐIäT tú tú, tôi Ieng nhự mình đưt tư Khi PHỌt. 
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tĐŠ 2 

“Câu Long Biên - chứng nhân lịch xứ” của Thúy Lan từng đăng tải trên báo 
“Người Hà Nói” và nó đã hiện diện trên trang sách Ngữ văn Trung học cơ xở., 
Bài văn như đã đưa chúng ta ngược thời gian một thê Kí, để sông với cây cầu, 
một chứng nhân lịch sử. “Một thẻ kí qua. cản Long Biến da chưng kiến báo xi 
kiện lịch xứ hào hùng. bí tráng”. Đáng yêu quý và tự hào biết bạo, bởi lẽ “Cán 
Long Biên nh một nhân chưng xong động, dau tương và anh dũng của tÍHứ đo 
Hà Nội". 

Trước hết nói về quy mô và không gian nghệ thuật của cán Long Biến. 

Thúy Lan đã cho ta biết một vài số liệu, một vài thông tin về câu Long Biên. 
Nó được khởi công xây dựng vào năm 1898 và hoàn thành sau bốn năm. Câu dài 
2290m có 9 nhịp dài và 10 nhịp ngăn. Một so sánh rất hay: “Cóu Josg Biển nhự 
một đái lụa dón lượn vất ngàng sóng lỏng”, "ddi lựa” ấy nạng tới L7 nghìn tấn. 
Cầu Long Biên là “?hànH tt quan trọng trong thời văn mình cáu xá†” ở nước ta, 
Thời Pháp thuộc, cầu mang tên ÐĐu-me, tên Toàn quyền Pháp ở Đông Dương: sau 
Cách mạng tháng Tám, nó mang một cái tên mới rất đáng yêu. đáng tự hào: “cẩu 
Long Biên”. 

Cầu Long Biên nằm trên một không gian địa lí hoành tráng. Đứng trên cầu nhìn 
về phía Gia Lam là “màu xanh bãi mía, nương dâu, bài nụô, vườn chuối...”, tả Sày 
mê ngắm nhìn “khóng bao giờ chán mát", “cái màu xanh cán lao ấy gợi bao yêu 
thương và yên tĩnh trong tâm hồn”. Chiều xuống đứng trên câu Long Biên, nhìn 
về phía Hà Nội, “thấy những ánh đèn mọc lên như sao xa, gợi lên bạo quyền rũ và 
khát khao”. 

Thuý Lan đã đan xen kí ức, hồi tưởng với miêu tả sự kiện, cảnh vật bảng một 
số chỉ tiết chọn lọc đầy ấn tượng. Niềm tự hào và tình yêu thiết tha thủ đô Hà Nội 
được thể hiện một cách tỉnh tế. Cảnh cũ người xưa thoáng hiện cứ giãng mắc mãi 
hồn ta - những thế hệ sinh ra và lớn lên khí cầu Long Biên đã trăm tuổi. 


(ØĐê 3 
Cân Long Biên là một chứng nhân lịch xử dem đến cho ta bao tự hào. 
Cầu Long Biên “đã clưmg kiến bạo xự kiện lịch xứ hào hàng” thời kháng 
chiến chồng Pháp và chông MI. 
Kháng chiến toàn quốc bùng nỏ (19-12-1946). các chiến sĩ quyết tử của 
Trung đoàn Thủ đỏ sau hơn hai tháng chiến đầu trong lòng Hà Nội đã bí mật rút 
lên chiến khu Việt Bắc qua chán câu Long Biên. ra đi quyết hẹn ”Vgày về; 


“Những đêm ra dù đất trời bóc lưu 
Ca Đồ thành nghĩ nụ cháy sau lưng 
Những chàng trai cha trăng nợ anh làng...” 
Những răm tháng chóng để quốc Mĩ xâm lược, cầu Long Biên bị đánh phá 
úc liệt, "trở thành mục thiệu ném bom dự dội nhật của không lực Hoa Kĩ". Lần 
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thứ tra. cầu bị đánh TÔ đợt, hong 7 nhịp và 4 trụ lớn. Lần thứ hán. câu bị bản 
phí - củ với 000m bị họng và 3 trụ lớn bị cát đứt, lan cuối cùng vào năm 
1072 cuéc cầu bị khong quận MI ném bom la-de. Quá đó, tà càng thấy rõ, cầu 
Long Bến là biếu tượng cho tịnh thân hí sinh và Ý chỉ chiến đầu dũng cạm Kiến 
CƯƠN2 của quản và đạn tá, cho chủ nghĩa anh hùng cách máng Việt Nam. Trong 
bom Tần giặc MỊ “chung tạ hàn, bom Mĩ lạt cải”, “những nụp can tạ tới HÌN tia 
Đá (9 cát CáatV Ca LÀN XMH NH0 HỮU ĐICHỈ HN HrỚI Hước” 

Itars thi Kì đời mới và Kiến thiết hòa bình, câu Lòng Biến đã “Z0 về (t1 
kiem rluus+g^. Tà đã có cầu Tháng Lòng, cau Chương Dương sừng sững bác 
qua š 2 Hong... Nhưng cầu Long Biên văn màng Ý nghĩa “Ciuếc can lịch xứ 
là điểm dụ Tịch, là nhịp cau hữu nghị dè “du khách ngày cảng vích lại gản với 
dhát tí Việt Nam”. 


Đọc xu “Củ Tone Bách - chút nan lịch xi, tí biết thêm bào điệu thú vị vẻ 
chiếc cóu TUU tuổi của thú đó Hi Nội, Với một lôi việt hào hứng say mẽ, Thúy 
Lan đã 3ieu lộ báo tình căm yêu mến, tự hào đối với cầu Long Biên, đối với Thủ 
đó TH *⁄öi xeu quý. Đoạn văn viết về cầu Lòng Biên trong bom đạn giặc MI là 
hay nhị. 


Bài 36. - BỨC THƯ CUA THỦ LÌNH DA ĐÓ 
(Thu lình Xi-át-tơn gưi Phreng-klin Pi-ơ-xơ, 
| Tong thông thứ 14 của nước Mỹ). Í| 


€ XX/>wtve.2 
I.ĐEP LUYEN TẠP 
Để ¿ Một đoạn văn trong “Đức thự của thủ lĩnh da do” đã để lại ân tượng sâu 
sắc tron: tạm hồn em. Chép lại đoạn văn đó và nói rõ vì sao em yêu thích? 


Để - Đọc điện cảm “Đức tuự của 1Í lĩnh da đó”. Hãy giới thiệu một vài câu 
văn, đồn văn đặc sắc có hình ảnh số sảnh và hình ảnh nhân hóa 

Đe .. Phần tích tĩnh yêu quê hương thăm thiết được thể hiện trong “Bức 
thứ của th lình da đo”. 

Đc -. Phân tích “Bức thuế của (lút lĩnh da do” để cho thấy tình yêu thiên 
nhiên c‹a Xi-át-tơn chân hòa với tình yêu quê hương xứ sở võ cùng thăm thiết. 


II, B.AIVAN TỰ LUẬN 
ĐÈ f 
Lác ta "ước thự của th lĩnh da đố" là Ni-ắtơn gửi Tổng thông thứ 14 của 
Hoa Kỳ là Phreng-Klin Pi-ơ-xơ trong thể kỉ XIN. Bức thư đã đẻ lại cho em nhiều 
ấn tưởnt sản sắc, nhất là đoạn văn sau đây: 
“12 vớt đong báo tôi, mọt tác đạt lạ tieng Hồng. mot lá thông ông ảnh, môi 
bờ cụt, 1ó hạt xương long lanh trong những canh rừng rạm rạp, moi bắt đái 
huan ð sa tren thủ tham của còn trùng là chéu thiêng Hiệng trong kí tức và kùnh 
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nghiệm của dồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cảy coi củng mang 
trong đó kí tức của người da đẻ..." 

Xi-át-tơn đã nhân danh đồng bào mình - bộ tộc da đỏ - để viết bức thư này. 
Đoạn văn đã thể hiện một cách thiết tha tình yêu quê hương xứ xo - nơi chôn 
nhau cắt rốn của `"'#ổng bào tỏi”. 

Chữ "* mỏi” và chữ "những" được điệp lại nhiều lần, làm cho giọng vàn :rở nên 
thiết tha, sâu sắc đối với quê hương xứ sở: cảm xúc dâng lên dào dạt nhụ những 
đợt sóng: môi tấc đất, mỏi lá thông. mỏi bờ cái. môi hạt xương. những cúnh rững, 
môi bãi đất hoang, những điều thiêng liêng, những dòng nhựa chảy... 


Đặc biệt các tính từ: 0ểêng liêng, óng ánh, rậm rạp. thì thám. thiêng liệng,.. 
đã biểu lộ niềm tự hào và sự găn bó thân thiết đối với quê cha đất tỏ 

Cách viết đặc sắc ây, tình cảm nồng nàn ấy của Xi-át-tơn được thẻ hiện qua 
đoạn văn đã gây cho em cảm xúc vó cùng sâu sắc và mãnh liệt. 

%9 2 

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn có nhiều câu văn, đoạn văn rất lay, rât 
đặc sắc. Lòng yêu nồng nàn quê hương xứ sở được thể hiện một cách tu :ệt đẹp 
bằng những hình ảnh so sánh, những hình ảnh nhân hóa độc đáo. chỉ nột lần 
đọc qua mà ta nhớ mãi. Đây là một vài câu văn, đoạn văn tiêu biêu mà er thích: 

- Còn chúng tôi, chúng tôi chẳng thể quên được mưnh đất tươi đẹp dây. Đời 
lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da do. Chung tỏi là một phản của Đíc và mẹ 
cũng là một phẩn của chúng tôi. Những bóng hoa ngắt lương là người chị, 
người em của chúng tôi. Những mm đá, những vũng nước trên dòng có. Tới dù 
của chú ngựa con và của con người, tất cả đều cùng chung mót gia định. 

- Tiếng thì thẩm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng Di. 

- Không khí quả là quý giá đối với người da đỏ. bởi lẻ bảu không kh này là 
của chung, muông thú, cây cối và con người cùng nhau hút thở. 

- Đấi là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai trức là xảy ra đối với những đứa con cáa Đá. 

9ê 3 

Từ năm 1854 đến nay đã một thế kỉ rưỡi trôi qua. Hơn hai triệu rưỡi người da 
đỏ ở Bắc Mỹ gần như bị tuyệt diệt. Đầu thiên niên kỉ mới, chúng ta mới có địp 
được đọc bức thư của Xi-át-tơn gửi Tổng thống thứ I4 của nước Mỹ là Phreng-klin 
Pi-ơ-xơn. “Bức thư của tÍui lĩnh da đỏ” đã từng được nhiều người trên tiế giới 
đánh giá là văn bản hay nhất về thiên nhiên và môi trường. 

Qua việc từ chối chuyện mua đất và bán đất, thủ lĩnh Xi-át-tơn đã tiể hiện 
một tình yêu quê hương vô cùng thắm thiết, nói lên tình cảm yêu quý, săn bó 
mật thiết đối với thiên nhiên của người da đỏ. Thấm đâm và dào dạt trong bức 
thư là những lời tâm huyết nồng cháy đầy sức thuyết phục. 

Bức thư của Xi-át-tơn đã thể hiện một tình yêu qué hương vó cùng thân thiết, 
nồng cháy và manh liệt. 
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Wuu tt dt nà đứt toi cÍhhHg tt là thhêng hđéne ”: cau vàn vàng lên như moi 
lớn thị. 206 hướng của người dị do lại “ban triết Hay, ngon xướt am đứt dịu”, là 
Thám ÍỊ dác KÍu trong ah và mát nữ loue Ía” tơi cự trú lu đời của ho, vì 
Hit 201 set Hgớt có thức nha bản hót”. NiaEtdn Khang định: “Địt viet hưng 


luật hài, dua dụ lạ thueng lieu Múi là thong, môi bơ cát, mối Hát sươne, 


moi lá đạt Ítoane. trếng thị thâm còn trung tứ những hien thieng hen, troHe Ân 


ĐC cư 10, 1w” cua đồng báo lôi, 


“Mu dc may”, que hương tươi đẹp này là “bd mẹ của not da dị” Yêu 
thương set Báo, gân bố thân thiết biết bao! Có nh thơ Việt Nam cá ngời: “/ớn 
dụ cơm È ớt NHứ là Phâm AHtfte của nh”, tủ giữa thế Kì XIN, thú lĩnh da đo đã 
ViệU, CC co fểg JÄ nốt pĐÌ EU cha mịc vớ tC cũng là HỘI phá của cÍH8 tt”, 
Ngưới lúc CN the Hảo QIẾH (ẬMÚC mat dạt Hứa dép nay” vì, như Xiat- 
lửn dù với 


TMhine hong loa ngat lô ÍÀ HUHỜI CÚ, HNgHÒI em của chung tốt. Vhững 
tHOMI lẪu 00g từng HC tren dong Có, ớt (0H CHA CỈN HỢWA còn Và Của CON 
dWOt, têt ca dÍch cũng chưng mọt gia đình”, 


“Mu, dat sâv”, quê hương của người da đó là võ cũng thiêng liêng. Với 
Ni-dt-tơi thị “can xố! dám Cũ lạ HÌHHg giọt NHỚC. mứ côn là niảu Cha to tich 
chg tt”. Tiêng tÊM tham cua dong nước chùnh la Heng nói của cha ông chủng 
to”, Về những dòng sống đổi với người da do “đà những ngời duH: enL của 
chứng tát, lam chủng tối nghöt đị những cơn khát. Những dùng xong chhvên chư 
timyven Đế ca Nhi lơnu còn clláH chủng toi”. Không thế để đếm mua bán đối chắc 

mail cạt tỚt đẩẹp nay” VỊ không thể để cuộc đời cho “nhưng người cha chân 
da”. để động bào mình. những người da đo thân vêu “xe trở thành những dưa 
còn Cha ở” = của người đa trăng, Xi-dttơn đã nói lên một cách thầm thịa vẻ 
tình vết quê hương và tình vêu tự do. Không thẻ bản quê hương cho ngoại 
bang, cũng Không thể sông trong nộ lệ dưới sự “cháu đái” của ngoại tóc! 

“Tác cia bức thư đã có một cách viết trừng điệp, tạo nên một giọng văn cuồn 
cuốn, ý ương được xoáy sâu, có sức cuôn hút mạnh mẻ ghé eớm: 

®Đởi với (Jong bào tối, môi tắc đất là thiêng liêng”,... “Còn chủng tôi, chủng 
tôi chẩn thẻ Hào quen được manh đái tươi đẹp này”... “bởi lề mánh đái này đói 
tới chu 9 tối là tưêng lệng”..., “Tiẻng thì thảm của dòng nước chính là tieng 
nói của hai cụ chng tỏ” V..\... 


Qua đo, tì càng thấy rò “Đức thực của thị lĩnh da do” là bài ca quê lường, 
bài ca vé tự do và tình vẻu sue lưng. 
4 
"Blfc thuế của thủ lĩnh da dớ” là một bài ca yêu nước vô cùng thám thiết. 
Phần xat của bức thư cho thấy tình yêu thiên nhiên của Xi-át-tơn, chan hòa với 
tình Vẻu xứ sở. Ong đã khiêm nhường viết: 
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“Hỏi biết người da trăng khong len cách xong cưa chúng tr” lăng số sành 
hai nên văn hóa, hai cách sống của người dà đo và người đa trane - ke đi “dưnh 
pluục” là hoàn toàn khác nhau. Người da trang “lúa di tr trong long dạt những 
vật ma được, tước đoạt được, rót bản củ nh những con cửu và những hạt kùn 
CƠN váng HgỜI”. Ở thành phô người da trăng “chứng có nức nào vê TìnH cá, 
chẳng có nơi nào là nghe được tiếng lá cây lay động vào múa vuan hày tiếng vỗ 
cảnh của côn trùng. Nếu có nghe tháY thì hú cĂỦ là nưềng trêng on ào lăng mạ 
trong tai”. Người da trắng đã bản hạ hàng ngàn côn trâu rừng khi có đoàn tàu 
chạy qua. Cách nói, cách phê phán cúa Xi-át-tơn về hành động Khai thác đến 
cạn kiệt, tàn phá môi trường của người da trăng, đẻ lại những bài hoàng mặc, 
đầy thuyết phục, gần hai thể kỉ sau ta vẫn thầy mới me, sâu sác. 

Xi-át-tơn khiêm tốn tự cho mình là “ke hoang dd” ông nói lên với tật cả niềm 
tự hào về cách sống của người da đỏ, Họ coi dòng sông “1d người anh người 
em”, họ cảm thấy “nhức nhót con mát” nơi thành phố của người da trắng, họ “ớ 
những dm thanh êm ái của những cơn gió thoảng qua trên mặt hỏ, được nước 
mua gội rửa và thẩm chượm hương thơm của phản tháng” V.V... 

Xi-át-tơn nêu lên những lời cảnh báo, những lời khuyên chăn thành sâu sắc. 
Ông cảnh báo: “ở cái gì ẽ xảy ra đới với chộc xong. nếu con người khóng nghe 
được đâm thanh le loi của chí chỉm đớp mỏi hay trẻng tranh cái của những chủ 
óch bạn đêm bén hỏ?”. Ông nêu lên điều Kiện hay là sự khuyên bảo. Phải biết 
chung sống, chan hòa với thiên nhiên: "Không khí qua là quý giá đói với người da 
dhở, bởi lẽ bấu khóng khí này là của Chúng. tHHÔHG tÍHÙ cây CỐ Và côn người cùng 
nhàn hút thẻ, Người da trắng cũng cùng chúa se, li thờ báu không khí đó”. Những 
điều kiện mà Xi-át-tơn đưa ra đều hướng về mục tiêu bảo vẻ thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường. Một cách nói trùng điệp. mạnh mè, đây sức thuyết phục: 


“Nếu chưng tỏi bán cho Ngài mánh đất này, Noai phái nhớ răng không khỉ 
đợi với chủng tôi là vỏ cùng quý giá và phải chúa se lình hỏn với tắt cả Chộc 
xống mà không khí bạn chó...”. Hay: “Neu có bán cho Ngài manh đút này, Ngài 
phái giữ gìn và làm cho nó thành một nơi thiêng liêng cho ngay cả ngườt da 
trắng cũng có thể thường thức được những làn gúa thám dượm lương hóa đồng 
cỡ", Hay: “Nếu có quyết định chấp nhận yêu cầu của Ngài, chủng tỏi phải đưa 
ra một điều kiện - đó là, người dự trảng phái dai dứ với các mông thi xóng 
trén manh đất này nh những người anh em”, 

Cuối bức thư, Xi-át-tơn nêu rõ mối quản hệ giữa con người với thiên nhiên, 
phải học cách sống giữa thiên nhiền: “Con người là gì nề chọc xóng thiểu 
những con thu '”., “Móit vật trên đời đếu có xIf ràng bốc”. Vũ sâu xác thay khi 


vị thủ lĩnh người da đó nói: “Đứt là Mẹ”, “Cán ngướt clutu biết làm to để sói 
Biết “ldớn tỏ de xong” tức là làm cho chính mình! 

Ngày nay, chúng tạ nói: Trải đất và báu trời là ngôi nhà chúng của nhân loại 
Bài học yêu quý, giữ gìn, bảo vẻ thiện nhiên môi trường la bài học vô cùng sâu 
sắc đổi với mọi người. đối với chúng tì Khi đọc: “ưc thư cua thị lĩnh da đẹ”, 
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Sài 37. ĐỌNG PHONG NHÀ 


Trân Hoàng 


1L ĐỀ ,UYEN TẬP 

De ƒ THAY giới thiệu đường dụ lịch đi tới Phong Nhà quá bài vận “Đóng 
Phónc NI” của Trần Hoàng, 

Đố ° Quá bài “Động Phong Nha” của Trần Hoàng, em hày nói lên cảm 
nhận của nình vẻ cảnh quan thiên nhiền Kì thú, nén thơ của “Á? guan dẹ nhất 
d0” NẠN, 

Dc Ý. Cảm nhận của em vẻ bảy cái “há!” của Phong Nhà qua bài “Đóng 
Phúa: Nha” của Trần Hoàng 

Ic 4. Chép lại đúng và đẹp một đoạn văn giới thiệu vẻ đẹp lòng lây, Kì ảo 
cua đếng Phong Nhà qua bài văn của Trần Hoàng 

Đ¿ Š. Cảm nghĩ của em sau khí đọc bài văn “Đóng Phong Nha” của Trần 
Hoang (Bài tự luận). 

II. BÀI VAN TỰ LUẬN 
(Đề 7 

“Đìng Phong Nha” là bài viết của Trần Hoàng ín trong cuốn “Sở tay địa 
danh lụt lịch các tính Trung Trung Bó”. Bài văn đã giới thiệu cho các bạn gân 
xa biê một vài cảnh đẹp kì ảo, kì thú của động “Đề nhất kì quan Phong Nha”, 

Đường du lịch dị tới Phong Nha vỏ cùng thuận tiện. 

Địt thế Phong Nha nằm trong một quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi 
Kẻ Bing ở miền Tây tỉnh Quảng Bình. Đường đi tới Phong Nha có hai đường. 
Đườn: thủy ngược dòng sông Gianh đến ngã ba sông Gianh gặp sông Son, theo 
sông šon mà vào. Đường thứ hai đi theo tỉnh lộ số 2 đến bến sông Son, rồi đi 
thuyền máy mà tới. Phong cảnh trên đường tới Phong Nha rất hữu tình. Sông 
Son “mọt màu xanh thẩm và rất trong". Những núi đá vôi trùng điệp. Xóm làng, 
nương: ngô, bãi mía năm rải rác, bát ngát một màu xanh âm no thanh bình. 


4,2 

Đáng Phong Nha mang vẻ đẹp đặc sắc, độc đáo riêng, được du khách gần xa 
ca ngời là "&¿ quan đệ nhất động” của đải đất miền Trung cát trắng. Cảnh quan 
thiên thiên kì thú, nên thơ với bao hang động và sông ngầm tuyệt đẹp. 

Cánh quan thiên nhiên kì thú, nên thơ của Phong Nha như vầy gọi... 

Plong Nha có 2 động: Động Khô và Động Nước. Động Nước là điểm du lịch 
hấp dần nhất. Đóng Nước còn gọi là "Động chính Phong Nha” có 14 buồng; 
môi luồng là một cái hang như dẫn du khách vào chốn thần tiên. Có hang tối 
om, œó hang lờ mờ, du khách phải dùng đèn, đuốc. Một hành lang dài nối các 
dài độ 1500m. Có thể đi chơi bằng thuyền, có thể đi men các bãi cát và 
leo léi vách động. Sông ngâm Phong Nha được coi là “dài nhất”, tạo nên vẻ đẹp 
Sơn IủV Rì thú mộng do. 
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Hang động Phong Nhà đem đến cho dụ khách báo điệu “2t ngạc và thích 
thú trước ve đẹp lòng lay, kì do của nó”. Đó là đáng hình các thạch nhũ tròng 
giống như con gà, con cóc, những cột như những đốt trúc dựng đứng tren mặt 
nước... Có thạch nhũ hình mâm xôi. cái Khánh. Có thạch nhũ hình các tiến öng 
đang ngồi đánh cờ... Đèn đuộc làm cho thạch nhũ lỏng lánh sắc màu “2 kưa 
cương”. Bần tay của tạo hóa thật kì diệu. Trên các vách động. thỉnh thoảng dụ 
khách lại nhìn thấy một nhánh phong lan xanh biếc điểm tô. Bãi cát trong động 
Phong Nha êm đẹp. mát mẻ như bến đợi. bên chờ, bên dừng, bén nẹghi cho dụ 
khách sau một chặng trèo hang, leo động. 


Giọt nước “hữu từnh” từ những thạch nhũ rơi xuống “gở fong tong”, Trần 
Hoàng cảm thây “đm vàng riêng, khác nào tiếng đản, tiếng chuông nơi cảnh 
chùa, đát Bụt”. 

Tóm lại, vẻ đẹp thiên nhiên động Phong Nha “vừa có nét hoang xơ, bí lhiớm, 
lại vừa rất thanh thoát và giàu chát thơ”, xứng dáng là một danh lam tháng 
cảnh, “đệ nhất kì quan” của đất nước ta. 


(2ê 3 

Động Phong Nha có bảy cát "nhất" từng được du khách gân và trắm trỏ. 

Không phải hợm hình khoe khoang tự đặc như một kẻ thấp hèn: “VLựi cà nhà tạ 
là luơng hoa, vàng ngọc”. Trân Hoàng đã giới thiệu cho ta biết, cho ta hay “7 cái 
nhất” của động Phong Nha: “hang động dài nhất; cửa hang cao và rộng nhát: bãi 
cát, bãi đá rộng và đẹp nhất: có nhưng hỗ ngắm đẹp nhát: hang khô rộng và đẹp 
nhất; thạch nh tráng lệ và kì do nhát; sóng ngắm dài nhất”. Địa chỉ của ý kiến ấy, 
nhận xét ấy là đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh đã được ghi rõ trong áo 
cáo khoa học của nhà thám hiểm Hao-ớt Lim-be làm trưởng đoàn. 

Phần cuối, tác giả khẳng định động Phong Nha là một điểm du lịch hấp dẫn đối 
với các nhà khoa học, nhà thám hiểm, khách du lịch trong và ngoài nước. Phong 
Nha đang xây dựng cơ sở hạ tầng để tương xứng với tầm vóc thiên nhiên của nó. 

Tóm lại, bài “Động Phong Nha” mang tính chất bút ký của một du khách. như 
một bản giới thiệu của một hướng dẫn viên du lịch. Bài văn toát lên niềm vui thích, 
tự hào trước bao vẻ đẹp lộng lày, kì ảo của thiên nhiên hang động Phong Nha: tự 
hào về một điểm du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học của đất nước tà, “ưng 
động dài nhất và đẹp nhất thế giới”. Đó là tình yêu giang sơn gấm vóc. 

Ngành du lịch nước ta đang phát triển mạnh mẽ. Động Phong Nhà của kc 
tuột miền Trung đang vẫy gọi du khách gần xa. 


(Đê 4 
Đọc bài văn của Trần Hoàng, em cảm thấy mình là một du khách như lạc 
vào một thế giới của tiên cảnh: 
"Đi thuyền thăm động Phong Nha, chúng ta xế vô cùng kính ngạc và thích 
thủ về đẹp lộng lẫy, kì do của nó. Dưới ảnh sáng lung lình của đến đuốớc các 
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kiun thạc nh hìch len dụ hình thói, mật xác. Có khói liHH còn gà. con cóc, 
có Ji vep thanh dot trúc đứng dưng trên mặt nước... Lạt có khói mang hình 
mướn có, cát khánh, hoặc THHÚ các tien ông dang ngói đánh cơ, v.v... Bản tay tải 
hoa của tạo hóa khéo tạo cho các khói thạch nhì khong nướng chỉ đẹp về đường 
HE Địt Có tát ÍUYẾH do Vé mát xác, MỌI xắc mát long lánh nhĩ kim cương 
kho bút Hạo lọt ta hết 

DU Khách Khong chỉ được say mẻ ngâm nhìn mà còn được làng nghe âm 
thánh điệu huyền mơ hò Xa xâm: 

TƯỚI Hô HC go long tong, ĐIỌI Hềng nót trong hạng động đếu có ảm vang 
tưng khác Hảo tiẻng đạn, Héng chuðng nơi cảnh chùa. đát Bụt. 


HT. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
Phong Nha - kì quan đát nước 

Quang Bình, mánh đất nhỏ hẹp và khác nghiệt của miền Trung lại được trời 
phú c10 một Kì quan tuyệt thê, đó là động Phong Nhà. Động Phong Nha thực ra 
lát mét đồng sóng ngắm trong lòng núi đá với đài hàng chục ki-lô-mét. Phong 
Nhà cẹp không chỉ bởi phong cảnh non nước hữu tình, không chỉ bởi những cái 
“gián? gió” Kì lạ mà thực ra với thời gian năm tháng những nhũ đá được trau 
chuối bào mòn hiện lên những cung điện nguy ngà nơi trần thế... 

Nhìn cửa động Phong Nhà du khách ngỡ như lạc vào cửa một cung đình thời 
tiền sĩ: những vách đá nhấp nhỏ, những vòm cửa như những thành ốp đá. Ngắm 
nhìn +hù đá động Tiên Sơn chẳng khác nào nhìn những bộ váy áo diêm dúa của 
tiên rữ giáng trân, những sợi nhũ đá khác nào đăng ten làm rạng rỡ sang trọng 
dáng liệu có dâu trong ngày vụ quy. Hang Tiên quả là cảnh đẹp phi trần thế bởi 
các nìũ đá kết thành những vẻ đẹp huyền thoại, bí hiểm mà vô cùng gợi cảm. 
Hang Kì VI gợi cho dụ khách những cảm xúc hoành tráng. Hang Cung Đình có 
cả nen, bệ thờ, có tả, hữu rồng chầu, hồ phục, có đấng tối cao và bề tôi tụ hội. 

Ở Phong Nha không chỉ có “thế @wyền” mà tạo hóa còn tạo dựng cho nơi đây 
có có sự trị Vì của “thân @wyéz”: Đó là hang Phật Bà. Đức Phật từ bí hình như 
đang súi xuống cứu vớt chúng sinh và xung quanh vần vũ mây trời. 

H¿ng Bí Kí cũng là một sáng tạo độc đáo của tạo hóa khiến cho du khách 
khôn; khỏi sững sờ thán phục. Ở Bỉ Kí du khách ngỡ được tận mắt chiêm 
ngưỡng những hoành phí câu đối được tạc bằng nhũ đá, một sân khấu diêm dúa 
cầu ki với bao lớp lang cánh gà, phông màn, bậc lên. bậc xuống... Huyền thoại 
Phon‡ Nhà không còn là hang động thiên nhiên mà thật sự giống như chốn 
Bông Lai tụ hội những vị tiên giáng trần. 


Ptong Nha xứng đáng được tôn vinh như là một trong những kì quan thiên 
tạo bịìc nhật của đất nước. Phong Nha không chỉ đẹp ở non nước hữu tình mà 
còn lì một thẻ giới trần gian và phi trần thế được tích tụ, hội tụ trong ngôn ngữ. 
đã được tạc bởi bàn tay tạo hóa đầy tài năng và quyền năng... 

Phạm Viết Đào 
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Phần thứ ba. 
BÀI TẬP LÀM VĂN THE0 CHƯƯNG TRÌNH NGỮ VĂN 6 


Bài 38. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 ' | 
Văn kể chuyện (làm ở nhà) 


=——— 


I. ĐỀ BÀI 
Đề ï. Kể lại một truyện dân gian (đã học hoặc đã đọc) bằng lời văn của em. 
Đề 2. Kể chuyện về một người bạn tốt. 
Để 3. Kể về một người thân yêu trong gia đình của em. 
Đề 4. Kể về kỉ niệm tuổi thơ của em. 


II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
(Đề 7 
Người học trò và con hổ 

Ngày xưa, có một người học trò hiển lành vào rừng hái lá thuốc. Một hôm. 
anh vừa đến khu rừng nọ, bỗng nhìn thấy một con Hồ bị sập bảy, đang quần 
quại. Chợt nhìn thấy người, Hồ cất tiếng năn nỉ: 

- Cậu ơi! Cậu rủ lòng thương, cậu ra tay cứu tôi. 

Anh học trò ngạc nhiên lắm, nghĩ bụng: "Sao Hồ biết nói tiếng người ?". Anh 
còn phân vân thì lại nghe Hồ ân cần, tha thiết: 

- Cậu cứu tôi, tôi không bao giờ quên công ơn trời bể của cậu. Rừng lắm thú 
dữ. Tôi là chúa sơn lâm, tôi sẽ bảo vệ cậu, quyết không cho bất cứ kẻ nào động 
tới chân lông cậu. Tôi xin hứa... tôi xin thể!... 

Người học trò hỏi lại: 

- Nhưng nếu được tháo bẫy, Hồ vồ ta thì sao! 

Hồ lại thiết tha thể thốt. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Người học trò cảm động, 
kéo cần bẩy lên. Hồ nhanh nhẹn chui ra ngay. Nó uốn lưng. cặp mắt sáng quắc, 
gầm lên một tiếng rung chuyển suối rừng. Giật mình, người học trò khẽ phàn nàn: 

- Chao ôi! Ngươi hét to quá làm ta inh tai nhức óc. 

Hồ trở mặt, vặc lại: 

- Chỉ gầm thôi à? Tao còn muốn ăn thịt mày đây! 

Người học trò tái mặt. Nhưng anh vẫn lên tiếng trách móc: 

- Nhà ngươi vừa giao ước và thể thốt với ta sao lại nuốt lời? 

Hồ gầm lên. Cặp mắt như hai cục than hồng: 

- Tao còn đói đây! Mấy ngày rồi, tao chẳng có miếng nào bỏ vào bụng. Tao 
không còn sức để vẻ hang. Thôi. mày phải nạp mạng! 
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Mừnh Hỗ ám lên xóc tới Bất ngờ Thần Núi hiện ra. Rau tóc bạc phớ. lá 
cạn cành Eá phé phá 


[lan ni lớn: 


II đứa chúng máy lầm gì mà cái nhau ôn ào ở đầy! 2M phán 1 trai hãy nói 
ngũ cho tí rõ, tì sẻ phần xéU 

Người học trò Kẻ lại đâu đuổi câu chuyện đã Này ra. Nhưng còn lo củng chì 
vao cục Bấy mà cải li: 

[am pí có chuyện đó.- Tôi đang năm nẹu ngọn lạnh trong báy thì hàn ở đâu 
đến quay nhiều tôi, muốn hầm hại tỏi. Tỏi phái án thịt nó đẻ tra thú. đề cho bố tức? 

[hin Núi nghiêm giong phán bảo: 

- Đing! Ngươi có quyen trả thù kẻ đã xâm phạm tới nơi ăn chón ở của mình. 
Nhưng ta Không tín răng nhà ngươi đã trú ngụ nơi chất hẹp äv! Cá hai hãy trợ về 
nguyẻ1 vị trí cũ tà xem! 

Hổ tin mình thăng thể, hí hửng chui vào bảy. Thần Núi với hạ cản bẫy xuông 
và máng Hồ: 

- Ð3 khôn kiếp! Mày là kẻ bội ước, bội nghĩa. Được người ta cứu giúp mà 
mày léi lấy oán trả ân à? Giờ thì mày đừng có mong ai cứu nữa. 


Quay sang phía anh học trò, Thân nhẹ nhàng khuyên bảo: 

- ảnh là người giàu đức nhàn hậu. Nhưng không nên, không được đem lòng 
nhân Fậu trao cho những kẻ độc ác trong côi đời! Phải nhớ lãy... 

*# Gởi ý cảm nhận: 

Cũng nh con người, có kề lành người đữ, có kẻ xấu người tốt; thể giới hở 
báo cũng vậy. Các em đã học bài “Con hổ có nghĩa”; các em đọc tiếp truyện 
"Ngườ' học trò và con Hổ” này. Đảy là một truyện ngụ ngôn rất lí thụ. Người 
học tro thì hiền lành nhân hậu. Con Hổ là hình ảnh những kẻ đọc ác. bát nhân, 
bất ngĩĩu, lòng dụ phản trắc rất ghê tm. Thân Núi tượng trưng cho thân công 
lí. Vậy bài học luân lí của truyện ngự ngôn “Người học trò và con Hở” là gì? 


(Đê 2 
Hùng Vương chọn đất đóng đò 


Vu¿ Hùng đi nhiều nơi để tìm đất đóng đô của nước Văn Lang. 

Vu¿ đi tới một miền phong cảnh đẹp đẽ, đất phẳng mà rộng. có nhiều khe 
suối. Vua cho là thế đất chưa đủ, bèn sai chim đại bàng đắp một trăm quả gò, 
hẹn trước khi mặt trời mọc phải xong. Chim đại bàng khuân đất đá đấp được 
chín mươi chín gò, chợt có con gà ngủ mơ gáy sáng, chim đại bàng ngỡ sắp 
rạng đòng, vỗ cánh bay đi. Vua Hùng đi tìm đất khác. 

Lại đi tới một miền đất mới. Vừa thấy có một ngọn núi cao sừng sững như 
cái trụ chống trời, vươn lên giữa hàng trăm quả đổi vây quanh. Vua thúc ngựa 
chạy: lén núi, dừng ngựa đứng trông bôn phương tám hướng, rộng hẹp thấp cao. 


169 


rừng trải xa xa, khe ngòi quanh lượn.... Đẹp lòng vừa ý, vua dong ngựa từ từ 
xuống núi. Chợt con ngựa quay đầu, vó ngựa đạp mạnh. núi lở xuống, sát mát 
một góc. Vua chế thể đất không vững. bèn bỏ đi. 

Lại tới một tòa núi dài, đầu cao đuôi thấp, năm giữa một trăm qua đói nho, 
như con giao long bơi lượn trên lớp lớp sóng đồn. Trên núi có đường lên trời, có 
hang xuống đất. Vua bước vào hang, bổng gặp một con rắn tràng chặn: đường, 
Vua cho là điểm không hay, lại bỏ đi. 

Đi theo sông Thao. tới một vùng thấy trước mặt là sông lớn, sau lưng là núi 
cao, đầm nước mềnh mông vảy bọc những hòn đảo nhỏ. Vua đang ngắm pản 
xa, chợt có con Rùa Vàng hiện lên trên mặt nước, lưng như tấm phản. gật đầu 
chào vua, tự xưng là Chúa đâm này. Vua cưỡi lưng rùa. Rùa Vàng dưa vui đi 
thăm 99 ngách, cây cối lòa xòa, nước đen như mực, các loài thuy tộc nó núc Kéo 
đến chào đón nhà vua. Vua khen cảnh đẹp. nhưng cho răng thê đât khong đủ 
rộng để họp muôn dân, dựng cung điện. bèn cáo biệt Rùa Vàng rat đi. 


Lần tới sông Đà. sóng xô cuồn cuộn. thác réo ào ào, núi Tản vươn trình. cây 
xanh điệp trùng bát ngát, địa thế tuyệt dẹp. Vua mới truyền cho chim phượng 
hoàng đào 100 cái hỏ, chọn đây là đất đóng đô. Đào được 99 hồ thì bỗng có tiếng 
phượng trống kêu ở nơi xa. Con phượng mái vỗ cánh bay theo tiếng gọi của chim 
trồng, củ đàn cùng bay. Vua thấy Không đủ 100 cái hồ, nên cũng bỏ di. 

Vua đi mãi nơi này nơi khác, mà chưa chọn được nơi nào có thể định đê Vưa lại 
đi, lại đi, ... Đi tới một vùng: trước mặt ba sông tụ hội, hai bên có Tản Vên, Tam 
Đảo chầu về. Đồi núi gần xa, khe ngồi quanh quất, thế đất bày ra như rồng chầu hổ 
phục. như tướng quân bản nỏ, như ngựa chạy phượng bay. Giữa những quả đôi 
xanh tốt, có ngọn núi đột ngột nổi lên. như voi mẹ năm giữa hảy con. Vụ: lén núi 
nhìn ra bốn phía thấy ba bẻ bãi rộng, bồi đắp phù sa, bốn mặt sum sẽ cây xanh hoa 
tươi cỏ ngọt, vừa trùng điệp, vừa quanh co, có rộng mà phẳng, có hẹp mà sâu. Vua 
cả mừng phán rằng đây thực là đất họp muôn dân, đủ hiểm để giữ, có thẻ để mở, 
thế đất vững bền có thể dựng nước được muôn đời. 

Vua Hùng đóng đô ở đó, gọi tên là thành Phong Châu. 


Đê 3 
Cóc kiện Trời 

Ngày xửa ngày xưa, có một năm trời làm nắng hạn kéo dài, sông suii ao hồ 
cạn kiệt, rưọng đồng nứt nẻ, cây cối vàng héo, người và muôn vật khát khô. 

Cóc quyết lên Thiên đình kiện trời. Được tin Cáo, Gấu, Ong. Cua vi Hồ xin 
được cùng đi. 

Lên đến sân rồng Thượng đế, Cóc bài binh bố trận: Cóc và Câu nâ† sau cái 
trống. Cua vào phục trong chum nước. Ong phục kích sau cánh cửa. Cơ Hồ thì 
ém mình sau bình phong. Cóc đặn chư tướng phải sẵn sàng tuân lệnh. 

Sau đó, Cóc nhảy lên ngồi chẻm chệ trên mặt trống, cầm dùi. thẳng tay nện 
ba hồi trống đài. Thiên đình náo động cả lên. Nghe thị thần cấp báo vé chuyện 
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gax mĩ của cạn Cóc Xã lạ, Trời hạ lệnh cho Gà xông ra mo côn Cóc lo Nước 
Lức ì Củ này lên vò lây Gà xẻ xác: Trời giảm lim sắt Chó ra cần có Cóc 
nhữn: chứa tới nơi đã bị Cóc ra mát hiệu cho Gau: Giàu đã quật Cho chết tươi 
Nụúc Hoàng quyết Không dụng thị bọn loạn thân. Thiên Lõi vác lười tầm set, 
đang tne sát khí xuất kích. Thiên Lối chứa kịp bọ lưỡi tàm xét xuong đầu Giâu 
tỦ bong bị Ong bày ra đốt cho tôi tầm mặt mũi, Viên tướng của Trời lạ hết om 
som, lòng quýt nhấy vào chúm nước. Không ngờ hàn bị Cua với những chiếc 
cảne cứng như thép Kẹp vào cho hiểm, phái rộng lên. Thiên Lót bạt vít Kinh hón 
va TRAV ra khói chúm nước toàn chạy trỏn thị đã bị Ho bát thàn nhày tới. và 
lũy. X: Nút 

Su rồng trở thành bài chiến trường rùng rợn. Trời nóng thẻ, bèn sai thị thân 
ra Mờ Cóc Vào triểu Kiến. Cóc tâu: 

Muon tàu Ngọc Hoàng } Trần gian nàng hạn đã lâu ngày, Muôn loài võ 

cúng cau khó, Cúi xin Ngọc Hoàng làm mưa ngày cho đề cứu chúng sinh. 

[roi xơ trăn giam nói loạn, ben dịu giọng: 

[hủi. cầu hãy trợ vẻ hạ giới, Tà sẽ cho nữa Xuông ngày T 

Có. đứng dãy bái tạ, Ngọc Hoàng còn ấn cần dân thém: 

- Eìn sau hạ giới cần mưa. cạu chỉ nghiên răng báo hiệu cho tá, Khác là sẽ 
biết, Cậu chăng phái vất và lên đáy làm gì 

Có. và bệ hạ vẻ tới trăn gian thì mưa đã trút xuống ngập cả ruộng đồng. 
Muôn loài hồi sinh. 

Từ 1ó, mỗi lần Cóc nghiến răng là Trời lại đổ mưa. Và cũng từ đó. dân gian 
lưu truyền câu ca: 

“Con Cóc là cậu (nụ Trời, 
Hể ai đánh Cúc thì Trời đánh cho”. 


tĐ 4 
Mẹ em 

Năn mẹ em 28 tuổi, bố em 32 tuổi thì mẹ em sinh ra em. Năm đó chị Hoa, 
con gú đầu của bố mẹ đã lén 4 tuổi đang học mẫu giáo. 

Mẹ em piống bà ngoại. Mật trái xoan. nước da trắng. Hàm rắng trắng đều, 
mứt tó: dày và đài óng mượt. Đôi chân thon thả, bàn tay thon búp măng. Làm gì 
mẹ cũsg làm khéo léo. Các món ăn Huế, các loại bánh, chè đậu. chè sen... do 
mẹ chị biến. ăn rất ngon, các vị Khách là bạn bè của bố. ai cũng khen. 


t 


Su Khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. mẹ vẻ công tác ở Tông 
cục D¿ lịch Việt Nam. Mẹ luôn đi công tác, có lấn xa nhà đến hai tuần. một 
thana. ó6 bà ngoại ở nhà trông coi dạy bảo các chấu. nhưng mỏi lần trước Khi đi 
công tốc xã, mẹ cứ bổn chón, không yên tâm. Mẹ ôm hôn hai chị em, nhấc nhớ 
đủ điệt. 
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Mẹ rất dịu dàng. cử chỉ và tiếng nói của mẹ nhỏ nhẹ. Mẹ rất vêu thức ng các 
còn. Cho đến này, mẹ vấn chải tóc, tết tốc cho chị Hoa, cất móng tay cho em, 
đứa con trai cưng chiều của bố mẹ. Tối nào, mẹ cũng ngồi học vơi hai con, Mẹ 
dạy chị Hoa thêm tiếng :Vnh. mẹ dạy đứa con trai của mẹ tập viết, lim toàn và 
tiếng Việt. Mẹ luôn nhắc hai chị em: “Phẻi ngoạn ngoàn, chảm học và học giới 
mới nén người”. Năm ngoái chị Hoa bị ôm một tuần mẹ phờ phác lo áu. mật 
buồn rười rượi. Mỗi lần em có lỏi, mẹ nhẹ nhàng nhắc rồi bát em phí vào cuốn 
xổ tay để nhớ mà sửa chữa. 

Ngày mai, I5 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ 36 của mẹ, em sẽ mưa tặng 
mẹ hai bông hoa: một bỏng hoa hồng rõ toó, rõ đẹp và một bông hoa điểm 10 
Toán, với lời chúc: “Con chúc mẹ khỏe. vui để yêu thương, dạy bảo hai cHỈ em 
con...”. Em còn hỏi mẹ chuyện đi thăm Huế hè này nữa. 

Nguyễn Dương Hoa 
Lớp 3A. Trường Tiểu học Tô Hoàng. Hà Nội 


tê 5 
Bà nội em 

Ông nội em là sĩ quan Quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh 
Mỹ. Năm đá, ông 48 tuổi, bà 40 tuổi. Ông bà có ba người con: một trai, hai gái. 
Bố em là con út, bà ở với bố mẹ em. 

Năm nay bà đã 74 tuổi. Ngoài tiền lương hưu, bà còn có tiền trợ câp liệt sĩ 
của ông. Cháu nào thi đỗ vào Đại học, bà đều cho một số tiền để mua sắm áo 
quần, sách vở trước khi lên Hà Nội học. 

Bà có một chiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, 
chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm Huân chương mà ông được thưởng. 
Bà nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ 
chiến trường Trị - Thiên ông gửi bà trước và sau Tết Mậu Thân 1968. 

Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị độ mái, Tổng Trần 
Cúc Hoa, Lục Vân Tiên,... Bà hay kể một số truyện cổ tích cho ba chị em cháu 
nghe rất thú vị. 

Ngày mẹ em đẻ em ra ở bệnh viện Phụ sản, bà đến đón em vẻ. Bà nói: 
"Thằng Cu này mắt sáng, học hành giỏi giang. Còn cái trán này thì nghịch và 
bướng lắm !*. Mẹ em vẫn nhắc lại câu nói ấy của bà, mỗi khi em có lỗi. 

Bà rất yêu bố mẹ em và các cháu. Lâu lâu bà lại hỏi bố em đã tìm được hài 
cốt của ông nội chưa. Em lại càng thương, bà nhiều lắm, nhất là khi nghe bố em 
thưa: “Mẹ ơi, Bộ Quốc Phòng mới trả lời là chưa tìm được...". Bà lại thở dài. 
Nước mắt bà lại chảy ra... 

Nguyễ¡: Đức Tuần 
Trưởng Tiểu hoc Lê Quý Đôn, Thái Bình 


B VEBOC PHXMEH*XO 
1. Người anh Errd veu quy của em 

Hi 1o ca nhà cm đang an vớt Poflit nẽhe có Heng eo cưa mè buông đúa 
vhy 6 mo thị hoá ra là anh NEHH ml eo len: “vớ Tái VHhu? dị vẻ và 
0m1 chỉm lắx ảnh". 

XaE Minh em nhấp ngụ địt hai năm, hon này anh được thường phép vẻ thám 
nhà (S71 mốt đột huan luven và công tác anh đạt thành tích xuất sắc}, .Vnh hiện 
từ TC ĐỊT em trong Bọ quán phục mau Xanh rêu, cúc do, cúc túi cái KhúY cần 
tham, [ai bến vẻ eo do có đeu quận lim nen đo thâm, eo hình noi hai ngôi sao 
bình niát và hình Khau pháo đạm chéo nhàu., Đối chiếc mũ còi có đính quản 
hiểu tren đó, ở giữa có ngôi sao vàng, Hong anh thất chững chục, oäl vệ, So với 
khi có ở nhà, anh Khoe rát nhiều, Kho người anh vậm vớ, bọ ngực nờ nàng căn 
đối, tì chàn rấn chắc. Vnh đí đối giày vai bạt màu có úa có đây bBuốc chất 
Bước vìo nhà, mơ mũ, trút Khói vài cái bà lò còn cóc to be, ảnh ngôi xuống nói 
chuye¡ với bo mẹ. Bảy giờ em nhìn Kĩ, thầy anh có nước đá bánh mát của người 
quen v1 nặng gió ở thao trường và vùng ven biến, nơi anh đóng quản. Bàn tay 
anh có đôi cho thô rấp và chín cứng, Đôi mắt anh sang long lanh hơn xưa, chắc 
khi đứtg gác, anh Không để lọt một dâu hiệu Kha nhi nào. Sáng hôm sau anh 
đậy rất sớm. Chỉ trong vài phút anh đã sập gọn chân màn và eiục em cùng chúi 
rãng. rát mặt. Rói anh mặc quản áo chính te, dân em đi chào bà con, Đến nhấ 
nao an cũng hoi tình hình sức Khoe và công việc lắm ăn của từng người, nhất là 
vác cụ 31a. Một lăn đứng trước cưa, chợt thầy một bà cụ đi quá. lưng công mài 
xách c¿i bị năng, anh liền chạy ra máng dỡ cụ vẻ tần nhà. Đồi với bọn trẻ chúng 
em ả01 an cần hỏi hàn tình hình học tập và tầng “¿ÿu¿”: những võ đạn bàng 
đồng nơi tính, những võ óc, hẻn lạ, những thoi đá màu sắc đẹp anh lượm ở bài 
biển gín doanh trại. Tháo nào chiếc bà lò của anh nàng thể. Chúng em thích 
nhất là buốt tôi, học xong quảy quanh ảnh để nghe anh nói chuyện vẻ những 
vùng anh đi quá. phong cảnh và đời sông của nhân đân có những nét khác hàn 
qué nhị. Những máu chuyện anh kể về sinh hoạt trong đơn vị anh rất hấp dẫn. 
Bọ đồi tà sông thật gián Khô mà đũng cảm biết bạo ! Vốn Khéo tay hay làm từ 
lúc ở mià. nay anh học được thêm nhiều “nghe” mới, Có mây ngày phép mà anh 
chan chịu ngơi tay, hết chữa chạn đựng bát lại đem xe của bộ mẹ ra làu đầu 
trơn. sích, Có lân anh cặm cụi Khảu vá cho em những quần ao bị sứt chỉ, tuột 
Khux... Phát dụng là “1 cụ f2” như anh thường nói. 


[hán thoát đã đến ngày anh đã phải trở vẻ đơn vị. Tiền anh ra bén xe, em 
bói hỏi xúc đồng níu mãi tay anh. Có giáo văn nói nhờ các anh bộ đội đầng nàm 
chúc ta: súng ở Biến cương, hai đạo mắt đất nước được thanh Bình, học sinh mới 
được vớn vui dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em lấy lim vỉnh dư vị gia đình 
em cần: có anh Minh sóp phần làm nghĩa vụ vẻ vận 


Vũ Định Vình 
(Hoc sinh Hạ Nôi) 
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3. Người mẹ thương yeu nhất của em 
[lai mươi sáu tuổi, mẹ đoạn tạng chồng, Vết thương thời chiến tranh tái phẩt, 
bố em qua đời tại Quản v viện. Năm đó, em lên 3 tuối. Bà ngoại ở Phú [LÝ lên ở 
với con gái và cháu. Năm em lên 6 tuôi thì bà ngoại củng mất. 


Càng lớn lên. em càng thấy cảnh buôn cỏi cút, Ngày em vào 1ó Một, trong 
khi nhiều bạn được bố dân đến lớp đến trường, chỉ có em là dí theo mẹ trong 
ngày tựu trường. 

Đạo ấy, mẹ còn làm công nhân nhà máy Phân đạm Bác Giang. Công việc nặng 
nhọc. hoàn cảnh gia đình buồn, kinh tế eo hẹp, nền người mẹ gây quát lại. Mái tóc 
mẹ trước đây dài xanh mượt thì nay khỏ như cháy nâng, mọi tin chải, tóc rụng 
nhiều. Chỉ còn đôi bàn tay gầy mà dịu dàng, nhất là những Khi mẹ vuốt má. vuot 
tóc con. ôm con vào lòng. Mãt mẹ trũng sâu nhưng chán chứa yêu thương, đôi màt 
ây nói với em bao tình thương mến. Mẹ hay thờ dài. nhiều nhất vẻ đếm. 


Áo mẹ phần lớn đã bạc màu. Mẹ đi chợ, đi làm văn an mặc gián dị thế. 
Nhưng áo quản. sách vở. cặp sách... của con gái, lúc nào mẹ cũng mua sắm đầy 
đủ. Các bạn có giép mới. có giày vải đi học thì mẹ củng xăm cho em. Các bạn 
có áo len màu đài tay, có mũ vải đẹp đội đến lớp. mẹ cũng mưa cho em. Những 
hôm trời mưa to, gió lớn, em vừa ra khỏi công trường đã thây mẹ đứng chờ để 
đưa con gái về nhà. Mẹ năm tay con. vừa đi vừwchuyện trò. Hôm nào, em khoe 
được điểm I0, mẹ âu yếm nhìn con gái, nước mắt mẹ chảy ra. 

Mỗi tháng, em được trợ cấp 180.000 đồng theo chính sách thương binh xã 
hội. Số tiền ấy mẹ đều gửi tiết kiệm. Mẹ nói: “Dành dụớn lụi để xau này con gái 
mẹ có tiên học đạt học”. 


Tôi nào. mẹ cũng ngồi học bài với em. Học tính, tập dọc. tập viết,... mẹ đều 
dạy con gái. Đức tính chủ đáo. cân thân. khiêm nhường.... em đếu học được ở 
mẹ. Cả 4 năm học (lớp Một. lớp Hai, lớp Ba. lớp Bốn) em đều đạt học sinh giỏi, 
được nhận danh hiệu “Cháu ngoạn Bác Hi”, giành được giải cao trong các Kì 
thí học sinh giỏi. Ngày 8-3-2004, em mua một bó hoa tặng mẹ, mẹ hôn lên mắi 
tóc em, mẹ cảm hoa lên bàn thờ, rồi mẹ đứng khóc trong làn khói hương quyện. 


Đầu năm 2005, mẹ được chuyển công tác vẻ Liên hiệp Công đoàn Bắc 
Giang, mẹ đang học Đại học tại chức. Tuy bận bịu nhiều, nhưng mẹ vẫn dành 
cho con gái tất cả tình thương. Con gái mẹ đã lên L1 tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn coi 
là bé bỏng iắm. Mẹ vẫn gội đầu và tăm rửa cho. Đêm năm ngủ. mẹ vẫn ôm ấp 
con gái vào lòng như dạo lên hai tuổi. 

Sớm nay, mẹ lại dẫn con gái đi thăm mộ bố. Mẹ đi trước. em theo sau. [Dáng 
hình mẹ. mái tóc mẹ, gương mặt me. sức khỏe mẹ... kháa hơn năm ngoái nhiều. 
Đang đi, bổng mẹ hỏi: “Con có nhớ cát này trong bài hát nào không 3 - Chủng 
con đị đến các chiến trường - Mang theo cả tình thường của mẹ...” 


Sáp đến nghĩa trang rồi. Mẹ đang nghĩ vẻ bố em nên mới hỏi thể. Thương mẹ 
quá. đôi chân em cứ ríu lại. 
Nguyễn Thi Phương Lan. lớp 5C 
Phủ Lạng Thương - Bắc Giang (nam hoc 2005 - 2006) 


Bài 39. VIẾTBAILAXMVANSO2 
Văn ke chuyen (Lam tài lớp]! 


1ĐI TUYEN LẬP 
,) Ni VỆ HIỘT việc tÓt ma cm đã km. 
I2 — Re ve mót lăn em mác lòi tho học, nót dối, khong lạm Đán... + 
lại K€ Về mỘI tắ\ gu! HáV có #00 Ta em QUÝ men 
Đị 2 Kc Vẻ một Ki mềm hoi âu thờ lam em nhớ mãi 
ñD Š Rẻ vẻ một tầm gương tot rong học tấp hay trong việc giúp đỡ bạn bè 


HU lun 


HH, BVIĐỌC THAM kHAO 
1L. Hay ke lại mọt kí niệm ngày xuân mài em nhớ mài 
[an Chủa là quê mẹ em, Từ nhấ em phải hơn nứa giờ xe máy thì hai mẹ con 


mới dei được nhà bà ngoại, Ong ngoại mát đã hơn sảu năm, Bài ở với cau L1; 
vầu đản: dạy đtrường Tiểu học ở xã nhất, 


Thái 1 tính năm nấy lần đầu tiên em mới được theo me đị tạo mô ông ngoại 
IEoit tra. hương vàng mang từ thành phố vẻ. mẹ cần thân chía làm hai phần. 
Môi nụ: mẹ bắv jen bàn thờ ng, Một nữa, mẹ đem ra thấp hương ngoài mộ. 


Lừ mà bà đi bọ ra nghĩa trang hơn một cấy số thì đến nơi, Mẹ báo xưa Khi là 


bài Sim Thời chong MI là bài pháo cao xạ của bộ đôi phòng không báo về cầu 
Lào. Ne1fa trang bài Sim nàn giữa cánh đồng, Có còn sống Đào chảy qua. Có 


một so 1o được xây, dựng bía, trông rất quy mỏ, Phản lớn là mộ đãp bảng đất, 
Mộ ðng ngồi cũng thẻ, Có xanh báo phú các ngồi mộ nhấp nhỏ gần xa. từng 
dãy từn; lớp. Mẹ lày địa mạng theo, bầy họa trải lên mộ ông. Mẹ đốt nên, thấp 
hương. đit mẹ cön lần lượt cảm lên những ngôi mô xung quanh mộ ông, môi 
nấm mịc một cay hương. Mẹ làm một cách thành Kính. trang trone. Ngôi trước 
mộ ông mẹ khăn thẩm, nước mát chảy ra. Mẹ ngồi lạng lề mài. Mẹ thương ông, 
mẹ thương bài. 

Mật rời lén cao. người đi tảo mô môi lúc một nhiều. Có cả người già, Có 
trẻ con, Khói hương lợ lửng bày, Người đi lại nhẹ nhàng, hỏi nhau như nói 
thầm. Nhieu người củng làm như mẹ con em. thấp hương cảm lén những ngôi 
mộ Xuny quanh mô gia tiên mình. Phong tụ thật đẹp. Cảnh đốt vàng mã chỉ 
nhìn thâ: lác đúc điện ra ở một vài ngôi mộ mà thôi. 


Hai nẹ con thú dọn lẻ vật, chỉ để lại hương hoa. Mẹ ra vẻ bịn rịn mãi. Mẹ đi 
công tác xa, ông mất được hơn một thắng, mẹ mới về. Năm nào mẹ cũng vẻ 
thâm bà và viếng mộ ông 2, 3 lần, Mẹ ăn hận. và túi thân. 


Ngày xuân đi lễ thanh mình, lúc đứng trước mộ ông. đứng giữa nghĩa trang, 


đứng #iúi màu xanh lúa con gái của đồng qu, em vò cùng xúc động. "7hành 
mình Là nọt phòng tục đẹp. Hình ảnh mẹ dưng lằng trước mộ ông, con xẻ kháng 
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bạo giờ quên, Af€ ơi! Sang năm mẹ Cho con đụ thanh mình với mẹ nữa nhé” Em 
thẩm nehĩ như thẻ. Trên đường về, sao mẹ cứ lạng lễ buồn. 
Lê Thị Sen 
Lớp 6c. Trường THCS Ngô Quyền - Hải Phóng 


2. Thúy Ngọc - bạn thân của em. 

Lớp 5À của em có nhiều bạn rất tuấn tú. xinh đẹp. Nhưng em bình chọn 
Thủy Ngọc - bạn em là xinh đẹp hơn cả. 

Thúy Ngọc lên 10 tuổi. mẹ là bác sĩ quân v, bố là sĩ quan Hải quản hiện 
công tác ở Nha Trang. Mái tóc đen xôa che kín chiếc cố kiêu ba ngắn trắng 
ngàn. Cặp mắt ánh lên màu đen huyền, vừa thông mình vừa dịu dàng. Ngọc 
cũng có má lúm đồng tiền. hàm răng trắng muôt và một chiếc râng khếẽnh bên 
mép phải như em. Ngọc cười thì cập môi hồng lên như hoa hồng nở. Cũng mặc 
bộ đồng phục áo sơ mi tràng. quần âu xanh, nhưng lúc nào em cũng cam thấy 
cách ăn mặc của Ngọc sạch hơn, duyên đáng hơn, đẹp hơn các bạn trong lớp. 

Ngọc có đôi bàn tay búp măng trắng muốt, rât khéo léo. Ngón nào cũng có 
hoa tay, Có lẽ vì thế Ngọc đã 4 năm liền đoạt gì hãt toàn trường ”Ì 2 sạch 
chữ đẹp”. Giọng nói của Ngọc rất trong, mỗi lần Ngọc đọc thơ trong giờ tập 
đọc, cả lớp ai cũng cảm phục và tấm tắc khen. 


Ngọc thật dễ thương. các thầy cô và bạn bè đều quý mềẻn. lim đã học được 
bao điều hay ở Ngọc. Đầu năm vào học lớp Năm, em và Ngọc chụp chung một 
tấm ảnh. Mẹ em khen và báo: “Trồng nhĩ chị em xùnh đói, dựa nào cũng vính”, 

Hà Thị Minh 
Quảng Uyên - Cao Bảng 


3. Người mẹ hiền thứ hai của em 

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú là người mẹ hiền thứ hai của em. Chồng cô là 
liệt sĩ: một mình cô nuõi dạy hai người con, chị Hảo và anh Vinh, nay đã trưởng 
thành: một người là kĩ sư đóng tàu, một người là bác sĩ. 

Với em, cô coi như con gái út ít. Em mồ côi bố, mẹ đã đi bước nữa, lâu lâu mẹ 
mới về thăm. Đầu năm học, mẹ cho một ít tiền, cuối năm mẹ mua cho bộ quần áo 
mới. [m ở với bà ngoại, công nhân quốc phòng về hưu. Trước kia, hai bà cháu sông 
trong một ngôi nhà cũ Kĩ. nên đất, một góc nhà bị đột. Từ năm 2000. hai bà châu 
được ở trong ngói nhà tình nghĩa ba gián, tường xây, lợp ngói do, nên nhà xỉ măng 
bóng mượt. Nhiều người cho biết là có Tú, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã tích 
cực vận động cho hủ bà cháu em được tầng ngôi nhà tình nghĩa này, 

Em nhỏ bé nhật. hay bị các bạn bắt nạt, Khi học lớp Một, lớp Hai, em chì 
biết khóc. Có nói với ca lớp, nói rất nghiệm: “FEi Hai là cháu cha có. Từ tài 
trở đĩ, bạn nào còn bát nạt Hai là có phạt nàng. Em TIuan, cm Còn, em 
Hoạch... đã nhờ chưa”. 

Biết em nhà nghèo và có đơn, những ngày mưa gió, có đưa em vẻ nhà nuôi và 
đạy em học thêm. Gặp bà em, có nói: “Cự dưng ngạt: Chung tọt cóit chín nh 


176 


cơn” Nho có bói dương mã năm lợp Bá, lớp Bón. em đeu đạt học sinh giỏi thị 
Xưa cu dep” được piái Nhật toàn trường, được giải Nhì về môn Tiếng 


toan hi ven 

Củi to len màu xanh đâu tay, cái mũ vải của em đội hiện này là của có mua cho. 
Lam eđ len sơi, có và chỉ Hi bấc sĩ đã đưa em lên bệnh viên chữa chạy, chăm sóc. 
[Toàn bà viện phí, có đeu cho hết, Lấn có bí ôm, em đến thăm. em ôm lây có, khóc 
và nội: “Cu xở te TH chết mát thói, Mẹ chết con ở với dt 2...” Nước mất cô chảy 
rủ. Em mang đến hai qua cam làm quá. có nhận và nói: “Hơi ngoạn lắm ? Mẹ 
tluwrọcoz”. Những chiều chủ nhật đến thâm có. được có sai ra vườn hái là chanh. 
lá bươi là hương nhú đem vào nâu lên làm nước gội đâu. Kì niệm êm đếm ây, em 
nhớ mi, 

Hệ tám 2004, có giáo Tú vẻ hưu, Liên lớp Š, em học với thầy Đại, thấy Đại 
cũng q1ý em làm. The nhưng, có nhiều lúc ngồi học trong lớp, em cứ nghĩ vấn 
vợ, Chỉ >u thứ 5, thứ 7 tuần nào, em cũng đến thâm có. Lúc ra vẻ, có hôm cô nhẹ 
nhàng vuốt mi tóc em và nói: “óc con gát của mỹ dạo này xanh đen hơn, 
khóng on dÍo quạch nụ năm ngoái nữa...” Mẹ cười nói, nước mắt chảy ra... 

Đo ä một vài KI niệm về “người mẹ tuý hai” mà em không bao giờ quên. 
Còn nliêu KỈ niệm sảu sắc lắm. 

Hoàng Thị Hải 
Nam Đàn - Nghệ An 
4. Kể lại một câu chuyện khó quên thời thơ ấu. 

Sau Khí bỏ tôi mất, mẹ đưa tôi về ở với bà ngoại. Năm đó, tôi lên học lớp Ba. 
Bà ngọn là công nhân nhà máy đệt, vẻ hưu đã gân 20 năm. Mẹ tôi là công nhân 
của Công tỉ công viên thị xã: me thường đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. 

Ở gin nhà bà ngoại cũng có trường Tiểu học, nhưng vì tôi là học sinh ngoại 
tuyển rén phải đi học xa, cách nhà bà đến hơn hai cây số. Nhiều hôm trời mưa 
gio, tôi còn nhỏ nên đi học thật vất và. Mẹ vẫn an ủi động viên: “Hoàn cảnh gia 
đình cc nhiều khó khăn, con có găng, mẹ con tạ cổ gắng 7“. Nghe mẹ nói, nước 
mất mì chảy ra, tôi thương mẹ, thương bà lắm. Học kì T lớp Bà, tôi đã phấn đấu 
trở thành học sinh giỏi. 


Sáng chủ nhật hóm ấy, tôi đang ngồi học bài thì cô bạn hàng xóm sang chơi. 
Đã nhịat lân gập nhau, nhưng tôi rụt rề không đám làm quen bắt chuyện. Người 
bạn mào cao hơn tôi nửa cái đầu, pương mật bầu bình. nước da trắng mịn màng. 
Đôi bài tạy búp măng, bạn giở từng trang vớ của tôi, nheo mất cười; nói: Chữ 
cản Viẻ đẹp quá 7 

[uo thơ vốn hón nhiên. Bạn tự giới thiệu họ tên mình là Lê Thị Hương Lan, 
rồi thị tâm hoi: “Đang mở tên gì ?”, Nghe tôi nói, bạn nhắc lại tên tôi: “guyền 
Thị Chu nh”. Chúng tôi cùng rúc rích cười... 

Sau 1ó, hấu như chủ nhật nào Hương Lan cũng sang nhà tôi chơi, lúc nói 
chuyen vui, lúc trao đổi vẻ các bài tập tiếng Việt, bài Toán khó. Mấy lần Hương 
Lan mac tôi sang nhà bạn chơi, nhưng tôi chỉ hứa và khẩt, Hoàn cảnh nghèo 
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khó. thiểu thốn nên mẹ đặn: “Á hong được thay ngà sang bát quang làm họ”, 
Bố mẹ Lan đều dạy học: bố dạy Toán trường Trung học cơ sơ Chủ Văn An, mẹ 
là Hiệu phó trường Tiểu học Kim Đồng. Ngày 1-6, tỏi ở trường vẻ thì đã thây bò 
mẹ Lan đang ngồi nói chuyện trong nhà với bà ngoại. Tôi cúi đầu chào. 

~ Cháu chào hai ông bà. 

- Chào cháu. Cháu đi dự lễ I-6 ở trường vẻ à 2 

- Vâng ạ ! 


Bố mẹ Lan xem giấy khen và phản thương của tôi, rồi nói với bà: “Con be 
ngoạn và học giỏi. Thương nó vài và qua *..”. Ông bà cho tôi một số quà. có 
một bộ quân áo rất đẹp và sách vớ. mọt cái ba-lô màu xanh đựng sách vỡ đi học, 
thứ mà tỏi hảng ao ước lâu nay. Tỏi cảm ơn, tay rún rún nhận quả. Bà nhẹ nhàng 
vuốt mái tóc tôi và nói: "T/ưnh thoang cháu sang nhà bác chơi. Cháu và cái 
Lan cùng tuổi. cùng lớp đó...”. 

Chắc là Hương Lan đã nói với bố mẹ mình vẻ hoàn cảnh của tôi nên đã nhờ 
mẹ xin cho tôi về học tại trường Tiêu học Kim Đồng, cách nhà bà độ nửa cây 
số. Mọi thú tục giấy tờ chuyển trường, bô mẹ Lan đều làm cho cá. 

Lớp Bốn. tôi và Lan đều đạt dành hiệu học sinh giỏi và thí học sinh giỏi 
môn Toán toàn quận. Lan được giải Nhì, tôi được giải Bà, Chúng tối trở thành 
đôi bạn thân. Bố mẹ Lan thương tôi và coi tôi như con cháu trong nhĩ. 

Tôi không còn phải đi học xa nữa. Những hôm mưa to gió lớn, tôi lại 
bảng khuảng nhớ đến kỉ niệm buổi đầu gặp Hương Lan. 

Nguyễn Thị Quỳnh 
Thi xã Hưng Yên 


5. Thuật lại cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở một nơi nào đó. 

Hè năm 2004, em được đến chơi lạch Giá. 

Bố là sĩ quan Hải quân đang đóng quân ở phía Nam. Nhân được thư bố gửi 
về, hai mẹ con em đã có một chuyên đi chơi xa rất thú vị. lim mang theo tờ piấy 
khen học sinh giỏi để vào khoe và tặng bỏ. 

Sông Rạch Giá chảy qua và chía thị xã làm thành 2 khu: bên trái là khu chợ 
cá, cảng cá, khu dân cư, bên phải là khu cơ quan công sở. Bến cảng chạy đài 
suốt từ cửa sông vào đến chợ cá năm sâu trong thị xã. 

Cảnh tôm cá đối với em là một điều vô cùng Kì lạ. Những sọt cả mực, những 
xe tôm, những đống cá chất đầy trên vía hè, trên bờ sông. Trong các lều quán 
thì chồng chất những đống cá khô. cá ướp, tôm khô. mực khô... Clíc Joaij Ốc, sò. 
tôm càng, tôm hùm và cua thì nhiều vó kể. Có những con lươn thất to, bảng cố 
tay em, nặng đến nửa cân. 

Bến cá tấp nập suốt đêm ngày được chỉa thành nhiều bên: bên cá bạc má, 
bến cá ba thú, bến cá hồng, bên cá thụ, bên cá ngữ, Đền ca mực, bên tôm... Cuối 
cùng là bên cá phản. loại cá tạp được chờ vẻ nhà may, máy sẽ ép lây nước cá 
để làm nước măm. Xác cá sẩy khó, tan bột gọi là cá phản. Mỹ vừa nói Vừa CƯỜI: 


TỞ quê mình, thự "cá phản” này cũng không có mà phía ! 
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LÍ eU vẻ nàng vàng nhườm rực bến cảng vũ Bạch Đăng. Tinh nghìn tàu 
đạt ca cạp bến đạu sân sát, Người pạnh ca lên bến, Người chờ nước đã xuône 
ta Pú đá tàu đí nhọn nhịp. Tiếng còi tâu rúc. Tiểng cười nói ram rạn, Phản 
lon hp người Trung niến đế ngắm tàu tuỐc, ao vất vất, nưực tran đo tá, 

Rạch Cha có hở biến dân 330 cay số, là vựa cá khong lò của miền Na nước 
tà, (19 ca bạn đếm giống nữ mọt còn tâu dài đang đạc thấp nhiều đến giữa 
Biến hơn, Cũc quản nhậu chén chúc trên bơ song Cúc thúy thú, người đị chờ 
nứt SIX HH, HrfƯỚC mất Ea vài Bá, cóc rượu đề, tách cả phé thơm phức. Cách ăn 
0OLie %2 bà, chăn hoa, song hết mình. 


Hi cảng, chiều vẻ rất đẹp, biến rực rỡ nu nau sảm, Bo dân hát mẹ còn dị 
NeH #cÍH tay Về phút đạo Xá, nói đỏ Tạ đạo Hồn Trẻ, đạo Phụ Quốc xanh rờn, 
thất tì i# mỡ 1W trong sương chiều, Vẻ phía tay, mặt trời đo ði là vịnh Thái 
Lan, ñ Ha Tiện, nơi có nhiều cảnh đẹp, Những ngón núi đa dụ đang hình. hiện 
len rự: rỡ dưới năng chiều. 

Rúch Gii còn có nhiều cảnh đẹp, có nhiều điều lạ. Em mang vẻ Bác một vo 
Ốc tưcng bang cái mũ bạo hiểm dụ màu sắc rực rỡ. Một chuyến đi thú vị, đúng 
li ”2, mét doan đang, học mot xằng khôn”, 


6 Viết một bài van biểu cảm nói vẻ người mẹ yêu quý của em. 
B.VIT.VM 

AE! Mẹ thương véu của con... 

Cần nhìn theo dáng rne liêu xiêu trên con đường đây năng. Cái dáng hào 
gáv, tho nhân mà như góng lén trong ảnh lửa chói chang của báu trời. Mái tóc 
mỹ xác Xơ, đối chó lại lộ ra một sợi tóc bạc điểm trên màu đen móng mạnh. Mẹ 
chăng có thời gian chú tâm đến mái tóc, cứ một tuần mẹ mới gội đầu một lần. 
có Khi mái lo công việc gia định, hơn một tuần mẹ mới gội đầu được. Mẹ làm 
luôn ty, lo cho con từng lí từng tr Mẹ chăm sóc mái tóc cho cön, mài VUỐI vẻ 
còn Ki còn neu, và mài nghĩ đến những cập bìm xinh xinh mẹ sẽ mưa tặng con 
để cúi cài lên mái tóc, Mỹ vuốt vẻ mái tóc còn, rồi âu vếm nói: “Uóc còn gái te 
\dĐÍ /NNỘI ĐC Đại HẴ tóc mẹ ngay ta”. Con nhớ cái ao Kể Kia mịc đã mua từ 
nam còn vào học lớp bá, giờ nó đã bạc màu và sờn đường chỉ. nhưng mẹ Không 
vứt đi nà cười, HÓI: “Không xdo, mẹ CHỦ ChiHH: xa một củi lạ nó lại tới Hạay”. 


Cái túi đa Kia thì đã lâu lắm rồi, con chỉ nhớ từ khi con vào học mẫu giáo. 
củn đc thấy mẹ đeo nó Bên vai. Ci túi ấy này đã cũ làm rồi, và còn bị thung ở 
đẩy. Có lắn mẹ bị rơi bút, côn nhậc. mẹ chỉ cười nói: “Không xưo, mẹ xể khán 
kạt, th là cát bạ let đường cÍhhủ ra”, 

Nó mẹ, đồ dùng dù cũ đến đâu những văn dùng tốt được. Với con thì mẹ lại 
làm Ksác. [rước ngày khái giảng 
cho căn những sách vợ mới, quản áo mới... để con không thua kém bạn bè tuôi 
thơ. Với mỹ. ăn mặc thể nào cũng được, chỉ căn có cön, con là tất cá. Con là 


năm học nào củng thê, mẹ luôn cô gàng sắm 


người vũi sống và hạnh phúc của mẹ. 
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Đã bao lần con muốn nói với mẹ răng con yêu mẹ, kính trọng mìịc biết 
nhường nào. Những lời lẽ ấy có lẽ bình thường quá so với công ơn của mìc. thẻ 
những con vẫn muốn nói với mẹ: “Con vét mẹ làm Ð Mẹ ơi !”, 

Lê Quỷnh Anh 
Lớp 5A - Trưởng Tiểu học Chu Văn An 
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng 


Bài 40. -VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 3 
Kể chuyện đời thường (Làm tại lớp) - 


I. ĐỀ LUYỆN TẬP 
Đẻ I. Kể về một kỉ niệm đáng nhớ. 
Đẻ 2. Kể về một chuyện vui về sinh hoạt. 
Đề 3. Kể về một người bạn mới quen. 
Đề 41. Kể về một cuộc gặp gỡ. 
Để 5. Kể về những đổi mới ở quê em. 
Đềó. Kể về thầy giáo hay cô giáo của em. 
Đẻ 7. Kể về một người thân của em. 


II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
1. Chị gái của em 

Bố mẹ em có hai người con: chị Thuần và em. Em tên là Hậu. Tên hai chỉ em 
đều do bà ngoại đặt cho. 

Chị Thuần hơn em 9 tuổi, khi em lên học lớp 5, chị đã là sinh viên năm thứ 2 
Đại học Y khoa Hà Nội. Chị rất xinh đẹp, có nước ra trăng hỏng như làn đa mẹ. 
Chị để tóc dài, óng mượt. phong cách trang trọng thướt tha. Hàm răng của em 
không đều và trắng đẹp nhưng hàm răng chị Thuần. Nhưng cả hai chị em đều có 
má lúm đồng tiền. 

Chị gái của em có đôi bàn tay búp măng xinh xắn. Chị siêng năng từ nhỏ. học 
được ở bà và mẹ bao điều tốt đẹp: dịu dàng, chu đáo, ngăn nắp, khéo léo... Bà nói; 
“Đang ốm mà cháu Thuần sắc thuốc cho bà. bà chỉ tỡng một thang là khỏi bệnh 
ngay...”. Chị biết nâu nhiều món ăn ngon, có tài cắm hoa và thích trang trí. 


Chị sống sạch sẽ và nền nếp. Em noi gương chị, cố bắt chước học theo, làm 
theo. Chữ chị viết rất đẹp, học giỏi các môn tự nhiên và tiếng Pháp. Chị là học 
sinh giỏi trường Trung học Phỏ thông Hoàng Văn Thụ, được tuyển thẳng vào 
Đại học. Hai năm liền, chị được học bổng toàn phần. Hè nào vẻ nhà, chị cũng 
dành dụm ít tiền mua quà biếu bà, tặng bỏ mẹ và cho em gái. Người nào cũng 
vui khi nhận được quà của chị. 

Mẹ không cho em năm ngủ với bà, Mẹ bảo: "Cái Hậu đoảng lắm! cứ vừa 
năm vừa giãy thì bà ngủ làm sao được!”. Chị Thuần vinh dự được năm ngủ với 
bà. Chị hay nâu nước lá thơm gội đầu cho bà, cho mẹ và em gái. 
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CỤ: thích mác quản ĐÓ, vận aö máu trang nhà. (VÒ quận cũ những trong chị 
tiệc ĐA len một ve đẹp bình dị, Kí đáo, Khiêm nhường. 

Bá còn, ảnh em nội ngoại, Bạn học cũ và mới, ai cũng quý men chị. Bà 
thườnh nhà em: “Châu có len, lục voi nữ chị Phuan...” Môi lần được giấy 
Khen tóc sinh tiên tien đem vẻ, bố me lại CƯỜI Vũ HỘI: “có gạt HE của lo pc 
ưa loớnh tan bang clu Than rót đủ, có lên còn d2. 

€1 Thuan cửa em giối lâm ! Em rất vêu và tự hào về người chị gái thân 
1H! cua mình 


Quách Thị Hà Hãau 
Thị xã Hoa Binh 


3. Me hien yeu thương cửa em 
In mó coi bố từ năm lên 2 tuổi, nến em cũng Không biết gương mặt bộ nhữ 


thể néo, Me em póa chống từ năm 234 tuôi, Nhà ngheo, hịi mẹ con sông nhờ vào 
ông bì ngoại và các cậu, các đì, 


XE người dong dong cao và gầy, Mẹ văn bảo: “Thời con gái, mẹ có mãi tóc 
ống a như đi Thú hiện này, xanh đen như tóc cọn gái mỹ bày giờ...” Mẹ đã trái 
qua niững năm tháng buôn và vất và nên mái tóc bị rụng mắt nhiều. Cấp mát 
vuu rẻ den tham tham. lúc vụi mẹ cũng Khóc. Môi lăn, em được khen thường là 
mi ln mẹ Khóc, Mẹ cảm lây phản thường, nàng giáy khen lên dọc, rồi mẹ ðm 
lầy ccũ gái nho bé vào long, Nước màắt mẹ nóng hỏi ướt đâm mi con. Những lúc 

v„ em càng thương mỹ nhiều nhiều lãm. 

Lá con gái đồng bài, mẹ có đôi bàn tay rất Khéo léo. Nghề trồng đâu nuôi 
tâm ca làng nghệ trước đây, này đã mái một nhiều, Trong làng chỉ còn năm 
sáu gai đình vẫn ươm tờ kéo sợi. Mỗi khi tăm chín, bà Hai Tên lại đến nhà em. 
Bà vừi nói vừa cười: "Lựa tàm chín, đẹp lắm, óng lâm. Chị sang giúp bác vài 
hém., "hị có ươm cho, euống cho thì mới có tợ loại một...”. 


Ore bà đồng cọn, nên mẹ chỉ được học hết cấp hai, rồi ở nhà trồng rau, phụ 
giúp Bất việc chợ búa. Chữ mẹ viết rất đẹp: mẹ thuộc nhiều thơ cá. Khí mẹ dạy 
em VỆ cách đọc, cách 0m văn thờ 7 chữ, mẹ đọc thơ của thị sĩ Nguyên Bình và 
bảo em chép vào số tầy tiếng Việt 

“Em là còn gắt trong khung của 
DĐét lltd MAH]I HảM Voi mẹ già 
Lòng trẻ còn nhất cáy lụa trăng 
Me già chưa bán chợ làng va...” 

ME em rất thương em. Mẹ dành cho em tất cả: áo quần đẹp để đi học cùng 
bán, sách vợ mới, mũ đép mới... Đi chợ bán rau về, hôm nào me cũng mua 
quà co con gái. Một vài quá ối, đâm: trái hồng, một chùm nhân... mùa nào thứ äy. 
mẹ nhìn còn gái ăn mà mừng vụi., Bến nội bên ngoại, bà con chòm xóm láng giềng. 
át Cá) quý miền hai mẹ còn, Me ăn ở khiêm nhường. có trước có sau như bát nước 
đấy Ca định nào có chuyền Buồn, có người ôm đau, mẹ đều đến thâm viêng chân 
tình Yfe an nói nhẹ nhàng, chưa bạo viữ mẹ to tiếng với ai. 
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Từ ngày các cậu các đì giúp mẹ sửa lại cái nhà. em nhận được học bóng “học 
xinh nghèo học giỏi” của tỉnh, mẹ vui hơn. Nhưng mẹ vận mặc cái ao nàu bạc 
màu gánh rau đi chợ. Và hỏm nào mưa, mẹ vận đến đón con mẹ ở công trường. 

Trong giấc mơ. em vẫn thấy mẹ ôm em vào lòng, Em vẫn nghe mẹ gọi: "l.an 
ơi f Dậy đi con, trời sáng rồi. đi học keo muộn...”. Tiêng yêu thương äày của mẹ, 
con có bao giờ quên... Mẹ ơi ! 

Lê Thị Lan, lớp 5C 


Trưởng Tiểu hoc Trung Thành, Vụ 
Bản. Nam Định 


3. Chú bộ đội trên bên đò Găng 

Qua đò Găng thì trời mưa to. Đường đến nhà bà ngoại, còn khá xá. Trời sắp 
tối. Năm đó. em mới lên 9 tuổi, em rất lo. Em đến báo cho bà và cậu Long biết 
là mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện. 

Em phải trú mưa nơi quán nước trên bến đò. Em như lửa đốt trong lòng. Bồng 
có một chú bộ đội đi qua, quay lại. Chú cũng đứng 'zu mưa. Chú nhìn em rồi hỏi: 

- Em vừa ở dưới đò lên 2 Em ướt hết rồi ? Trời sâp tối rồi. em đi về đâu ? 

- Thưa chú, em đi về làng Bồng tham bà ngoại em. Còn xa không chú? 

- Độ 2 cây số nữa. Chú cháu tà cùng đi. 

Chú xin bà chủ quán cho em cái nón, rồi giục em: “Tư đi thói...” Chú đi 
trước, em đi sau. 

Chú đeo quân hàm Thiếu úy. Chú về phép. Chú trạc bảng tuổi thầy giáo 
Ngọc dạy em, độ 25 tuổi. Chú cao to, nước da đen. Chú đi đôi giày da đen quân 
dụng mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Cặp mắt ánh lên trong sáng, vừa 
thông minh vừa hiền hậu. Chú khoác cái ba lô rất nặng. Chắc là chú vẻ phép. 

Đi được độ cây số thì mưa tạnh. Em đã hơi quen và tin cậy. Em hỏi: 

- Chú về phép hay đi công tác ? 

- Chú ở Lai Châu, về phép. Chú còn đi xa, xa hơn làng Bồng độ đãm cây số nữa. 

Chú hỏi tên, tuổi và việc học hành của em. Sau khi biết chuyện về chuyến đi 
của em, chú nắm lấy hai vai của em rồi hỏi và nói: “Thế à ? Chủ cháu mình 
phải đi gấp !". 

Độ 8 giờ tối, chú hỏi đường. chú dân em đến nhà bà. Nghe tiếng gọi. cậu 
Long ra mở cửa. Chú cười nói: 

- Nhà có khách đây... Tôi vội phải đi ngay ! 

Chú vuốt mái tóc em và nói: “Cháu ngoạn lắm ! Chỉ vài hỏm nữa là mẹ sẽ 
khỏi bệnh, mẹ sẽ về nhà... Chú đỉ đáy...” 

Em ngoái cổ nhìn chú đi cho đến lúc bóng chú mờ dân trên con đường làng 
về phía núi. 

Lê Quỳnh Châu 
Yên Định - Thanh Hóa 
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4. Ta ngoi trường nơi em đang theo học (lập đàn ý rõi viết thành văn). 


Quế cm ở huyến Quang Yến thuộc tính Quang Ninh, nơi có sông Bạch 
Đang, có đạo Văn Đón và vịnh Hị Long, một dụnh lam tháng cảnh thuộc Kì 
quản thế pIới 

[rươne Tieu học của em mang tên vỊ anh hùng dân tọc Trần Quốc Tuân. Đến 
nang 300Š, trường em vừa tròn 30 tui. 


Irương em năm ở chân đòi Yên Ngựa, trên một điện tích rộng 3 mẫu tày, 


mi hướng ra biến vẻ phía sông Bạch Đăng. Đứng xa vài cấy số đã có thê nhìn 
tha mau xạnh ngắt tốt tươi của rừng bạch đân - vườn trường của thấy trò chúng 
em. Mai ngói đó tươi của đây nhà hai tạng, 2 dây nhà mái nhọn gồm tất cả 36 
phòng học hiện lên giữa màu xanh và hương thơm hàng vàn cây bạch đàn. 
Tường Voi trăng xóa, sản trường lát xí măng phăng lì, ròng bao là. Cột cờ cao 8 
mét băng thép Không gì, thứ hài đâu tuần đều tô chức lẻ chào cờ. Lá cờ đỏ sạo 
vàng được kẻo lên tung bav pháp phới. 


Phòng học nào cũng có bảng chồng lóa sơn màu xanh thâm lá cây, 12 bộ bàn 


phế học sinh, bàn ghế có giáo, tất cả được đánh véc-ni bóng loáng. Cửa kính 
sáng trưng. Chúng em thay phiên nhau làm trực nhật nên bàn ghế,'nên gạch hoa 
sạch như chùi. 

Hiệu bộ. nhà văn phòng, nơi hội họp của các thầy cô giáo là một đãy nhà 4 
gian vẻ phía bên phải từ cổng đi vào. 

Thư viện trường em chỉ có 2.000 đầu sách. Còn vườn hoa là niềm tự hào của 
thầy trò chúng em. Lan, cúc, hồng, thược dược... đều có cả. Có hoa hồng môn 
đỏ rực. cô Thúy mới mang từ Đà Lạt ra. Nhiều học sinh cũ vẫn đem hoa đến 
tròng ở vườn trường làm kĩ niệm. 

Lê chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. lễ phát động thi đua. lễ phát phần thưởng 
ở trường em được tổ chức rât quy mô: thầy trò ăn mặc đồng phục, có đội trồng 
và đội vàn nghệ biểu diễn. 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trước giờ vào học, sau giờ tan học, khi hồi 
trồng rung lèn, hàng trăm học sinh, áo quần đủ màu sắc kéo đến hay túa ra về, 
cảnh trường đông vui như hội. Các thầy cô giáo đều đi xe đạp hay xe máy đến 
trường. Nhiều cô giáo trẻ mặc áo dài trắng rất đẹp. 

E:m rất tự hào vẻ trường em. Trường em có nhiều thầy cô giáo dạy giỏi. Đội 
học sinh giỏi trường em năm nào cũng đứng đầu huyện về môn Toán, môn 
Tiếng Việt lớp 4. lớp 5, về thi vở sạch chữ đẹp. 

Năm này là năm học cuối cùng của em ở trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. 
Chỉ còn 4 tháng nữa là em xa mái trường thân yêu. Em sẽ không bao giờ quên 
ngôi trường mà em lớn khôn từng ngày với bao kỉ niệm đẹp ghi sâu trong tâm 
hồn một thời thơ bé. 

Trần Nguyệt Minh 
Quảng Yên - Quảng Ninh 
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Bài 41. ĐỀ KIỀM TRA NGỮVÀN CUÔI HỌC KÌ L- LỚP 6 
_Thời gian làm bài: 9) phút (khong ke thời gian giao đ¿) 


ĐỀ BÀI (gồm hai phần) 

Phần I. Trác nghiệm 

Đọc đoan văn sau và trả lời các câu hỏi bảng cách khoanh tròn vào chữ cái 
của câu trả lời đúng nhất trong bốn câu trả lời sau mỏi cau hoi. 

“Thuỷ Tỉnh đến sau, không ld được vợ, dũng dùng nét giản, đem quản đuổi 
theo đòi cướp MỊ Nương. Thân hó mưa, gọi gío làm thanh dong bào Pưng 
chuyển cả đất trời, dáng nước xông lên chón chón đảánÍt ơn Tình. Niớớc ngặp 
ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước đáng lên lim doi, xườn nai, thanh Phong 
Châu như nơi lễnh bênh trên một biển nước. 

Sơn Tình. Thuỷ Tỉnh) 
1. Đoạn văn trên được viết theo pÍluương thức Điển dạt cÍunt trao? 


A. Biểu cảm @® lự sụ 
€. Miêu tả D. Nghị luận 
2. Người kể trong đoạn văn trên ở ngói thứ máy? 
A. Ngôi thứ nhât B. Ngôi thứ hai 
(Ngôi thứ ba D. Ngôi thứ nhất số nhiều 
3. Đoạn văn trên nhằm mực đích gì? 
A. Tả cảnh sông nước B. Kể người và việc 
C. Nêu cảm nghĩ về lụt lội (Ð) Bàn về tác hại của lụt lội 


4. Đoạn ván trên được kể theo /ư tự nào? 
(AThco thứ tự thời gian (trước, sau) 
B. Theo kết quả trước, nguyên nhân sau 
C. Theo vị trí trên núi trước, dưới nước sau 
D. Không theo thứ tự nào 
5, Trong câu "ước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà của, nước dáng lên lưng 
đổi, sườn núi” có mãy cụm động từ? 
A. Một cụm B. Hai cụm 
(Ba cụm D. Bốn cụm 
6. Trong câu "hành Phong Châu như nói lẻnh bênh trên một biển nước” có 
mấy cựm danh từ? 


Á, Một cụm Hai cụm 

€. Ba cụm D. Bồn cụm 
7. Trong đoạn vân trên có bao nhiều 0 láy? 

A. Một từ B. Hai từ 

(C)Ba từ D. Bồn từ 
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Ñ. Te cac Từ sau địs, TỪ Hào Tài 0M? 
và (0e huno ( Hà! huy nruh: 
CC Hư cHÓN LÔ. 
9, Na cá từ bi ben được ti thịch đười đầy theo cách nao” 


lujj be vy trang thái nội hàn len trên bé mái và rốt nhẹ nhưng theo làn 


NGHỆ ‡ 1Ì ĐỊU 
(Viên Ngôn ngữ học 7 điên: trồng Viết. 2000) 
y NhệuU tị sự vặt, hành đọng ma từ biếu thị. 
[- Trình bày Khái mềm mịi từ biệu thị, 
€.1)ữa rụ tù đếng nehia với từ cân giải thích. 


E. Đưa ra tự trải nghĩa với từ cần giải tích 


Phan HH. Từ tuần 
Đệ; ®Háy dong vai ba độ Trần trong truyền "Con lo có nghĩa” đe Rẻ lại 
cau chi ven ý”. 
BILAM 


Tôi àm nghề san phụ đã lâu. Quanh vùng Đồng Triệu quê tối, bà còn văn 


gói ĐỂ à bà đơ Trần. Tôi đã đỡ đẻ cho rất nhiều chị, nhiều cô kháp xóm dưới 
làng trct. nhưng do đẻ cho hệ thì mới có mọt lần, thế mã tôi nhớ mài 


Lần ty, giữa đêm khuya, nghe tiếng gõ cửa ấp lá ï chắc là có ai đến 
mới. Vớa mở cửa bước ra thì có một vật lạ kúo tới ôm lấy tôi. Tôi chết khiếp khi 
biết mình bị hồ vố. Con hồ rất to, dùng một chân ôm lây tôi. chạy như bày vào 
rìme sä1. HỖ rẻ cây, vượt suối rồi nhẹ nhàng đặt tối xuông cưa hang. Qua ánh sao 
đếm, 1È mở mặt nhìn thấy một con hồ cái đang lăn lộn. cào đất, Rung rời chân 
tạy, Tô nghĩ mình đã trở thành mỗi ngọn cho hồ đữ. Tim như ngừng đạp. Bông 
hỏ đực sâm tay tôi và nhìn hồ cái, nước mất ứa ra. Nhìn bùng hồ cái động đạy, tôi 
hiết ngíy hồ cái đang dau đe, Tôi thở phào, nhưng vấn run. Sản thuốc mang theo 
trong tú, tôi liền hoà với nước suối cho uống, lại xóa bóp bụng ho. Tố đực ngồi 
cạnh canh chừng. Chỉ một lát sau, hồ cái trở dạ. Mẹ tròn con vuông. Hô đực váy 
đuối rõ rít, nộ giỡn với con, còn họ thì cứ năm phục xuông, đáng mỏi miệt 
kăm. Iúy bảy piờ khoảng canh hai. Lá cây đảm sương "lđp tán” ánh sao, Gió thì 
thào. Từng suối thì thâm từ xa vong lại, Hồ cái. hổ đực, hổ con văn vên bộ lông, 
Tôi đarg đứng tần ngân, bổng hồ đực quỳ xuống bên một gốc cây, đào lên một 
cục to tăng trăng. Hổ đực đặt vào tay tôi, tôi biết hỏ đực đã tặng mình mọt cục 
bạc. HÍc vậy đuôi, dân tôi đi ra khói cửa rừng, Trời sắp sáng, tôi giơ tay nói: "Xi 
chủa rững quay ve. Hồ cúi đầu, vày đuôi như lưu luyện đưa tiên, Khi tôi đi đã 
khá xã, tố liên pảm lên một tiếng rồi mới quay về hàng. 


Vẻ cến nhà, cân cục bạc hồ tặng được hơn mười lạng. Năm ấy mật mùa, đói 
kém. niờ số bạc âv mà gia đình tôi mới sống qua được. 
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VIẾT BÀI TẬP LÀM VAN SỐ § 
| Văn tả cảnh (Làm ớnhà) 


I. ĐỀ BÀI 

Để T. Tả hình ảnh cây đào hay cây mai vàng vào địp Tết đến. xuân vẻ. 

Đẻ 2. Miều tả hàng phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè. 

Đẻ 3, Tà cảnh một cánh đồng, hoặc một đường phố. hoặc một cảnh đẹp của 
quê hương em. 

Đẻ 3. Em hãy viết thư cho bạn ở miền xa, tạ lại khú phô hay thôn xóm, bản 
làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh. 


II. BÀI ĐỌC THAM KHẢO 
1. Cây phượng trường em 


Thành phố Huế có nhiều phượng. Hải Phòng được mệnh danh là “Thành phó. 
Hoa Phượng Đó”. Trường Tiểu học Yến Hưng của chúng em cũng có ba cày 
phượng rợp bóng giữa sân trường. 


Gốc cây phượng bạc phéch với tháng năm, to xù xì, cậu học trò lớp 5 ôm vừa 
xuể. Cây phượng nào cũng có nhiều cành: cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo 
nên vòm, ngước mắt lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình đang được phượng 
chở che ôm ấp. 


Đầu tháng hai, phượng nảy lộc. lúc đầu chỉ là những vòi cong xanh nhạt bé 
tí. Chỉ ba bốn hôm sau, phượng làm duyên, xanh rờn một màu. Lá phượng mở 
ra e ấp, xòe ra ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ đưa, lá phượng non uốn 
mình đung đưa, khẽ cất tiếng thì thẩm. Và chỉ độ một hai tuần trôi qua, trong 
làn mưa xuân rắc bụi, hay dưới ánh nắng ấm ban mui, cậu học trò ngạc nhiên 
trước những cành phượng xòe rộng, những bàn tay xanh, những ngón tay xinh 
hứng lấy nắng xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán phượng xòe rộng ra 
làm cho bầu trời nơi sân trường ngời lên một màu xanh thủy tỉnh trong suốt. 

Tháng 3 bận rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vô tình quên mất màu 
xanh của phượng. Những chùm nụ phượng xanh nhạt bằng những hòn bỉ hướng 
lên bầu trời, cậu học trò mới chợt nhận ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phượng chúm 
chím môi hồng. Mùa hoa phượng đã đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4. tiếng cuốc kêu khắc khoải đồng quê. Nắng chan 
hòa rực rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hồn tuổi thơ. Hoa phượng 
lác đác nở, rồi hoa phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thăm lên trong 
màu hoa phượng đỏ chói. Những bông phượng đỏ thắm 5 cánh mỏng xếp khít 
vào nhau, ôm lấy nhụy hoa vàng tươi với những vòi hoa như vòi con bướm vàng 
đang lay động phập phông. Tiếng ve kêu ran vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân 
trường. Phượng nở hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng mùa phượng ra hoa 2 
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Phương doi chiếc mù đồ rực đứng giữa sản trường. N1ùa thị đái quá. Neln lịc 
đã đến, Những có cau học tro họn nhiên nhất cạnh họa phương rơi, giơ bản ta\ 
nh) nho Xinh xinh vậv chào cay phương trong tỉnh lưu luyến, 

Cá phương sản trương được em mang theo vào giác nụu, giác mơ. Phương 
đã ieo vào lòng em bào nói nhớ, Hoa phường nơ do rực sân trường đã đàng đây 
hòn em báo ước mơ đẹp. 


2. Đóng làng em vào vụ 

Qué em là vựa lúa của tỉnh, Ngày xưa, các cụ nói quanh năm chỉ thầy cạnh 
'cluem khé, múa thói”. mật mùa đối Kem triển miền, nhiều người phải đi ân 
mày tứ xứ. Hơn mười năm nấy, điện đã vẻ làng, Rénh mương tiêu úng chống 
hạn cháy dọc ngàng, đường liên xạ liên thôn được rai nhựa. Mùa màng được 
liên tiếp, Vụ xuống đồng, vụ gặt ở quê em đúng là ngày hội. 

Đâu tháng Chạp tà ca làng ra quận bước vào ngày mùa: mùa cày cấy, Trời rét 
ngài, nhưng cá làng đã dạy từ sảng sớm, đánh trau bò, đưa nóng cụ ra đồng, Giả 
trẻ gái trai đệu ra quản. Xe cải tiên, xe kéo công nóng rắm rạp chờ phản ra 
ruêng, Máy bơm nước chạy thâu đêm. Trâu, bò ra sức cày bừa thí với máy. 
Cánh đóng Sim, cảnh đồng Tu, đồng Mó., từ sáng sớm đến chiều tối lúc nào 
cũng lò nhó, đồng vui. Hàng trăm người, mỗi người một việc. Cày bừa, rải phản, 
nhỏ mạ, cấy lứa... nhấp nhỏ nón tráng trên đồng. Cò trăng từng đàn bay lượn. 
lúc đáp xuông. lúc bay lên. tha thần Kiếm mỏi, không còn sợ ai bến ai bảy nữa. 
Cùng với con trâu, giờ đây cen cò là người bạn thân thiết của nhà nông. Nó 
cũng hiện lành, cản mãn như bà con dân cày quê em. 

Giống lúa mới, giống lúa dự. lúa tắm thơm đặc sản được chía thành từng 
vùng, từng cánh đồng riêng biệt, không còn cấy tùm lum như trước nữa. Làm 
ngày không KỊp thì làm đêm. Những nương mạ xanh non, xanh biếc bị thụ hẹp 
dân. Những cánh đồng cày bừa nhuyên, đục ngầu nước bùn, lúa mới cấy đẻu 
tầm tập. Có nhìn các mẹ, các chị cấy lúa trên đồng mới cảm thấy phụ nữ làng 
em khéo tay và hay lam hay làm nồi tiếng xưa này, 


Mãy năm nay, chím sơn ca sinh sản nhiều, Trong nắng vàng hoe cuối năm, 
tiếng chim hót ríu ran trên Khắp các cánh đồng. Tiếng hát, tiếng hò của thợ cày, 
thợ cấy văng vắng dưới đồng sâu, trên đồng cạn. Có nhiều gia đình gánh cơm, 
đưa nước uống ra tận đồng để tranh thủ cẩy cày xong trước Tết. 

Không đây mười ngày, làng em đã xong. Nhìn cánh đồng mới cấy mới 
cảm thây vẻ đẹp “bát ngát mềnH móng, mến mỏng bát ngát” của đồng quê mà 
cô bay thăng cánh. Tết sắp đến rồi. Mặt người hớn hở, lòng phơi phới vui. Mẫu 
bạ sào lúa dự, mẹ và chị dâu đã xong. Mẹ nói ngày mai. mẹ sẽ đi chợ mua 
áo len cho con gái. Vụ xuống đồng năm này, đối với mẹ con em là ngày vui rồi. 
Em năm mơ thấy mình mặc áo len đỏ đi học qua cánh đồng lúa con gái bát ngát 
màu xanh. 


Lê Thị Lụa 
Nông Cổng - Thanh Hóa 
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3. Sông Chau Giang 

Sông Châu Giang làm cho cảnh sác quê eni thêm hữu tình thơ mộng, Bốn 
mùa đòng sông trong xanh. Vẻ mùa xuân, nước sóng dane đây, trong xanh hơn, 
hiển hòa hơn. Nước xanh trong. xanh biếc lừng lờ roi, Qua các dòng Kênh tóa 
khắp các cánh đồng, nước sông Châu Giang xanh màu xanh của lúa. cứ êm đếm 
trôi đi. Có xanh mơn mớn. hương lúa ngạt ngào Sông cứ chày cứ trôi, mát mẻ, 
thanh bình. Ngăm dòng sông troi mà lòng lang lạng Kì lá 

Bên tả ngạn là dãy núi Chúa, núi Vàng, núi Yen Neựa nhấp: nhỏ ẩn hiện 
trong sương mờ mùa xuân, tím thảm lúc hoàng hón mùa hè, huyện do trong 
đêm trăng. Sông Châu Giang uốn mình theo đây núi, có đoạn thất lai, nước chảy 
ào ào. Bóng núi soi xuống đòng sóne cùng những dai máy trăng, dị thuyền qua 
mới thấy ve đẹp sơn thuỷ hữu tình của que hương. 

Hữu ngạn sông Châu Giang có chùa Thân Lãn, một canh đẹp noi tiếng, Nam 
cây muôm cổ thự như bọc lấy ngôi chùa có Kính, nhữ che chờ những tượng Phật 
La Hán sơn són thiếp vàng. Cạnh đầy là bài pháo với bia đá khác tên bạy liệt sĩ 
anh hùng bản rơi máy bay và bắt sống giặc lái MỊ như mọt chiến tích oai hùng 
sừng sừng. 

Cầu xưa bị giặc ném bom nay đã được bác lại to đẹp. Ngày đêm, xe có, dòng 
người đi lại nườm nượp. Bãi sông có nhiều cò. vịt trời, con Két... bơi lọi, đi lại 
kiếm môi. Thuyền chở rau, chờ hàng hoá. thuyền cầu ngược xuỗi rộn rằng. 

Sông Châu Giang là nguồn nước cho cả ;nột vùng que lúa bao la. Con sông 
như chờ nặng bao ân tình đã bao đời nay. Chúng em đang lớn lên cùng dòng 
sông. Mỗi sáng mỗi chiều đi học về soi bóng xuống dòng sông xanh mà cảm 
thấy lòng mình dạt đào yêu thương đối với dòng sông thơ u. 

Nguyễn Thi Minh Hà 
Nho Quan - Ninh Bình 


Bài 43. VIẾT BÀI TẬP LÀM VAN SÔ6 
| Văn tả người (Lam tại lớp) 


` — ————— 


1. ĐỀ BÀI 
Để [. Viết bài văn tả người thân yêu gần gũi nhất với mình. 
Đề 2. Hãy miều tả hình ảnh mẹ hoặc chà trong những trường hợp sau: 
- Lúc em ốm. 
- Lúc em mắc li. 
- Khi em làm được mốt việc tốt, 
Đề 3. Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đầng ngôi cầu cá bên ao, hỗ 


Đề 1. Em đã có địp xem vẻ tuyến, phim ảnh, báo chỉ, sạch vở về hình ảnh 
một lực sĩ đang cử tạ. Ilầy miều ta lại hình anh âx 


Để 5Š. Em hãy tả lại một người nào đồ tuy theo Ý thịch của Pạn thân mình. 
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HH. BVI ĐỌC EƑHVLMRHVXO 
{. Ngươi chủ than veu của em 


Chỉ cmt là loane Văm Hình Hi cám thon Xóm thưởng tọt mọt cách thân mát 
là “cấu Bình”. “bạc Bưu” 


N1 nấy, chủ c1 vưa tron 40 tuối. Tết nghiep cạp 3 Pho thone, chà em đi bọ 
đột, ST Khi hoàn thánh rịehht xử quan sự, chà trợ về qúc lim rường, trợ thành 
mốt lực điện, chân lam tx bún quanh năm. Năm 2Š tôi, chủ xây dựng gia đình 
với mẹ em lạ người cùng kime, Chú mẹ có hai người cón: anh Hoàng T3 tuổi học 
lớp! Bá:, em TØ tuổi học lớp Nam. 


Cú em cao to, dáng người vạm vờ, Tốc rẻ tre, rau quái nón, nẻu đâm bữa 
nữa thing không cạo tÌứ mọc tua tua. Có lần mẹ em nói: “Cứ các còn bạn Địu 
cầy bt Hé tt đút HN Hướng Tri tụ PhẲ thới Tam quốc “`. Chà chỉ cười Khì 
KHI. rò Hồi: “X9 0d VW *Ẻ cắt tóc, cạo ra cả the cho banh giới”. Nước đà 
bánh mất, mặt vuong chữ điền, Bấp chân, bắp taV cuốn cuốn, Chà có giọng nói 
ôm ðn: ao quận chỉ có hai máu: màu xanh công nhân và màu nàu dân đã. ông 
quan. cñg tAY thường xân cao, Tĩnh tình mộc mạc, gian dị, sông chát phác, cần 
cù nen rong lìng ngoài xã ai cũng quý mến. Bọn tháng Quang. cái Huệ vận chế 
em TCuyền ở mày đt vòng kiếng nhĩ chà máy lúc cày nông” Em về hội mẹ. 
mừứ bác “Chưu dt vòng kiếng nhe thẻ mớt cày bứa, cáy hái ra nhiều la gạo cho 
các Cơi ân Ho, học giới”. Chà làm ruộng giỏi, có nhiều Kinh nghiệm thăm canh 
nên đưïc bà con thuê mướn, đổi công bản bịu quanh năm. Chà biết thâm canh 
lúa giông mới, có Kĩ thuật trồng rau, trồng màu nãng suất cao. nên mùa nào gía 
đình en cũng có trên hai tần lúa. Manh vườn trông nhiều thứ rau như củi bắp, 
cái Xanl, su hào... quanh năm tươi tốt: hầu như ngày nào mẹ cũng có rau non, 
rau tựu gánh đị chợ bán, 

Mu. hè, chà hay năm vòng. Ấn vài củ Khoai. uống một hai bát nước chè 
vôi... lý Hiểm vui thích của chà, Phính thoảng, chà xem sách vớ các co rồi mm 
cười nd: "Bởi vở của học trò bảy giờ khó quát Các con phát có lén, phái học 
te HƠI CHA Đức...” 

Cha m chỉ là một "p2 thường dán”. Suốt đời chà chỉ mơ ước một cách giản 
đị, mộc mạc: ` dd màng bội th, vợ con khoe manh, HỌC Xôig M HO VêH vi 
trong th nghĩa vóm làng. 

Bà troại bảo: "Ha anh em chứu, cháu Hoàng thí giống chà nhục dục. 
chu Củên thị giỏng mẹ nút hát giọt nước”. Em yêu mẹ báo nhiều lại yêu 
chí bá: nhiều. 

Lê Thị Quyên 
Cẩm Binh - Hải Dương 


2. Bác bao về trường em 


Búc hính là bảo vệ trưởng em. Bác công tác ở trường em đã trên mười năm, 
chị em xảo thê. 
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Bác là thương bình, mát mọt cánh tạv trai, tại chien trường Biến giớt Llà 
Giang năm 1980. Người bác cao, gáy, Búng và móng bác còn nhiều mạnh đạn, 
Tóc cät ngăn, cập mắt sâu. cái mùi cao hơi đo. Bác nót nhẹ nhàng, cứ chỉ lịch 
thiệp, hay cười. Bác vui tính nên ai cũng mến. 


Các thầy cô giáo trong trường đều thân mặt kính trong gọi là: “Chu”, “Chủ 
Clnh”. Khách đến trường, cúc vị phụ huynh đéu gọi là “Đúc 


Bác đã 4Š tuổi. rầt nhanh nhẹn. [lọc sinh căn gì, các thấy có gio cần øì, bác 
nhiệt tình giúp đỡ ngay. Bác đánh tròng báo giờ học, báo giờ ra chơi Không báo 
giờ sai một phút. 

Bộ quân phục bạc màu, ông áo trái đắt vai, trong bác vừa neliệm trang vừa 
bình dị. Một bọn cờ bạc bịp đến công trường giơ trò móc túi trẻ con, bác nhẹ 
nhàng nói. chỉ một lúc sau, đẻu đi thang. Có một tay “/ớu¿ vự” ấn mặc rất 
bảnh. nghe nói là “con ng cháu cha” ngàng nhiền xách súng vào hàn chào mào 
trên các ngọn cây bàng. Chẳng cần to tiếng gì cá, chàng “điện vạ” đã hứa với 
bác là không bao giờ đến bản chim trong trường nữa. 

Thăng Quý. thăng Phương vào trộm bàng chiếu chủ nhật. Bác bát được khi 
đang leo trên ngọn cây. Bác gọi xuống. Bác ôn tồn nhạc: “Cứ 0 tứ, keo nẹd ..”, 
Hai cụ cậu phải viết vào một tờ giây chỉ có 3 chữ: “Cháu vớ) chưa”, với chứ Kí 
kèm theo. Bác chẳng báo cáo với ai. thẻ mà hai bạn ấy khóng leo bang nữa. 


Mỗi lần có học sinh bị ôm đau. bác giúp đỡ tận ủnh. coi như còn châu trong 
gia đình. : 

Bác có hai người con: anh Linh là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội, chị Diệu học trường Cao đẳng Sư phạm. Vợ bác làm hộ lí ở khoa sản. Gia 
đình bác là “Gïư đình văn hóa mới”. 


3. Chú Quý thương binh 

Chú Quý là thương binh, người lắng giềng của gia đình em. Chú cho biết còn 
hai mảnh đạn trong người. Chú là bưu tá đưa báo đưa thư. Với con ngựa sắt, 
ngày nào chú cũng đi vào các ngõ ngách, mang thư báo cho khách hàng. 

Chú ngoài 30 tuổi. người dong dòng cao, di lại rất nhanh nhẹn. Nước đa như 
gỏ lim màu nâu sắm. Tóc chú cất ngắn, bộ râu quai nón tua tủa như rẻ trẻ. Mat 
chú đen láy. lúc chú cười, nheo lại, bộ lông mày sâu róm trồng rất hóm hình. 
Chú rất vui tính, biết nhiều chuyên lạ khắp phỏ phường. Chú dọc nhiều báo 
Chú thích uống nước chè đặc và nghiện thuốc lo. Chú hay sang nhà em. ngồi 
hút thuốc lào và nói chuyện với ông em, với bố mẹ em, 


ng nào đi học, em cũng gặp chú Quy đạp xe đi. Hai cái túi vuông văn bàng 
vải bạt mặc vào hai bên poóc-ba-pa, với chiếc mũ vài trên đầu, trong bộ quận 
phục cũ. chú đạp xe bảng băng lên phòng bưu điện. lúc nào, pương mật chú 
cũng ánh lên bao niềm vui. Chú nói: “Có xưởng của (ảnh ĐúM tạ quên là đe tin 
vu đến cho mọi giá đình. Nhận (ÍHứC TÌM HgHÈI THANH, dị CỤ ĐH trở...” 
Nguyễn Thị Minh Thụ 

Vụ Bản - Nam Đnh 
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4. Bác Huan lực điện 
Sáng chủ nhất, em được theo mự rà đồng mau Lạc Tho đưa nước cho thơ cay 
Các riòng lua HƠI gật Xone đồ mot tuần đã bắt đâu cay vớ, lim đất trong mau 
vu dong, 
Irme le. mọt số gia định đã võ miấv cấy, máy bừa, nhưng phản đồng cúc 
lo vàn nuối trau, bọ vừa đe cay bữa, vữa lay phản chuông bón ruộng, Ca định 
emlvcli có 6 São rưộng, the chỉ dụng hình thức đời cong, 


la: Huận vận cay bừa, lim đất cho nhà em. Nhân thấy hài mẹ con em đứng 
tren Đế bạc giờ nón vậy roi lại xâm xâm cấy, Bác Huận ngót ŠU tuôi, bác nói 
tới Bác là tuôi Sữu, “cu thớt lam l9 lá ni tran bố”, Tình bác Vúũi, coi mơ, 
vữa 0i Vừa cười rất dẻ mền, Bác to Khóc, quận nàu Xân cáo, do lĩnh bực màu, 
sau T0Ig giải cải điều cây mà bác sọi là “dực bác”. Người lực lương. bạp chăn 
bài) LÝ cuòn cuốn. Nước đủ màu nâu sảm, đúng là vóc đứng cưa một con người 
quản nam chân lâm tay bùn, quen đảm mứa đài năng, 


Cón trâu móng to béo, dụ đến nhánh kéo cày đi trước. Bác Huấn. tay trái 
nìm nững đe điều khiến, tay phải cảm đọc cáv, theo sau. Đường cáy tháng, bác 
nhoai người vẻ phía trước, Đến hai đầu bờ, bác nhấc cày lên, cho trau quay lại cậy 
tiếp. Bác nhắc cầv nhẹ nhàng như Không. lâu lau, bác lại cát tiếng “tác, z¡ 
#ớ`, En đầu tiên em mới nẽhe thầy những tiếng áv của thợ cày, Bắc chữa ròng 
thành nhiều Khoảnh, mọi Khoảnh là mọt luông cấy: môi luông cay có nhiều 
đươn: cáay Ruông đong màu, đất xóp vừa độ âm. những luống cay lượn sông úp 
vao nấu, trông thật dẹp. 

Nóng một luông cày, bác cho trau đứng nạhĩ, Bác lên bờ đến cFö hai mẹ còn 
em đứng đợi, Mẹ em lây ra bến cụ Khoai lạng bảy ra trên đĩa, rốt chè xanh ra 
bạt mi bác, Bác lấy chiếc nón đang đội trên đấu quạt một lúc rồi đặt xuống 
lm “te” ngôi rất thoái mi. Vừa nói chuyện với hài mẹ con cm, Bác vừa bài 
lửa rị thuốc lào, Tiếng rít thhốc giòn tàn, Cặp mắt lờ đờ, bác phụn khói ra cá 
miặi, ứt miệng, làm em ngạc nhiền quá. Cũ con người bác toát ra một Vẻ xắng 
khoái XI lạ Mỏ hoi ướt đâm Từng áo, hai vai áo, Trấn lắm tạm mô hồi. Cặp lông 
mày sìu rẻm nhấu lại. Bác xoa hai tay vào nhau, về vỏ máy cát, cảm lây củ 
khoai nẹ em mới, bác bóc vo ấn một cách ngọn lành. Bác uống liên mọt lúc hai 
bá IUỨC, rÐl HỎI: 

- Chè chỉ mua ở chợ Đồng à 2 Thơm và đâm làm. Cứ để tắt ca mọi thứ lín, 
hi còn chỉ cứ ra về Kéo năng. Tỏi xẻ lo liệu hết, 

Hà: lu xâm xâm bước đến cho còn trấu. Iiêng “ác... z7...” nẹbe rất rõ. Tràu 
keo c:ý bảng bảng, Lúc thì bác Huần khom lưng, lúc thị nhoài người ra phía 
trước, tay Ji nắm đóc cày một cách thiện nghệ. Những đường cày tháng tầm 
tập. niững luống cày lượn sóng, Đi theo sàu người và trâu là đần sáo mồ vàng 
nam, sáu còn, lúc bày lúc nhảy để tìm mồi. 


Củ cánh đồng màu chuyển động. Những luông cày màu nàu ống ánh dưới 
nang hàng mười. Tràu và người cảm cụi, mái miệt làm việc. Đi được mớt 
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quảng, ngoái lại nhìn, em vẫn còn nhìn thâv bóng nón trăng của bác Tuần đâng 
nhấp nhô trên thửa ruộng giá đình em. 

Mẹ vừa di vừa nói: “Bác Huan cíỉ học liệt lớp 7, rót đị thanh: địch VHNg 
phong. Bác chát phác. cày bữa giốt, cá làng at cũng qÝ. Cốt tản, bác lạt bừa 
và làm luông giúp đẻ nhà ta trông đâu có-ve giang mới Bo bác TInaw ngày Xa 
là lão nóng trí điền, 7U thối mà còn Ị cày quanh năm...” 


5. Tả về đám trẻ con vùng quê đang vui chơi. 

Hải Vịnh xã em mấy năm nay đã xuất hiện một số đâm nuôi tòm trên bài 
cát. Nhưng trên bãi cát bao la mênh mông chạy dài trên cây sỏ văn còn nhiều 
sân chơi cho lũ trẻ thơ. Vui nhất, ôn ào nhất là những buỏi chiêu Khi thủy triều 
rút xuống. lũ trẻ con xóm Chùa. xóm Núi. xóm Thung... hàng tram đứa kéo ra 
chơi. Phần đông là bọn con trai 7, 8 tuổi, 9, 1Ø tuổi. Chúng lom khom bắt còng, 
Chúng thi nhau xây dựng cung điện trên bãi cát. Chúng đào bới tìm óc biển, bắt 
con đã trànaz. Chúng vật nhau, chúng phí ngựa và đá bóng. Chúng reo hò, đuổi 
bắt làm náo động cả một vùng biển, vùng trời. Áo quần, giày giép. mũ nón, túi 
cặp... chúng chất đống trên bãi cát. Tắm và chơi thỏa thích. 

Biển xanh thẫm một màu. Trời thu trong veo. Sóng biển vô rì rằm lao Xao. 
Bờ phi lao chắn sóng xanh ngất, reo vi vụ trong gió. Lác đác một vài người đi 
nhặt cành phi lao khô. Càng về chiều, bãi biển quẻ em càng êm đếm. Tàu 
thuyền đi đánh cá chưa về. 

Bỗng bọn trẻ reo lên: "Về thôi !” Như lệnh truyền, ca bọn trẻ chạy vội về nơi 
để đồ đoàn. Có đứa vừa đi vừa cười nói. Có đứa vừa đi vừa mặc quần áo. Cặp 
xách tay. túi khoác vai, chúng tan vẻ các xóm hướng theo các naọn khói lam 
chiều quyện trên mái bếp. Bà và mẹ đang chờ đón cháu đi học vẻ. L.ù trẻ quê em 
vẫn hồn nhiên và yêu đời thế ! 

Trời tím thẫm lại. Bẩy hải âu vẫn cần mắn chao cánh giữa bầu trời, trên mặt biển... 

Buổi chiều quê em là buổi chiều của tuổi thơ, của em và của bạn em trường 
Tiểu học Hải Vịnh. 

Trần Trung Đức 
Hải Hâu - Nam Định 


_— Bài 44.. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 
ng tạo (Làm tại lớp) 


¬ —= r.r 


Văn miều tả 


1. ĐỀ BÀI 

Để [. Hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng cưa em, 

Để 32. Từ bài văn "+o xưo”`. em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời. 

Để 3. Em đã từng gặp ông Tiên trong nhiều truyện cổ dân gian. Hãy miều tả 
lại hình ảnh ông Tiên theo trí tường tương của mình. 

Để 4. Hãy tả một nhân vật có hành động khác thường mà em đã có địp quan 
sát, đã đọc trong sách. hoặc nghe kẻ ki. 
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H.BVEĐOC THẤM KH*XO 
1. Chợ phiên ben Ghẹ 

Lang Gảm, làng Ghe năm dọc đối bờ sóng Công Trang. Ngày thường, cảnh 
trên Bên dưới thuyền đã tấp nấp, nhưng đến ngáv chợ phiên càng ôn ào, tấp nại, 
đứng vụi hơn 

Ihiyên nạn, thuyền gõ của thương lái đồ sản sát Tiếng pọi nhàu Ơ ởi ram 
ram, Tiẻneg cười, tiếng chào mời rộn ra. Ne máv, xe đạp khắp các nea đường đòn 
vé, tiếng côi Ính ði, Các cô gái làng Thượng Ốc, làng Xuân Kiếu, xóm Cầu 
Đình, thôn Nội Hạc... ân mặc đẹp đe, duyên dũng tươi xinh, Keo nhau đi chơi 
chợ đọng v1 như đí hội. Nước da trăng nôn, cổ Kiều bạ ngân, mắt sắc như đạo 
cau, tẻng nói trong veo.... của các cô gái làng nghệ đã lum cho nhiều chàng 
thươn2 lái, nhiều trai tơ quanh vùng sày như điệu đó, vừa dạo chợ vừa bám theo. 
Bà nét có lần nói: “Con gát vàng ben Gllg ngày xưa đã từng được tuyến vào 


chủ ta phú cha đây”. 

Đc chín giờ sắng, chợ phiên bến Gihe thật đồng vui. Có đến mãy ngàn người. 
Khu làng nông sản đây áp các loài rau; loài cú. Sự hào, súp lợ, hành. tỏi. su su, 
cái bếp, cũ từ, Khoai lạng, ngỏ, sản... chống cao như núi. Cà chúa đó ði, cảng 
mộng chỉ nhìn đã thấy ngọn. Táo Thiện Phiên mười quả một cản. ngọt ngọn. 
chua giòn xếp đây các gánh. 

Cicc trái của chợ là nơi bán cá, gia cảm. Cá chép, cả quá. tươi ngon: có con 
to đết vài Kí, Tiếng vịt kêu huyện náo một vùng. Gản đây là nơi bán trâu bò, 
Xinh 1hất là những chú bè, chú nghé, lông mượt, mắt ngơ ngác, vếnh đuôi đứng 
nhìn tay lãng nghe tiếng chào mời, tiếng mua bán. 


Bá dầy nhà ngói chợ bến Ghe có đủ hàng công nghiệp. Hàng từ Sài Gòn đưa 
ra. Hừng từ biện giới đưa vẻ. Hàng Tàu, hàng Thái. hàng Nhật... đủ thứ. Vải vóc 
đủ mu, áo quản đủ kiểu, đủ loại. Đất tiền và sang trọng. Chợ phiên bến Ghẹ 
khác 1ào chợ Đồng Xuân, chợ Đông Bà, chợ Bên Thành. Hàng hóa cao cấp, 
muốn mua thứ gì cũng có. Mấy năm được mùa liền tiếp, có đi chợ phiên bến 
Ghe mới thây đất nước mình đổi mới, nhân dân tà mỗi ngày một giàu lên. 


L.ú: chiều tà. Khi tiếng chuông nhà thờ xứ Đụn gióng lên thì chợ phiên bến 
Ghe cing văn dân. Tiếng hát từ một con thuyền buôn nào đó cất lên nghe thật 
bồi hếi Xao Xuyên; 

"Ai lên bến (/hẹ thì lén, 
Thuyền danh dư đón êm êm mát chéo”... 
(Ca dao) 


2. Cảnh sáng sớm nơi xóm Bàu 
Làng Thiện Nội quê em có 4 xóm: xóm Bầu. xóm Bến. xóm Cưa Đình. xóm 
Bai., Nhà bố mẹ em ở xóm Bầu. Đối với em thì cảnh buối sáng ở xóm Bầu là đẹp 
nhân, :u¡ nhât, 
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Thiện Nội là một vùng đồng bài thuận nông. Bà cón ở đây phản lớn lạm 
ruộng và làm nghẻ thủ công. Cái nếp sông dân đã. bình dị, thân thuốc địn p yêu 
là tiếng chó sửa, tiếng gà gáy lúc trời còn tờ mờ sáng. Nhà não cũng nuci chó, 
nuôi nhiều gà và có từ một đến hai, ba cón gà trông để làm giống, làm cánh, 
Con gà trống và tiếng gáy của nó là cái đồng hỏ báo thức chín, xạc. Cá gáy 
đồn, bố mẹ thức dậy thu xếp đi làm đồng. các con chuấn bị đến trường đết lớp. 


Điện đã về làng hơn chục năm nay, nhưng nhà nào cũng tiết kiệm điệt. Môi 
nhà chỉ thắp một ngọn le lói cho con cháu học hành. Tiếng bó câu gù trên mái 
nhà. tiếng hót của chim chìa vôi. chim chào mào lành lót trên ngọn tre là âm 
thanh đồng qué, âm thanh của xóm Bến. Còn có tiếng lợn kêu đòi ãn, ting gö 
sừng của trâu bò, tiếng chiếp chiếp của đàn gà con theo gà mẹ đi tìm môi. [ầt cả 
là tiếng quẻ, tình quẻ. 

Xóm Bến, xóm Bầu... vui nhất là cảnh trẻ con tay năm tay, chân nói chân, 
tung tăng đi học. Em nào cũng túi vải đeo vai, án mặc sạch sẽ và đẹp. [iếng 
chuyện trò, tiếng cười, tiếng reo của trẻ con ở thời nào, ở nơi nào cũng vụ. Với 
em thì trẻ con,xóm Bầu quê em là đáng yêu nhất. 


Cảnh trẻ em cưỡi trâu nối đuôi đi ra bài như những kị sĩ vất vẻo trên chiên 
mã. Cảnh các o thôn nữ khăn choàng kín mặt, đôi chân quấn vải đi thăm đồng 
như những chiến sĩ dân quân năm xưa... Tiếng cười nói lao xao, tiềng đòi gánh 
kiu kịt của các bà, các mẹ đi chợ. Thinh thoảng mới có một xe máy. xe đạp 
phóng qua. Con đường lát xi măng từ xóm Bến qua xóm Bâu đến trườn; Tiểu 
học Lê Lợi là đông vui nhất, nhộn nhịp nhất. Chúng em đi đến trường thư di 
trên thảm xanh của đồng lúa với cánh cò trắng phau bay lượn trên đãi, ánh 
hồng bình rainh làm cho cảnh buổi sáng ở xóm Bầu quê em thém vui, thên đẹp. 

Trần Thải Sơn 
Quỳnh Lưu - Nghé An 
3. Lao xao vườn quê 

Tháng ba, mùa hè rực rỡ đã đến. 

Có biết bao niềm vui đón đợi chúng em. Thăng Khẽ, thăng Hoè, thăng lo... đã 
lập "hội bơi” rồi đó. Bể bơi của chúng em là khúc sông Bạch Xà chảy ngàig quá 
đình Cao Xá. nước trong leo lẻo. Thử hỏi ở đầu có bể bơi thiên tạo đẹp như the! 

Đẹp quá đi thôi những bình mình hồng. Lòng vui mừng hớn nở, chúyp em 
được nghe tiếng hè nơi ngõ trước vườn sau. Tiếng hè như mách bảo. như đón 
chào. Khäp vườn quê lao xao. 

Tiếng gà gáy “ó...ò...o” tiếng gà gáy “&ec...kè...ke” rộn vang kháp xón dlưới 
làng trên. Nhà em cũng có một đàn gà. nhưng đẹp mã nhất, đáng yêu thất là 
con gà trống. Cái mào đỏ rực, bộ lông tít rực rỡ, cái đuổi vóng tồn cóoig lên 
như những ngọn cờ ngũ sắc. Chú ta đứng trên bờ tường vô cánh cất tiếng gáy 
như tiên em đến trường mỏi sáng. 

Sau những trận mưa xuân, Khắp làng Đồi phủ một màu xanh bèo là bá nga. 
Cây đa xoè tán như đội một cái mũ triểu thiên xanh biếc giữa bầu trời miếnh 
móng. Bạch đàn chạy dọc các con đường nhú lộc non mỡ màng mơn mới. Lẻ, 
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long Niem, ð1... XƯỚN nao củng xanh biếc, trái tru cảnh, Cam, chẽnh, bưởi... tro 
họa tang phạu, tốc tơng thơm ngào ngạt Cảnh bướm võ như những ngồi so 
nhấp thấy giữa máu. đêm. Tiếng ong bàạy vừ vụ. Ong ruồi, ong nhạt, ong báu. 
0019 12 VỆ... qUAN đạo SUỐI HgfAV TÊN các ngọn cay cam, cày chành, cây bưởi 
đang qơ hoá. Clan thiến Tí là nơi đân ong ruối ngự trị. Mọi chùm hoa phải có 
den nứm sau còn bạm vào hút mặt, hút nhụy hoa. 

li di" Nio chỉm nhiều the! Chúa với Khoác máu ao xanh xam, bụng trang 
phím xeu “Cếö cjhét” trên ngọn xoan, Máy chú chào mão như những võ quán 
đói rủ bạ góc nhọn hoạt, cái đít đo chót, cất tiếng hót lạnh lót trong vườn öi. 
Cliim rl, chím vàng anh, ch họa mí, chỉm Khách, loại chím nào cũng khoác 
bọ long tuyet đẹp, nhơn nhớ bạy. Tram loại chím, tram giọng hót. Cặp chím 
khúcE cát tiếng Khăn khan dè mén như mạch bảo ”2ð có khách” Vàng anh bày 
theo dân, Khoác họ do vàng chánh. tím thâm, xanh lợ. vừa bày vừa ríu rít hót, 
Chún: dẻ thương như những thiệu nữ đăng múa lượn giữa vườn xuân. 


Đếm đến, vườn cây thì thấm, thì thào. Trâm loài cây, trăm loài hoa lá như 
thức giâc chuyện trò. Chúng xoè bàn tay xanh đón gió. Môi sáng sớm, khi nắng 
hồng “ang đồng bao phủ khu vườn đổi thì gió cũng bắt đầu reo. Cái âm thanh rì 
rao, léo xao ấy là khúc nhạc vườn quẻ, là ăm thanh đồng nội đăng hiển cho tuôi 
thờ chúng em. 

Làng tại nghe tiếng chím hót, tiếng lá reo, tiếng gió thoảng.... chúng em hân 
hoàn lạo bước đến trường. Túi sách khoác bên vai tưởng như mang theo bao âm 
thánh lao xao, báo tiếng rì rào thân thuộc đáng yêu ấy. Chúng em vừa bước vừa 
noi cRuyện. ii cũng cảm thầy hồn mình làng lãng lạ... 

Nguyễn Ngọc Hà. lớp 6B 
Trưởng THCS Vũ Lãng, Lạng Sơn 


- Bài 45. - ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NẢM - LỚP 6 
Ì Thời gian làm bài: 90 phút (không, kể thời gian giao đẻ) 


ĐỀ BÀI (gồm hai phần) 

Phản I. Trác nghiệm 

Đẹc đoạn văn sau, chép lại các câu hỏi vào vở, rồi trả lời bằng cách khoanh 
tròn vìo chữ cái ở đâu cán trd lời đụng nhất. 


Sông nước Cà Mau 


Cóng dỡ dân vẻ hưởng Cà Mau thì sông ngòi, kênh rạch càng búa giảng chỉ 
chít nữ mạng nhện. Trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chúng quanh mình 
cũng -l toần một sắc xanh cảy lá. Tiếng rì rào bất tận của những khu rững 
xunh sốn mùa, cùng tiếng sóng rì rào từ biển Đông và vịnh Thái Lan ngày đêm 
không ngớt vọng vẻ trong hơi gió muối |...|. Dòng sông Năm Căn mênh mông, 
nước âm âm đỡ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trữi nhỏ 
lén lụp xuống nhự người bơi éch giữa những dầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa 
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dòng còn xông rộng hơn ngàn thước, trông hai bén bờ, nững dược dựng lên củo 
ngắt nứt hét dãy trường thành vỏ tần. 
1. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chủ yếu nào? 


A, Biểu cảm (B)Miêu tả 
€. Tự sự D. Nghị luận 
2. Tác giá đoạn văn trên là ai? 
A. Võ Quảng B. Nguyễn Tuân 
C. Tê Hoài (Đoàn Giỏi 
4. Cảnh sông nước Cà Mau qua đoạn văn là một bức tranh như thế nào? 
A. Duyên dáng và yếu điệu B. Ghê gớm và dữ dội 
(Mênh mông và hùng vĩ D. Dịu đàng và mềm mại 
4. Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng mấy lần phép so sánh? 
Á, Một lần B. Hai lần 
C. Ba lần (Ð)Bốn lần 
Š. Trong các từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt? 
A. Rì rào B. Chỉ chút 
€øø tận D. Cao ngất 


6. Nếu viết: "Càng đổ dân về hướng Cà Mau càng búa giăng chỉ chít như mạng 
nhện” thì cau văn mắc phải lỗi nào? 

(Thiếu chủ ngữ B. Thiếu vị ngữ 

€. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ D. Sai về nghĩa 
7. Từ nào dưới đây có thể điền vào chỗ dấu ngoặc đơn (...) để câu văn **Tróng 
hai bên bờ, rừng đước dựng lên (...) nhì hai dãy trường thành vỏ tận”, trở thành 
câu đúng nghĩa hơn? 

A., Mệnh mông B. Bao la 

Sừng vững D. Bát ngát 
8. Thế nào là biện pháp nghệ thuật nhân hóa? 

A. Dùng từ ngữ hoặc cách diễn đạt để nhân lên gấp nhiều lần những đặc 

điểm của sự vật, sự việc, nhân vật được miêu tả. 
B. Lấy tên sự vật, hiện tượng này để nhằm chỉ sự vật, hiện tượng kia. 
@ Gọi hoặc tả con vạt, cây cối, đồng vật bằng những từ ngữ vốn được 
dùng để tả hoặc nói về con người. 

D. Dùng những từ ngữ chỉ một bộ phận, một phần để chỉ toàn thể. 
9. Các mục không thể thiếu trong đơn là những mục nào? 

A. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, người gửi 

()ĐÐoøn gửi ai, ai gửi đơn, gửi để làm gì 

€. Nơi gửi, nơi làm đơn, ngày tháng 

D. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, lí do gửi 
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Phan HH. Tự luan 


Đề vấm: Có lần trong bữa cơm chiều vũa gia định, em đã eây ra mỘC Việc 
KHien chứ mẹ buốn, Em hãy viết bài văn kẻ và ta lại sự việc đo, 


1. To mò là mọt tính xảu 

Bứ, cơm chiều hôm ấy, bà nói đi sang nhà cô Ngà, Chì còn lại bà người. Bỏ, 
Địt Vũ em ngọi Vào bản, af cũng cảm thấy trồng trái trong lòng, Có Nga mới 
xinltretrl bè, nến cuối tuần bà mới vẻ được. 

Ho 10I mịc 

Hị đị có mặc thêm áo âm Không”? 

BH: chủ đảo làm - mẹ nói - Ba mặc áo len và choạng cả áo khoác nữa, 

Hồ tỏi như nhắc mọi người: 

Đàm này lại có thêm một đợt gió mùa đông bác nữa thỏi vẻ. Trời sẽ lạnh 
làm. Mẹ con đi làm. đi học nhớ ăn mặc cho thật ấm kéo cảm lạnh. Không biết 
câu cö1 trai hôm lén trường có mang theo đầy đủ áo quân âm Không? 

- Không bỏ ạ - em nhanh nhàu nói - Cô Lan gửi thư cho anh Tuần cũng nói 
vẻ chu-én đỏ. 

~ Sứ) con biết? 

- Ccn xem thư cõ Lan gửi anh Tuấn hôm chủ nhật vừa rồi, nên con biết. 

Bó 1híu lông mày rồi đặt bát đùa xuống bàn. Bố nhìn mẹ, nhìn em rồi châm 
rãi nói 

- Hương. con có biết có Lan là người yêu của anh Tuấn không? Sao con lại 
bóc thứ của cô Lan gửi cho anh Tuấn mà xem. Việc làm của con là tò mò, 
không tốt. Bô không ngờ con gái của bố mẹ lại có tính xấu như thế! Từ nay. 
con pHải chừa cái tật ấy đi! Lớn lên vào đời mà mang theo tính xấu ấy thì 
nguy hiểm lắm... 

Bố hở dài như bị nghẹn cơm. Mẹ nhẹ nhàng khuyên con gái, rồi khẽ nhắc: 
"Con vn lôi bố đĩ. Con phải hứa với bở đị! Tò mà là tính xâu con q1...” 

I:m khóc rồi xin lỗi bổ mẹ. Em hứa không bao giờ bóc trộm, xem trộm thư từ 
của bà: cứ ai nữa. 

Bữa cơm chiều hôm ấy, bố mẹ và em, ai cũng cảm thấy mất ngon. Đêm ãy, 
em cứ răn trọc mãi. Mấy ngày sau. em vẫn cảm thấy buồn. 

Câu chuyện ấy xảy ra cách đây đã hơn hai năm, khi em đang học lớp 4 
trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Bây giờ, mỗi khi chợt nhớ lại chuyện cũ, em vẫn 
thấy d:y dứt trong lòng, “Tỏò mỏ là một tính xấu” - Lời bố mẹ khuyên, em khỏng 
bạo gi¿ có thể quên được. 


Lê Thị Nguyên Hương. .ớp 6A 
Trường THCS Ngô Gia Tự. Hà Nôi 
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2. Sao con sống vỏ tình the? 

Cả nhà đang ăn cơm chiều thì cái Yến sang chơi. Nó là con chú Hai, thần 
Chi đang học lớp Š trường Tiêu học Phương Liên. 

- Cháu chào bà. Cháu chào hai bác. Em chào chị Hoa. 

Bà và bố mẹ vồn vã bảo cái Yến cùng ngồi ăn cơm. nhưng nó từ chời: "Mẹ 
cháu đang làm cơm ở nhà. Bố cháu cũng sắp về. Cháu xin phép bà và hạt bác ˆ. 

Nó kéo em vào bàn học của em, chỉ vào cuốn "Mưng bài Táp làm văn chọn 
lọc lớp S”, nói: 


- Chị Hoa cho em mượn quyển sách này. lim cần làm! Em chỉ mượn hai 
ngày thôi. Em xin giữ gìn cẩn thận... 


- Không được đâu! Tối nay, chị cũng phải chuẩn bị bài. 

Nó nhìn em. Chào bà và hai bác rồi nó ra về. Em biết là nó tủi. nó giận. 

Em vừa ngồi vào bàn ăn tiếp bữa cơm, thì mẹ hỏi: 

- Cháu Yến sang gặp con có chuyện gì mà ra vẻ vội vã thế? 

- Nó sang mượn cuốn sách “Những bài Tập làm văn chọn lọc lớp 5”, nhưng con 
không cho mượn. Con nói dối với nó là “chị dang dùng để chuẩn bị bài tối nay... ` 

- Con học lớp 6. Em con học lớp 5. Em mượn cuốn sách lớp 5. sao con lại 
không cho cm mượn? - Bố nói chậm rãi từng lời. 

- Bố ạ, em Yến đoảng lắm, cầu thả lắm. Lần trước, em mượn bô váy của con 
để đi hội diễn, lúc đem trả, nó chỉ giặt mà không là, cứ nhãn nhúm cả lại. 

- Cô chú đi vắng cả tuần, ai là váy áo cho nó - mẹ nói - Con phải thông cảm 
với em chứ! 

Bố mẹ và bà đều không vui. Bố ái ngại nhìn con gái rồi ôn tồn nói: 

- Con xử sự như thế là không tốt. Cái Yến là em con. Ngày bố đi bộ đội, chú Hải 
xin nghỉ học, tiễn anh lên tận phố Mía mới trở về. Ngày mẹ con sinh con ở khoa 
sản, chú Hải và thím Chỉ lên đón hai mẹ con con về đó. Con nằm bệnh viện mổ ruột 
thừa, thím Chỉ và em Yến vào bệnh viện săn sóc con hai đêm liền... 

Mẹ nói, giọng buồn buồn: 

- Sao con sống vô tình thế! "Anh em nào phải người xa...” Án cơm Xong con 
phải mang sách sang cho em mượn, để nó còn chuẩn bị bài. 

Chập tối, em sang nhà chú Hải, thím Chỉ. Cái Yến cảm lấy cuốn sách 
chị cũng cho em nuượn cơ mà... ` 

Nguyễn Thị Hoa, lớp 6 
Trường THCS Kim Liên, Hà Nội 
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